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Đôi điều vé tác già 


(Ebook để tưởng nhó về tác giả) 
Tiên sĩ Lê Quang Ánh tốt nghiệp Trường DH Khoa hoc Sài Gòn, khóa 1963-1967. Day 
trung học ở Vĩnh Long, Sài Gòn từ 1967 1996. Ông qua Mỹ năm 1996. 


Ông láy bằng cử nhân, thạc sĩ (toán) ở CSU Long Beach, California, rỗi tiên sĩ (toán) ở 
UC Irvine, California. 


Trong thời gian (2000-2010) ông vừa hoc và day ở một 80 trường College. Sau đó ông 
làm việc, ở nhà đọc và viết về lịch sử toán học. 


Tiên sĩ Ánh là cựu sinh viên của GS Đặng Đình Áng tại Dai học Khoa hoc Sài gòn những 
năm 1960. Là người yêu toán học một cách say mê, khiến anh không thể không viết 
lách, giống như không thể không viết thư cho người mình yêu vậy. Anh rất khiêm tốn, 
chỉ gửi cho bạn bè đọc, không có dụng ý gì khác. Cho đến khi tôi “khám phá” anh, và 
khuyên anh ấy nên đăng lên mạng và xuất bản để phó bién cho nhiều người. Lúc đó anh 
bước ra khỏi vòng cô lập. Anh có một tó chất rất quý: Suy nghĩ độc lập, và luôn luôn 
đi tìm. cách mới để giải quyết các bài toán. Khi qua Mỹ, trong cuộc sống ‹ chật vật nhưng 
anh vẫn nỗ lực để láy thêm bằng PhD toán cho được, tại UC Irvine, và rất hãnh diện vé 
su phán đầu đó. Anh là một trong ít người giữ được ngọn lửa khoa học cháy mãi, và làm 
việc không có tuổi về hưu. Tình yêu thì đâu biết tuổi hưu! 


Anh nhận dịch một quyển sách vé nhà toán học C. E Gauss giữa lúc anh dá nhuốm bệnh, 
tin rằng anh sẽ phân đấu dịch xong. Nhưng tiếc thay, anh chỉ đi được nửa đường. 


Anh Ánh có sức khỏe khá tốt, sống rất giản dị và lành mạnh, phẩm chất của một nhà 
làm khoa học không ham thích gì ngoài khoa học. Anh có chơi thể thao (bóng bàn). Anh 
không quan tâm đến những chuyện thé gian phù du trước mặt, mà luôn ngước nhìn bầu 
trời Toán học vĩnh cửu. Hè năm 2018 anh Ánh còn lái xe đưa tôi đi mua sách cũ ở Cali, 
và kể huyén thuyên những câu chuyện toán, cười nói thật vui, với một tâm hồn binh 
dị, và trong sáng. Anh có thói quen đi ngủ sớm lúc 9 giờ tôi, rồi thức dậy khoảng 2 giờ 
khuya, và làm việc. Những người làm khoa học hay có những thói quen đặc biệt khác 
người. 


Thé rồi thình linh anh lâm bị bệnh nặng, cách đây khoáng nửa năm. Anh có phán đấu, 
bác sĩ tận tình, nhưng định mệnh không mỉm cười với anh. Anh ra đi giữa tuổi đang 
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sung sức viết, còn có thể công hién thêm những tác phẩm hữu ích cho đời. Bài cuói cùng 
của anh về nhà toán học Ân độ Srinivasa Ramanujan (đăng trên Rosetta). 


Một trong những lá thư cuối cùng của anh viết cho tôi: 


Tôi đã và đang “chiên đấu” với căn bệnh của minh. Tuy nhiên diễn biến 
không thấy khả quan. Thôi thi ai cũng phải tới bến cuối cùng. Tiệc là một 
chuyền về Việt Nam lần cuối để từ giả bà con, ban bè và tất cả những người 
quen biết không thực hiện được.” 


Anh có nhờ tôi vài việc liên quan đến xuất bản, cũng như một bản “di chúc”. Thật vô 
cùng thuong tiéc anh. Đầt nước đang cán anh. Một thiệt hại khó được bù đắp ngay. Tôi 
mát đi một đồng nghiệp quý báu có thể còn hợp tác nhiều với nhau. Xin gửi anh lời của 
Einstein: 


Những thứ đích thực có giá trị không sinh ra từ tham vong hoặc ý thức trách 
nhiệm đơn thuán, mà dén từ tình yêu và sự hiên dâng cho nhân loại và 
những điêu khách quan. 


Đúng nhu thé đôi với anh. Những giá trị đích thực đến từ tình yêu và từ ý muốn hién 
dâng những điều khách quan, và vẻ đẹp của nó cho cộng đồng. “(Đôi khi) chỉ vì cuộc 
sông, chúng ta đánh mát lý do tôn tại của nó”. Anh Anh vân còn giữ được lý do tôn tai 
cho mình. 


Xin chia sẻ với gia đình Anh, thắp một nén huong cho Anh, và cầu chúc hương hôn Anh 
sớm về với Thé giới thánh hiên. 


Vài dòng từ người quản trị trang mạng Rosetta: 


Chúng tôi mong được sự cho phép của gia đình TS. Lê Quang Ánh để lưu 
giữ những bài viết của ông ở trang mạng Rosetta.vn/lequanganh này. Những 
bài ông viết và công bó ở trang này trong những năm cuói đời có tác dung 
truyền cảm hứng rất lón với các thé hệ người Việt yêu khoa học, xin rất cảm 
ơn những nỗ lực làm việc tận tụy, cẩn thận của ông! Cầu mong TS. Lê Quang 
Ánh an nghỉ, và hy vọng sẽ có những người tiếp nói công việc tìm hiểu, kể 
chuyện lịch sử Toán học của ông. 


Dẫn lời từ giáo sư Nguyễn Xuân Xanh được đăng lên trang web 
https://rosetta.vn/lequanganh/ts-le-quang-anh-khong-con-nua/ 


Đôi lời của người biên tập 
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Chương I 


Nhà Toán học nữ vĩ đại nhất của 
Lịch sử - Emmy Noether 


Đây là một nhà nữ Toán học thiên tài. Tôi sẽ không ngân ngại nói rằng Emmy 
Noether là nhà nữ Toán hoc vĩ đại nhất của Lịch sử cho tới nay. 


Hermann Weyl! 





Hinh I.1: Emmy Noether (1882 - 1935). 





!Hermann Weyl (1885 — 1955), nhà Toán hoc My gốc Đức, một trong những người sáng lập ra Viện 
Nghiên Cứu Cao Cáp Princeton (IAS). 
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Năm 1915, hai nhà Toán học hàng đầu của nước Đức và cũng là hàng đầu của thé giới 
thời ấy là David Hilbert và Felix Klein, mời một nhà nữ Toán học tên là Emmy Noether 
về trường Đại học nổi tiếng Göttingen của mình, trước là để cộng tác với Khoa Toán, sau 
là - một cách kín đáo - “vẫn kế” về một vẫn đề rất “thời sự” và nóng bỏng thuộc lãnh vực 
Vật lý lý thuyết. Trong Thuyết tương đôi tổng quát mà nhà Vật lý thiên tài Albert Einstein 
mới công bó, có một sự việc xem ra không phù hợp với nguyên lý bảo toàn năng lượng 
mà xưa nay ai cũng biết và công nhận. Hilbert và Klein đã thử tìm cách giải thích nhưng 
chưa có lời giải thích đáng. 


Tại sao hai nhà Toán học hàng đầu này lại đặt tin tưởng vào một nhà nữ Toán học chưa 
có tên tuổi, hơn nữa, thời ấy ô Đức người ta rất coi thường phu nữ chứ đừng nói kính nể 
hoặc trọng dụng trong môi trường hàn lâm? 


Tên dày đủ của người phu nữ ấy là Amalie Emmy Noether. Bà sinh năm 1882 trong một 
gia đình có nguồn gốc Do Thái tại thành phó Erlangen, Bavaria, Đức. Cha của bà, ông 
Max Noether, là giáo sư Toán (tự học) tại Dai học Erlangen. Ông chuyên vé lý thuyết 
hàm đại số, một ngành Toán mới tại Châu Âu? , sau này phát triển thành Hình-Đại số. 
Mẹ bà, bà Ida Amalia Kaufmann, thuộc gia đình khá giả ở Cologne. 


Những năm học Tiểu học, Emmy thích âm nhạc, thích nhảy múa nhưng không thích học 
đàn piano mặc dù mẹ bà là một người chơi đàn piano có tiếng. Thời ấy, con gái không 
được ghi danh vào các trường gymnasium, một loại trường Trung học tốt dành cho con 
trai, chuẩn bị cho học sinh vào Đại học sau khi tốt nghiệp. Emmy ghi danh vào học 
trường Städtischen Höheren Töchterschule, một loại trường Trung học dành cho con 
gái. Bà tỏ ra có năng khiếu ngoại ngữ (Anh văn và Pháp văn). 


Sau Trung học, bà theo học trường sư phạm để được đào tạo thành cô giáo dạy ngoại 
ngữ trong những trường nữ. Năm 1900, vừa 18 tuổi, bà tốt nghiệp. Chưa bắt đầu vào 
nghề day hoc, bà đã thay đổi y định. Thời ấy, các trường Đại học ở Đức không nhận nữ 
sinh. Bà xin phép đặc cách ghi tên vào Đại học Erlangen với tư cách dự thính để học 
Toán. Năm 1903, bà qua được ky thi tuyển để được vào Đại hoc danh tiéng Göttingen 
hoc dự thính một hoc ky. Ở đó bà được sự khuyến khích của một số giáo sư Toán nổi 
tiếng như Hermann Minkowski, Felix Klein, và nhất là David Hilbert. Năm 1904, bà ኩዕ 
về Erlangen hoàn tất chương trình Đại học. 


Năm 1904, bà được giáo sư Paul Gordan, người được mệnh danh là “vua của lý thuyết 
bát bién" nhận làm giáo sư có vân (advisor) cho việc nghiên cứu hoc trình Tiên sĩ. Nhờ 
vậy sau này lý thuyết bất bién đã giúp bà có nhiều khám phá quan trong trong lãnh 
vực Vật lý lý thuyết. Năm 1907, Emmy Noether 25 tuổi, tốt nghiệp Tiên sĩ loại xuất sắc 
(summa cum laude). 


Năm 1908, Tiên sĩ Noether được tuyển làm giảng viên không có lương tại trường Đại 





?Vào thập niên 1960, ngành này được nhà Toán học xuất sắc và độc đáo Grothendieck làm mới và phát 
triển thêm lên. (Xem về nhà Toán học này trong trang Rosetta.vn/lequanganh). 
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học Erlangen. (Điều này không có gì đặc biệt vì qui ché ây áp dung cho mọi Tién sĩ mới 
được tuyển vào). Mặc dù cha bà có trợ giúp tiền bạc, nhưng cuộc sông của bà khá chật 
vật. 


Trong khi làm công việc giảng dạy, Noether không ngừng nghiên cứu những bài giảng 
và những công trình của Hilbert về Đại sô và Lý thuyết số. Chính những phương pháp 
của Hilbert đã ảnh hưởng sâu đậm trên sự nghiệp của bà, và nhờ đó bà trỏ thành nhà 
Toán học đi tiên phong trong lãnh vực Đại số trừu tượng sau này. 


Còn Hilbert thì ông biết khả năng của bà, ngay từ năm 1903 khi bà còn ngồi dự thính 
lóp của ông ở Göttingen, ông tận tình khuyên khích và giúp dó. 








Hình I.2: Albert Einstein (1879 - 1955), nhà Vật lý vĩ đại của nhân loại. 





Physics is becoming too difficult for 
the physicists. 


David. Hilbert 


AZ QUOTES 














Hinh I.3: David Hilbert (1862 - 1943)nhà Toán học thông thái cuói cùng của thé ky 20. 
Vật ly khó quá đối với các nhà Vật lý. (Câu nói của David Hilbert có nhiều ý nghĩa và cũng 
gây nhiều tranh cãi). 


Năm 1905, thế giới Khoa học bị choáng váng khi một người thư ký 26 tuổi phụ trách 


bằng sáng chế ở thành phô Bern, Thụy Sĩ, tên là Albert Einstein, chứng minh được rằng 
không gian và thời gian quyện vào nhau để trở thành một cái gọi tên là không-thời-gian 
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(space-time). Tương tu nhu vậy, các nhà Toán hoc Klein, Hilbert và Minkowski cũng giật 
minh khi nghe nói ráng thói gian bi chám lai dói vói vát thé di chuyén quá nhanh và 
rằng vận tóc ánh sáng là điều duy nhất “bất bién" trong lý thuyết của Einstein, Thuyết 
tương 461 đặc biệt (the special theory of relativity), vừa mới được công bó. Trong một 
nó lực nhằm giải thích những khám phá cách mạng của Einstein bằng Toán hoc thay 
vì bằng ngôn ngữ Vật lý lý thuyết, Minkowski — thầy cũ của Einstein ở ETC Zürich? — 
đã viết một bài báo về không - thời gian 4 chiều. Ba nhà Toán học vĩ đại của Dai hoc 
Göttingen cũng nhận ra rằng Vật lý mới của Einstein “bát bién" duói tác dụng của nhóm. 
Như vậy cả Galois và Lie đều bước vào câu chuyện về thuyết tương đối. Nhóm Lorentz - 
đặt tên theo tên nhà Vật lý Hóa Lan Hendrik Lorentz (1853 — 1928) - đã được xác dinh 
là nhóm tất cả các phép bién đổi làm cho không-thời-gian 4 chiều Minkowski bát bién, 
trong đó chúng ta được phép chỉnh sửa hệ thông tọa độ cho phù hợp với những gì các 
quan sát viên khác nhau nhìn thấy. Các phép biến đổi này nằm trong một nhóm rộng 
lón hơn gọi tên là nhóm Poincaré - đặt tên theo tên nhà Toán hoc Pháp Henri Poincaré 
(1854 - 1912). 


Su cần thiết những công cu Toán học mới cho Vật lý trở nén cáp thiết sau 10 năm thuyết 
tương đôi đặc biệt ra đời. Năm 1915, Einstein lại làm cho thế giới bị choáng váng thêm 
một lần nữa khi ông trình bày Thuyết tương đôi tổng quát (the general theory of rel- 
ativity), thuyết này bao gồm cả vẫn dé lực hấp dẫn (gravity) và nhu vậy làm thay đổi 
sự hiểu biết của chúng ta về công trình của Newton, đưa chúng ta ra khỏi thê giới của 
Newton để đi tói thé giới cực biên của tốc độ và lực háp dẫn vũ trụ, ở đó co hoc Newton 
không hoạt động được nữa. Ngay cả từ khi hoàn tất thuyết tương đối đặc biệt vào năm 
1905, Einstein vẫn tiếp tục làm việc nhiều để áp dụng nguyên lý tương đối vào lý thuyết 
vé lực háp dẫn của Newton. Vào năm 1907, ông cô gắng tiép cận thêm nữa nhưng không 
được, ông nhận ra rằng cần phải có thêm công cụ Toán mới. Marcel Grossman, bạn của 
Einstein từ thời cùng hoc chung tai ETH Zürich, cho ông mượn tập ghi chép (Einstein 
hinh nhu rát kém trong viéc ghi chép bài). Qua dó tài liéu dó, Einstein huóng tói Hinh 
hoc phi-Euclid do Riemann sáng láp, rói cuói cüng tói nhüng két quá háy cón mü mó 
cüa nhà Toán hoc Y Gregorio Ricci- Curbastro (1853 — 1925), và cóng su vién là Tullio 
Levi - Civita (1873 -- 1941), cả hai người đã có thời gian cùng nghiên cứu với Felix Klein. 
Hai nhà Toán học nói trên phát triển “phép tính vi phân tuyệt đối ” (absolute differential 
calculus) - một phuong pháp giải tích dùng ten-xo, một dang tổng quát của ma trận (do 
Cayley phát minh). 


Ó Thuy Sĩ và Prague, Einstein nỗ lực làm việc trên các ten-xơ, có gắng đưa chúng vào 
một hệ thông Toán học nhằm giải thích cơ hoc Newton trong nội dung thuyết tương đôi. 
Rồi Einstein được mời về làm việc tại Hàn Lâm Viện Berlin, trở về Đức, quê nhà của ông. 
Thời gian ấy, ông nhận ra rằng lực háp dẫn uốn cong không-thời gian, và năm 1914 ông 
phái một nhà Thiên văn ở Berlin tên là Erwin Freundlich, đi qua Crimea (thuộc Nga) để 
chứng minh giá trị của thuyết tương đôi mới mẻ bằng cách quan sát những vì sao trong 
quá trình nhật thực xảy ra. Einstein đã tiên đoán rằng ánh sáng của các vì sao khi đi qua 
gần mặt trời sẽ bị cong quanh mặt trời và làm cho vị trí các vì sao bị lệch đi. Nhật thực 


*ETC: Eidgenóssische Technische Hochschule Zürich (Viện Kỹ Thuật Liên Bang Zürich, Thuy si). 
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tai Crimea sẽ cung cấp cơ hội chứng tỏ sự uón cong áy. Nhung Thé Chiến thứ nhất đã 
can du vào vì Freundlich bị quân Nga bát do nghi ngó ông này làm gián điệp cho Đức. 
Khi Freundlich được thả ra thì nhật thực đã đi qua mát rồi. 


Năm 1915, Einstein nhận lời mời đến thăm trường Đại học Göttingen và sẽ có buổi nói 
chuyện tại khoa Toán về những gì ông đang nghiên cứu trên các phương trình ten-xơ 
cho thuyết tương đối tổng quát, trong đó các phần tử là những mảng (arrays) các bién 
sô. David Hilbert có mặt trong thành phàn thính giả. Ông ghi chép rất cẩn thận những 
gì Einstein viết trên bảng. Rồi ông về phòng và làm một việc có lẽ ông không thích chút 
nào: từ công trình của Einstein ông cô tìm ra phương trình đúng của thuyết tương đối 
tổng quát. Khi ông nghĩ là ông đã tìm ra được nó rồi, ông liền gởi kết quả - phương trình 
ten-xơ 14 chiều (tức là 14 hàng bién số) - cho một tờ báo để công bó. 


Trong cùng thời gian áy, Einstein cũng đang tim phương trinh cho thuyết tương đôi tổng 
quát của mình và ông đã có một cú đột phá: Ông đã tìm ra phương trình ten-xơ 10 chiều 
(tức là 10 hàng bién số) và gởi nó cho một tờ báo khác. Nghiên cứu của Jürgen Renn 
ô viện Max Planck cho thấy cả hai bài báo đều gói đi cùng một thời điểm trong tháng 
11 năm 1915 và việc Hilbert tìm cách đánh bại Einstein trong sự việc này đã kết thúc. 
Phương trình của nhà Toán học sai, trong khi phương trình của nhà Vật lý đúng! 


Thi ra phương trình rườm rà 14 chiều của Hilbert thiếu tính chát quan trọng: tính bát 
bién. Thuyết tương đôi đòi hỏi một loại bát bién gọi là hiệp phuong sai tổng quát (gen- 
eral covariance), trong Vật lý tương đôi nó có nghĩa là phương trình không tùy thuộc 
vào hệ thông tọa độ quy chiều từ đó nó được quan sát. Cho dù khi quan sát một cái hóa 
tiễn được phóng lên anh đang đứng ở đâu, phía Bắc hay phía Nam, anh sẽ thấy cùng 
một tiên trình vật lý. Ngoài ra phương trình của Einstein đẹp và cô đọng hơn phương 
trình của Hilbert. 


Rõ ràng là Hilbert cần một ai đó hiểu được tính bát bién hơn ông dé có thể hiểu Toán 
học trong thuyết tương đôi tổng quát của Einstein. Khi ấy Hilbert và Klein bỗng nhớ lại 
người phụ nữ trẻ rât đặc biệt ngôi trong lóp của ho cách đây chừng mười năm, bây gió 


người ây đã công bô nhiều bài báo sâu sắc mà không mang tên một trường Đại học nào 
24 
cả”. 


Trước năm 1915, Noether đã là một nhà Toán học nổi tiếng theo kiểu riêng của mình 
rôi. Các bài báo của bà được đọc và quan tâm trên khắp thê giới. Nói dung của chúng 
chú trọng tới Đại 50. 


Năm 1915, với tư cách trưởng Khoa Toán, Felix Klein mời bà về Đại học Göttingen làm 
giảng viên. Lời mời này gặp phải sự chông đôi dữ dội từ phía các giáo sư Ngữ văn và Lịch 





“Thường thì mỗi bài báo sẽ có tên tác giả, bằng cáp, và tên nhiệm sở của tác giả (trường Dai học hoặc 
Viện nghiên cứu). Điều này làm tăng thêm giá trị của bài báo. 


15) 
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58”, Mặc dù có sự ủng hộ của hầu hết các giáo sư Khoa học, lời mời của Klein và Hilbert 
vẫn không thé thực hiện được. Cuối cùng, do ý thích mãnh liệt của Noether, trường chấp 
nhận cho bà làm phụ tá không lương cho giáo sư David Hilbert. Bà vẫn còn phải nhận 
sự giúp 00 tài chánh của cha bà, giáo su Toán Max Noether, ở Dai hoc Erlangen. 


Chẳng bao lâu sau khi tới Göttingen, bà chứng tỏ khả năng của bà và không phụ lòng 
tin của hai nhà Toán học Felix Klein và Hilbert: Bà trình bày với Khoa Toán hai định lý 
(nay mang tên Định lý Noether). Chúng cho thấy sự liên kết cao độ giữa khái niệm đối 
xứng trong Toán học và định luật rất quan trọng về sự bảo toàn trong Vật lý. Một cách 
chỉ tiết hơn, hai định lý này cho thấy khi biểu thức Lagrange (biểu thức do Lagrange 
phát minh liên quan đến vị trí vật lý của những yếu tó) thụ hưởng một loại đối xứng 
nào đó -- nghĩa là khi nó bát bién dưới tác dụng của nhóm Lie, chẳng han nhu nhóm các 
phép quay của một vòng tròn - thì hệ thống vật lý qui định bởi biểu thức Lagrange áy 
sẽ gây ra định luật bảo toàn. Như thế, các định lý Noether giải thích sự bảo toàn năng 
lượng, bảo toàn momentum và bảo toàn điện tích bằng ngôn ngữ của lý thuyết nhóm. 


Hai định lý này được Emmy Noether chính thức công bố vào 23 tháng 7 năm 1918 (mà 
vừa qua thê giới Vật lý và Toán học vừa mới làm kỷ niệm 100 năm.) Với Định lý Noether 
các nhà Vật lý đã có một khái niệm mới rất mạnh. Đó là những phép đôi xứng trừu 
tượng. Định lý Noether cho phép trả lời một số vẫn dé của Vật lý, đặc biệt là Vật lý vé hat 
(particle physics). Nó quan trọng ó hai mức độ: 


O Binh lý cho phép các tính toán thực tế, và 


O Khi nhà Vật lý lý thuyết hóa một hệ thống mới nào mà họ nghĩ ra, Định lý cho 
phép họ thấu hiểu được những tính chất của hệ thông đó, từ đó giữ nó lại hoặc 
loại nó đi. 


Định lý Noether giải quyết. được những nghỉ ngại gây ra bởi thuyết tương đối tổng quát. 
Định lý Noether đã cho tháy vật chất và lực háp dẫn được xem như thông nhất là một, 
chứ không phải là hai đại lượng tách biệt hoàn toàn, và như vậy không có sự vi phạm 
luật báo toàn nào cả. Thé chiên thứ nhất châm dứt, xã hội Đức có nhiều thay đổi. Với 
những thành quả xuất sắc của mình, Emmy Noether được chính thức công nhận là giảng 
viên (lecturer) tại Đại học Göttingen năm 1919 (năm bà 37 tuổi), nhưng vẫn làm việc 
không lương. Ba năm sau, năm bà 40 tuổi, bà mới nhận được lương chính thức! 


Đầu năm 1920, bà quay trở lại ngành Đại sô. Trong 4 năm qua, bà đã để nhiều thời gian 
và công sức chuyên tâm vào các vân đề Toán học do Vật lý lý thuyêt đòi hỏi. Dưới đây là 

một sô công trình vé Đại số nổi tiéng của bà từ năm 1920 trở về sau. 
O Năm 1920, với sự cộng tác của Werner Schmeidler (1890 — 1969), bà công bó một 
bài báo vé Lý thuyét về Ideals trong đó bà định nghĩa ideals trái, ideals phải từ một 


55 Nhắc lại rằng khi áy Đức đang chủ động trong Thé chiến thứ I. Một giáo sư Lịch sử nói: “Nghĩ thé 
nào khi những người lính của chúng ta trở về lại giảng đường ngói dưới chân một người đàn bà nghe bà ấy 
giảng bài?” Hilbert trả lời: “Chúng ta đang ở trong một trường Đại học, không phải trong một nhà tắm.” 
Kimberling, Clark (1981), Emmy Noether and Her Influence. 
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vành. Năm sau bà công bó một bài báo về Dây chuyển tăng, Dây chuyển giảm của 
ideals (Ascending and descending chain conditions). Từ đây, có tên vành Noether. 
Nhà Đại số học Irving Kaplansky gọi công trình này của Noether là một cuộc cách 
mạng trong Đại sô trừu tượng. 





Hình I.4: Cuón Moderne Algebra cùa B.L. van Waerden (Ấn bản 1933). 


O Năm 1924, một nhà toán học trẻ tuổi người Hà lan, tên là Bartel Leendert van 
der Waerden (1903 — 1996), đến Dai hoc Göttingen tìm bà. Hai người hợp tác với 
nhau cho ra đời nhiều phương pháp mới, rát trừu tượng làm phong phú cho ngành 
Đại số. “Bà rát đặc sắc, bà ở trên moi sự so sánh,” van Waerden nói. Năm 1931, 
van Waerden việt cuón Moderne Algebra dựa trên những ghi chép khi làm việc với 
bà. Cuón sách mau chóng được cá thé giới đón nhận, làm khuôn vàng thước ngọc 
cho giới học và day Đại sô trong nhiều chục năm sau. 


O Năm 1926, bà công bó bài báo Chứng minh Tính Hữu hạn của các Bát bién trong 
các Nhóm Tuyên tính với Đặc số p (Proof of the Finiteness of the Invariants of 
Einite Linear Groups of Characteristic p). Ở đây bà đã mỏ rộng định lý của Hilbert 
vé biểu diễn của nhóm hữu hạn cho bát kỳ trường nào. Từ bài báo này, sau này 
chúng ta có Bổ dé chuẩn hóa Noether (Noether Normalization Lemma). 


O Năm 1927, bà công bó bài báo về Câu trúc Trừu tượng của Lý thuyết Ideals trong 
các Só Đại sô và Trường hàm (Abstract Structure of the Theory of Ideals in Alge- 
braic Numbers and Function Fields). Trong bài báo này bà dé cập tới đặc điểm 
của những vành trong đó những ideals có phán tích duy nhất thành những ideals 
nguyên tô. Bài báo còn có những định lý mà ngày nay ta gọi là những định lý về 


g 
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sự đẳng câu (Isomorphism Theorems). Những định lý này mô tả những đẳng câu 
cơ bản tự nhiên và một sô kêt quả của modules Noether và Artin. 


O Trong nững năm từ 1924 đến 1930 bà mở và giảng dạy ít nhất là năm lớp về Đại 
sô trừu tượng chuyên biệt tại Dai học Göttingen. Những chủ dé của các lớp này 
là những thành tựu mới nhất của bà và một số nhà Toán học đương thời. Có thể 
điểm qua một vài chủ để như sau: 


(D Lý thuyết nhóm, lý thuyết biểu diễn. 
(2) Lý thuyết vành, modules, và Ideals. 
(3) Đại số không giao hoán. 


Mùa Đông năm 1928-1929, bà được mời làm giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Moscow. 
Mùa Hè năm 1930, bà về thỉnh giảng tại Đại học Frankfurt. Tại Đại hội các nhà Toán 
học Thế giới 1928 tổ chức tại Bologna, bà được vinh dự chọn làm một trong những diễn 
giả chính. Bón năm sau, năm 1932, Đại hội các nhà Toán học Thé giới tổ chức tai Zürich 
cũng chọn bà đọc bài diễn văn chính thức. 


Adolf Hitler lên nắm chính quyển vào tháng 1 năm 1933. Thanh niên Quốc Xã hoạt động 
ở khắp mọi nơi trên nước Đức, ngay cả trong trường học. Tại trường Đại học Göttingen, 
ngay những ngày tháng đầu, người ta đã thấy biểu ngữ cổ xúy tệ phân biệt chủng tộc 
quá khích (bài Do Thái) treo trong sân tường, chẳng hạn như: 


“Sinh viên Aryan muốn hoc Khoa học từ người Aryan, không phải từ người Do 
Thái.” 


Tiếp theo, bộ Giáo dục, Khoa học và Nghệ thuật ban hành một đạo luật theo đó tất cả 
các giáo viên, giảng viên và giáo sư người Do Thái hoặc có họ hàng với người Do Thái 
phải rời khỏi nhiệm sở. Trong vòng vài tháng sau đó, nhiều nhà Toán học và nhà Khoa 
học rời khói Göttingen, trong số đó có Richard Courant? , Edmund Landau” , Emmy 
Noether, Paul Bernays? , Max Born? , Hermann Weyl và nhiều người khác. Một số thì 
tìm đường qua Mỹ, Thuy Sĩ, hoặc các nước phương Tây khác, còn một só còn lưu lại Đức 
nhưng không còn công việc gì nữa. 


Hào quang ở Göttingen kéo dài hơn một thế kỷ, nay đã tắt. 


Tháng 4 năm 1933, Emmy Noether được trường Đại học Bryn Mawer, Pennsylvania, 
Mỹ, mời về, dưới sự bảo trợ của quỹ Rockefeller Foundation. Mùa Thu năm ấy, bà bắt 


5Richard Courant (1888 - 1972), nhà Toán học Mỹ góc Đức, đã từng giảng dạy tại Göttingen, di cư qua 
Mỹ trong thời gian Thế chiến thứ hai, nghiên cứu về Toán ứng dụng và mặt tối thiểu. 

7Edmund Landau (1877 - 1938), nhà Toán học Đức, giảng dạy tại Göttingen, chuyên về Lý thuyết só và 
Giải tích phức. 

®Paul Bernays (1888 - 1977), nhà Toán hoc Đức góc Thuy sĩ, chuyên vé Logic Toán. 

?Max Born (1882 - 1970), nhà Toán học và vật lý lý thuyết Đức, giảng day tại Göttingen, chuyên về Cơ 


học lượng tử. 
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đầu giảng dạy Toán cho sinh viên Cao học. Năm 1934, bà về Viện Nghiên Cứu Cao Cấp 
Princeton theo lời mời của nhà Toán học Oswald Veblen (1880 - 1960), nhà Hình học 
hàng đâu thê giới, dang phu trách tại đó. 


Mùa Hè năm 1934, bà trỏ về Đức thám quê hương, bà con. Khi ấy bà còn người em trai 
tên là Fritz Noether, ông này cũng là giáo sư Toán dang bị đuổi viéc!?. Hình như bà có 
linh cảm đây là chuyên vé thăm quê hương cuối cùng bởi vì không ai trỏ lại Đức như bà 
trong không khí như thê cả. 


Tháng 4 năm 1935, bác sĩ chẩn đoán bà bị ung thư xương. Bà qua đời sau một cuộc giải 
phẫu không thành công. Năm ây bà 53 tuổi. 


Ngày đưa tiễn bà chỉ có đồng nghiệp, những người cộng tác, và học trò của bà. Bà không 
lập gia đình, và ở Mỹ bà cũng không có bà con gần nào cả. Ngày đầu có Hermann Weyl, 
Richard Brauer và đông đảo giáo sư của trường Đại học Bryn Mawer. Mây ngày sau có 
Albert Einstein, van de Waerden, Pavel Alexandrov, và nhiều nhà Khoa học có tiếng khác 
từ nhiều nơi xa cũng kịp về chào bà lần cuối. 


Để kết thúc bài viết về Emmy Noether, xin trích lời phát biểu của Albert Einstein năm 
1935, trong một buổi lễ tưởng nhớ bà: 


“Trong số những nhà Toán học nổi tiếng mà tôi biết hoặc tôi cùng làm việc thì 
Fräulein”! Noether là thiên tài có đầu óc sáng tạo nhắt, cách xa so với bắt cứ 
người phụ nữ có trình độ cao nào. Trong lãnh vực Đại số, ngành hội tụ nhiễu 
bộ óc xuắt chúng trong nhiêu thé ky, bà đã khám phá ra những phương pháp 
vô cùng quan trọng, giúp ích rát nhiều cho nhà Toán học thé hệ sau." 


PNám 1935, Fritz Noether xin được một chán giáo sư tai Dai học Tomsk, Siberia. Năm 1937, ông bi 
chính quyền Soviet bắt, nghi là gián điệp Đức. Năm 1941, ông bi xử tử. 
H ርዕ Noether, nói môt cách kính trọng. 
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Chương II 


` e. m A ` ^ ` e. 
Tìm hiểu vé hàm sô Zeta và già 
thuyét Riemann 


The Riemann Hypothesis 





Những zeros không tầm thường của hàm số ፲(5) đều có phàn thực nằm trên đường 
thẳng 


Re(s) = : 





Bernhard Riemann (1826 — 1866). 


Nếu tôi chợt thúc đậy sau một giác ngủ một ngàn năm thì câu hỏi đầu tiên của 
tôi sẽ là: Giả thuyét Riemann đã được chứng minh chưa! ? 





1[Lorenzo Mencini. Zeros of the Riemann zeta function on the critical line. Universita degli Studi ROMA 
TRE. 
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David Hilbert 


Giá thuyét Riemann là mót trong 7 bài toán Thién Nién Ky (Seven millenium problems). 
Cho tới nay chỉ mới có một bài được giải đúng, đó là bài Giả thuyết Poincaré (hay là Dự 
đoán Poincaré). Viện Toán học Clay treo giải thưởng 1 triệu đô la Mỹ cho bắt cứ ai giải 
được bắt cứ bài nào trong 7 bài toán đó”. 


Mới đây một só tờ báo (không chuyên) đã đưa một cái tin không khác gi bom nó trong 
giới Toán học 


O Một nhà Toán học hàng đầu nói rằng đã giải được bài toán quan trọng nhất đã có 
từ 160 năm (Insider, September 24, 2018). 


O Có phải đã có thêm một bài toán 1 triệu đô nữa đã được giải rồi chăng? (USA 
Today, September 24, 2018). 


O Sir Michael Atiyah tuyên bó rằng ông đã chứng minh được bài toán GIÁ THUYÉT 
RIEMANN (The Aperiodical, September 24, 2018). 


Sau đó một vài tờ báo tiếng Việt khác dich lại hoặc viết theo, lại còn thêm “mắm thêm 
muôi” vào tin ây, làm cho một sô người trong cộng đồng Toán học giật mình. Có thật 
vậy không? 


Ta nhớ lại rằng trong hơn 300 năm có rất nhiều nhà Toán học tuyên bố rằng mình đã 
chứng minh được Định lý cuối cùng của Fermat, nhưng thật ra họ đã đưa ra lời giải sai 
hoặc chỉ đúng trong một vài trường hợp riêng. Cho tới những năm 1994 -1995 nhà Toán 
học xuất sắc Andrew Wiles công bó một chứng minh vô cùng phức tạp và được sửa tới 
sửa lui vài lần lời giải mới được các tổ chức Toán học Thế Giới công nhận là đúng. Tình 
hình diễn ra tương tự như vậy cho bài toán Dự đoán Poincaré. Trong hơn 100 năm người 
ta cũng đã công bó nhiều lời giải nhưng chua có lời giải nào đúng cả. Phải đợi cho đến 
những năm 2003-2005, với nhà Toán học "kì lạ" Grigori Perelman, người ta mới có được 


lời giải chính xác cho bài toán Poincaré? . 





?Báy bài toán Thiên Niên Kỷ là 

D P versus NP. 

2) The Hodge conjecture. 

ጋ The Poincaré conjecture (solved). 

(4) The Riemann hypothesis. 

5) Yang-Mills existence and mass gap. 

(6) Navier-Stokes existence and smoothness. 
TD The Birch and Swinnerton-Dyer conjecture. 


3Vè hai bài toán này xin tìm đọc Định Lý Cuối Cùng Của Fermat (NXB TH Thành phó) và Perelman và 
Dự đoán Poincaré trong trang rosetta.vn/lequanganh của cùng tác giả Lê Quang Ánh. 
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Mặc dù Sir Michael Atiyah là một nhà Toán học xuất sắc (Fields Medal 1966, Abel Prize 
2004) nhưng cái mà ông ta nói là ông có một chứng minh đơn giản (a simple proof) cho 
bài toán Giả thuyết Riemann thi cái chứng minh ấy vẫn chua được các tổ chức Toán học 
chính thông của thê giới công nhận. Hơn nữa, ngay trong trang web chính thức mới nhất 
(ngày 24 tháng 10 năm 2018) của Viện Toán học Clay - tổ chức bảo trợ giải thưởng các 
bài toán Thiên Niên Kỷ - ở cuói mục Riemann Hypothesis vẫn còn ghi là This problem is 
unsolved (bài toán này chưa được giải) như hình chụp sau đây 


Riemann Hypothesis 


Some numbers have the special property that they 
cannot be expressed as the product of two smaller 
numbers, e.g., 2, 3, 5, 7, etc. Such numbers are 
called prime numbers, and they play an important 
role, both in pure mathematics and its applications. 
The distribution of such prime numbers among all 


natural numbers does not follow any regular 





pattern. However, the German mathematician 
G.F.B. Riemann (1826 - 1866) observed that the frequency of prime numbers is very closely related to the 
behavior of an elaborate function 


È(s) - 1 + 1⁄25 + 1/35 + 1/45 +... 


called the Riemann Zeta function. The Riemann hypothesis asserts that all interesting solutions of the 


equation 
፲(5) =0 
lie on 8 certain vertical straight line. 


This has been checked for the first 10,000,000,000,000 solutions. A proof that it is true for every interesting 
solution would shed light on many of the mysteries surrounding the distribution of prime numbers. 


This problem is: Unsolved 


Hinh II.1: Trang chính thức nói vé Giá thuyết Riemann, bên góc trái trên cùng là chữ viết 
tay của Riemann về vần dé này (http: //www.claymath.org/millennium-problems/ 
riemann-hypothesis). 


Trong bài viét này chúng tôi sé đưa độc già không chuyên” đi tìm ý nghĩa của hàm số 
zeta và Giả Thuyết Riemann, và sự liên hệ với só nguyên 10 nhu thé nào. Chúng tôi sẽ bắt 
đầu từ chỗ đơn giản nhất để độc giả có thể theo được nội dung của vân dé. Uóc mong là 
phần trinh bày của chúng tôi sé giúp ích phần nào cho các độc giả ưa thích Toán, nhất là 
các sinh viên chuyên ngành Toán, hiểu được một bài toán được cho là quan trọng nhất 
trong 7 bài toán Thiên Niên 87”. 





*Chỉ cần kiến thức Toán Cao cấp (một, hai năm ĐH). 
°Theo ý kiến của Stephen Smale (Fields Medal 1966). 
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1 56 nguyên 16. 


1.1 56 nguyên tô và hợp sô. 


Số nguyên tô là số nguyên chỉ chia hết cho số 1 và chính nó. Số 1 có phải là sô nguyên 
tó không? Theo trên thì số 1 thỏa định nghĩa, như vậy nó là só nguyên tố. Nhưng do nó 
quá tầm thường (trivial) cho nên người ta thường không kể nó là số nguyên tô. Theo 
chỗ chúng tôi biết, trong Lịch sử Toán học chỉ có một người coi số 1 là số nguyên tô, đó 
là “cha đẻ” của Lý thuyết độ do, nhà Toán hoc Henri Lebesgue (1875 - 1941)" . 

Một số các só nguyên (6 đầu tiên là 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17.... Chúng ta chú ý rằng chỉ có 
sô 2 là só nguyên tó chán mà thôi. 

Bây gió ta coi số 28. Những só nào chia hết 28 (hay là 28 chia hết cho những số nào)? 
Câu trả lời dé thấy là 1, 2, 4, 7, 14, và 28. Người ta nói chúng là những thừa số (factors) 
của 28, nhưng 2, 4, 7, và 14 là những thừa sô thực sự (proper factors) của 28, và 28 là 
một hợp 50. 

Như vậy các sô nguyên được chia thành hai loại: só nguyên tó và hợp số (số không 
nguyên tô). Ta có thể coi số nguyên tó là những yêu tô co bản để tạo thành tập hợp só 
nguyên (như những viên gạch - building blocks - để xây tường). 


1.2 Có bao nhiêu sô nguyên tô? 


Euclid (khoáng 300 trước Tây lịch) đã trả 161 câu hỏi này rồi: 

Định lý. (Euclide) Có vô sô số nguyên tô. 

Chứng minh. Giả sử ban đầu: tập hợp số nguyên tô là không vô hạn (tức là hữu hạn). 
Nếu vậy ta có thể liệt kê tất cả các só nguyên tô. Gọi P là tích số của tất cả các số nguyên 
tó nói trên. Đặt Q = P + 1. Chỉ có 2 trường hợp sau đây xảy ra 


Trường hợp 1. Q là số nguyên tố. Như vậy là đã tim ra được một số nguyên tó không 
có trong bản liệt kê nói trên: mâu thuần. 


Trường hợp 2. Q không phải là số nguyên tố (hợp số). Gọi p là một thừa số nguyên tó 
của Q. Vì p có trong danh sách liệt kê nói trên nên p cũng là thừa số 
của P. Do Q và P chia hết cho p nén Q—P = 1 chia hết cho p. Điều này 
vô lý bởi vi 1 không chia hết cho số nguyên tó nào cả. 


Như vậy giả sử ban đầu là không đúng. Nói cách khác, tập hợp các số nguyên tó là vô 
hạn. L1 


Eratosthenes, một nhà Toán học Hy Lạp, sông vào khoảng 250 năm trước Tây lịch (sau 
Euclid vài chục năm), đã đưa ra một thuật toán để tìm ra tất cả các sô nguyên tó cho 
tới một sô nào đó. Thuật toán này được gọi là cái sàng Eratosthenes (sieve). Thí dụ như 
muôn tìm tất cả các số nguyên tô nhỏ hơn 100, ta đặt tất các các số nguyên từ 1 cho tới 
100 vào trong một bảng vuông. Sau đó gạch bỏ số 1, gạch bỏ tất cả các bội số của 2, 
rồi tất cả các bội số của só 3, của sô 5, của số 7, của số 11,...vân vân. Những só còn lại 


5 John Derbyshire. Prime Obsession. p.33. 
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trong bảng là những sô nguyên tô nhỏ hơn 100. 


Sau đây là mô tả sàng Eratosthenes. 
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1.3 Sự phân bô các sô nguyên tô như thê nào? 


Nếu p là một só nguyên tô thì só nguyên tô kế tiếp số p là số gì, làm sao xác định? Đây 
là mỗi bận tâm của các nhà Toán hoc từ thói Euclid cho đến nay. Và câu hỏi ké tiếp cũng 
làm cho các nhà Toán học bối rói không kém, đó là các số nguyên tô phân bó như thé 
nào trên đường thẳng số? 


Dưới đây là tát cả những sô nguyên tô nhỏ hon 1000. 


23571113 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101 103 107 
109 113 127 131 137 139 149 151 157 163 167 173 179 181 191 193 197 199 211 223 
227 229 233 239 241 251 257 263 269 271 277 281 283 293 307 311 313 317 331 337 
347 349 353 359 367 373 379 383 389 397 401 409 419 421 431 433 439 443 449 457 
461 463 467 479 487 491 499 503 509 521 523 541 547 557 563 569 571 577 587 593 
599 601 607 613 617 619 631 641 643 647 653 659 661 673 677 683 691 701 709 719 
727 733 739 743 751 757 761 769 773 787 797 809 811 821 823 827 829 839 853 857 
859 863 877 881 883 887 907 911 919 929 937 941 947 953 967 971 977 983 991 997 


Có tất cả là 168 sô. Nếu ta nhìn gần hơn một chút nữa ta sé tháy: Từ sô 1 đến só 100 có 
25 sô nguyên tô, từ 401 đên 500 có 17 sô nguyên tô, từ 901 đên 1000 có 14 sô nguyên 
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tố. Hình như só các sô nguyên tó ít dần đi (thưa). Liệu có một quy luật nào diễn tả điều 
này không? Có bao nhiêu sô nguyên tô nhỏ hơn một sô cho sản? Đó là những thắc mắc 
đã có từ thời Gauss, Riemann cho đên nay. 


1.4 Hàm sô đềm sô nguyên tô (Prime counting function) 
Chúng ta chưa biết cách phân bó các số nguyên tô như thé nào trên đường thẳng số 
nhưng sẽ rât hữu ích nêu chúng ta biêt sô lượng các sô nguyên tô nhỏ hơn một sô cho 


sẵn. Gauss giới thiệu hàm só z(x)7 gọi là hàm sô đếm só nguyên tô nhỏ hơn một só thực 
x>0. 


Thí dụ 
O z(1) =0, có nghĩa là có 0 số nguyên tô khi x < 1. 
O n(2) =0, có nghĩa là có 0 số nguyên tô khi x < 2. 
O n(3) = 1, có nghĩa là có 1 sô nguyên tó khi x < 3, đó là só 2. 
O ፲(4) = 2, có nghĩa là có 2 số nguyên tó khi x < 4, đó là các số 2, 3. 
O ፲(5) = 2, có nghĩa là có 2 số nguyên tó khi x < 5, đó là các số 2, 3. 
O ፲(6) = 3, có nghĩa là có 3 số nguyên (6 khi x < 6, đó là các số 2, 3, 5. 


O ፲(7) = 3, có nghĩa là có 3 số nguyên tó khi x < 7, đó là số 2, 3, 5. 


1.5 Dinh lý sô nguyên tô (PNT = The Prime Number Theorem) 


Định lý được ông Hoàng của Toán học Carl Gauss (1777 - 1855) phát biểu vào năm 
1792 (15 tuổi) và vài năm sau, năm 1797, được nhà Toán học người Pháp Adrien-Marie 
Legendre (1752 — 1873) phát biểu một cách độc lập. Định lý được chứng minh vào năm 
1896 (100 năm sau) bởi hai nhà Toán học Jacques Hadamard (1865 - 1963) người Pháp 
và Charles Jean de la Vallée Poussin (1866 - 1962) người Bỉ, một cách độc lập nhau. 
Thay đổi cách viết, ta có công thức cho phép ước tính só các số nguyên tô nhỏ hơn một 
số x, khi số x khá lőn: 





x 
n(x) ^» ዛ፦ 
Inx 
~ 7 ጋ «ል 
Ta cũng có thể việt: 
n (x) 1 
ZA y 
x lnx 
„À ` 7. ሼ .. ል "ገረ 7 ል ፓጋ ል ኣ ል ^ A 13 1 
Điều này nói răng, với sô x khá lớn, xác suât dé sô x là sô nguyên tô là መሻ. 
n(x 





7Chữ ፳ dùng ó đây không liên quan gì với giá trị rt & 3.14159... cả. Nó được dùng dé chỉ hàm số như 


chữ f, g,h.... 
Q7) 
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2 Hàm sô zeta Riemann 
2.1 Chuỗi sô điều hòa 


21 1 1 1 
H,=> -=1+-+-+_—+-- 
r 2 3 4 


Chuỗi số này đã được Nicholas Oresme (1320 - 1382) nghiên cứu từ thé ky 14. Oresme 
cũng đã chứng minh được chuỗi số này có tổng bằng vô cực (phân kỳ). 


2.2 Bài toán Basel 


Y » A ል Re ል ል 
Tìm tổng sô vô hạn (chuói sô vô hạn): 


Bài toán này được nhà Toán học người Y tên là Pietro Mengoli (1626 — 1686), giáo su 
trường Đại học Bologna, đặt ra từ năm 1650. Đáng lý ra bài toán phải được gọi tên là 
Bài Toán Bologna, nhưng vì do Jakob Bernoulli (1654 — 1705), nhà Toán hoc quê ở Basel 
(Thuy Si) là người đầu tiên đưa nó ra cho cộng đồng Toán hoc Châu Âu nghiên cứu tim 
giải đáp, cho nên bài toán mang tên là Bài Toán Basel. 


Nhà Toán học thiên tài và đa tài Bernhard Euler (1707 - 1783)? - cũng quê ó Basel - là 
người đâu tiên tìm ra lời giải. Đáp sô là 


eo 2 





» E PR ES 
Lint 925125 ረ 90 
và 
xod ፻፲. ተ ከር eff 
ፌ/ዘ 16 26 35. 4* 945 
። 1 
Hon thé nữa, Euler còn đưa ra phương pháp để tính được chuỗi số ን — với N là só 
n 
n=1 
chán. 


®Hay là Nicole Oresme, Nicolas Oresme, cách viét thay đổi chút ít tùy theo ngôn ngữ. 
?Euler là học trò của Johann Bernoulli (1667 - 1748), một người em của Jakob Bernoulli (xem thêm bài 
viết về gia đình Bernoulli trong Rosetta.vn/lequanganh). 
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Thế còn với N là số lẻ thì sao? Không những Euler không nói gì mà suốt hơn 200 năm 
sau cũng không thấy ai nói gì. Cho tới năm 1978, một nhà Toán học người Pháp tên là 
Roger Apéry (1916 — 1994) mới chứng minh được 

S1 1 1 1 1 

S3 Hư ur 


n=1 





là só vô tỷ. khi áy Apéry đã 61 tuổi. Thời á ây, đây là một cái tuổi quá già để có thể phát 
minh ra điều mới trong Khoa học!?, Nhưng cũng thời åy người ta đã biết rằng chuỗi vô 


tận 
co 


1 1 1 1 
> S 1HE +.. 
a n3 25 3s 45 


hội tụ với những giá tri s > 1. Giới han (hữu han) được ky hiệu là ý(s)— hàm só zeta - 
và ta CÓ: 


1 1 1 
=1+—++—+. 
sẽ) 2 moa 
với moi số thuc s > 1. 
2.3 Công thức tích sô Euler 
1 1 1 1 
S)= A E ——— —— 
s6) 5.2 211.2 —p* 1-25 1-35 1--5* 1-75 


s là só thực lớn hơn 1, p là tất cả những só nguyên tó. 


Công thức xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1737 trong một bài báo của Euler mang tựa 
dé Variae observationes circa series infinitas (Những quan sát về chuỗi số vô tận). Công 
thức này là nén tảng hiện đại cho Lý thuyết số để nghiên cứu về sô nguyên tó. Chứng 
minh của nó cũng không khó khăn máy như độc giả sẽ thấy dưới đây. 

Chứng minh. 

Bắt đầu bằng hàm só zeta: 


1 1 1 
=l+—+-+_—+-- 1 
(G)=1+ 2. ቶ 3, * 7. (1) 
à NA 1 ; 
Nhân hai vê cho p: ta có: 
1 1 1 
cs ức xa.” (2) 


25 45 65 85 


'^ Ngày nay, Michael Atiyah (1929 - ) đã gần 90 tuổi mà vẫn còn hăm ከዕ tán công vào Giá thuyết Riemann. 
Cüng nhán dáy, xin nói vài nét vé nhà Toán hoc Roger Apéry. Óng vào truüng Cao dáng Su Pham Cao cáp 
(ENS) Paris nám 1935. Chua tót nghiép, óng phái “xếp bút nghiên theo việc đao cung” khi Thế chiến thứ 
hai bùng nổ. Năm 1941, ông bị thương ngoài chiến trường và bị bắt làm tù binh. Thế chiến kết thúc, ông 
về học tiếp. Năm 1947 ông làm Tiến sĩ với giáo sư Paul Dubreil và René Garnier. Óng có nhiéu dóng góp 
cho Giải tích, trong đó tên ông được ghi lai cho chứng minh 4 (3) là só vô tỷ. (Độc giả thé hệ sinh viên DH 
1960 -1970 còn nhớ Ông Bà Dubreil là đồng tác giả cuón sách nổi tiếng Lecons d'Algébre Moderne do nhà 
Dunod xuát bán nám 1963. Truóc dó vài năm (năm 1961) có một cuón sách cùng tên, tác giả là André 
Lentin và Jacques Rivaud, do nhà Vuibert xuất bản). 
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Lây (1) trừ (2): 
1 1 1 1 
09214. 5 አ አ አይን (3) 


ል 2 1 Às 1Á ^ 2 ` 
Nhân hai về của (3) cho TP rồi lầy kêt quả trừ cho (3) ta được: 


ሰ eed gendo od 
መ: —— S)— መ: ት. — ... 
3 25 B nc 


Láp lai phuong cách này cho dén vó cüng, ta duoc: 


‹-8(-80-8(-8ሠ” 


Từ đó ta lẫy ra được: 


(o5 gH (s) 
l-5 lcs iex 1-1 
-(E=)*(=)*(c=)*(=)*- 


























Hoàn tất chứng minh. [] 
2.4 Hàm 50 2613 


Xin tạm dừng ó đây một chút rồi ta sẽ trỏ lại hàm số zeta sau. Xét chuỗi 5ዕ vô tận: 


1+x+x2+x+x?+... 





.ኣል Y Ar Re ል ^: A 1 ~ ` 7 R ል 
Ta biệt răng với |x| « 1 chuỗi sô hội tụ vé i , nghia là ta có thé viét: 
=# 


1 
S(x)=T—C 7 bx ext ext ተቷ* ጉቱ... vói |x| « 1 
—x 


^ z t^ ` ^ 1 ` ` ^ ` n . 4 . . 
Nhưng nêu xét riêng hàm sô S(x) = rem thi hàm sô này được xác dinh khắp moi nơi 
trừ tại điểm x = 1. Người ta nói đã mỏ rộng 1 + x +x? +x? + x^ +... (chỉ xác định khi 
Ix] < 1) thành hàm số S(x) = 





1 xác định khắp moi nơi trừ tai điểm x — 1. 
—x 


Bây gió xin trở lại hàm só zeta: 


A Pd .u NEN 
š(s)= fata gta 





Như đã nói, hàm số chỉ xác định với bién số thuc s > 1. Liệu ta có thể mở rộng hàm só 


x Agnes đa ĐÀ n ; A i, EY. 
này nhu cách làm trong đoạn nói trên được không? Thí du như ta muôn tính ር [2] ርዕ 
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được không? Làm sao tính? 


Xin trả lời ngay: có thể được. Hãy xét hàm số n (đọc là eta)" sau đây: 
Comedy pu sce] 
geimis c oras m 


Người ta có thể chứng minh chuỗi số này hội tu khi s > 0 nhưng ta không làm điều đó ở 
đây. Điều ta muôn làm là đi tìm hệ thức giữa hàm số này và hàm số zeta. Ta có thể viết: 


1 1. `... 1 1 1 1 
n(s) = lt; Jd a [ሙሪ del] 











35 45 5s 25 45 65 85 
1 1 1 1 
= —2x—|l+d+—+_—+—+--- 
i-a +: ta tr) 
1 
፦ 56)-- 22250) 
1 
=š(s): (: = zi) 
Tit dó láy ra duoc: 
(s) 
sje: ¬ 
(E 
25-1 


ን 1 
Nhờ máy tính, sau khi tính trên 100 sô hang, ta được ገ [7]  0.55502369 do đó ta ርዕ 


1 DN A ; f 
16 & —1.460354508 1? Nhu vậy là ta đã mỏ rộng hàm sô zeta cho mọi sô thuc s > 0. 


Còn khi s < 0 thì sao? Không thé tính được n(s) vì chuỗi sô không hội tu. 


Năm 1859, Riemann được bầu vào Hàn Lâm Viện Khoa học Berlin. Như thông lệ, thành 
viên mới phải trình cho Hàn Lâm Viện công trình nghiên cứu mới nhất của mình. Và 
Riemann đã giói thiệu công trinh vé Lý thuyết số - bài duy nhất thuộc lãnh vực này của 
Riemann -- mang tựa dé Ueber die Anzahl der Primzahlen unter einer gegebenen Grösse (Về 
số những số nguyên tô nhỏ hơn một giá tri cho sẵn). Đây là một tuyệt tác của Riemann, 
chỉ dài chưa tới 10 trang nhưng nó đã làm thay đổi một cách có ý nghĩa hướng nghiên 
cứu Toán học thời kỳ tiếp sau đó và ảnh hưởng của nó vẫn còn cho tới ngày nay. Nó như 
một cơn sóng đập vào nhiều ngành của Toán học thuần lý (pure mathematics), thúc đẩy 
chúng phát triển. 


Dựa trên công thức tích số Euler đã giới thiệu ở đoạn trên, Riemann đã hoàn chỉnh mỏ 
rộng hoàn toàn cho hàm sô zeta với biên sô thực. Riemann đã thiệt lập được phương 
trình sau đây, gọi là phương trình hàm cho zeta: 





ሃር) = 2571 88 [2 ፤(1 EAE (D 





11 là máu tự thứ bảy, còn là mẫu tự thứ sáu trong tiếng Hy Lạp. 
125ዕ liệu lây từ J.Derbyshire. Prime Obsession, p.146. 


E 
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Qua phương trình ta thấy khi thay s bởi 1 - sthì phương trình không đổi, nghĩa là 
C(s) = š(1—s). Điều này cho phép tính được (s) khi s < 0. Thí du như ta muốn tính 
š(—15), ta chỉ cần tính £(16) vì 


5(16) = č(1 — 16) = š(—15). 


Tóm lại, hàm só zeta đã được mỏ rộng cho mọi giá trị thực của s # 1. 


2.5 Hàm 56 zeta mở rộng cho biên sô phức 


Thé còn với bién số phức? Ta trở lại với công thức tích số Euler: 


Q-Yyi- || 





1— — 


Xem trường hợp s = ወ + it là sô phức. Ta chứng minh được rằng chuỗi vô tận ` — hội 
n= 1^ 

tụ đều khi Re(s) = o > 1. Như vậy ta có thể mở rộng hàm SỐ zeta trong nửa mặt phẳng 

phức Re(s) = ዐ > 1. 


Trong phàn Re(s) = ơ > 0 của mặt phẳng phức, Riemann đã thiết lập được công thức 
cho hàm số (5) bằng sự liên tục giải tích (analytic continuation) để hàm sô này hội tu 


tuyệt đôi: 


(ID) 





trong 46 (x) = x — |x|. Hàm 50 này giải tích khắp moi noi (analytic everywhere) trong 
nửa mặt phẳng Re(s) = o > 0 trừ tai s — 1 (điểm cuc đơn — simple pole). Riemann 
chưa dừng lại ở đây. Ông muốn mở rộng hàm số zeta để cho nó giải tích khắp mọi nơi 
(hàm nguyên = entire function) thông qua hàm sô gamma. Và Riemann đã thiết lập 
được công thức sau đây: 











É(s)= 1891: i-o Af xi l+x “#]#6x} (III) 





Trong công thức này ij (x) giảm nhanh hơn bát cứ hàm mũ nào của x và do đó tích phân 
hội tụ với mọi giá trị của s, trừ hai điểm kì dị s = 0 và s = 1. Riemann còn muốn đi xa 
hơn nữa bằng cách định nghĩa hàm số š(x) không còn điểm ki di nào 


26) = 2(5--1)፡5፻[26) av) 


22 
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3 Zeros của hàm sô zeta Riemann: Giả thuyét Riemann 


Zeros của hàm só Zcta Riemann, tức là nghiệm của phương trình C(s) = 0, được chia 
thành hai loại: zeros tầm thường (trivial zeros) và zeros không tầm thường (non-trivial 
zeros). 


3.1 Zeros tầm thường của hàm sô zeta Riemann 


Những zeros tầm thường của hàm số zeta là những zeros nào nằm ngoài 081 quan trọng 
0 < Re(s) < 1 (critical strip). Rõ ràng là về phía Re(s) > 1 hàm số zeta không thể triệt 
tiêu, chỉ còn có thể có zeros về phía Re(s) < 0. Vì hàm sô gamma không triệt tiêu trên 
mặt phẳng phức, cho nén phương trình hàm (1) cho: 

TS 


sin — = 0 
2 


Từ đó s = —2,—4,—6, ... Đó là những zeros tầm thường của hàm SỐ zeta. 


3.2 Zeros không tầm thường của hàm sô zeta Riemann 


Tất cả những zeros còn lại của hàm số zeta đều nằm trong đải 0 < Re(s) < 1. Chúng 
được gọi là những zeros không tầm thường. Trong bài viết nói tiếng công bó năm 1859, 
Riemann phát biểu rằng: Trong 081 0 < Re(s) < 1 của mặt phẳng phức, hàm só č (s) có 
vô số zeros, tức là phương trình ¢(s) = 0 có vô sô nghiệm, tất cả đều có phần thực bằng 


1 
2 Phát biểu này được gọi là Giả thuyết Rieman. 


3.3 . Kiểm chứng 

Theo trang The Prime Pages!’ chuyên về nghiên cứu, ghi nhận, và lưu trữ dữ liệu vé só 

nguyên tó, thì cho tới năm 1986, người ta đã kiểm chứng được 1.5 ti zeros không tầm 
` 2 ` ^ 2. ል 2 A z À Y 1 "S 

thường của hàm sô zeta trong dài 0 < Re(s) < 1, tât cà déucó phân thực báng 2 Giữa 

những năm 2001 và 2005, Sebastian Wedeniwsk, một kỹ sư nổi tiếng của hãng IBM, 

tuyên bó rằng ông ta đã kiểm chứng trên 100 tỉ zeros không tầm thường của hàm só 


` ^ ^ 2 A 7 À Y 1 
zeta và tháy tât cà đều có phần thực băng 2' 


Những kết quả trên chưa đủ dé nói rằng giá thuyết Rieman là dáng hoặc đã được chứng 
minh. Những kiểm chứng áy là bằng chứng dé ta có thêm dữ kiện để tin là giả thuyết 
Riemann đúng. Và chúng ta vẫn chờ một ngày nào đó sẽ xuất hiện một chứng minh thực 
sự có tính thuyết phục các nhà Toán học và các tổ chức Toán học uy tín trên thé giới hiện 
nay. Tuy nhiên, suốt từ khi Riemann phát biểu đến nay cũng đã có nhiều nhà Toán học 
tìm cách bác bỏ giả thuyết ây, nhưng cho tới nay vẫn chưa có ai thành công. 


Phttps://primes.utm.edu/references/refs.cgi/VTW86 
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4 Hàm sô zeta Riemamn và sô nguyên tô 


Nhắc lai, Gauss đã giới thiệu hàm số đếm số nguyên tô n(x) và thông qua Định lý số 
nguyên tô (PNT), n(x) cho phép ước tính được só các số nguyên tô nhỏ hơn một giá trị 
thực x. Trong bài viết của mình, Riemann thiết lập hàm sô đêm só nguyên tó riêng của 
minh qua công thức sau đây (goi là Hàm số đếm số nguyên tó Riemann): 


JG) 9 6) 2 (Vx) 5a (Ÿx)+ in Ix) e zn Ix) +... v) 


Chúng ta nên lưu ý rằng tổng só xác dinh hàm só dém só nguyén tó Riemann trong cóng 
thüc (V) khóng phái là tóng só vó cüng. Dén mót só hang nào dó tóng só áy sé phái 
düng lai vi khóng có só nguyén tó nào nhó hon 2. Thí du nhu ta muón tính J(100). Tóng 
só trên sé dừng lai ở số hạng thứ 8, bởi vì V100 ~ 1.778279... < 2 cho nên 


z (100) 20 





Kết quả là 
J(100) = 28.5333... 


Trong khi thuc té là có 25 só nguyén tó nhó hon 100. Riemann tim cách làm cho cóng 
thức đêm sô nguyên tô tốt hơn. Ông đã thiết lập được công thức: 


n(x)- 2, u(n)——— ፡ 


Cũng như trên, J (Vx) cũng sẽ dừng ở một giá trị nào đó của n. Trong công thức u(n) 
trên hàm sô Möbius xác dinh như sau: 


1 khi n không chính phương với số chán thừa số nguyên tô. 
u(n)=$ —1 khi n không chính phương với số lẻ thừa số nguyên tô. 
O khi n có một thừa số chính phương. 


Nhờ vào hàm số Möbius ta có công thức sau: 


n) =J) 24 (x) - 32 3) s9 G5) er (xt) zr (xt) e er (9) 


Bây gió thử tính lại số các số nguyên tố nhỏ hon 100, ta tháy kết quả chính xác hơn: 


፲(100) = J(100)— 2/0) m ኃ/ር4.64. ies si E 12.51 33020 =0, 


z(100) = 28.533... | 2 «533...)-(2«25)-(z ~1)+(gx1)=28. 
2 3 5 6 


Ngoài ra, từ công thức tích só Euler, Riemann còn thiết lập được công thức démsó nguyên 
tô với dạng tường minh sau đây: 





76) 7 u6)- 2,ሠ(ሥ")--ሠ82- | -— ሚሙ (VD 
p x 


t(t2—1)logt 
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Trong đó hàm tích phân được định như sau: 


“1 
Li = —dt 
(x) | Int 


và tổng "sigma" lẫy trên tất cá các zeros không tầm thường của hàm 50 zeta Riemann. 
Dùng công thức đã được Riemann điều chỉnh như trên người ta có thể ước tính số các 
sô nguyên tô nhỏ hơn một sô thực x một cách tôt nhât (theo Von Koch). 


Từ khi Riemann qua đời vào năm 1866 (chưa tròn 40 tuổi) cho tới nay, bài nghiên cứu 
duy nhất về Lý thuyết số của ông vẫn còn là một sáng tạo đột phá trong lãnh vực Lý 
thuyết sô. Giả thuyết ông nêu ra về zeros của hàm zeta, sau hơn 150 năm, vẫn chưa 
chứng minh được mặc dù có rất nhiều nhà Toán học nổi tiếng đã bỏ nhiều thời gian và 
công sức vào đó. Tuy nhiên, cũng nhờ bài nghiên cứu đó của Riemann mà hằng năm có 
rất nhiều công trình nghiên cứu mới trong nhiễu lãnh vực có liên quan đến sô nguyên tô 
và Lý thuyết số được công bố. Người ta vẫn hy vọng và chờ đợi một ngày không xa một 
chứng minh đúng đắn cho giả thuyết Riemann sẽ xuất hiện và được các định ché Toán 
học thé giới công nhận. 
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Chương III 


Chuyện vé nhà Toán học tu học Ân 
Độ - Srinivasa Ramanujan 


1 Một công thức la 1+2+3+---=——. 
12 

Ngày 31 tháng 1 năm 1913, nhà Toán hoc G.H. Hardy, giáo sư tại trường Dai hoc Cam- 

bridge, London, nhận được một phong thu khá dày, trong đó trang đầu là trang tự giới 

thiệu và 9 trang sau chứa chỉ chít công thức Toán, từ một địa chỉ nào đó ở tận mièn nam 

Ân-Độ xa xôi. Tác giả bức thư tự giới thiệu như sau: 


“Thưa ông, Tôi xin phép được tự giới thiệu tôi là thư ký kế toán hãng Port 

Trust ở bến cảng Madras, lương 20 bảng Anh một năm. Bây giờ tôi được 23 

tuói,. . . vân vân.” 
Tiép theo là 9 trang vói hàng trám cóng thüc Toán, có cóng thüc nhà Toán hoc Hardy 
biết là đúng, có công thức nhà Toán hoc chua thấy bao giờ, không có một lời chứng minh 
hoặc giải thích nào đi kèm cả. Cuối thư có những hàng sau đây: 


“Tôi nghèo, nếu ông tin tưởng ở giá trị những gì của tôi viết ở đây, tôi muón 

nhờ ông cho công bô chúng. Tôi hoàn toàn tin tưởng ở những lời hướng dán 

của ông. Tồi xin lôi đã làm phiên ông.” 
Ngoài chuyện là có quá nhiều công thức lạ, nhưng chuyện đáng ngạc nhiên nhất là khỏi 
đầu mây trang Toán có công thức sau đây: 


zn 


J-A 2-394 ጃር — 
/ 
J37:?t22+ ሓና = 7፳2 - 


4.3... z 1 
Viêt lại cho rõ 5 ታን ንን 


Ai cũng biết tổng các só duong không thé là một só âm, tổng của các số nguyên không 
thể là một phân số được. Hơn nữa tổng của chuỗi số này bằng vô cực, sao bằng một số 


37 
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hữu hạn được? Có gi lầm lẫn ዕ đây không? Nhìn qua một số công thức phức tap nhung 
chính xác trong phán sau, nhà Toán hoc Hardy không thể giải thích cái sai ở công thức 
đâu tiên này. 


Thì ra nhà Toán học được xem là “người ngoài hành tinh" Ramanujan đã đi trước các 
nhà Khoa học chúng ta gần 100 năm khi đưa ra công thức ấy, không một lời giải thích! . 
Ngày nay ta gọi công thức trên là tổng Ramanujan và đã được dùng trong lý thuyết dây 
(string theory), đặc biệt để giải nghĩa hiện tượng được gọi là hiệu ứng Casimir (Casimir 
Effect) trong cơ học lượng tử. Ta sé nói thêm về công thức kỳ lạ này ở trong phụ bán. 


EU የር ፍን on oummaliona ወና actien j < ? 
€) M 4Â “ Sr 4t~* 4y 4r ở g-. £x “ &‹ 
L J T , , , £, 
ý 5 2) 7 lga * đa መጽ: ra xc) 
QVE 
QJ / 2 m)* : & ያገኛ ol P yu ee > ያደሙ 2 
* ?.($) ሠ 72፡7 + * 5 (R2) 7 jraày 
d 2 ns 2 
ሠ. /=- ያ. EIG) %‹ Z 
13 ፆያ 
/ 2/3 2 FAY, 
ጋ SUY t eF, * cx *€&c = SZ: 
€ , " / A 
ሮፓ Coth n . Cea mro Cer ረ... ./ፇጥ” 
T 17 2? 37 s6700 
7 , 2 s Jr 
መ. :: od Ề 5 — <‹ ` 
(€ [Crk Tr. 7ፓ5ጋጩ2ጅ ' QUAERO < 74P' 
ጋ ! 


መክ / 
3 4 - t 
(2) Ce Am — sedem) (17) GE ex SEL) 


/ : 
$ ——— Per LET &c 
Gu ዯርረ፡ሬ- ፣ሩ-።ጃ ” 


= ጅረ + መራሪ n — ሟ ሬያ") 2 ሪፖ 


Một trang công thức của Ramanujan do chính tác giả viết tay. 


2 Srinivasa Ramanujan là ai? 


Srinivasa Ramanujan (1887 - 1920) sinh tại làng Erode, phía nam thành phô Tamil 
Nadu, mièn nam Ân Độ trong một gia đình nghèo khó. Cha ông làm việc trong một cửa 
hàng buôn bán nhỏ, me hát trong một ngôi dén. Đứa em nhỏ chết vì bệnh khi mới 3 
tháng tuổi, hai người anh em khác cũng chết khi tuổi còn thơ. Còn Ramanujan bị mắc 
phải bệnh trái rạ khi mới 2 tuổi nhưng vượt qua được. Lên 5 tuổi, Ramanujan được cho 
đi học tại trường Kumbakonam, một thị trân gần Madras, nơi gia đình đang sinh sông. 
Cậu bé không máy vui thích với nhà trường. 





1Sau này Ramanujan nói với Hardy rằng ông có tinh đưa ra công thức này lên đầu để gây sự chú ý cho 


Hardy. 
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Srinivasa Ramanujan (1887 - 1920), nhà Toán học thiên tài Ấn Độ. 


Khi lón lên một chút, Ramanujan học hết kién thức Toán học của các thầy giáo ô trường 
và đọc sách Toán một mình. Mặc dầu không được học Toán có hệ thông, nhưng Ra- 
manujan tỏ ra có một khả năng Toán kỳ lạ. Khi mới 12 tuổi chàng trẻ tuổi có thể giải 
được nhiều bài toán vé Lý thuyết số và Giải tích. Thật dáng kinh ngạc khi Ramanujan có 
thể nghĩ ra những sự kiện và những ý tưởng Toán học trong một khung cảnh hoàn toàn 
trông vắng tri thức ở xung quanh. 


Lùi lại thời Trung cổ, ta thấy Án Độ có một truyền thông sản xuất ra nhiều kết quả Toán 
học nhưng không đi kèm với chứng minh. Và cũng như các nhà Toán học Án Độ khác, 
Ramanujan không quan tâm máy đến việc có được một chứng minh chính thống. Đơn 
giản là chàng chí đưa ra những kết quả Toán học đẹp 46, như là láy chúng ra từ không 
khí, hầu hết là các đẳng thức và phương trình. Năm 1902 (15 tuổi), học được từ trong 
sách phương pháp giải phương trinh bác ba của các nhà Toán hoc Y thé ky 16, Ramanu- 
jan tìm ra được, theo cách riêng của mình, cách giải phương trình bậc bốn. Rồi chàng 
lao đầu vào giải phương trình bậc năm nhưng không có kết quả. Chàng đâu biết rằng 
phương trình bậc năm không thể giải được bằng căn thức (Abel, Galois). 


Tốt nghiệp trung học vào năm 1904, Ramanujan được tặng thưởng giải Rao vì học sinh 
có kết quả xuất sắc trong việc học Toán với điểm số cao hơn trần cực đại thông thường 
của nhà trường. Ramanujan được học bổng để vào học tại trường Đại học công lập Kum- 
bakonam, ở đó Ramanujan đạt kết quả kỳ điệu về Toán học, nhưng tỏ ra không có năng 
lực gì ở các môn học còn lại, vì vậy Ramanujan mát học bổng. Chàng tự ý bỏ đi qua một 
thị trân khác. Sau đó chàng xin vào học tại Đại học Pachaiyappa ở Madras. Cũng như ở 
trường trước, kết quả ở các môn hoc khác quá kém và cũng vi sức khỏe có ván dé, chàng 
rót trong kỳ tốt nghiệp. Tuy nhiên, chàng vẫn say mê tiếp tục nghiên cứu Toán học một 
cách độc lập. 


Việc rời Dai học mà không có một tám bằng nào làm chàng nản lòng. Theo truyền thông 
Ân Độ, Ramanujan được phép cưới vợ. Gia đình cưới cô bé Janaki Amal mới 10 tuổi cho 
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chàng, nhưng theo qui định, đám cưới chỉ hoàn tất khi cô gái đủ tuổi. Như vậy, hai người 
không sóng chung với nhau. Ramanujan tiếp tục cuộc sóng trong nghèo khó. Ramanujan 
trinh cho một só giáo sư ở trường Dai học địa phương một vài kết quả của công trình 
nghiên cứu của mình để có được sự giới thiệu cần thiết khi đi xin việc. Công trình của 
chàng làm các giáo sư quá dói ngạc nhiên khiến cho mới đầu họ không tin là của chàng. 
Cho đến khi chàng chỉ cho họ thầy làm thé nào chàng có được các kết quả ấy, thì họ mới 
hiểu rằng chàng không phải là người làm dó giả mao, và họ viết cho chàng những thu 
giới thiệu nồng nhiệt, đôi khi có kèm thêm một chút tiền trợ giúp để cho chàng có thể 
tiếp tục nghiên cứu Toán học. 


Ramanujan cho đăng trên tờ Journal of Indian Mathematical Society (Báo của hội Toán 
học Ân Độ) một bài toán thách đô các nhà Toán hoc tim ra cách giải. Câu hỏi là tìm kết 
quả của chuôi diễn tả bởi các căn thức lông vào nhau sau đây: 


ሽን አ 


Sáu tháng trôi qua, không có một lời giải nào được gởi tới, vì vậy Ramanujan phải tiết 
lộ đáp sô: Đó là sô 3. 





Năm 1912, cuói cùng thì Ramanujan cũng tìm được việc làm, đó là một chân thu ký ở 
công ty Madras Port Trust. Chàng làm việc tốt và hữu hiệu đến nỗi còn dư thời gian để 
nghiên cứu thêm Toán và công bó thêm một số bài báo trên tờ báo Toán học dia phuong. 
Trông thấy tài năng sáng chói của chàng, một sô bạn và những người cộng tác đem công 
trình của chàng cho một số nhà Toán học người Anh xem, hy vọng tìm được sự ủng hộ 
cho người bạn trẻ của họ. Bắt hạnh thay, mọi nổ lực đều không có kết quả. 


3 Bức thư gởi cho G.H. Hardy 


Tháng 1 năm 1913, Ramanujan viết một bức thư cho G.H. Hardy (1877 — 1947), nhà 
Toán học người Anh tại Đại học Cambridge, kèm theo một bài dài 9 trang, nội dung là 
hơn 100 công thức (định lý) láy từ công trình của minh. Hardy là giáo sư giảng day và 
là tác giả cuốn sách giáo khoa nổi tiếng thời ấy: cuốn A Course of Pure Mathematics. 
Ngoài ra ông còn cộng tác với nhà Toán học tài năng John Littlewood (trẻ hơn ông 10 
tuổi) nghiên cứu nhiều để tài về tính toán, lý luận, và Giải tích thuần lý. 


Cảm tưởng đầu tiên của Hardy sau khi xem xong bức thư là đây là một tác phẩm giả 
mạo. Ông nghĩ rằng ai đó chép lại một bài báo của một nhà Toán học nào đó trong một 
tờ báo Toán học mà không ghi xuất xứ. Ông nhận ra một vài kết quả nhu là hé quả đã 
được người khác tìm ra và được phổ bién ở phương Tây. Còn một sô công thức hoặc định 
lý khác ông chua hé thấy bao giờ. Ông ngạc nhiên và suy nghĩ. Khi đọc lại máy trang 
này một lần nữa, ông nhận ra có một sô kết quả ông không hiểu, dẫn xuất từ việc khảo 
sát chuỗi số siêu bội (hyper-geometric series) mà trước đây Euler và Gauss có nghiên 
cứu. Hardy quá án tượng và quá ngạc nhiên, sau này ông kể lại: “Những định lý này 
chinh phục tôi hoàn toàn. Từ trước tới giờ tôi chưa thấy những điều như thé này bao giờ 
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cá.”(Kanigel. The Man Who Knew Infinity). Những định lý này phải đúng thôi, ông kết 
luận: “bởi vì nếu chúng không đúng, thì không một ai có đủ trí tưởng tượng dé phát minh 
ra chúng.” 





Nhà Toán học G.H. Hardy (1877 — 1947), 
người đã tán tình giúp đỗ Ramanujan trong thời gian Ramanujan ó Anh. 


Hardy đem những gi Ramanujan đã viết cho các đồng nghiệp của ông. xem, và họ cũng 
ngạc nhiên không kém. Rồi ông viết thư hồi âm cho Ramanujan, nói rằng ông rất quan 
tâm đến công trình của chàng và yêu cầu tác giả bổ sung chứng minh cho một vài định 
lý trong bảng công thức áy. Ramanujan nhu nổ tung vì vui sướng khi nhận được thư 
trả lời, rồi ông viết cho Hardy: “Tôi như tìm được tình bạn ở nơi ông, vì ông là người đã 
đọc những điều tôi viết một cách có thiện cảm.” Sau cùng thì Hardy mời Ramanujan tói 
Dai hoc Cambridge. Trước lời mời của Hardy (nhân danh Đại hoc Cambridge), hội đồng 
Giáo Dục địa phương quyết định tài trợ cho Ramanujan một ngân khoản để ông làm việc 
tai Đại hoc Madras, hy vọng giữ ông ô lại Án Độ. Cha mẹ của Ramanujan tỏ ra chóng 461 
việc ông đi Anh, cho nên ông buồn bả từ chối lời mời của Hardy. Hardy thất vọng, quan 
hệ giữa ông và Ramanujan nguội đi. Một thời gian sau, Hardy cô thử mời Ramanujan 
một lần nữa. Lần này thi Ramanujan sẵn sàng bởi vì mẹ của Ramanujan nằm móng tháy 
vị Thần linh của gia đình nói rằng nên cho con trai bà rời khỏi nhà. (Neville, Srinivasa 
Ramanujan). 


4 Công việc học tập và nghiên cứu ở London 


Ngày 17 tháng 3 năm 1914, Ramanujan lên chiếc tàu thủy mang tên Nevasa ròi Madras. 
Tàu đến Luân Đôn sau gần một tháng. Đón ông là E.H. Neville, người đã từng qua giảng 
day tại Dai học Madras, quen biết và giúp dó Ramanujan khi còn ó Madras. Máy ngày 
đầu Ramanujan ở tam nhà Neville, sau đó ông don vé ở gần phòng của Hardy tai Cam- 
bridge, hai người gặp nhau hằng ngày đàm đạo về những định lý thú vị của Ramanujan. 
Trong thư, Hardy đã nhận được từ Ramanujan hơn 100 công thức (định lý), nay Ra- 
manujan lại mang qua thêm nhiều công thức mới nữa. Nhìn qua tất cả, Hardy có thể 
nhận thầy một sô định lý đã được biết rồi, một vài định lý thì ông cho là sai, nhưng có 
nhiều định lý quả là những phát hiện mới. 
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Littlewood đã nghe nhiều người, nhất là Hardy, nói vé Ramanujan, nay có dip đọc những 
trang ghi chép của chàng. Cũng nhu Hardy, Littlewood hết sức ngạc nhiên trước những 
công thức “đột phá” của chàng thanh niên đến từ một vùng trời xa lạ, thiêu hoàn toàn 
môi trường khoa học. Littlewood và Hardy cùng so sánh chàng thanh niên thiên tài này 
với Euler và Jacobi? . Tuy nhiên cá hai Hardy và Littlewood cũng nhận ra rằng, có thể do 
tự học, chàng tỏ ra thiêu kiên thức nền tảng ở một số lãnh vực. Hardy nói: “Có nên chăng 
khi phái day cho chàng thanh niên này một só phần Toán hiện đại. Sự giới hạn kiến thức 
của chàng ở một số nơi cũng đáng ngạc nhiên như sự phong phú và sâu rộng kiến thức 
ở một số nơi khác." (O Ore, Biography in Dictionary of Scientific Biography). Littlewood 
được giao công việc hướng dán Ramanujan học tập (mentor), bổ sung kiến thức nén 
tảng mới, cũng như cách thức trình bày lý luận Toán học chặt chẽ hơn. Littlewood viết: 
“Công việc này thật sự khó bởi vì mỗi khi tôi trình bày một ván dé gi cho Ramanujan mà 
tôi nghĩ chàng cán, thì chính tôi bị chàng dua đi xa, ra khói du tính ban đâu của tôi.” (E 
Shils. Reflections on tradition, centre and periphery and the universal validity of science: 
the significance of the life of S. Ramanujan). Ramanujan cüng làm viéc vói Hardy và Lit- 
tlewood ở Cambridge trong năm năm, ông đã công bó một phần của những khám phá 
mới của ông trong thời gian này. 


Tuy nhiên, cuóc sóng và cách thức làm việc của Hardy và Ramanujan hoàn toàn khác 
nhau nêu không muốn nói là đôi chọi nhau. Họ cộng tác với nhau trong sự va chạm 
của hai nén văn hóa và hai cá tính khác nhau. Trong khi Hardy là người vô thần thi 
Ramanujan chìm đắm trong tôn giáo (đạo Hindu), từ tư tưởng cho đến cuộc sống hằng 
ngày. 





ማምን 


Srinivasa Ramanujan (ở giữa) và các đồng nghiệp ở DH Cambridge. 


Trong vài thập niên trước đó, Toán học phát triển và hiện đại hóa dàn lên. Toán học đòi 
hỏi nhiều ở tính chính xác và tính hệ thống chặt chẽ. Hardy là tín đỗ của trào lưu này. 
Trong khi đó, Toán học của Ramanujan dựa trên trực giác và đôi khi mang tính thần bí 
khó giải thích. Trong thời gian này, Littlewood, người phụ trách hướng dẫn cho Ramanu- 
jan, phải “xếp bút nghiên theo việc đao cung” do Thế chiến thứ nhất đã đến giai đoạn 
gay gắt nhất, Hardy thay thé vai trò của Littlewood trong việc hướng dẫn Ramanujan 
đi đúng đường (tính chính xác, tính hệ thống), thay vì triển khai Toán học chỉ dựa trên 





?Carl Gustave Jacobi (1804- 1851), một nhà Toán học người Đức, có nhiều đóng góp quan trọng nhiều 
lãnh vực: Hàm sô elliptic, Phương trình vi phân, Lý thuyết 50.... 
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trực giác và cảm hứng (inspiration) mà Ramanujan vẫn thường làm. 


Tháng 3 năm 1916 Ramanujan được trường Dai hoc Cambridge trao bằng Tiền sĩ Toán vì 
những thành quả trong nghiên cứu về Lý thuyết sô. Một phần của nghiên cứu này là một 
bài báo dài khoảng 50 trang được dáng trong Proceedings of the London Mathematical 
Society (Lưu trữ của Hội Toán học London). Hardy và một sô nhà Toán học đương thời 
nhận xét rằng bài báo về Lý thuyết số này quá độc đáo mà người ta đọc thấy được lần 
đầu trên tài liệu lưu trữ của Hội Toán học London. Qua đó người ta xác nhận thêm một 
lần nữa tài năng thiên phú đặc biệt của Ramanujan. 


Cuói năm 1917, ông được bầu làm thành viên của Hội Toán hoc London. Năm 1918, ông 
được vinh dự trỏ thành thành viên của Hội đồng Hoàng gia Anh (Fellow of The Royal 
Society)? , năm ấy ông 31 tuổi và là thành viên trẻ nhất kể từ ngày Hội đồng được thành 
lập vào năm 1660. 


5 Thành quả và đóng góp của Ramanujan cho Toán học 


O Từ đầu những năm 1900, Ramanujan đã bắt đầu tự nghiên cứu về Lý thuyết só, 
Hàm elliptic, Phân số liên tục, và chuỗi số theo cách riêng của mình. Trong hơn 
100 công thức (Định lý) gói cho nhà Toán học G.H. Hardy, hàu hết là công thức 
về chuỗi só. 


O Ông tìm được ý nghĩa của tích phán Euler loại hai cho tắt cả giá trị của n (dương, 
âm và phân số). 

O Về dự đoán Goldbach: Đây là dự đoán cũ nhất (1742) cho tới nay vẫn chưa có 
161 chứng minh. Dự đoán nói rằng bát cứ sô nguyên chán nào lón hơn 2 cũng là 
tổng sô của hai sô nguyên tô. (Thí du nhu 12 = 5 + 7; 14 = 3 + 11). Ramanujan 
tuy không chứng minh được dự đoán trên nhưng chứng minh được rằng bát kỳ só 
nguyên khá lớn nào cũng là tổng của ít nhất bón số nguyên tô. 

O Sự phân cắt sô nguyên (partition of whole numbers) là một bài toán tương tự mà 
Ramanujan quan tâm tới. Đây là một bài toán của Lý thuyết sô và Đại số tổ hợp 
(Combinatorics). Thí dụ: 

4=3+1 


=2+2 
=2+1+1 
=1+1+1+1 


Ông cũng quan tâm tới hợp số (composite numbers) như là quan tâm tới só nguyên 
tố: câu tạo, phân bó, và các dạng đặc biệt. 


O Phương trình bậc ba, bậc bốn: Từ năm 1902, ông đã tìm được cách giải của riêng 
mình, và ông thử giải phương trình bậc năm nhưng không thành công (ông không 


3The Royal Society có thể xem như Hàn Lâm Viện nước Anh. 
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hé biết trước đó Abel và Galois đã chứng minh được loại phương trình này không 
giải được bằng căn thức). 


O Ông đã nghiên cứu về chuỗi só điều hòa và hàm Euler zeta. Trong sổ ghi chép của 
ông có nhiều công thức liên quan dén £(3). Ông khám phá lại công thức Euler: 


š(3)= P trong đó Hạ = =. 
ex (፳ +1)፡ md 


O Năm 1917, ông đã tổng quát hóa được chuỗi Glaisher, nội dung được trình bày 
trong bài báo có tựa dé A series for Euler constant y 


C(2k + 1) 
cH SE d (k + 1)(2k +1) 


Từ đó ông đã tính ra được hằng số Euler y với 15 só thập phân. 


© Khoảng thời gian 1910 (trước giai đoạn qua London), ông thường đăng những bài 
nghiên cứu của mình trong tờ báo của hội Toán học Án Độ, tờ The Journal of the 
Indian Mathematical Society. Trên tờ báo này, trong thời gian ấy, ông đã có những 
bài báo vé Phuong trinh Elliptic Modular. 


O Về những sô Bernoulli: Cũng trên tờ báo nói trên, vào năm 1911, ông có một bài 
báo xuất sắc về những sô Bernoulli (tua dé Some Properties of Bernoull”s Numbers) 
được giới Toán học đánh giá cao. Mặc dù không học Đại học, nội dung này được 
ông nghiên cứu theo cách riêng của mình, Ramanujan đã đạt được những kết quả 
làm ngạc nhiên giới Toán học Án Độ. 


O Về chuỗi siêu bội (hyper-geometric series): Trong cuốn số ghi chép của Ramanujan 
(người ta không biết đích xác thời gian, đâu đó khoáng 1912 — 1918) người ta doc 
thấy Ramanujan khám phá ra những định lý về chuỗi siêu bội theo cách riêng 
của ông, những công thức này Gauss, Kummer, Pfaff-Saalschütz, Dixon và Dougall 
đã tim ra trước đó rồi. Ngoài ra ông còn có một số khám phá mới chua hé được 
biết ó Châu Âu trước đó, chẳng han như một số dinh lý vé tích các chuỗi số 
siêu bội cũng như mở rộng tiệm cận của chúng. (Journal of Computational and 
Applied Mathematics, 2005. An entry of Ramanujan on hyper-geometric series in his 
Notebook). 


O Năm 1918, Hardy và Ramanujan nghiên cứu vé mở rộng hàm phân hoạch P(n) 
(partition functions). Hai ông đã đưa ra được dạng tiệm cận của chuỗi không hội 
tụ. Điều này cho phép tính toán sự phân cắt mọi số nguyên. (Năm 1937, Hans 
Rademacher^ cải tién phương pháp và tìm ra được chuỗi hội tụ để giải bài toán 
trên.) Công trình của Hardy và Ramanujan trong lãnh vực này đã cung cáp những 
phương pháp mới rất hữu hiệu để tìm ra công thức tiệm cận gọi là phương pháp 
đường tròn. 





^Hans Rademacher (1892 - 1969), nhà Toán hoc nguói My góc Düc, giáo su tai Dai hoc Pennsylvania, 
chuyén vé Giái tích và Ly thuyét só. 
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O Những năm cuối đời, Ramanujan khám phá ra hàm mock theta. Trong nhiều năm, 
hàm này vẫn còn là một bí ẩn. Nay người ta biết được rằng nó là phần giải tích 
của dạng điều hòa yêu Maass. 


Theo Bruce C. Berndt, giáo sư trường Dai hoc Illinois, Ramanujan đã công bó 37 bài báo 
và rát nhiều công thức được ông ghi chép trong bón cuón tập (notebooks) mà một cuón 
nay đã thất lạc. Người ta ước chừng trong những 50 ghi chép áy có khoáng 4000 công 
thức (hoặc định lý), hầu hết không chứng minh. Từ đó đến nay một só lớn công thức đó 
đã được chứng minh, tạo hứng thú cho một số nhà Toán học thế hệ sau. 


Dưới đây là một số công thức của sô được ông đưa ra 


1 = . Do ((an)!)Ÿ(42n + 5) 


212n+4(n1)6 


n= 


—1 
(—1)*(4n)!(1123 + 21460n) 
45. 2፤0፡+1/1)"(441)”!፤ ) 


n=0 








_ 9801 B (4n)!(1103 + 26390n) ) 


/8 ኒመጩ — (n)*(396)"" 
TT T(x +n) 
Bây giờ ta kí hiệu (x)„ là giá trị của | Je +፲)= CH x(x+1)...(x+n—1) - đây 
i=0 


là kí hiệu Pochhammer, khi đó ta được 


co @6x+Đ(2)) 
T =4 2.23 


—1 


—1 


s (42V5n + 5/8 + 30n = 1) (2 ) T m 
5. 64"(81)* E 2 ) 


227 ፍማ ኀ፡13).13),13),(31 : 
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— 23 ፌዝ (n!)3g2n+1 
lần Ai ÀU 
ብ” 
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=- ጋ.” ሙን... . 


n=0 


Người ta tự hỏi: Với một người không được học đến nơi đến chỗn ở Đại học thì láy đâu ra 
các công thức này? 
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6 Cuộc sông riêng tư 


Suốt cuộc đời ngắn ngủi, Ramanujan luôn luôn bi phién nhiễu vì vẫn để sức khỏe của 
mình, nhất là trong thời gian 5 năm sống tại Anh. Ở đây khí hậu ẩm và lạnh khác với 
khí hậu nóng và khô ở qué hương ông mién nam Án Độ. Thêm vào đó là ché độ ăn uống 
không đầy đủ. Thời kỳ này là thời kỳ của Thé chiến thứ nhất 1914 — 1918, thực phẩm 
không những khan hiém mà còn không đây đủ cho chế độ ăn uống kiêng khem của ông” 
. Sức khỏe ông xấu dàn. Cuối năm 1918, người ta phái đưa ông vào bệnh viện với chán 
đoán là kiệt sức vì thiêu sinh tô và thiếu dinh dưỡng. Ngoài ra, ông có dấu hiệu bệnh 
lao đang trên đà phát triển. Tháng 2 năm 1919, ông được đưa về quê hương. Một năm 
sau, năm 1920 ông qua đời, khi ấy ông mới vừa bước qua tuổi 33. 


Ramanujan được mô tả như là con người trầm lặng, nghiêm trang nhưng vui tính. Ông 
theo hệ phái Án Độ giáo chính thông, nữ thần Namagiri Thayar là nữ thần của gia dinh 
ông. Ông tin rằng chính vị nữ thần này đem lại niềm cảm hứng cho ông trong khi nghiên 
cứu Toán học (Kanigel. The Man Who Knew Infinity). Ông nói: “Đối với tôi, một phuong 
trình chỉ có ý nghĩa khi nó phán ảnh một ý tưởng của Thượng dé." (Chaitin, Gregory. Less 
Proof, More Truth). 


[ዐጸ MEANS n0 
It expresses 


AU 





°Ông tự di mua thực phẩm và tự náu ăn ở nhà theo ché độ riêng, phù hợp với tôn giáo của ông. 
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Phụ bản 1 
Những con sô Taxi 


Ramanujan được cho là quen thuộc với từng con sô nguyên. Không có sự việc nào tốt 
hơn để chứng minh tình yêu của ông với các só nguyên - không một chút tinh có nào 
cả - đó là việc xảy ra trong lần cuối cùng ông nói chuyện Hardy trước khi chết. Trong 
khi ông bị bệnh nằm liệt giường thì Hardy đến thăm. Hardy nói: “Tôi đến đây bằng taxi, 
nó mang một con số rắt chán: số 1729.” Ramanujan ngạc nhiên, thu hết sức còn lại ngồi 
bật dậy 1 trên giường và nói lón: “Không, không đâu Hardy, đó là một con số rắt thú vị! Nó 
là con số nhỏ nhát diễn tả tổng của tam thừa của hai số trong hai cách khác nhau!” Thật 
vậy: 
1729 = 93+ 10” = 1+ 123 


Số 1729 sau này được gọi là số taxi Ramanujan, hoặc là số Ramanujan. 
Từ sự kiện này, có một chủ dé nghiên cứu về những con số taxi - đó là những con 50 
T (n) nhỏ nhất có thể diễn tả là tổng của tam thừa hai sô khác trong n cách khác nhau. 
Cho tới ngày nay mới chi tìm ra được 6 con 50 taxi đầu tiên. Năm khám phá các sô này 
(từ sô thứ ba trở di) là 1957, 1991, 1997, và 2008. 

Ta(1) = 2 = 1° 3 

Ta(2) = 1729 = 1? + 12? 


=9? 410? 
Ta(3) = 87539319 = 1673 + 436? 
= 228? + 423? 
= 255? + 414? 
Ta(4) = 6963472309248 = 2421? + 19083? 
— 5436? + 18948? 
= 10200? + 18072? 
= 13322? + 16630? 
Ta(5) — 48988659276962496 — 38787? -- 365757? 
= 107839? + 362753? 
= 205292? + 342952? 
= 221424? + 336588? 
= 231518? + 331954? 
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Ta(6) = 24153319581254312065344 = 582162? + 28906206? 
— 3064173? + 28894803? 
= 8519281? + 28657487? 
— 16218068? 4- 27093208? 
— 17492496? 4- 26590452? 
= 18289922? + 262243663. 
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Phụ bản 2 
Tổng của chuỗi sô các sô tự nhiên 


Như chúng tôi đã giới thiệu, ngay trang đầu trong bức thư S. Ramanujan gởi cho G.H. 


Hardy có công thức: 
1 
1421544463 
12 
Từ đâu Ramanujan kiếm ra công thức này? Nêu như nó sai, tại sao ngày nay người ta 
còn nhắc tới nó làm gì? 


Ta hãy xem 
1-21 
1-223 
1+2+3=6 


1+2+3+4=10 


n{n + 1) 
n=————— 


1+2+3+4+...+ 2 


Rõ ràng là tổng số càng ngày càng lớn khi n càng ngày càng lón. Người ta nói tổng só 
tiễn tới vô cực khi n tiễn tới vô cực. Hơn thé nữa, tổng các sô dương sao lại bằng số âm? 


Tổng các số nguyên sao lại bằng phân số ? Ramanujan viết nó từ năm 1913, và ông ta 
biét ông ta viét cái gì và vì lý do nào. 


Ramanujan chắc chắn đang làm việc trên hàm sô Euler zetaŠ. 


Vào giữa thê kỷ 18, nhà Toán học đa tài Euler đã chứng minh được rằng: 


1 1 1 1 ላ ር CREE: A 
1+=+>--+-—-+...+_—- tiên tới — khi n tiên ra vô cuc. 
22. 34:042 n? 6 
Người t 11. dE ENS ን ር 
118 nói ፳2 ተ ጄ= ተ <2 — hội tụ tới —. 
8 22. 32. 42 ዘ... 


Một cách tổng quát người ta biết rằng 

1 1 1 1 

S(x)=l++-—++- +..+—+..: 

2x 3x 4x n* 
hội tu tới một só hữu han khi x > 1. Người ta nói hàm só S(x), đặt tên là hàm số Euler 
zeta, được xác dinh khi x > 1. Chuyện gi xảy ra khi thay x bởi giá tri x < 1 ? Chẳng han 
như x =—1? 

S(-1)=1+2+3+4+... 

Chuỗi số sẽ phân kỳ (không có tổng hữu hạn). Nói một cách khác, trong trường hợp này 
chuỗi số có tổng bằng vô cực. 


Có thể xem thêm ván dé này å bài viết Tìm hiểu giả thuyết Riemann trong Rosetta.vn/lequanganh. 


CÁC BÀI VIÉT CỦA TIỀN SĨ LÊ QUANG ÁNH 





O Bằng một kỹ thuật mở rộng hàm só, gọi là mở rộng giải tích liên tục (extension by 
analytic continuation), từ hàm số Euler zeta S(x) người ta được hàm sô C(x), đặt 
tên là hàm só Riemann zeta, hoàn toàn xác định khi x € 1. Nếu ta thu lai trén 
x > 1, thì hàm số Riemann zeta C(x) sé là hàm số Euler zeta. Hàm số Z(x) do nhà 
Toán học xuất sắc Riemann của thé kỷ 19 sáng tao ra. 


1 1 1 
ee ltz do p E . xác dinh với moi x < 1. 


2x 3x 4 
Nếu chúng ta thay giá trị x = —1 vào hàm số Riemann zeta thì ta có ፲(--1) = EU 
Nói cách khác, ta có: 
1 
1+2+3+4+...=—-— 
12 


Đó chính là lý do vì sao Ramanujan đưa ra công thức trên. Thời áy ít người hiểu 
được, còn ông ta chẳng có lời giải thích nào. 


O Một “mẹo vặt” (a trick) dé có hệ thức ấy”. Đặt: 
A—1—1-c1-1-.. 


Ta có 
1—A=1-(1—-1+1—1+...) 


=1—1+1—1+...=A. 


Từ đó láy ra được A = 


si 


B=1-2+3-4+>5-... 
Ta có 
A—B=(1—-1+1—1+...)—(1—2+3—4+5-...) 
=(1—-1)+(-1+2)+(1—3)+(—-1+4)+(1—5)+... 
=0+1-2+3-4+>5-... 
=B 


2 1 
Với A = 3 ta suy ra được 
1 1 
2B = - hay là B = =. 
2 4 


Đặt: 
C=1+2+3+4+... 
Ta có 
B—C=(I-2+3-4+...)—(1+2+3+4+.....) 
=(1—1)+(—-2—2)+(3—3)+(—-4—-4)+(5—5)+(—-6—6)+... 
=0—4+0—8+0-—-12+... 
=—4(1+2+3+4+.....)=_—4C 


7Đây chỉ là một mẹo để có kết quả, không phải là một chứng minh nghiêm túc. 
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1 1 
Với B = 2) ta suy ra được 2 —3C, tức là 


1 
C=1+2+3+4+...=—— 
12 


O Tại sao công thức có vẻ không hợp lý này lại quan trọng? Nói ngay, nó được dùng 
trong lý thuyêt dây (string theory), một lý thuyêt mới trong Vật lý. 


CASIMIR EFFECT 


UNCHARGED METALLIC PLATES 
d FLUCTUATIONS 


CASIMIR FORCE 





KR 


(Hình láy từ Wikipedia) 


Ngoài ra tổng Ramanujan có một ảnh hưởng lón trên Vật lý lượng tử nhằm giải 
thích hiện tượng được gọi là hiệu ứng Casimir. Hendrik Casimir (1909 - 2000), 
một nhà Vật lý người Hà Lan, cho rằng tổn tại những lực hút giữa hai tám kim loại 
đặt trong chân không do sự hiện diện của những hạt ảo (virtual particules)? . Để 
tính tổng năng lượng của các lực hút giữa hai tâm kim loại này (phải hữu hạn) 
ông phải nhờ cách tính tổng Ramanujan. Sau khi tính toán, nhà Vật lý đi tới tổng: 


1+8+27+64+... 


Đó chính là S(—3), tức là giá trị của hàm số Euler zeta với x = —3: 


ብ. d d i 
5(3)=1+2:5! 3-3! 3! 718027 64... 





Nhưng tổng này bằng vô cực, điều không hợp lý trong Vật lý. May thay, theo cách 
tính của Ramanujan, với x = —3 < 1, thì S(—3) 2 š(—3) = To , môt số hữu hạn. 


Đó là giá trị của hàm sô Riemann zeta tại x = —3. Điều kỳ diệu là các nhà Vật lý 


8Theo Vật lý cổ điển, không có hiện tượng gì xảy ra trong khoảng chân không giữa hai tám kim loại. 
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lượng tử tạo ra những thí nghiệm và thấy có lực hút giữa hai tắm kim loại tương 
ứng với năng lượng hữu han cho bôi: 


1 
—3)= 1+8 +27+64+... = — 
g3) 120 
Chúng ta nên nhớ rằng tổng Ramanujan có từ đầu thé kỷ 20, còn Vật lý lượng tử 
được khám phá vào cuối thế kỷ 20. Cho nên có người gọi Ramanujan là “người 
ngoài hành tinh” là vì thê! 
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Chương IV 
Ai dà phát minh ra phép tính vi-tích 


phần, Newton hay Leibniz? 


"Cuộc tranh cãi về chuyện ai trước ai sau trong sự phát minh ra phép tính 
vi-tích phán là cuộc tranh cãi đáng hó then nhất trong lịch sử Toán hoc." 





Eric Temple Bell. 


Rất ít ngành Toán học nào chỉ do một người phát minh ra. Hinh học Giải tích không 
phái do mót minh Descartes phát minh, mà là két quá cüa rát nhiéu cóng trinh Toán hoc 
trước đó của Apollonius, Oresme, Viéte, và nhiều nữa. Descartes là người đầu tiên hệ 
thống những kết quả ấy lại và phát triển thêm lên. 


Cũng như vậy, từ lâu rồi, có lẽ từ cuối thê kỷ 17, nhiều người cho rằng Newton hoặc 
Leibniz hoặc cả hai là (những) người đầu tiên phát minh ra phép tính vi-tích phân (cal- 
culus) . Không phải vậy. Họ chỉ là những người kế thừa và phát triển thêm những gi đã 
có rải rác từ xa trước, đặc biệt là của Fermat và Barrow, như Descartes đã từng làm với 
Hình học giải tích vậy. 


Nhưng nêu cứ cho như vậy là phát minh, thì ai là người đi trước để có được phép tính 
vi-tích phân như ta có ngày hôm nay? 


Từ thé kỷ 18 trở về trước, những cuộc tranh luận hay tranh cãi giữa các nhà Khoa học là 
chuyện bình thường, nhung sự tranh cãi giữa Newton và Leibniz về việc ai là người đầu 
tiên phát minh ra phép tính vi-tích phân thì lại không bình thường. Nó để lại dáu án sâu 
đậm cho người đương thời và nhiều thế hệ sau, vì tầm vóc của hai nhà Toán học, vì sự 
quan trọng của nội dung vẫn dé, vì cường độ của sự tranh cãi, và vì thời gian của cuộc 
tranh cãi kéo quá dài. 


Qua bài viết này chúng tôi sẽ trình bày một số nét chính những gì đã có trước Newton 
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và Leibniz có liên quan đến phép tính vi-tích phân, những gì Newton đã làm, những gì 
Leibniz đã làm liên quan đến phép tính vi-tích phân, tại sao có sự tranh cãi giữa Newton 
và Leibniz, và diễn tiễn của cuộc tranh cãi như thế nào. 


Vì đây là bài viết có tính cách lịch sử nên chúng tôi chú ý nhiều đến diễn tiên sự kiện 
xảy ra và chúng tôi không đặt nặng nội dung Toán học của môi phương pháp. 


1 Những gì đã có trước Newton và Leibniz 


Như đã nói ở trên, lịch sử của phép tính vi-tích phân không phái bắt đầu từ những gi 
Newton và Leibniz đã làm. Nó là kết quả công trình của nhiều nhà Toán học thuộc nhiều 
thế hệ trước đó, thậm chí từ trước Tây Lịch (trước TL). Dưới đây là tóm lược sự phát 
triển phép tính vi-tích-phân từ trước thời kỳ Newton-Leibniz. 


© 1600 (trước TL) 

Qua các giây bản cổ (Rhind Papyrus), người ta biết được rằng người Ai-Cập cổ đại 
đã biết thể tích hinh chóp đáy chữ nhật bằng một phàn ba thể tích hình lăng trụ 
có cùng đáy và cùng chiều cao, nghĩa là thể tích hình chóp bằng một phàn ba điện 
tích đáy nhân với chiều cao. Tuy nhiên người Ai-Cập cổ đại đã không giải thích 
công thức này. Người Babylon thời ấy, qua các bảng đất sét nung, đã có công thức 
tính được căn bậc hai của số hữu tỷ và viết giá trị thập phân của V2 đến bao nhiêu 
chữ só tùy ý, nhưng họ không biết rằng quá trình ấy là vô han. 





Tắm đắt sét mang tên YBC7289 (Yale Babylonian Collection) có hình một hình vuông canh 
bằng 1 và độ dài đường chéo của nó (tức là 2). 


© 425 - 200 (trước TL) 
Eudoxus (khoảng 390 - 337 trước TL), nhà Toán hoc Hy-Lap, đã phát minh ra 
phương pháp “vét can" (method of exhaustion) để tìm diện tích hình phẳng và thể 
tích hình chóp. Archimedes (khoảng 287 - 212 trước TL) đã tìm ra được cách tính 
diện tích một phần parabol (parabola segment). 
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O 320 (sau TL) 
Nhà Toán học Hy-Lap Pappus (khoáng 290 — 350) đã tính được thể tích hinh khói 
tròn xoay khi cho một hinh phẳng quay quanh một đường thẳng không cát hinh 
áy, nhưng ông không dua ra cách chứng minh. 


© 300 - 1300 
Trong khoảng thời gian một ngàn năm này, sự phát triển Khoa học nói chung và 
Toán hoc nói riêng ó Châu Âu hầu như dừng lại trong đêm dài trung có. 


© 1300 - 1400 
Nicole Oresme (1320 - 1382), nhà Triét học và Toán hoc Pháp, là người đầu tiên 
tìm cách vẽ đồ thị hàm số (biểu diễn lượng thay đổi, thí dụ như nhiệt độ, theo thời 
gian). 


© 1630 
Bonaventura Cavalieri (1598 — 1647), nhà Toán hoc Y, phát minh ra phương pháp 
chia nhỏ (method of indivisibles) dé tính diện tích hình phẳng, tiền thân của 
phương pháp tính diện tích hình phẳng bằng tích phán sau này. 


O 1620 - 1660 
Pierre de Fermat (1607 -- 1665), nhà Luật học và Toán học Pháp, năm 1630 cho 
công bó tác phẩm Methodus ad disquirendam maximam et minimam et de tangen- 
tibus linearum curvarum, dáy duoc xem nhu là nén táng giáp cho René Descartes 
xây dựng nên ngành Hình học Giải tích. Ngoài | ra cũng trong tác phẩm này, Fermat 
có dé ra phương pháp tính cực dai và cực tiểu cũng như vẫn dé tiếp tuyên của 
đường cong. 


Isaac Barrow (1630 -- 1677), thầy của Newton tại Dai học Cambridge, trong những 
năm 1650 -1660, qua những bài giảng Geometrical Lectures, đã tìm ra nhiều kết 
quả quan trọng trong việc phát triển phép tính vi-phân và các vân dé tiếp tuyên 
với đường cong. Ông còn được ghi công đầu trong việc tìm ra công thức cơ bản 
của tích phân cho phép tính được diện tích hình dưới đường cong y = ƒ(x) (sau 
này thường được gọi là công thức Newton-Leibniz). 


Như vậy cho tới khoảng thời gian này - giữa thé ky 17 - mọi thứ đã gần như sẵn sàng. 
Cần có một lý thuyết để hệ thông hóa các vẫn dé ây lai thành một mối và một phương 
pháp tính toán nào đó để giải chúng một cách thống nhất. Newton và Leibniz đã đáp 
ứng nhu cầu ấy, mỗi người theo cách riêng của mình. 
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2 Isaac Newton và những gì ông đã làm liên quan dén 
phép tính vi-tích phân 





Isaac Newton (1642 — 1727). 


O Newton vào Dai hoc Cambridge năm 1661, tại đây ông chịu ảnh hưởng của những 
bài giảng Geometrical Lectures của Isaac Barrow. 


O Năm 1669, ông viết De analysi per aequationes numero terminorum infinitas (Giải 
tích các phuong trình với vô han các sô hang), nhưng mãi dén năm 1711 (42 năm 
sau) ông mới cho xuát bản. Trong tác phẩm này ông có phát biểu ba qui tắc: 





m 
Ta 


Quy tắc 1. Nếu y = ax™ thì diện tích dưới đường cong y là x 


ntm 
Quy tắc 2. Nêu y được cho dưới dang tổng của một số hữu han só hạng thì diện tích 
dưới đường cong y là tổng các diện tích ứng với các sô hạng ấy. 
Quy tác 3. Dé tính diện tích dưới đường cong f (x, y) = 0, cần phải biểu diễn y thành 
tổng của một sô hữu hạn số hạng dạng y = ax", rồi áp dung qui tắc 1 và 2 
nói trên, qui tắc này dựa trên công thức nhị thức của Newton dưới đây: 


m) dựa RUE ከ ን qur 
2! 31 


(+x) = 1 ተ 8፲ + ..ተጀ” 


O Chuỗi số và phép tính lượng thay đổi (calculus of fluxions). 
Trong khoảng năm 1670 -1671, Newton viết tác phẩm Tractatus đe methodis se- 
rierum et fluxionum (Về phương pháp chuỗi số và lượng thay đổi) nhưng mãi đến 
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năm 1736 (chín năm sau khi Newton qua đời) tác phẩm mới được xuất bản dưới 
hình thức bản dich sang tiêng Anh của John Colson (The method of fluxions and 
infinite series). 


Trong tác phám này Newton dé cáp tói hai ván dé: chuói só vó tán và phép tính 
lượng thay đổi. Nhờ quan sát cách viết sô thực duói dang tháp phân vô hạn, thí 
dụ như: 

452 


ገ3 — 34.7692... hoặc 2 + 3/5 — 8.7082... 
mà Newton có thể biểu diễn những biểu thức đại 50 dưới dạng chuỗi vô han. 
Newton đã việt: 
2+5x+4+? 
l+2x 


2 4 6 8 
5 
VES put a au. 
2 8 16 128 


=2+x+2x?—4x3+8x?— 16x? +... 





Ngoài ra, áp dụng công thức nhị thức, Newton còn khai triển được các nhị thức 
với lũy thừa phân sô, thí dụ như: 


1 1 2 1-(-1 2፡1 1. (=1)(=3 2? 
(c2+x?)”=c+z-c.—+ ( ፡ z Paix T 
2 c2 2.4 c? 2.4.6 c? 
x xê 








——— Sb 
c 8c? ]6ር5 


cho c = 1, ta có được khai triển của x2 + 1. 


Trong Tractatus de methodis serierum et fluxionum, Newton viết: 


“Tôi không nghĩ rằng những vật thé toán học được tạo nên bởi những 
phán, dâu là rát nhỏ, mà là tạo nên bởi một sự chuyển động liên tục. 
Đường không phải do sự kết hợp bởi những phần của nó, mà là được tạo 
nên bởi một điểm chuyển động. Mặt thì do những đường chuyển động tạo 
thành.” 


Những gì chuyển động (theo thời gian) thì ông gọi là fluent, vận tốc của nó ông 
gọi là fluxion. Ký hiệu x được Newton dành cho vận tốc của x (fluent), còn ký 
hiệu x biểu diễn cho sự gia tăng nhỏ của x. Cũng trong tác phẩm ấy, Newton thiết 
lập ra nhiều qui tắc tính toán trên fluent và fluxions. 


O Năm 1680 (khoảng chừng), Newton hoàn thành chuyên dé Geometria curvilinea 
trong đó ông giới thiệu khái niệm giới hạn. Những lượng thay đổi mỏ rộng ra phía 
hình học. 


Để xác định các tiếp tuyên với đường cong, Newton dựa trên chuyển động. Xem 
một điểm có tọa độ (x, y) chạy trên đường cong. Tọa độ của điểm này sau một 
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thay đổi rất nhỏ của thời gian sẽ là (x + #o, y + yo). Nhó khái niém này và nhüng 
phép tính vé fluxions, Newton giải được bài toán tiếp tuyến. 


METHOD of FLUXIONS 
INFINITE SERIES; 


Application to the Geometry of Cun vr-LINEs. 
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Bản dich cuón Tractatus de methodis serierum et fluxionum (The method of fluxions and 
infinite series) ân bán đầu tiên in năm 1736. 


O Năm 1687, Newton cho xuất bản tác phẩm Philosophie Naturalis Principia Math- 


ematica (Những nguyên lý Toán học của Triết hoc tự nhiên) -- thường được gọi tắt 
là Principia. 
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Trong tác phẩm này, Newton để cập tới những định luật cơ bản của cơ học cổ 
điển, những định luật vé sự hấp dẫn vũ trụ, và những định luật Kepler đã được 
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mỏ rộng. Cuốn Principia được xem là một trong những cuón sách quan trọng nhất 
trong lịch sử phát triển Khoa học của nhân loại. 


O Năm 1691-1692, Newton soạn xong De quadrature curvarum, nhung mãi đến năm 
1704 sách mới được công bó. Trong tác phẩm này ông dé cập tới phần Hình học 
đã nói tới trong Geometria curvilinea và trong Principia bằng ngôn ngữ và kỹ thuật 
của Hình học Giải tích. Ngoài ra vẫn đề tính diện tích hình phẳng cũng được ông 
giải bằng phương pháp tính toán lượng thay đổi (method of fluxional calculus). 


3 Gottfried Leibniz và những gì ông đã làm liên quan dên 
phép tính vi-tích phân. 


3 ` NE 


Wilhelm Leibniz (1646 - 1716). 





O Vào Đại học Leipzig năm 1661 (15 tuổi), Leibniz hoc Triết học, Luật học. Năm 
1666 (20 tuổi) ông tốt nghiệp Tiên sĩ Triết học rồi năm sau láy bằng Tiên sĩ Luật 
học. Sau đó ông đi vào ngành ngoại giao. 


O Năm 1672, nhân chuyến công tác tại Paris, ông có dip làm quen với nhà Toán học 
và Vật lý học Hà Lan Christiaan Huygens (1629 - 1695)! . Huygens đã tạo hứng 
thú cho Leibniz đi vào ngành Toán học qua con đường tự học, tự nghiên cứu. 





1Huygens vừa là thành viên của Royal Society of London vừa là thành viên của Hàn Lâm Viện Khoa học 


Pháp. 
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Leibniz doc Pascal, Descartes, Cavalieri, James Gregory? và nhiều tác giả đương 
thói khác. 


O Năm 1684, ông công bó bài báo Nova methodus pro maximis et minimis, itemque 
tangentibus, quae nec fractas nec irrationales quantitates moratur, et singulare pro 
illis calculi genus (thường gọi tắt là Nova methodus pro maximis et minimis: Phương 
pháp mới tính cực dai cuc tiểu) đăng trên tờ Acta Eruditorum?. Trong bài này 
Leibniz giới thiệu ký hiệu vi phân dy rát quen thuộc với chúng ta ngày nay, cùng 
là những qui tắc vé cách tính vi phán cho hàm số tích, tỷ số của các hàm só (chữ 
d thay cho chữ vi phân tiéng La Tinh là differentia). Tuy nhiên ông không đưa ra 
chứng minh cho các qui tắc đó. 


MENSIS OCTOBRIS A.|MDCLXWXTV. — 467 

z n z NOVA METHODUS PRO MAXIMIS ET MI- 

TAB.XII. Xm nimis, itemque tangentibus, qu mec fratas, mec irrationales 

g E ig quantitates moratur, እን መክ t 
2 / TIẾP LG. 


x| 





Jom rc&aaliqua pi al 
tt (velo, vel y, vel ) 
ceur d» (veld w vel dy vel dr) five ipfanim » (vel ipfa- 
tum w, adr y autz) HÌtpoftiicalegliregblsefontialet: | 

Sit a quantitas dara conftans, erie da zqualis o; & d ax erit equ? 
48:67 equ» (ku ordinaaqusvicuria YY, 889 etinis or- 


dinstærefpondenticurvæ V V) erit dy aqu. d» ; Jam Addii & 
| tio; cz yes aquaneritd r yp 69 d», xạ. 
did yd w pdx Maliplicatio, d v aqu. xd opo dx ftu pofito 
Tae Red PAKANAE Tnarbirio enim eft vel formulam, 
utxr, vel cot lio proca literam, uty,adhibere. Notandum & x 
&dxcodem modoin hoc calculo tractari, at y &dy, velaliam 4 
indeterminatam cum fua điổetentiali, Notandum ctiam non dati 
femper regrela a differentiali Equatione, icum quadam cautio- 
ne, de quo alibi, Porro 2/9; d? vel (pofrozzqu,—) dz aqu. 
Erdy Fyd» ሃ y 
YZ soad Signa bọc probe notandum, cum in calculo pro litera 


Quoad ip ndum, cum ìn 
i ilis, [ervari quidem eadem figna, 
fibfticaicur fimpliciter ር 20 un E d rd d 

















Trang đầu của bài báo Nova methodus pro maximis et minimis. 


O Năm 1686, vẫn trên tờ Acta Eriditorum, ông cho công bó bài báo có nhan dé là De 
geometria recondite et analysi indivisibilium, trong dó Leibniz giói thiéu khái niém 


vé tích-phân và ký hiệu | (chữ S kéo dài, thay cho chữ tổng số tiếng La Tinh là 


summa). Liên hệ giữa hai phép toán vi phân và tích phân cũng được Leibniz nêu 
ra trong bài báo này. Ngoài ra, cũng trong bài báo này, công thức cơ bản của phép 
tính tích phán^ lân đầu tiên được Leibniz diễn giải rõ ràng. 


Cho tới cuối thé ky thứ 17, phép tính vi-tích phán được trình bày dưới hai dang 
khác nhau, một của Newton và một của Leibniz, cả hai có mục đích gần gióng như 


? James Gregory (1638 — 1675), nhà Toán học, nhà Thiên văn học người Scotland. Ông là tác giả cuốn 
sách Geometriae Pars Universalis (xuât bản năm 1668) trong đó có chứng minh định lý cơ bản của phép 
tính tích-phân (qua ngã Hình học). 

3Acta Eriditorum (Tờ báo dành cho các nhà thông thái) được thành lập vào năm 1682, Leibniz là một 
trong những biên tập viên đầu tiên. 

b 


^Ngày nay công chức được diễn tả nhu sau: ƒ(x)dx = F(b)— F(a) , trong đó f (x) là hàm số liên 


a 
tuc trén khoáng [a, b] và F(x) là mót nguyén hàm cüa nó trén [a, b]. 
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nhau. Mỗi dạng có một hệ thông thuật ngữ và ký hiệu riêng. Bảng tóm lược dưới 
đây sẽ cho chúng ta thây những nét chính của hai phiên bản của phép tính vi-tích 


phân nói trên”. 
Khái niệm lượng 
A 72» 
biên đối 


Vận tóc và 
vi-phàn 


Khái niém tích - 
phân 


Lượng vô cùng 
nhỏ 


Ký hiệu 


Vai trò của hình 
ve 





Newton (từ 1666) 
Lugng bién dói theo thói 
gian (fluents) 


Dua trén dóng hoc, khái 
niệm cơ bán của Newton là 
vận tóc (fluxion). 


Phuong pháp của Newton 
là tim dién tích z duói 
đường cong vé nén bởi 
điểm (x, y) bằng cách giải 
phương trình 5 = yx ấy là 
tìm lượng thay đổi ztừ vận 
tóc yx. Newton không dua 
ra các phép tính toán 
(operations) vé tích-phán. 


Newton ngân ngại khi dùng 
lượng vô cùng nhỏ. Vận tốc 
(fluxion) của Newton 
không phải là lượng vô 
cùng nhỏ, mà là một lượng 
hữu hạn. 

Newton xử dụng dâu châm 
trên đầu, x để chỉ vận tốc, 
nhưng không có ký hiệu 
cho phép tính ngược lại. 


Newton thường xuyên 
dùng hình vẽ, giải thích 
nhiều kết quả thông qua 
hình vẽ và trực giác. 





Leibniz (từ 1675) 

Lượng thay đối xem nhu 
được tạo ra bởi vô số giá trị 
vô cùng nhỏ cạnh nhau. 

Vi phân của biên sô có được 
bằng cách tạo ra một dãy 
các hiệu số của những giá 
trị kê tiếp nhau của bién 50. 
Với Leibniz, tích-phân là 
phép tính toán về tổng 50. 


Các hệ thức | dy = y và 


d | z =z được chứng 


minh. Diện tích dưới đường 
cong được tính nhờ tích 


phân | ydx. 


Leibniz xử dụng lượng vô 
cùng nhỏ: Nếu y là một 
bién số nào đó thi d y là 
một lượng vô cùng nhỏ. 


Leibniz giới thiệu hai ký 


hiệu cơ bản d và | . Đó là 


ký hiệu tượng trưng cho hai 
phép toán thuận ngược lẫn 
nhau trên các lượng thay 
đổi. 

Phép toán hình thức của 
Leibniz cho phép tính toán 
độc lập với Hình học (hình 
vẽ). Các tính toán vi-phân 
của Leibniz gần với Đại só 
hơn là Hình học. 


"Nguồn: Histoire des Mathématiques. Université Louis Pasteur. 2004-2005. 
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4 Cuộc tranh cãi gay gắt nhất trong Lịch sử Toán hoc 


Có lẽ cuộc tranh cãi ai là người phát minh ra phép tinh vi-tích phân (Newton hay Leibniz) 
là cuóc tranh cái gay gát và tai tiéng nhất trong Lich sử Khoa hoc nói chung và Toán hoc 
nói riéng. Ngày nay ván dé nhu thé này khóng có gi phài tranh cãi: Ai là người công bó 
đầu tiên vẫn để nào (trên báo chí, truyền thông), thì người ấy là người đầu tiên phát 
minh ra vẫn dé ấy. Nhưng ỏ thé kỷ 17, thư từ đi rất chậm, nhất là từ nước này sang nước 
khác, kỹ thuật in ân còn thô sơ, đó là chưa kể đến việc một số tác giả không cho việc 
làm của mình quan trọng nên không tìm cách công bố ngay mà chỉ cho lưu hành nội bộ, 
vài năm sau mới cho công bô phát minh của mình. 


4.1 Những bát lợi cho Leibniz 


Ta nhác lai ráng Newton bát dàu quan tám dén phép tính vi-tích phán tit nám 1666. 
Ông viết De analysi per aequationes numero terminorum infinitas năm 1669 và chỉ cho 
cóng bó vào nám 1711. Thói gian 1665 — 1666, Leibniz háy cón là mót nhà Luát hoc, 
mót nhà Triét hoc, hành nghé ngoai giao, dang mon men vào lánh vuc Toán hoc qua 
sự hướng dẫn của Huygens. Ông biết rất ít vé Newton, đúng ra là ông chỉ nghe nói vé 
Newton nhung lại rất án tượng vé hai người thân cận với Newton làm việc trong Hội 
Hoàng gia London (Royal Society), đó là Henry Oldenburg và John Collin. Năm 1673 
trong chuyền công tác ngoại giao hai tháng tại London, ông có gặp Oldenburg nhưng 
không gặp Newton. Ông chua hé đọc một bài báo nào của Newton vì thời gian này chưa 
có một công trình nào của Newton được xuất bản. 


Ó London, Leibniz mua cuón Geometrical Lectures của Isaac Barrow. Điều này rát có y 
nghia vi trong dó Barrow có dé cáp tói ván dé tiép tuyén vói duóng cong, mót chü dé 
của phép tính vi-tích phân. Newton và những người ủng hộ ông dùng sự kiện này để cho 
rằng Leibniz vay mượn kiến thức của Barrow. Nhưng theo Rupert Hall, Leibniz chỉ mua 
đọc cuốn sách này vì tò mò và cho rằng Leibniz không bị ảnh hưởng chút nào bởi cuón 
sách này$. 


Khi trỏ về Paris, ông bắt đầu nghiên cứu Toán học, đặc biệt về chuỗi sô và tổng của 
chúng, qua các tác phẩm của Pascal, Cavalieri, James Gregory, và nhiều tác giả khác. 
Trong thời gian này, ông thường liên lạc thư từ với Oldenburg, thỉnh thoảng với Collin, 
qua đó ông được biết ở Anh đã có người nghiên cứu về chủ để chuỗi sô (Gregory, New- 
ton,..) cho nên ông càng bị thúc đẩy nhiều hơn. Năm 1675, Leibniz khai triển được nhiều 
ý tưởng vé phép toán vi-tích phân. Khi ấy chưa có một tác phẩm nào của Newton được 
xuất bản, cho nên Leibniz không thé nào biết được Newton đã làm được gi trong lãnh 
vực áy. Năm 1676, Newton có viết một bức thu cho Oldenburg trong đó Newton có dé 
cập tới một định lý về nhị thức và áp dụng nó vào việc nghiên cứu chuỗi số vô hạn, độ 
dài đường cong và phép tính diện tích. Newton không để cập tới fluents và fluxions 
trong bức thư này. Sau này, khi cuộc tranh cãi bùng nổ, Newton và phe ủng hộ cho rằng 

SRupert Hall. Philosophers at War. Page 55. Alfred Rupert Hall (1920-2009), nhà viết sử Khoa học người 


Anh, người được cho là sở hữu rất nhiễu tài liệu vé Newton, kể cá những thư từ riêng của Newton khi trao 
đổi với các nhà Khoa học cùng thời. 
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Leibniz đã “ăn cắp” ý tưởng của Newton qua những trao đổi thư từ với Oldenburg và 
Collin. Ngoài ra phe này còn cho rằng Leibniz đã học được Newton qua trao đổi với nhà 
Toán học Đức Ehrenfried von Tschirnhaus (1651 — 1701) khi ông này từ London về gặp 
Leibniz tại Paris”. 


Năm 1676, Leibniz qua London làn thứ hai. Collin biết Leibniz quan tâm tới chuói 50, 
cho nén Collin có chuẩn bị trước một bản tóm tắt (compendium) công trình của James 
Gregory và những phép tính về chuyển động của Newton gởi tặng Leibniz. VỀ sau, từ sự 
kiện này dây lên một ngờ vực rằng Leibniz đã thu được nhiều ý tưởng qua nghiên cứu 
bản tóm tắt này. Hall xác nhận Leibniz có đọc bản tóm tắt này, nhưng không hé “mượn” 
một ý tưởng nào của Newton hoặc Gregory bởi vì thời điểm này Leibniz đã triển khai 
phép tính vi-tích-phân cho riêng mình rồi. Hơn nữa, kiến thức trong ấy không có gì mới 
đối với Leibniz? . Nêu nhu Leibniz phát triển phép tính vi-tích phân sau năm 1675 thì rõ 
ràng là sự nghi ngờ này có là có cơ só. 


4.2 Su tranh cãi bắt đầu như thé nào? 


Từ năm 1676 đến năm 1684, không có chuyện gì xảy ra, mọi việc im ắng. Năm 1684, 
Leibniz bắt đầu công bố phép tính vi-tích phân của mình trên tờ báo Acta Eruditorum 
mặc dù ông đã viết hoàn tắt từ năm 1675. Nêu mà khi viết xong, Leibniz công bó ngay 
công trình của mình thì chắc chắn không có chuyện xảy ra. 


John Wallis (1616 — 1703), một giáo sĩ và cũng là một nhà Toán học người Anh, có nhiều 
đóng góp trong các lãnh vực Hình Giải tích, Lượng giác và Đại sô. Ngoài ra, ông cũng là 
một trong những người đi đầu trong nghiên cứu chuói vô tận và phép tính vi-tích phân. 

Tác phẩm của ông gồm có: Treatise on the Conic Sections (Sách về các thiết diện cônic), 

Arithmetica Infinitorum (Sách về só học vô tận),... Năm 1685 ông cho xuất bản cuón 
Algebra, ö cuỗi sách có một phụ chú vé lịch sử phát triển bó môn với nhiều thông tin bổ 
ích. Năm 1695 ông cho xuất bản cuón Mathematical Works (Sách tổng hợp các nghiên 
cứu Toán học), phần II của tác phẩm này chính là cuón Algebra ông đã xuất bản 10 năm 
trước. Trong phần phụ chú ông có viết thêm một bài tiểu luận vé phép tính lượng thay 
đổi (calculus of fluxions) của Newton. Trong bài tiểu luận này Wallis đã hướng người 
đọc tới ý tưởng rằng ông có được nội dung này từ năm 1676 qua những thư từ của 
Newton, diéu này cũng có nghĩa là trong thư viết cho Leibniz vào năm 1676, Newton 
đã thông báo cho Leibniz phép tính lượng thay đổi, trước khi nó được xuất bản. Và đây 
chính là lần đầu tiên người ta được hướng dẫn rằng Leibniz đã “đạo ”công trình của 
Newton. Rupert Hall nói: 


“Bắt ngờ thay, Wallis lại là người đầu tiên hướng dán sai du luận.” ? 


7Rupert Hall. Philosophers at War. Page 66. 
°Rupert Hall. Philosophers at War. Page 73-74. 
?Rupert Hall. Philosophers at War. Page 95. 
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John Wallis (1616 -1703), giáo sĩ và cũng là nhà Toán học người Anh. 


Rupert Hall giải thích tai sao Wallis lại có ý định công kích Leibniz. Wallis là một người 
theo chủ thuyết quốc gia cực đoan. Suốt đời ông, ông luôn luôn cho rằng người Anh hơn 
hán những người ngoại quốc, đặc biệt là hơn hán những người trong lục địa (Châu Âu). 
Khi biết được có người trong lục dia (Leibniz) có những ý tưởng tương tự nhu Newton, 
lập tức ông thể hiện tính bài ngoại của minh ngay!? . Dĩ nhiên Leibniz phản ứng, nhưng 
ông phản ứng một cách chừng mực bằng cách viết thư cho nhà Thiên văn học người Anh 
Thomas Burnet (1635 - 1715) giải thích, trình bày những gì mình đã làm từ năm 1675. 


4.3 Bài toán đường đoản trình (brachistochrone) 


Johann Bernoulli (1667 - 1748) là một nhà Toán học người Thụy Sĩ. Ông thuộc dòng họ 
Bernoulli nổi tiếng vì trong hai thế kỷ 17 và 18 dòng họ này đã sản sinh ra ít nhất tám 
nhà Toán học trong đó có ba nhà Toán học hàng đầu Châu Âu thời ấy: Jacob Bernoulli 
(1654 - 1705), Johann Bernoulli (1667 - 1748) và Daniel Bernoulli (1700 -- 1782). 


Tuy khóng phái là hoc tró truc tiép cüa Leibniz (sinh sau Leibniz gàn 20 nám) nhung có 


thé nói ông nghiên cứu và am hiểu sâu sắc phép tính vi-tích phân của Leibniz hơn ai hết 
vào thời ây. Ông là người rát tự tin và do đó tính khí hơi kiêu ngạo. 


PRupert Hall. Philosophers at War. Page 95-96. 
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Johann Bernoulli (1667-1748), nhà Toán học xuát sắc thuộc dòng ho Bernoulli, Thuy Sĩ 


Trong só báo Acta Eruditorum tháng 6 nám 1696, Johann dáng thóng báo sau dáy: 


Tói, Johann Bernoulli, gói những lời này tới những nhà Toán hoc xuát sắc nhát 
thé giới. Không có gi thu hút những con người thông minh bằng bài toán thử 
thách mà lời giải của họ sẽ làm cho họ nổi tiếng và lưu danh lại cho đời sau. 
Tôi hy vọng sẽ thu hút được sự chú ý của giới khoa học trong đó có những nhà 
Toán học giỏi nhắt của thời đại chúng ta như là Pascal và Fermat của thé hệ 
trước. Bài toán của tôi sẽ cho họ thể hiện phương pháp và tài năng của họ. 
Nếu ho gói lời giải tới tôi, tôi sẽ công bó và đánh giá sự xúng đáng của họ. 


Và đây là bài toán của Johann Bernoulli: 


Cho hai điểm A và B nằm trong mặt phẳng thẳng đứng P (A cao hơn B). Hãy 
xác định đường nỗi hai điểm A và B và nằm trong mặt phẳng P sao cho một 
điểm chỉ chịu trong lực chạy từ A đến B trong thời gian ngắn nhất. 


Dé toán đã tới tay Newton và Wallis. Một sô nhà viết Sử Toán tin rằng bài toán này 
có mục đích chứng minh rằng phương pháp tính lượng thay đổi (Newton) không mạnh 
bằng phương pháp tính vi-tích phân (Leibniz)!!. Newton cho hay rằng thời gian này ông 
quá bận rộn trong nhiệm vụ mới được nhà Vua trao (Giám đốc nhà máy đúc tiền hoàng 





11G.V Coyne; S.J., M. Heller; J. Zyciñski. Newton's controversy with Leibniz over the invention of the calcu- 


lus. Page 111. 
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gia: The Royal Mint), nên ông không ርዕ thời gian quan tâm tới bài toán!?. Rupert Hall 
không tin điều này vì trong thông báo những lời giải đúng có một lời giải tên tác giả 
ghi là vô danh mà Johann Bernoulli tin chắc rằng đó là bài giải của Newton và sau này 
Newton công nhận. Các lời giải khác đều thuộc trường phái Leibniz, đó là lời giải của 
De IHópital, Leibniz, Jacob Bernoulli và Johann Bernoulli. Tuy cách giải có khác nhau 
nhưng tất cả các lời giải đúng đều dựa trên phép tính vi-tích phân của Leibniz. Không 
có một lời giải nào khác đến từ trường phái Newton của nước Anh14. 





Nicolas Fabio de Duillier (1664 — 1753), nhà Toán học Thụy Sĩ, một trong những người khơi mào 
cho cuộc tranh cãi Newton- Leibniz. 


Đến đây bi kịch được đẩy cao thêm một nác nữa bởi Nicolas Fatio de Duillier (1664 - 
1753). Ông này là một nhà Toán học Thuy Sĩ, từng là học trò của Leibniz và Huygens. 
Vì bị Leibniz coi thường, ông tức giận bỏ qua trường phái Newton. Kể từ năm 1696, 
Fatio de Duillier trỏ nên người thân cán tích cực của Newton. Trong danh sách người 
giải được bài toán đường đoãn trình do phía Leibniz công bó, không có tên ông. Đây là 
điều sỉ nhục mà Fatio de Duillier không thể bó qua được. 


Trong khi đó, trong một thư gởi cho Leibniz, Johann Bernoulli nói rằng trong lời giải 
của người vô danh (tức của Newton), người viêt đã dùng phương pháp của Leibniz 





P Sách trên. 

Rupert Hall. Philosophers at War. Page 106. Ghi chú thêm: Bernoulli ghi bên 16 lời giải vô danh câu 
tiếng La Tinh: "Ex ungue Leonem" (Nhận biết con su tử qua móng vuốt của nó), có nghĩa là Bernoulli nhận 
biết ngay lời giải này của con sư tử già London (Newton). 

14Xem thêm bài viết về Gia dinh Bernoulli của cùng tác giả bài viết này. 
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nên mới giải được bài toán, Bernoulli nghi ngờ rằng Newton đã dùng chính phương 
pháp vi-tích phân mà Leibniz đã thông báo cho Newton trong một bức thư riêng gỏi đi 
vào năm 1677. Đây là lần đầu tiên có một sự tô cáo “đạo” ý tưởng theo chiêu ngược lại!°. 


Cho tới cuói năm 1696, sự tô cáo qua lại vẫn còn trong phạm vi hẹp, chính xác là vẫn còn 
trong pham vi riêng tư (qua thu từ). Sau đó chính Fatio de Duillier đã dua su tranh cãi 
ra công khai. Trong một bài viết có tiêu dé là Investigation (Điều tra) phổ bién vào năm 
1699, Fatio de Duillier công khai xác nhận rằng Newton là người đầu tiên phát minh ra 
phép tính vi-tích phân, và “nhưng Leibniz lai quá sốt sáng nói với mọi người rằng chính 
mình mới là người đâu tiên phát minh ra phép tính áy”'5. Người ta không biết Newton 
có đứng dáng sau ý tưởng tân công này không. Về phía Leibniz, ông cho rằng Newton 
không hề biết bài báo này và hy vọng đến lúc nào đó, khi biết, Newton sẽ đánh tan ý 
tưởng của Fabio de Duillier. Nhung Newton vẫn im lặng. Trong tờ Acta Eruditorum của 
minh, Leibniz kết tội Fabio de Duillier hành xử nóng can do ghen tị của người trẻ tuổi. 
Fabio de Duillier phản biện lại nhưng tờ báo Acta Eruditorum không cho dáng ý kién này. 
Sau dó ván dé roi vào im láng duoc mót thói gian. 


Năm 1700, sự tranh cái bùng ra trổ lại. Tuy nhiên, chúng ta phải ghi nhận rằng, cho tới 
thời điểm ấy, Newton và Leibniz chưa bao gió trực tiếp đôi đầu trong sự việc này. Bên 
phe Newton, Wallis là người khói xướng và Fabio de Duillier là người đẩy cuộc tranh 
cãi lén cao. Newton vẫn còn đứng bên lé. Người ta không rõ thái độ của Newton cho 
tới thời điểm ấy. Một mặt ông công nhận tính cách độc lập của Leibniz và nói điều này 
trong những thư từ gởi cho Leibniz, mặt khác ông vẫn giữ yên lặng trước sự tân công 
Leibniz của các thành viên thuộc phe nhóm ông. Rupert Hall có nhận định về thái độ 
này của Newton: “Không thể nói Newton không biết gi vé bài viết Investigation hó dó 
của Fabio."!7 Nhưng cũng Rupert Hall: 


“Những gi Wallis viết trong phụ chú phía sau cuón Algebra cú như là những 
gợi ý của Newton.”!8 


Về phía Leibniz, Johann Bernoulli cương quyết cho rằng chính Leibniz là người phát 
minh ra phép tính vi-tích phân, và Leibniz cũng đồng ý như vậy. Nhưng Bernoulli còn đi 
xa hơn nữa khi cho rằng có thể Newton đã “đạo” ý tưởng của Leibniz (qua lời giải bài 
toán đường đoãn trình). Về điểm này, Rupert Hall cho rằng Leibniz đã không hài lòng về 
sự kết án của Bernoulli cho nên khuyên Bernoulli nên khép vẫn dé ở dó.!? Nhưng chúng 
ta sẽ tháy, sự việc thay đổi mau chóng trong thời gian tới. 


4.4 Leibniz thay đổi ý kiên về Newton 


Năm 1703, George Cheyne (1671 - 1743), một nhà Toán học theo trường phái Newton, 
xuât bản cuón The Inverse Method of Fluxions. Đây là cuón sách nói về phép tính ngược 


15G.V. Coyne; S.J., M. Heller; J. Zyciński. Sách đã dẫn. Page 111. 

1G V Coyne; S.J., M. Heller; J. Zyciński. Sách đã dán. Page 112 và Rupert hall. Sách đã dán. Page 
106-107. 

17Rupert Hall. Sách đã dẫn. Page 118. 

I5 Rupert Hall. Sách đã dẫn. Page 129. 

Rupert Hall. Sách đã dẫn. Page 130. 
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của phép tính lượng thay đổi của Newton, nói rõ hơn, đây chính là phép tính tích phân 
đặt nền tảng trên phép tính vi phân theo cách của Newton. Ở cuối sách, Cheyne viết 
rằng những gì ông đã công bó trong 24 năm qua chẳng qua là sự lặp lại - hay nói cách 
khác chỉ là hé quả - của những thành tựu của Newton mà Newton đã chuyển cho bạn 
hữu và công chúng. Cheyne cho rằng phép tính lượng thay đổi (tức là phép tính vi-tích 
phân) là sản phẩm của nước Anh, và không hé của bát cứ ai khác. 


Dĩ nhiên những nhận dinh này làm chán động Johann Bernoulli và Leibniz. Leibniz phán 
ứng bằng cách cho rằng Cheyne là người hoc đòi, biết không bao nhiêu vé bó môn mới 
mé này. Leibniz còn nói thêm rằng có thé Cheyne không biết gì nhiều hơn là những gi 
Newton đã dạy cho ông ấy, và không biết những gì Leibniz đã công bố về phép tính 
vi-tích phân, trước cả những tài liệu công bó bởi Newton. Đến đây, chúng ta tháy ý kiến 
của Leibniz vé Newton đã thay đổi. Trước đây, trong thu trao đổi với Newton vào năm 
1677, Leibniz công nhận rằng Newton là bậc thầy trong lãnh vực tính vi-tích phân, sản 
phẩm của ông khá tương tự với những gì Leibniz đã sáng tạo, nhưng ông là nhà sáng 
tạo độc lập với Leibniz??. 








Stewart). 


Năm 1704, Newton cho xuất bán hai tập sách nói vé The Quadrature of Curves và 
Equations of infinite Number of Terms. Leibniz nhận ra rằng phép tính lượng thay đổi 
(fluxional calculus) của Newton qua hai tác phẩm này khác nhiễu so với những gi New- 
ton đã viết trong Principia và những bài viết khác trước đó. Nó gần như là phép tính 
vi-tích phân của Leibniz, chỉ khác nhau ở ký hiệu mà thôi. Điều này buộc người ta phải 
hiểu rằng Newton đã điều chỉnh và bổ sung phương pháp tính lượng thay đổi của mình 


"Rupert Hall. Sách đã dán. Page 131-132. 
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sau những biểu hiện chưa dày đủ của nó, và nhất là sau những thành công vang đội của 
phép tính vi-phân của Leibniz?!. Leibniz hiểu ra tại sao những người thuộc trường phái 
Newton qui kết manh mẻ rằng Leibniz là người đi sau, hay chính xác hơn, Leibniz “đạo” 
ý tưởng của Newton. 


Sau khi hai tác phẩm trên của Newton ra đời, Leibniz không còn nghĩ rằng chỉ có những 
học trò của Newton hoặc những người theo trường phái Newton phủ định sự phát minh 
độc lập của Leibniz mà những ý tưởng áy phát xuất ngay chính từ Newton. Truóc nám 
1704, Leibniz không nghĩ nhu vậy bao 810. Năm 1705, trong một số báo Acta Erudito- 
rum, dưới tên vô danh, có một bài viết điểm hai cuón sách nói trên của Newton. Qua bài 
này tác giả nói xa nói gần rằng Newton đã chỉnh sửa phép tính lượng thay đổi của mình 
trỏ thành quá gần với phép tính vi-tích phân của Leibniz. Nói một cách khác, Newton 
đã “đạo” ý tưởng của Leinbiz. Hầu như người đọc biết ngay tác giả bài điểm sách là ai, 
và sau này một vài sử gia không hoàn toàn đồng ý với kết luận trén??, nhưng cũng có 
người chia sẻ với Leibniz vé sự ngờ vực ấy?3 . Hình nhu Newton không quan tâm tới ý 
kiến của người khác về hai tác phẩm của mình, hay Newton không hề biết có bài điểm 
sách của người vô danh trên tờ Acta Eruditorum nói trên. 


4.5 Phe Newton tân công và phản ứng của Leibniz 


“Hòa binh" sau “chiến tranh” kéo dài được bón năm. Năm 1708, John Keill (1671 - 
1721), một nhà Toán học Scotland, một học trò của Newton, một người hâm mộ Fatio 
de Duillier, châm ngòi cho một cuộc chiến mới bằng bài báo mang tên On the Laws of 
Centripedal Force đăng trên tờ báo Philosophical Transactions oƒ the Royal Society (một 
tờ báo của Viện Hoàng gia London)?^ . Trong bài báo này, Keill khẳng định rằng Newton 
là người đầu tiên phát minh ra phép tính vi-tích phán dựa trên bằng chứng là những 
bức thư của Newton do Wallis công bó. Hơn thé nữa, Keill còn cho rằng nội dung những 
công bó của Leibniz cơ bán là giỗng như của Newton, chỉ “thay đổi ký hiệu”?°, nói cách 
khác, Leibniz “sao chép” phương pháp phép tính vi-tích phân của Newton. 

Ta thử xem ý kiến của hai nhà Khoa học và cũng là hai nhà viết sử Toán quan trọng 
người Anh, Rupert Hall và David Brewster?Ó , vé khẳng định của Keill. Trước hết Hall 
cho rằng khi viết bài này Keill không hé tham khảo ý kiên của Newton? . Hall coi những 
ý kiên của Keill là lời kết án Leibniz một cách công khai, thô thiển, và không khách quan. 
Còn Brewster thì viết: “Nêu nhu coi những ý kiên của Keill (là Leibniz “đạo” ý tưởng của 
Newton) hà dó, có ác ý, thì xin hãy doc lại bài viết vé Newton của người vô danh (tức 
Leibniz) trên tờ Acta Eruditorum.”28 


?! Car] B. Boyer. The History of the Calculus and its Conceptional Development. Page 208. 

?2G.V Coyne; S.J., M. Heller; J. Zyciñski. Sách đã dẫn. Page 112. 

?3Rupert Hall. Sách đã dẫn. Page 140. 

2፥8ል1 được gởi tới tòa báo năm 1708, nhung mãi đến 1710 mới xuất hiện. 

?5David Brewster. The Life of Isaac Newton. Page 187. Rupert Hall. Sách đã dẫn. Page 145. 

?6David Brewster (1781 — 1868), nhà Khoa hoc người Anh, người phát minh ra kính vạn hoa (kaleido- 
scope) và kính nhìn nổi hinh (stereoscope). Ngoài ra ông còn là tác giả của cuón tiểu sử Newton, xuất bán 
năm 1831: The Life of Isaac Newton 

"Rupert Hall. Sách đã dẫn. Page 144. 

?8David Brewster. Sách đã dẫn. Page 187. 
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Trước sự tán công công khai của Keill, qua bài báo được đăng trên một cơ quan chính 
thức của Viện Hoàng gia London (tức Hàn Lâm Viện Anh) do Newton đang làm chủ 
tịch??, Leibniz rát bát bình. Trước đây, đôi với những ý kiến tương tự như vậy phát xuất 
từ những người thuộc phe Newton, Leibniz không phản ứng quyết liệt và công khai. Nay 
bài báo của Keill được đăng trên một cơ quan báo chí chính thức của Viện Hoàng gia 
Anh, Leibniz buộc phải nghĩ rằng Keill đã được gợi ý từ Newton hoặc viết theo ý muốn 
của Newton. Leibniz viết thư cho Hans Sloane (1660 — 1753), tổng thư ký Viện Hoàng 
gia London, yêu cầu Keill phải công khai xin lỗi về những cáo buộc sai trái. Sloane 
chuyển thư của Leibniz cho Newton, và đến khi ấy Newton mới được đọc bài báo của 
người vô danh trên tò Acta Eruditorum. Dén đây thì Newton công khai ủng hộ Keill, tạo 
cơ hội cho Keill đọc bản báo cáo trước Viện Hoàng gia London, viện dẫn bài báo của 
Leibniz trên tò Acta Eruditorum. 


Hon thé nữa, năm 1711, Viện Hoàng gia London cho thành lập một hội đồng dé chính 
thức xem xét vẫn dé. Thành phần của hội đồng gồm: Edmond Halley (1656 - 1742); 
William Jones (1675 — 1749); Abraham de Moivre (1667 — 1754); John Machin (1680 
- 1751) (tất cả đều là bạn hoặc hoc trò của Newton); và Brook Taylor (1685 - 1731) 
(bạn của Keill)?9. 


Kết luận của hội đồng xác nhận Newton là người đi trước trong phát minh ra phép tính 
vi-tích phân. Đây chỉ là vỏ kịch lỗ bich mà đạo diễn là ông chủ tịch Viện Hoàng gia Lon- 
don. Ngay chính Hall cũng công nhận như vậy?! Để phản ứng lại, ngày 29 tháng 7 năm 
1713, Leibniz cho phổ biến trên tờ Charta Volans (hình dưới) một bài viết phủ nhận kết 
luận của Newton (qua hội đồng do Viện Hoàng gia London thành lập). Leibniz cáo buộc 
Newton và các hoc trò “đã lấy cắp phép tính vi-tích phân của Leibniz nhưng khi áp đụng 
và må rộng đã mắc nhiều sai lâm nghiêm trọng.”32 Hall phê phán thái độ quá đáng của 
Leibniz trong bài viết này, khác với thái độ tương đôi hòa nhã trong bài báo ký tên người 
vô danh vài năm trước. 


Đến đây chúng ta thấy câu chuyện hoàn toàn bê tắc. Bên nào cũng cho mình là người 
phát minh ra phép tính vi-tích phân và cáo buộc bên kia là người “đạo” ý tưởng. Cho 
đến khi Leibniz qua đời năm 1716, câu chuyện vẫn chưa kết thúc, nó được chuyển qua 
tay thé hé học trò của hai phía cho đến hơn nửa thé ky sau. 


29[288ር Newton làm chủ tịch Viện Hoàng Gia Anh từ 1703 đến 1727. 
20[388ከ sách HD lây từ http: //www. jstor.org. 

? Rupert Hall. Sách đã dẫn. Page 179. 

32G.V Coyne; S.J., M. Heller; J. Zyciñski. Sách đã dẫn. Page 113. 
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R . +a us nunc Vienne Auftriz agens ob diftantiam 
]) locorum nondum vidit libellum in Anglis nuper edi- 
um quo Na +. . o primam inventionem Calcult 
differentialis vindicare quidam conantúr. ` Ne tamen 
'ommentum mora invalefcar, quam primum retundi 
^ deberevifumcft. Equidem negarenon poterunt noz 
vam hanc Analyticam Artem. primum 3 L. +++ 6 8:6 editam 
(cum diu fatis preffiffet) & publice cum amicis exedltam ፣ & poft 
complures demum annosa N .. .. 6 aliis notis & nominibus, 
juendam quem-vocar Calculum Fluxionum, Differentiali fimilem, 
fife productum ነ qui tamen tunc nihil contra L . , .. um mo- 
vere aufus eft, - Nec apparet quibus argumentis nunc velint L. , . 
. um hecaN s+. o didicife, qui nihil tale unquam cuiquam. 
quod conftet communicavit, antequam ederet, L ,. 
ex.fuo candore alios œfimans, libenter fidem habui 
proprio ingenio fibi fluxiffe diclitanti ; ug ideo ን 
um aliquid calculo differentiali fimile habuifle videri, cum po- 
ftremo intelligeret, facilitatem fuam contra fe verti, ,& quosdam 1 
ፍ መ መው 34. —- —*'-^* Anglia 











- carum. — Ejusque mee comueđfue [primum] validifim: 


—€—— $085 


————- ————_ _———————- 
Anglia prepoftero gentis ftudio eousque progreffos, ut non N +. . 
um in communionem inventi vocare, fed fe excludere non fine vitu- 
perii nota vellent, & N . , , , um ipfum (quod vix credibile erat) 
allaudabili laudis amore contra confcientie dictamen tandem figmen- - 
to favere; re attentius confiderata, quam alias preoccupatoin N . . 
+ = 1 favorem animo examinaturus non fuerat, ex hoc ipfo procef 
a candore alieno fufpicari coepit, Calculum Fluxionum ad imitatio- 
nem Calculi Differentialis formatum fuiffe. Sed cum ipfe per occu- 
pationes diverfas rem nunc difcutere non fatis poffet, ad judicium pri~ 
marii Mathematici, & harum rerum peritiffimi, & a partium ftudio 
alieni recurrendum fibi putavit. Is vero omnibus cxcuffis ita pro- 


nuntiavit literis 7 Junii 1713 datis; 


Videtur N .  . . us occafionem nadtus fèrierum opus multum proe 
movie per Extractienes Radicum, quas primus in ufum adhibuit, ርም qui- 
dem in tis excolendis ut verifimile cf ab initio omme fuum ftudium pofuit, 
nec credo tunc temporis vel fimniavit adbuc de Calculo. fuo fiuxionum 
ሂም fluentium, vel de reduclione ejus ad generales operationes Analyticas 
ad inflar Algorithmi vel Regularum  Aritbmeticarum aus Algebra 





cium ደሯ quod de liters x vel y puntiatis, uno, duobus, tribus, rc, punctis 
 Jüperpofitis, quas pro dx, ddx, dx ; dy, ddy, ፀምር ሠ adhibet, in omni- 
dus iftis ተሪ [Commercii Epiflolici Collinfiani, unde argumenta ducere 
volunt) nec volam, nec veffigium invenias. Imo ne quidem in- principiis 
Nature Mathematics N... . i, ubi calculo fuo fluxionum utendi tam 
drequentem baluifet occafionem, eius vel verbulo fit mentio, aut notam 
hujusmodi unicam cernere licer, fed onmia fere per lineas figurarum fine 
certa Anahfi ibi ELUCET more non ipfi tantum, (22 i$". Hugenio , imo. 
gem antea [in mulis] dudum Torricclio, Roberuallie, Caualierio , alie, 
ufitato, Prima vice be litere pundate comparuerunt im tertio Volumine 
[i Wallifii, multis annis poftquam Calculus differentials iam ubique 
hcorum invaluffet, — Alterum indicium, guo coniicere cet Calculum 
fluxionum non fuiffe matum ante Calcutum. stent, bọc eft, quod ve- 
am rationem fluxiones fiuxionum caprendiboc eft differemiandi differen- 
dialia, N 4 „ . , us nondum cognitam habuerit, guod patet ex ipfis Princi- 
= pu 





to£5©4 





Đây là hai trang đâu của bài phản ứng của Leibniz trên tờ Charta Volans (nguồn: Special 
Collections of King's College, Cambridge.) 


Ngày hôm nay chúng ta thừa nhận rằng cả hai, Newton và Leibniz, đều là những người 
cùng phát minh ra phép tính vi-tích phân. Newton xuât phát từ phép tính lượng thay 
đổi và vận tốc, từ đó đưa ra được phương pháp giải được các bài toán về tiếp tuyến, 
diện tích, độ dài đường cong,..vân vân. Trong khi đó, tuy đên sau Newton khoảng 10 
năm, nhưng Leibniz có lôi đi riêng, phương pháp riêng. Leibniz khởi đi từ các hiệu sô 
(differences), đưa đên khái niệm vi phân và tích phân, thông qua những ký hiệu tiện lợi 
cho các phép tính đại sô, như dx, dy, và | . Từ đó hinh thành phép tính vi-tích phân 
riêng của mình, tiện lợi và hữu hiệu. 

Không cần biết ai là người phát minh ra phép tính vi-tích phân trước, các nhà Toán học 
Châu Âu đương thời và sau này déu tìm tháy ô đó mảnh dát mâu mõ cho su phát triển 
và mô rộng nén Toán học dep dé và hữu ích trong nhiều chục năm sau 
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Chương V 


Người xây nên Hình học cho lý 
thuyêt tương đôi cua Einstein - 
Bernhard Riemann 





Hình V1: Bernhard Riemann (1826 -- 1866). 


Ngày 10 tháng 6 năm 1854, mótsó các giáo su Toán của trường Dai học Góttingen, duói 
sự chủ tri của Friedrich Gauss, nhà Toán học hàng đầu của Đức, tụ hop lại để nghe một 
giảng viên trẻ tên là Riemann trình bày bài Habilitation lecture ! của mình. Tiêu để của 
bài nói chuyện là Über die Hypothesen, welche der Geometrie zu Grunde liegen (Về những 
giả thuyết làm nén tảng cho Hinh hoc). Hầu hét đều không hiểu nhiều những gi nhà Toán 
học trẻ tuổi nói, trừ Gauss tỏ ra rát ân tượng và thích thú. Và một điều bát thường nữa 
là bài thuyết trình chỉ toàn bằng lời, không có một hình vẽ, không có một phương trình 
nào trên bảng cả. Một năm sau đó, Gauss qua đời. Mười năm sau giới Toán học mới bắt 





'Trước Thế chiến thứ nhất, ở Dai học Đức, một Tiến sĩ phải làm một công trình nghiên cứu để có thé 
lây chứng chỉ “Habilitation”, sau đó mới được tuyển vào làm “Privatdozent”, tức là giảng viên tập sự không 
lương. Tuy nhiên giảng viên này có thé được phép thu học phí (không nhiễu) của sinh viên trong lóp của 
mình. Một thời gian sau, khi được xác nhận khả năng, giảng viên này được chính thức tuyển dụng làm 
“Extraordinarius” (phó giáo sư), rỗi sau cùng là “Ordinarius” (giáo sư). 
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đầu hiểu dàn ra nộidung của bài nói chuyện và cũng chính nói dung bài nói chuyện ấy 
sẽ mở ra một ngành Hình học mới - Hình hoc Riemann - làm nên tảng cho Ly Thuyét 
Tương đôi của Einstein sau này. 


Tên dày đủ của người giảng viên trẻ ây là Georg Friedrich Bernhard Riemann. Ông 
sinh ngày 17 tháng 9 năm 1826 tại Dannenberg thuộc vương quốc Hanover (ngày nay 
thuộc Liên Bang Đức). Bernhard Riemann là con thứ hai trong sáu người con của gia 
đình một muc su Tin Lành nghèo thuộc nhánh Lutheran ó dia phận Breselenz. Bệnh lao 
lån quán trong dòng ho Riemann chuc chờ mang tai họa đến cho gia đình này. Mẹ của 
Bernhard chết sớm, ba chị em gái cũng lần lượt qua đời khi còn rất trẻ. Bernhard không 
có sức khỏe tôt như những đứa trẻ cùng trang lứa, có thể do vậy nên cậu rụt rè nhút 
nhát và ít hòa nhập với những người xung quanh. 


Ông Friedrich Riemann dạy các con ở nhà với sự trợ giúp của một giáo viên dia phương 
tên là Schulz. Năm 1840, 14 tuổi, Bernhard Riemann mới được gói tới trường Lyceum 
ở Hanover. Thời gian này, Bernhard sống với bà nội, rồi hai năm sau - năm 1842 - bà 
mát, Bernhard được chuyển về trường Johanneum Gymnasium ở Lüneburg. Ở Trung 
hoc, Bernhard là một học sinh chăm học, giỏi các môn cổ ngữ (tiếng Hebrew) và Thần 
học, nhưng chưa tỏ ra xuất sắc ở môn nào cả. Tuy nhiên, Bernhard đặc biệt ưa thích 
Toán. Ông Hiệu trưởng nhận ra diéu này và cho phép cậu học trò được đặc cách sử 
dụng sách trong thư viện riêng của ông. Có lần ông cho Bernhard mượn trọn bộ sách 
vé Lý thuyết sô của Legendre? và Bernhard đã đọc hết 900 trang sách ấy trong sáu ngày! 


Mùa Xuân năm 1846, Bernhard Riemann vào Dai hoc Göttingen. Mục sư Friedrich Rie- 
mann khuyên kích con trai học Thần học và Bernhard nghe lời cha. Tuy nhiên, chàng 
cũng có ghi tên tham dự thêm một vài lớp Toán. Bernhard thích thú đến nổi - trái với 
bán tính rut ré nhút nhát -- xin cha cho đổi hẳn sang khoa Toán. Ông Friedrich Riemann 
bằng lòng, và mùa sau Bernhard trå thành học trò của Moritz Stern^ và Gauss. 


Thời ấy, Göttingen chưa phải là trung tâm Toán nổi tiếng nhất mặc dù ở đó có Gauss. 
Hon nữa, ó đây Gauss cũng chỉ giảng day các lóp Toán căn bản và Gauss cũng chưa 
nhận biết Riemann là ai. Mùa Xuân năm 1847, Riemann chuyển vé Dai hoc Berlin, ở đó 
có rất nhiều giáo su nổi tiếng giảng day, nhu Jacob Steiner (1796 — 1863), Carl Gustave 
Jacobi (1804 -- 1851), Peter Lejeune Dirichlet (1805 - 1859), Gotthold Eisenstein (1823 
- 1852),...Những nhà Toán học này không những hấp dẫn sinh viên Đức mà ho còn thu 
hút nhiễu sinh viên giỏi khắp Châu Âu. 


Đây là thời gian quan trọng nhất trong quá trình học tập của Riemann. Ông học hàm 
phức nhiêu bién và lý thuyét vé hàm elliptic từ Eisenstein, nhung người có ảnh hưởng 


?Andrien-Marie Legendre (1752 — 1833) là một nhà Toán học Pháp, có nhiều đóng góp trong lãnh vực 
đa thức, các phép biến đổi, và lý thuyết sô. Công trình của ông có nhiều ảnh hưởng lên Galois, Abel và cả 
Gauss nữa. 

3Theo J. J. O'Connor and E. E Robertson. 

^Moritz Stern (1807 — 1894), nhà Toán hoc Đức, giáo sư tại DH Göttingen. Ông ké vi Gauss trong chức 


vụ trưởng khoa khi Gauss qua đời. 
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đậm nét nhất lên sự nghiệp của Riemann chính là nhà Toán học Lejeune Dirichlet do 
cách diễn dat, cách suy nghi và cách đặt vần dé mang phong cách Pháp rât phù hợp với 
Riemann? 





vã 1 
Gotthold Eisenstein (1823 - 1852) và Lejeune Dirichlet (1805 - 1859), hai nhà Toán học có ảnh 
hưởng trên sự nghiệp của Riemann. 


Năm 1849 Riemann trở về lại Göttingen để làm Tiến sĩ dưới sự hướng dẫn của Gauss. 
Thật ra tại Göttingen để giúp Riemann không chỉ có Gauss, mà còn có Wilhelm Eduard 
Weber$, Johann Listin”, hai giáo sư này cũng có ảnh hưởng nhất định trên luận án của 
Riemann nữa. Dé tài của Riemann liên quan đến lý thuyết hàm phức nhiều bién, và 
đặc biệt là các mặt mà nay ta gọi là mát Riemann (Riemann surfaces). Qua dé tài này 
Riemann cüng giói thiéu phuong pháp topo cho ly thuyét hàm phüc. Cóng trinh cüa 
Riemann được xây dung trên những gì Cauchy đã làm nhiều năm trước. Tuy nhiên, Rie- 
mann có những nghiên cứu riêng, độc đáo hơn, về tính chất hình học của các hàm giải 
tích (analytic functions), các phép biến đổi bảo giác (conformal mappings) và sự liên 
thông giữa các mặt (connectivity of surfaces). 


Trong khi chứng minh một số kết quá, Riemann đã dùng nguyên lý bién phân (varia- 
tional principal) mà ông ta gọi là nguyên lý Dirichlet (Dirichlet principle) bởi vì Riemann 
đã học được nó từ Dirichlet những ngày ó Berlin. Thật ra, nguyên lý này đã được Gauss, 
Green và Thomson dùng từ trước ròi. Luận án của Riemann được trình vào 16 tháng 12 
năm 1851 và được Gauss cho là “phong phú một cách độc đáo.” (Theo J. J. O'Connor 
and E. E Robertson). 


"Trong khoáng thời gian 1822-1826, Lejeune Dirichlet qua Paris, bây giờ là trung tâm của Khoa hoc nói 
chung và Toán học nói riêng. Ông có dip học tập và làm việc với các tên tuổi lớn của Pháp nhu Legendre, 
Fourier, Poisson,...Tháng 6 năm 1825, chỉ mới có 20 tuổi, ông được mời đến Viện Hàn Lâm Khoa học Paris 
để trình bày chứng minh định lý cuối cùng của Fermat với trường hợp n = 5 (Wikipedia). 

*ህያብከር1ጩ Eduard Weber (1804 -1891), nhà Toán-Vật lý Đức, nghiên cứu về Từ và Điện từ hoc. 

7Johann Listing (1808 - 1882), nhà Toán học Đức, người đầu tiên dùng chữ Topology để chỉ một ngành 
của Hình học có từ trước Euler. 
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Gauss muôn bổ nhiệm Riemann làm giảng viên tại Đại học Göttingen, và như vậy Rie- 
mann cán phải hoàn tất thêm một sô ván dé khác để có được chứng chỉ Habilitation, 
điều kiện cần cho một giảng viên tại các Dai học Đức thời đó. (Xem ghi chú ở đoạn 
trước). Riemann đã mát 30 tháng để soạn ra ba dé tài theo diéu lệ cho chứng chỉ này. 
Hai dé tài đầu liên quan đến những ván dé về Giải tích mà Riemann rất tâm đắc, cụ 
thể là hàm số có thể biểu diễn bằng chuỗi lượng giác Fourier và điều kiện cho một hàm 
sô có tích phân. Đề tài thứ ba liên quan đến Hình học. Riemann đệ trình cả ba bài viết 
cho Gauss để ông quyết định xem bài sẽ được chọn trình bày công khai trước Khoa và 
công chúng. Thông thường vị giám khảo chủ trì sé chon bài thứ nhất, nhung Gauss lại 
chọn bài thứ ba liên quan đến Hình học, trái với mong đợi của mọi người và của chính 
Riemann. Bài thuyết trình có tiêu dé là Über die Hypothesen, welche der Geometrie zu 
Grunde liegen (Về những giả thuyết làm nén tảng cho Hinh hoc)? Riemann thuyết trình 
bài này trước công chúng vào ngày 10 tháng 6 năm 1854. Đây là một trong những bién 
có quan trọng trong Lịch sử Toán học. 


+ TT 


die Hypothese n, 


welche der Geometrie zu Grunde liegen. 


5 Über die 
E Hypothesen, welche 
: der Geometrie 
zu Grunde liegen 





a Springer Spektrum 
MEI aca... 
Ân bán 1867 (DH Göttingen) và án bán 2013 (NXB Springer). 


Tai sao Gauss lại chọn bài thứ ba (thứ yếu) trong ba bài Riemann dé trinh? Làm sao 
ai biết được Gauss nghĩ gi. Dedekind, ban và cũng là đồng nghiệp của Riemann, viết: 
“Gauss đã phá võ truyén thông xưa nay là chủ khảo chọn bài thứ nhát của thí sinh. Có 
thể Gauss muôn biết xem nhà Toán học trẻ tuổi đôi phó với ván dé khó khăn này đến mức 
nào.” (Bernhard Riemann's gesammelt Werke und swissenschlaftlicher Nachlass. 2 nd ed. 
1892. Trích lai trong The Poincaré Conjecture by Donald O'shea, p 82). Thói gian Gauss 
tiếp xúc với Riemann không nhiều, nhung Gauss rất án tượng vé luận án Tién sĩ của 
Riemann. Còn Riemann chắc chắn biết quá rõ Gauss và biết Gauss có nhiều ham thích 
về Hình học cũng như đã có nhiều khám phá độc đáo trong lãnh vực này. Ngoài ra Gauss 
còn tin tưởng ở Weber (một trong ba giáo sư cô vân của Riemann), người đồng nghiệp 
tài năng trong lãnh vực Vật ly và Toán hoc, đã cùng Gauss nghiên cứu Hình học phi- 





8Có thể xem nguyên bản tiếng Đức (dang pdf) tại đây: 
https://www.maths.tcd.ie/pub/HistMath/People/Riemann/Geom/Geom.pdf. 
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Euclid. Có thể Gauss muôn biết Riemann chịu ảnh hưởng Weber đến mức nào chăng? 


Bài thuyết trình của Riemann là một mở rộng của những loại Hình học mà người ta biết 
được cho tới thời ấy - Euclid và phi-Euclid - được trình bày hầu hết bằng chữ, không ርዕ 
một kỹ thuật tính toán chuyên biệt nào cả. Nội dung này chính là phác thảo cho bộ môn 
mà ngày nay chúng ta gọi là Hình học Riemann, và 60 năm sau trở thành khung sườn 
cho lý thuyết tương đôi tổng quát của Einstein. (Chúng tôi có một phu bản ở cuói bài 
viết, trình bày những nét chính yêu của nội dung Hình học Riemann dành cho độc giả 
không chuyên.) 


Ó đây chúng tôi xin mượn lời của H. Freudenthal trong Dictionary of Scientific Biogra- 
phy để nói sơ lược vé những gi Riemann đã trinh bày trong bài nói chuyện ấy: 
Bài nói chuyện góm có hai phán. 


Trong phần đầu Riemann đặt vẫn dé định nghĩa không gian n-chiéu (nay chúng ta goi 
là không gian Riemann), trong áy có những đường ngắn nhất goi là đường trắc dia 
(geodesic lines), giống như những đường thẳng trong không gian Euclid. Từ đó định 
ra hệ tọa độ trắc dia và một metric cho những mặt cong nhiều chiều, theo cách mà 
chúng ta hinh dung những mặt phẳng tiếp xúc với mặt cong trong không gian Euclid. 
Rồi thì trên những mặt cong ấy sẽ xác định những độ cong, dương, âm, hoặc bằng không. 


Trong phán thứ hai, Riemann đặt ván dé về sự liên hệ giữa hinh hoc và thé giới chúng 
ta sóng. Ông ta hỏi ráng chiều của thê giới thật sự trong đó chúng ta sóng là bao nhiêu 
và hình học nào có thể dùng để mô tả thé giới ấy? 


Nội dung bài nói chuyện quá xa so với kiến thức của các nhà Khoa học đương thời. M. 
Monastyrsky trong Riemann, Topology and Physics viết: “Trong só thính giả ó dưới, chỉ 
có một mình Gauss là có khả năng hiểu thấu và tán thưởng những ý nghĩ sâu sắc của 
Riemann. Bài nói chuyện của Riemann vượt xa mong đợi của Gauss và làm cho Gauss 
hết sức nhạc nhiên.” 


Năm 1855, một năm sau khi Riemann trình bày bài Habilitation Lecture này, Gauss qua 
đời. 


H. Freudenthal trong Dictionary of Scientific Biography viết: “Sáu mươi năm sau người 
ta mới thực sự hiểu hết những gi Riemann đã trinh bày. Lý thuyết tương đôi tổng quát 
của Einstein đã kiểm chứng những gì Riemann đã nghĩ ra, một cách rực rỡ.” 
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Theorie der Abel'schen Functionen (1857). 


Một công trình đáng kể tiếp theo của Riemann là bài báo xuất hiện năm 1857 có tiêu dé 
là Theorie der Abel'schen Functionen (1857)(Iý thuyết hàm Abel).Đây là kết quả những 
bài giảng của Riemann trong những năm 1856-1857. Nội dung của bài viết này là những 
nghiên cứu vé các hàm Abel và các hàm theta trên các mặt Riemann, nói dài nội dung 
đã được Riemann nghiên cứu trong luận án Tién sĩ của minh. Riemann xem xét các hàm 
đa tri nhung xem nó nhu là hàm đơn trị trên những mát Riemann đặc biệt. Ông cũng 
giải bài toán ngược một cách tổng quát, bài toán này đã được Abel và Jacobi giải cho 
các tích phân elliptic. 


Thời gian ấy không phải chỉ một minh Riemann làm việc trên các hàm Abel như đã nói 


ዕ trên mà còn ርዕ Karl Weierstrass (1815 - 1897), một người được mệnh danh là “cha 
đẻ” của Giải tích hiện đại, cũng nghiên cứu vần đề này. 


“Năm 1857, Weierstrass trình cho Hàn Lâm Viện Berlin bài nghiên cứu về hàm 
Abel, thì bài báo của Riemann cũng vừa xuát hiện trên tờ La Crelle số 54. Bài 
báo chứa nhiều điều rát mới, rát bát ngờ đến nỗi mà Weierstrass sau khi đọc 
xong, đã rút bài nghiên cứu của minh lại và sau này không thấy cho đăng ở 
đâu cả.” (E Klein, Development of mathematics in the 19th century). 


Khi Gauss qua dói nám 1855, Dai hoc Góttingen trao trong trách Truóng Khoa Toán lai 
cho Lejeune Dirichlet. Bón năm sau, năm 1859, Dirichlet mát, Riemann được bầu vào 
vi trí cao quí đó thay thé. Chỉ sau vài tuần, Riemann lại được vinh dự trở thành thành 
viên của Hàn Lâm Viện Khoa học Berlin. Riemann đã được ba nhà Toán học tên tuổi lúc 
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bấy giờ giới thiệu, đó là Ernst Kummer (1810 - 1893), Karl Wilhelm Borchardt (1817 - 
1880), và Karl Weierstrass. 


Dưới đây là trích đoạn bài diễn văn giới thiệu: 

“Trước khi xuắt hiện công trình nghiên cứu mới nhắt của ông (Lý thuyết về hàm 
Abel), hầu như giới Toán học chúng ta không được biết tên ông (Riemann). Nhờ 
địp này mà chúng ta mới xem lại toàn bộ công trình nghiên cứu của ông và 
trên cơ sở đó mới có sự giới thiệu cho Hàn Lâm Viện hôm nay. Chúng tôi có 
bổn phận phải lưu ý quí vị hãy chú ý tới, không phải là một tài năng trẻ nhiều 
triển vọng, mà là một nhà nghiên citu độc lập, sâu sắc, với nhiều đóng góp hữu 
hiệu cho sự phát triển lãnh vực Toán học của chúng ta.” 


Vil. 


Ueber die Anzahl der Primzahlen unter einer 
gegebenen Grósse. 
(Monatsberichte der Berliner Akademie, November 1859.) 


Meinen Dank für die Auszeichnung, welehe mir die Akademie 
durch die Aufnahme unter ihre Correspondenten hat zu Theil werden 
lassen, glaube ich am besten dadurch zu erkennen zu geben, dass ich 
von der hierdurch erhaltenen Erlaubniss baldigst Gebrauch mache | 
dureh Mittheilung einer Untersuchung über die Häufigkeit der Prim- 
zahlen; ein Gegenstand, welcher dureh das Interesse, welches Gauss — | 
und Dirichlet demselben längere Zeit geschenkt haben, einer solchen 
Mittheilung vielleicht nieht ganz unwerth erscheint. 

Bei dieser Untersuchung diente mir als Ausgangspunkt die von 
Euler gemachte Bemerkung, dass das Product 


I 
1 
m 
wenn für p alle Primzahlen, für ø alle ganzen Zahlen gesetzt werden. 
Die Function der complexen Veründerlichen s, welche durch diese 
beiden Ausdrücke, so lange sie convergiren, dargestellt wird, bezeichne 
ich dureh £(s) Beide convergiren nur, so lange der reelle Theil von 
s grösser als 1 ist; es lässt sich indess leicht eim immer gültig blei- 
bender Ausdruck der Function finden. Durch Anwendung der Gleichung 
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Ueber die Anzahl der Primzahlen unter einer gegebenen Grósse (1859). 


Nhu thông lệ, thành viên mới phải trinh cho Hàn Lâm Viện công trinh nghiên cứu mới 
nhất của minh. Và Riemann đã giới thiệu công trình vé Lý thuyết số - bài duy nhất thuộc 
lãnh vực này của Riemann - mang tựa déUeber die Anzahl der Primzahlen unter einer 
gegebenen Grösse (Về sô những số nguyên tô nhỏ hơn một giá trị cho sẵn).Đây là một tuyệt 
tác của Riemann, chỉ dài chưa tới 10 trang nhưng nó đã làm thay đổi một cách có ý 
nghĩa hướng nghiên cứu Toán học thời kỳ tiếp sau đó và ảnh hưởng của nó vẫn còn cho 
tới ngày nay. Nó như một cơn sóng đập vào nhiều ngành của Toán học thuần lý (pure 
mathematics), thúc đẩy chúng phát triển. Điểm xuất phát của Rieman là một khám phá 
của Euler gần một thé kỷ trước, hằng đẳng thức 








oo 
1 1 1 1 1 1 
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(s là số thực lớn hơn 1, p là tất cả những số nguyên 10). 
Riemann nhìn vẫn dé xa hơn thê nữa. Ông nhìn š(s) như là một hàm phức (s = c + it) 
chứ không phải một hàm thực. Trừ một só ít trường hợp tầm thường, Riemann phát biểu 


rằnghàm (s) có vô số nghiệm không tám thường mà phán thực là o = 2 Phát biéu này 


được gọi là giả thuyết Riemann. Cho tới ngày nay, du đoán này là bài toán chưa giải được 
quan trọng nhất của Toán hoc? . Trong bài việt này, Riemann cũng nghiên cứu sự hội tụ 
của chuỗi số biểu dién bởi hàm ፲(5) và tim ra được phương trinh hàm cho hàm 50 này. 
Nhung mục đích chính của bài báo là đưa ra những ước tính (estimates) về số các só 
nguyên tô nhỏ hơn một số cho sẵn. Một số kết quả mà Riemann đã đưa ra (không chứng 
minh) sau này được Jacque Hadamard (1865 - 1963) và Charles de la Poussin (1866 - 
1962) chứng minh. 


Tháng 6 năm 1862, Riemann kết hôn với cô Elise Koch, một cô bạn gái của cô em Rie- 
mamn. Họ có với nhau một đứa con gái. 


Nhu đã nói trong phàn đầu, bệnh lao lán quán trong gia dinh Riemann và nó đã cướp di 
bà mẹ và ba cô em gái của Riemann khi họ còn quá trẻ. Và nó vẫn còn tiếp tục gieo tai 
hoa cho gia đình này. Cuói Thu năm áy, năm 1862, khi vừa mới lập gia dinh, Riemann 
biết mình đã nhuốm căn bệnh hiểm nghèo ấy. Thật ra, ông chưa bao giờ thoải mái với 
sức khỏe của mình, ngay từ khi còn tuổi thơ, có thể mầm bệnh đã nhiễm vào ông từ 
thuỏ ấy. 


Mùa Đông năm 1862-1863, để tránh cái lạnh gay gắt ở qué nhà, Riemann qua tĩnh 
dưỡng ở Silicy, miền Nam nước Ý, ở đó ông có một sô bạn cũng là những nhà Toán học 
từng làm việc với ông ở Göttingen. Khí hậu âm áp làm cho ông cảm thây khá hơn. Cứ 
như thé, ông qua lại Düc-Y nhiều lần, cho tới tháng 6 năm 1866, ông trở lại Selasca 
(Y) nghỉ dưỡng bên bờ hồ Maggiore tho móng. Nhưng rồi “sức khỏe ông xuống một cách 
nhanh chóng và tại đây ông đã ra đi mái mãi. Khi ra đi, ông hãy còn dang làm ዐዐ dang 
công việc đưới gốc một cây sung ngọt (cây fig)." (R. Dedekind, Biography of Riemann, in 
The Collected Works of Riemann). 


Riemann mát ngày 20 tháng 7 năm 1866, khi áy ông chua tròn tuổi 40. 





?Đây là một trong 23 bài toán của Hilbert đưa ra năm 1900 và cũng là một trong 7 bài toán thiên niên 
kỷ mà viện Toán học Clay sẽ trao giải thưởng 1 triệu dollars cho bât cứ ai giải được. 
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Bia mộ của Bernhard Riemann ở Selasca, Y. 
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Phụ bản 
Hình học Riemamn là gì? 


(Bài viết dành cho độc giả không chuyên). 


O Hình học Euclid nghiên cứu không gian phẳng. Với hai điểm, có một đoạn thẳng 
duy nhất, ngắn nhất, nói hai điểm ây. Kéo dài hai đầu của đoạn thẳng ta được một 
đường thẳng. Đường thẳng vô tận ở hai đầu. Với hai điểm trên đường thẳng thì 
đoạn thẳng giữa hai điểm ấy là đoạn ngắn nhất mà ta có thể vẽ được giữa chúng. 
Hơn nữa, nêu ta có một đường thẳng và một điểm không nằm trên đường thẳng 
thì qua điểm này có một đường thẳng thứ hai (và chỉ một) song song với đường 
thẳng kia. Tắt cả những điều áy có thể mô tả được bằng hinh vẽ trên một tờ giây 
phẳng. Từ những qui luật của Hình học Euclid, người ta có được định lý Pitago nổi 
tiếng và tát cả những công thức lượng giác. Hình học Euclid cũng cho phép ta tìm 
được chu vi và diện tích hình tròn. 


O Bây gió thay vi có một tờ giây phẳng, ta có một máu giấy cong, có thể nghĩ tói 
một mặt trụ hoặc một mặt cầu (quả banh) để dé hinh dung. Đoạn cong ngắn nhất 
nói hai điểm trên mặt cong áy được gọi là đoạn trắc địa (geodesic segment). Nhận 
xét đầu tiên của chúng ta là đôi khi có nhiều hơn một đoạn trắc địa giữa hai điểm 
ây, chẳng han như khi hai điểm ấy là hai cực của quả cầu thisé có vô số đoạn trắc 
địa. Bây giờ ta nghĩ tới đường trắc địa (geodesic lines) trên mặt cong (như đường 
thẳng qua hai điểm trong mặt phẳng) sao cho đoạn nối hai điểm trên đường áy 
là đoạn trắc địa. Trên mặt cầu sẽ không có những đường như vậy! Thật vậy, mỗi 
khi ta kéo dài một đoạn trắc địa, nó sẽ quân quanh mặt cầu và do đó không là 
một đường trắc địa được nữa. Trên mặt trụ thì có một số đoạn trắc địa có thể kéo 
dài thành đường trắc địa, còn thì hầu hết sẽ quán quanh mặt trụ, do đó không thể 
là đường trắc địa. Mặt cong thì khó nghiên cứu hơn mặt phẳng, tuy nhiên vẫn có 
những công thức cho phép tính chiều dài cạnh huyền của một tam giác, chu vi và 
diện tích hình tròn. Những kết quả này tùy thuộc vào độ cong của mặt cong. Một 
trong những đối tượng của Hình hoc Riemann là nghiên cứu mặt cong. 


O Một công cụ thường được dùng để xem xét mặt nào cong nhiều mặt nào cong ít là 
độ cong thiết điện (sectional curvature) hay độ cong Gauss (Gaussian curvature). 
Giải tích vecta (Vector calculus) sé cho phép tính được những độ cong áy. Công 
thüc dé tính dó cong có lién quan dén dao hàm cáp hai cüa hàm düng dé xác dinh 
mặt cong (hàm vectơ). Dé xem xét độ cong của một mặt tai một điểm của nó ta 
phải tim mặt phẳng tiếp xúc với mát cong tai điểm đó. Tùy theo vị trí của phần 
mặt cong quanh điểm đó so với mặt phẳng tiếp xúc mà ta xác định được độ cong 
dương, âm hoặc bằng không. 
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O Trong Giải tích vecto, để tìm diện tích phần mặt cong người ta thường sử dụng tích 
phân kép (double integrals). Trong cách tính tích phân kép đôi khi ta phải dùng 
tới cách đổi biên số thông qua một Jacobian. Các nhà Hình học Riemann thường 
dùng kỹ thuật tính toán này. 


O Các nhà Hình hoc Riemann cũng nghiên cứu các không gian cao chiều. Phần vũ 
trụ chung quanh qủa đất được xem như không gian Euclid 3 chiều. Gần những 
ngôi sao rât nặng hay gần những lỗ đen, không gian bị uốn cong. Có những cặp 
điểm trong vũ trụ qua đó có nhiều hơn một đoạn cong trắc địa. Kính thiên văn 
Hubble đã khám phá ra những điểm mà từ đó đến vị trí của kính có nhiều hơn một 
đoạn cong trắc địa. Hiện tượng này được goi là thấu kính hấp dẫn (gravitational 
lensing). Các nhà Thiên văn vũ trụ có thể tính toán trong những không gian cong 
nhờ Hình hoc Riemann. Các nhà Vật lý vũ trụ cho rằng độ cong của không gian có 
liên quan đến trường háp dẫn của một ngôi sao thông qua một phương trình đạo 
hàm riêng gọi là phương trình Einstein. Dùng các kết quả của các định lý trong 
Hình học Riemann, các nhà Vật lý vũ trụ có thể ước tính được khối lượng của một 
ngôi sao hay một lỗ đen gây ta hiện tượng thấu kính hấp dẫn. 


O Cũng như các nhà Toán hoc, các nhà Hinh học Riemann nghiên cứu, tìm tòi ra 
những kết quả, những dinh lý đôi khi chẳng thấy có áp dung gi cho thực té. 
Nhưng biết đâu trong tương lai có thể các nhà Khoa học cần đến nó. Thí dụ như 
các định lý dùng để nghiên cứu hiện tượng thấu kính hấp dẫn có trước phuong 
trình Einstein và kính thiên văn Hubble. Nếu không có các kết quả, các định lý các 
nhà Toán học làm ra sẵn, các nhà Khoa học sẽ lúng túng nhu thé nào khi cần giải 
thích hoặc phát triển những lý thuyết mới. Einstein nghiên cứu Hình học Riemann 
trước khi phát triển Lý Thuyết Tương Đối. Phương trình Einstein liên quan đến 
một độ cong đặc biệt gọi là độ cong Ricci. Độ cong này do nhà toán học Ricci tìm 
ra và khi ấy chỉ dùng trong lý thuyết của ông mà thôi. Trong Đại số tuyến tính, 
sinh viên được học thế nào là vết của một ma trận (trace of a matrix). Một cách 
thô sơ, ta có thể nói độ cong Ricci là vết của một ma trận tạo thành bởi các độ 
cong Gauss. 


eR 
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Chương VỊ 


Câu chuyện vé huy chương Fields 
(Eields medal) 


Huy chương Fields (Fields Medal) là cách gọi tắt thông thường của một phần 
thưởng cao quý trong giới Toán học dành tặng cho những nhà Toán học xuát 
sắc nhát không quá 40 tuổi. Có người gọi nó là giải Nobel Toán học, gọi như 
thế chỉ là cách so sánh tính cao quý của giải này với giải Nobel, chứ thực tế 
không có giải Nobel dành cho Toán hoc! . Càng vé sau giải thưởng Fields càng 
nổi tiếng, nhung ít người ngoài giới Toán học biết nhiều vé giải thưởng này. 
Bài viết này sẽ trình bày lịch sử sự ra đời của giải thưởng và những sự kiện có 
liên quan. Ngoài ra chúng tôi cũng có một phụ bản có tên của tắt cả các nhà 
Toán học đã được trao tặng giải thưởng cùng những khám phá xuắt sắc của họ. 


Cũng như tắt cả các câu chuyện Toán học chúng tôi biên soạn hoặc biên dịch, 
mục đích của chúng tôi là cung cáp cho học sinh, sinh viên và độc giá quan 
tâm đến Toán học những thông tin, những hiểu biết có tính phổ thông vé lịch 
sử phát triển Toán học ở một giai đoạn nào đó. Ước mong của chúng tôi là tao 
thêm hứng thú cho các bạn trẻ trong việc học tập và nghiên cứu bộ môn Khoa 
học tuyệt đẹp này. 


California cuói Hè 2017 
Lê Quang Ánh, Ph.D. 





1Xem phụ chú về vân dé tại sao không có giải Nobel cho Toán hoc và những xì xâm quanh câu chuyện 
này. 
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1 John Charles Fields 





John Charles Fields (1863 — 1932), nhà Toán hoc Canada, người sáng lập giải thưởng Fields. 


John Fields sinh ra ó thành phó Hamilton, Ontario, Canada, nám 1863. Cha của ông có 
một cửa hàng bán da thú ó đường King và gia đình ông sống ở gần đó (nay khu này là 
một phần. thuộc Jackson Square và một phàn khác thuộc khu vực khách sạn Ramanda). 
Sau khi tốt nghiệp Đại học Toronto năm 1884, ông chuyển đến học Cao học tai Đại 
hoc Johns Hopkins, một trường danh tiếng của Mỹ, trưởng khoa Toán thời áy do J.J. 
Sylvester, một nhà Toán học nổi tiếng, đảm nhiệm. Ông tốt nghiệp Ph.D. năm 1887 và ó 
lại giảng dạy tại đây trong 2 năm trước khi chuyển sang Đại học Allegheny, Pennsylvania. 


Không thỏa mãn với nền Toán học Bắc Mỹ thời áy, năm 1891 ông sang sống và làm việc 
hơn 10 năm tại Châu Âu, chủ yếu là ở GOttingen và Paris. Ó đây ông chịu ảnh hưởng 
sâu đậm về phong cách làm việc và nghiên cứu của một số nhà Toán học Châu Âu thời 
áy nhu Klein, Frobenius, Weirstrass,...Trong 10 năm này ông đã công bó nhiều bài báo 
trong lãnh vực hàm-đại só và kết bạn với nhà Toán học nổi tiếng người Thụy Điển Gosta 
Mittag-Leffler. 


Năm 1902, Fields trở về Canada, giảng dạy tại Dai hoc Toronto, và công tác ở đó cho 
đến hết đời. Ông được giải thưởng Hoàng gia Canada (Royal Society of Canada) năm 
1909 và giải thưởng Hoàng gia Anh (Royal Society of London) năm 1913. Thời gian 
nghỉ ông thường đi đây đó khắp Châu Âu. Ông quen biết nhiều giới Hoàng gia trên thé 
giới, chẳng hạn như Hoàng gia Anh, Hoàng gia Thụy Điển, và ngay cả Mussolini (trong 
thời gian Đại hội Toán học thé giới diễn ra tai Bologna, Y, năm 1928). 


CÁC BÀI VIÉT CỦA TIỀN SĨ LÊ QUANG ÁNH 





Fields hoạt động không mệt mỏi trong việc quảng bá Toán học, nhất là lãnh vực tìm 
tòi nghiên cứu. Ông vận động thành phố Toronto và chính quyển Canada tài trợ cho 
quỹ nghiên cứu Khoa học của Dai hoc Toronto. Số tiền hàng năm đem vé cho trường 
là $75,000, một con số rất có ý nghĩa (so với lương của một giáo sư khi ấy là $1,000 
/ năm). Ông cũng vận động thành lập được Hội Đồng Quốc Gia Nghiên Cứu Khoa Hoc 
Kỹ Thuật Canada. Ông giữ chức Chủ tịch Viện Nghiên cứu Hoàng gia Canada (Royal 
Canada Institute) từ năm 1919 đến năm 1925. Trong thời gian này, ông đã biến đổi cơ 
quan này thành thành một cơ quan quản lý nghiên cứu và phát triển Khoa học Kỹ thuật. 
Nhiều nhà Khoa học nổi tiếng thé giới được ông mời về đây thuyết trình những dé tài 
mới nhất, thúc đẩy sự phát triển Khoa học cho đất nước ông. 


2 Đại hội các nhà Toán học Thê giới (ICM) 


Lâu nay cộng đồng Toán học trên toàn thế giới làm việc riêng rẽ, từng nhóm với nhau 
hoặc từng quốc gia với nhau, chưa có một cuộc tập họp nào có tính tổ chức quy mô. Lần 
đầu tiên, vào năm 1897, một sô các nhà Toán hoc có tiếng tụ họp với nhau tại Zürich 
(Bi). Họ gồm có 208 nhà Toán học từ 16 nước khác nhau, trong đó Nga có 12 và Mỹ có 
7. Họ bàn đủ mọi vẫn đẻ, từ tổ chức sinh hoạt tới chuyên môn. Đó là Đại Hội các nhà 
Toán học lần thứ nhất (The International Congress of Mathematicians, ICM). Họ cũng 
thống nhất với nhau là Đại Hội lần thứ hai diễn ra tại Paris (Pháp) vào năm 1900, sau 
đó cứ 4 năm một làn Đại Hội lai được tổ chức ô một địa điểm nào đó được thỏa thuận 
trước. Đại Hội tai Paris năm 1900 đánh dấu bước ngoặc của lịch sử phát triển Toán học: 
Tại diễn đàn này, nhà Toán học hàng đầu thé giới David Hilbert dua ra 23 bài toán (vẫn 
để) định hướng cho những gì sẽ diễn ra trong thế kỷ 20 và sau đó. 


Theo quyết định của Đại Hội lần thứ 6 năm 1920 hop tai Strasbourg (Pháp) thi Đại Hội 
lần thứ 7 năm 1924 sẽ diễn ra tại Toronto (Canada). Một ủy ban chuẩn bị cho Đại Hội 
được thành lập vào tháng 11 năm 1923, trụ sở đặt tại Dai Hoc Toronto, chủ tịch ủy ban 
do giáo sư John Fields và thư ký là giáo sư John Synge, một đồng nghiệp của ông, đảm 
nhiệm. 


Tưởng cũng nên nhắc lại một sự kiện tưởng chừng như sự đoàn kết của cộng đồng Toán 
học thé giới đã có thể tan vỡ rồi. Sau Thé chiến thứ nhất, bản dó thé giới có một số thay 
đổi, sự đoàn kết giữa dân tộc này với dân tộc khác, quốc gia này với quốc gia khác vẫn 
còn nhiều đe dọa rạn nứt. Cộng đồng Toán học thê giới cũng không thể tránh khỏi hệ 
quả. Đại Hội các nhà Toán học tại Strasbourg năm 1920 đã loại bỏ các đoàn của các 
nước Đức, Áo-Hung, Bulgaria, và Thổ Nhĩ Kỳ (theo phe Truc) . Đã có những tiếng nói 
phản đôi lại quyết dinh này, nhưng không đủ manh, thí du như nhà Toán học người Anh 
G.H. Hardy phát biểu: “Hãy trả những mối liên hệ có tính Khoa học về đúng vị trí của 
nó. Đôi với tôi, những gì một số nhà Khoa học nổi tiếng của Pháp và Anh đã nói năm qua 
(1918) có thể xem như ngu xuán." 


Mittag-Leffter, nhà Toán học nổi tiếng người Thụy Điển, cũng lên án mạnh mẻ chủ 
trương mang tính chât chính trị này. Khi được giao nhiệm vụ đứng ra chịu trách nhiệm 
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tổ chức Đại Hội 1924 tại Toronto, Fields đi nhiều nước trên thé giới, nhất là Châu Âu, 
vận đông cho sự đoàn kết, muốn đại hội lần này thành công tốt đẹp hơn lần trước. Tuy 
nhiên, việc các nhà Toán học thuộc các nước theo phe Đức trong Thé chiến thứ nhất vẫn 
phải tiếp tục bị loại trong đại hội lần này, trái với ý của Fields. Mãi cho tới kỳ Đai Hội 
1928 ó Bologna, các nhà Toán học này mới được chấp thuận trở lại Đại Hội. 


3 Huy chương Fields 


Lịch sử huy chương Fields bắt đầu từ Đại Hội 1924 Toronto. Trong khi tién hành chuẩn 
bị Đại Hói, Fields đã có ý định thiết lập một phàn thưởng trao tặng cho một hoặc hai 
nhà Toán học xuất sắc nào đó, nhung Fields chưa có điều kiện thực hiện. Cho tới cuộc 
hop ban trù bị năm 1931 chuẩn bi cho Đại Hội 1932 tổ chức lại Zürich — Fields là thành 
viên - Fields mới chính thức dua ra ý kiến này. Trích báo cáo của ủy ban trù bi vé ý kiến 
của Eields: “Sau Đại Hội 1924 đến nay, tổng kết còn lại só tiên là $2500. Số tiễn này sẽ 
được dành riêng để làm hai huy chương bằng vàng và phần thưởng trao tặng trong kỳ Đại 
Hội kế tiếp 1936. Một ủy ban do Đại Hội này bổ nhiệm sẽ chọn lựa ra người thắng giải.” 
Eields cũng cho biết là các hội Toán học Pháp, Đức, Y, Thụy Sĩ, và My hoàn toàn ủng hộ 
ý kiến này. 


Trong văn bản Đại Hội 1932, có ghi lại một số nguyên tắc chính cho giải thưởng do 
Fields dé nghị, trong đó có ý quan trọng sau đây: “Người được trao tặng huy chương 
không được quá 40 tuổi.” Ông nói lý do cho việc này như sau: “Trong khi chúng ta công 
nhận công trình xuát sắc của người được giải, thì cùng một lúc chúng ta khuyến khích anh 
ấy và những người trẻ tuổi tiếp tục nổ lực làm việc cho những thành tựu khác trong tương 
lai.” Ông ta nói thêm: “Huy chương này có tính cách quốc tế, không gắn theo nó một ý 
nghĩa cá nhân hoặc quốc gia dân tộc nào cả.” 


Tiéc thay, Fields đã qua đời vào tháng 5 năm 1932 trước khi nhìn tháy ý định của minh 
được Đại Hội nhóm họp vào tháng 8 năm ấy chuẩn thuận. Danh dự cao quý được mang 
tên chính thức là Huy chương Quốc té dành thưởng cho những khám phá xuát sắc của 
Toán học (International Medal for Outstanding Discoveries in Mathematics), nhưng để ghi 
nhớ công sức của Fields trong sự hình thành giải thưởng này nên giải thường được goi 
tắt là Huy chương Fields. 


Cuói Đại Hội 1932, một ủy ban duoc thành lập, có nhiệm vụ tìm và chọn người sé được 
trao Huy chương Fields trong kỳ Đại Hội kế tiếp (sẽ tổ chức vào năm 1936 tại Oslo, Na- 
uy). Ủy ban này gòm các nhà Toán học tài giỏi và uy tín nhất thời áy thuộc các chuyên 
ngành Toán học khác nhau: 


(D George David Birkhoff (1884 — 1944), người Mỹ. 
(2) Constantin Carathéodory (1873 — 1950), người Hy Lạp. 
(3) Élie Cartan (1869 - 1951), người Pháp. 


(4) Francesco Severi (1879 -- 1961), người Y. 
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(5) Teiji Takagi (1875 — 1960), người Nhật. 





Hai mặt của huy chương Fields. 


Theo điều lệ, Huy chương Fields làm bằng vàng 14 đường kính 63.5 mm. Huy chương 
được điêu khắc gia Robert Tait McKenzie người Canada thiết kế. Do nó có tính cách 
quốc tế nên các câu chữ ghi trên hai mặt huy chương được viết bằng tiếng La Tinh. Mặt 
(trước) có hình Archimedes (APXIMH AOY X.) có ghi 


TRANSIRE SVVM PECTVS MVNDOQVE POTIRI 
(Vượt qua su hiểu biết của anh và anh sé ché ngự được vũ tru) 


Mặt kia(sau) ghi 


CONGREGATI EX TOTO ORBE MATHEMATICI OB SCRITPTA INSIGNIA TRIBVERE 
(Nhà Toán hoc được thé giới tặng thưởng huy chương này vi những công trình xuất sắc) 


Chim trong mặt sau là cành hoa nguyệt qué (tượng trung cho vinh quang chiến tháng) 
và hình trụ ngoại tiếp hình cầu (hình ưa thích của Archimedes và được xem là biểu 
tượng của nhà Toán học này). 


O Giá thành của mỗi chiếc huy chương là $(can)5, 500. 
O Phần thưởng tiền mặt mỗi người $(can)15, 000. 


(Tính theo thời giá 2014) 


4 Những nhà Toán học được tặng thưởng Huy chương 
Fields 


Danh sách những nhà Toán hoc được tặng thưởng danh dự cao quý cùng là những gi 
họ đã khám phá được đính kèm trong phụ bản 2. Ở đây trong đoạn này, chúng tôi chỉ 
trình bày những người thắng giải có tính chất đặc biệt: Những người thắng giải đầu tiên, 
người thắng giải trẻ nhất, người phu nữ đầu tiên thắng giải, và ai đã từ chói giải. 
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4.1 Những người được Huy chương Fields đầu tiên. 


Đại Hội các nhà Toán học (ICM) năm 1936 hop tai Oslo, Na-Uy, chính thức trao tặng 
Huy chương Fields lân đâu tiên cho hai nhà Toán học Lars Ahlfors, người Phân Lan và 
Jesse Douglas, người Mỹ. 





Lars Ahlfors (1907 — 1996), nhà Toán học Phân lan, một trong hai nhà Toán học nhận thưởng 
Huy chương Fields đầu tiên. 


4.1.1 Lars Ahlfors 


Lars Ahlfors tốt nghiệp Đại học Helsinki, Phần Lan năm 1928. Dưới sự hướng dẫn của 
hai nhà Toán học nổi tiéng Ernst Lindelöf và Rolf Nevanlinna, Ahlfors đã chứng minh 
được dự đoán Denjoy về hàm phức. Ahlfors nhận bằng Ph.D. tại Đại học Helsinki năm 
1930 với để tài nói trên. 


Ông giảng dạy tại Đại học này cho tới năm 1936, rồi sang Đại học Harvard làm giáo sư 
thỉnh giảng vài năm. Năm 1938, ông trỏ về lại Đại học Helsinki cho đên cuôi đời. 


Ông nghiên cứu về mặt Riemann, phát triển lý thuyết về các mặt Riemann của các hàm 
ngược. Chính những nghiên cứu này đã đem lại Huy chương Eields đầu tiên cho Ahlfors. 
Ngoài ra, Ahlfors còn có nhiều đóng góp khác cho lý thuyết mặt Riemann qua các định 
lý: The Ahlfors finiteness theorem, the Ahlfors five-disk theorem, the Ahlfors principal the- 
orem. 
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Cuốn sách giáo khoa về Giải tích phức của Lars Ahlfors (Complex Analysis) xuất bản 
năm 1953 đã là hành trang cho nhiêu thé hệ sinh viên Toán học, nay vẫn còn giá trị. 


4.1.2 Jesse Douglas 


Jesse Douglas tót nghiép City College of New York nám 1916, rói láy báng Ph.D. tai Dai 
hoc Columbia 1920. Ông giảng day tại đó cho đến năm 1930. Thời gian từ 1930 đến 
1942 ông là giáo sư tại M.I.T. và Dai hoc Princeton. Sau 1942 ông trở về trường cũ là 
Đại hoc Columbia và City College of New York. 


Huy chương Fields trao tặng cho Douglas năm 1936 do ông là người đầu tiên giải được 
bài toán Plateau. Bài toán này được hai nhà Toán học Euler và Lagrange đưa ra từ năm 
1760. Đó là bài toán tìm mặt với diện tích tôi thiểu có đường biên cho sẵn. Joseph 
Plateau là một nhà Vật lý người Bỉ. Trong những thí nghiệm của mình (1849), Plateau 
nhúng một vòng kim loại (đường bién) vào nước xà-phòng ròi đưa ra ngoài, sau đó nhà 
Vật lý phát biểu rằng mặt cong được tao nên bọt xà-phòng có diện tích tối thiểu. Bài 
toán này - vẫn thường được gọi là bài toán bọt xà-phòng - chưa có lời giải Toán học mãi 
cho tới năm 1931. 





Jesse Douglas (1897 - 1965), nhà Toán học người Mỹ, một trong hai nhà Toán học nhận thưởng 
Huy chương Fields đầu tiên. 


Douglas là người đầu tiên chứng minh được tổn tại một mặt cong diện tích tối thiểu có 
đường biên đơn giản cho sẵn. Về sau, ông phát triển bài toán ra cho trường hợp tổng 
quát với phương tiện Toán học là phép tính biến phân (Calculus oƒ variations). Ngoài ra, 
Douglas còn có nhiều đóng góp cho việc nghiên cứu các mặt với các đường biên phức 
tạp với tính chất topo khác nhau. 
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Ngoài các công trình nghiên cứu các mặt topo nói trên, Douglas còn góp phần phát triển 
một sô ngành Toán học khác, như Toán hiện đại chẳng hạn. Năm 1941, ông xuất bản 
cuón Modern Theories of Integration (Lý thuyết hiện dai vé tích phân), năm 1951, ông 
công bó những thành quả về nhóm hữu hạn sinh ra bởi hai phần tử. 


4.2 Người được Huy chương Fields trẻ nhât (cho tới nay). 





năm 2016 (90 tuổi), ông vẫn còn trên buc giảng. (Hinh: Université de Bordeaux). 


Ó Đại hoc Bordeaux có một chương trình Toán rất đặc biệt chuẩn bi cho sinh viên quốc 
té di vào nghiên cứu để láy bằng Tiến sĩ Toán: lóp Toán ALGANT (viết tắt theo tiếng Anh 
của: Algebra, Geometry And Number Theory). Đây là lớp qui tụ nhiều sinh viên xuất sắc 
và cả những người ham thích nghiên cứu Toán học trên thế giới. Chương trình ra đời 
từ năm 2005 và được sự yếm trợ của nhiều trường Đại học Pháp và một số nước Châu Âu. 


Một hôm người tổ chức giới thiệu một giáo sư đặc biệt đến giảng. Một cụ già cao lớn, 
quàc thước, nhanh nhẹn, không nói gi cả, cám phân viêt ngay bài giảng trên bảng. 





Giáo sư Jean-Pierre Serre đang giảng bài tại lớp ALGANT 2016. 





Ai vậy? Sinh viên ở dưới còn rát trẻ, hầu hết trong khoảng tuổi từ 20 dén 30 sao đã được 
gặp cụ già 90 này, nói gi là hân hạnh được nghe cụ giảng. Bóng đâu đó vé phía sinh viên 
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có một tiêng nói lón: Giáo sư Jean-Pierre Serrel 


Phải, đúng, đó là giáo sư Jean-Pierre Serre, nhà Toán học huyền thoại của thế kỷ 20 và 
21, nay (2016) vẫn còn sông, làm việc như chưa cảm thây mệt mỏi. Dưới đây chúng tôi 
trích dich một đoạn trong Encyclopedia Britannica (Bách Khoa Tự điển Anh) nói về nhà 
Toán học này: 


Jean-Pierre Serre (sinh năm 1926 tại Bages, Pháp), nhà Toán học được Huy chương 
Eields năm 1954 về những công trình xuất sắc của mình trong lãnh vực Topo-Đại số. 
Năm 2003, ông được giải thưởng Abel cao quý của Viện Hàn Lâm Khoa học Na-Uy. 


Serre tốt nghiệp Cao Đẳng Sư Phạm Paris (École Normale Supérieure de Paris) khóa 
1945 - 1948 và Tiên sĩ Toán tại Đại học Sorbonne năm 1951 (cả hai trường nay thuộc 
Viện Đại học Paris). Giữa những năm 1948 - 1954, ông làm việc tại Trung Tâm Nghiên 
cứu Khoa học Quốc gia (CNRS) và trường Đại hoc Nancy. Sau đó ông vé làm giáo sư tai 
Pháp quốc Học Viện (Collège de France) cho đến năm 1994 ông về hưu. Trong thời gian 
1983 — 1986, ông là phó chủ tịch Hội Toán học Thé giới (International Mathematical 
Union, IMU). 


Jean-Pierre Serre được tặng thưởng Huy chương Fields tại Đại Hội các nhà Toán học Thé 
giới họp tại Amsterdam (Hòa Lan) khi mới qua tuổi 27 và được xem là người thắng giải 
này trẻ tuổi nhất tính đến nay. Ông được biểu dương về những khám phá xuất sắc trong 
lãnh vực Topo-Đại sô. Sau này, ông còn có nhiều nghiên cứu sâu rộng trong các lãnh vực 
khác như Hình-Đại số, Lý thuyết Nhóm, và đặc biệt là Lý Thuyết sô. 


Ông là thành viên thé hệ thứ hai của nhóm Bourbaki và là thành viên trẻ nhất? . 


Ông là nguồn cảm hứng cho hai Huy chương Fields khác, đó là Alexandre Gorthendieck 
và Pierre Deligne? . 


Các sách đã xuât bản của ông góm có: 


Groupes algébriques et corps de classes (1959; Algebraic Groups and 
Class Fields); Corps locaux (1962; Local Fields); Lie Algebras and Lie 
Groups (1965); Abelian l-adic Representations and Elliptic Curves (1968); 
Cours d'arithmétique (1970; A Course in Arithmetic); Cohomologie Ga- 
loisienne (1964; Galois Cohomology); Représentations linéaires des groupes 
finis (1967; Linear Representations of Finite Groups); Algébre locale, 
multiplicités (1965; “Local Algebra: Multiplicities"); Arbres, amalgames, 
SL, (1977; Trees). 





?Thé hé thứ hai của Bourbaki (theo thứ tự năm sinh): Charles Pisot, Samuel Eilenberg, Laurent Schwartz, 
Pierre Samuel, Roger Godement, Jean Louis Koszul, Armand Borel, Jacques Dixmier, John Tate, Serge Lang, 
Jean-Pierre Serre. (Xem thêm Bourbaki của cùng tác giả). 

33 Alexandre Grothendieck (sinh nám 1928, nhó hon Serre 2 tuổi), huy chương Fields 1966 và Pierre 
Deligne, huy chương Fields 1978, là hai thầy trò. 
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Hiện ông vẫn còn sóng khỏe (2016). Thinh thoảng nhớ bảng den phán trắng, ông vẫn 
tham gia giảng day vài chuyên dé ua thích. 


4.3 Người phụ nữ đầu tiên và duy nhát (cho tới nay) được Huy chương 
Fields. 


Congratulations. 


MARYAM MIRZAKHANI 


1ST WOMAN TO WIN 
= TOP MATH PRIZE = 


x FIELDS MEDAL + 





Thông báo chính thức của trường Đại học Stanford, California, ngày 15 tháng 7 năm 
1917 cho biết: 


Giáo sư Maryam Mirzakhni, người phụ nữ đầu tiên và duy nhát (cho đến 
nay) được tặng thưởng Huy chương Fields, đã qua đời vào hôm qua, 14 tháng 
7 năm 2017, tại bệnh viện của trường Stanford, hưởng duong 40 tuổi. 


Giáo sư Maryam Mirzakhni, người phụ nữ đầu tiên và duy nhất (cho đến nay) được tặng 
thưởng Huy chương Fields, đã qua đời vào hôm qua, 14 tháng 7 năm 2017, tại bệnh viện 
của trường Stanford, hưởng đương 40 tuổi. Mirzakhani về giảng dạy tại trường Stanford 
năm 2009. Bà được trao tặng Huy chương Fields cao quy vào năm 2014 vì những thành 
tích xuất sắc đạt được qua các chuyên ngành Toán học mà ngay cả những người trong 
giới Toán học nghe cũng thầy rất lạ: Không gian Moduli, Lý thuyết Teichmüller, Hình học 
Hyperbolic, Lý thuyết Ergodic, và Hình học Symplectic. Nghién cứu của bà mang tính lý 
thuyết cao, nhưng lại có ảnh hưởng trên một số vẫn dé Vật lý như sự tón tai của vũ tru, 
Thuyết Lượng tử, và một sô áp dụng vào kỹ thuật vật liệu. Riêng trong lãnh vực Toán 
học, nghiên cứu của bà đóng góp tích cực cho Lý thuyết số (nhát là nghiên cứu vé số 
nguyên tó) và Mật mã học (Cryptography). 


Maryam Mirzakhani sinh tại Tehran, Iran, năm 1977. Đất nước bà đã trải qua thời kỳ 
điêu tàn khói lửa của trận chiến Iran-Iraq, nay đang di vào ổn định. Bà chăm chú tích cực 
học hành như lớp trẻ trong hoàn cảnh thuận lợi thanh bình, mơ ước của bà là trở thành 
nhà văn viết vé tương lai nó hoa của đất nước minh. Ở trường nữ trung học Tehran, nhà 
trường phát hiện năng khiếu Toán học kỳ lạ nơi cô gái nhỏ Maryam. Thé là năm 1994 
- dang học lóp 11 - người ta gói Maryam tham du ky thi Olympic Toán hoc dành cho 
hoc sinh trung hoc trén toàn thé giói. Và có nàng chiếm ngay một huy chương vàng, 
huy chương vàng đầu tiên cho một nữ sinh đất Iran. Năm sau 1995, Maryam tiếp tục 
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mang về cho quê hương của nàng huy chương vàng thứ hai, lần này với điểm số tuyệt 
đôi 40/40. 


Sau khi tốt nghiệp Đại học Sharif (Tehran) năm 1999, Maryam được gởi qua học Cao 
học Toán tại trường Đại học Harvard, dưới sự hướng dẫn của giáo sư Curtis MeMuller, 
Huy chương Fields năm 1998. Vài nhận xét đầu tiên của giáo sư Curtis MeMuller: “Cô 
sinh viên nghe, ghi chép bằng tiếng Farsi^, nói và hỏi bằng tiếng Anh. Cô gái thông minh 
lạ thường, và có tham vọng hiểu biết, không biết sợ là gì.” Luận án Tiên sĩ của Maryam 
trình năm 2004 là một kiệt tác, ngay cả đôi với những nhà Toán học chuyên nghiệp và 
danh tiêng. Benson Farb, giáo sư Toán tại trường Đại học Chicago phát biểu: “Cô đã nói 
lại hai vån dé lớn của Toán học một cách thân ky trong luận án của minh, ngay cả những 
nhà Toán học chuyên ngành cũng không làm được.” 


Maryam Mirzakhani đã nhuóm bệnh ung thư vú từ mùa hè 2013, nhưng vẫn chịu đựng 
một cách can đảm. Trong khi chữa trị bà vẫn tiếp tục làm việc. Ngày qua nhận Huy 
chương Fields ở Seoul là ngày bà dang chóng trả căn bệnh quái ác khi nó hoành hành 
cơ thể bà ở đỉnh cao nhất. Bà viết trong nhật ký: “Tôi không bỏ cuộc. Nhắt định không bỏ 
cuộc. ” 


“Tiếng Ba-Tư thường được dân miễn Tây Iran xử dụng. 
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4.4 Ai đã từ chói huy chương Fields? 


Năm 1966, Alexandre Grothendieck, nhà Toán hoc thiên tài và cũng råt kì la? của Pháp 
duoc trao tặng Huy chương Fields vì “ông đã làm mới lại ngành Hình-Đại số” một cách 
ngoạn mục. Đại hội ICM năm ấy được tổ chức tại Moscow. Ông nhận danh dự nhưng 
không đến Moscow nhận Huy chương. Lý do được báo chí bây giờ đưa tin là ông phản 
đối chính quyển Soviet đã bát bó bủ tù các trí thức, văn si chóng đôi. Thêm nữa - lí do ít 
người biết tới - làm sao ông có thể đến một đất nước đã hai lần kết án tử hình cha ông? 





Alexandre Grothendieck (1928 - 2014). 


Người từ chối danh hiệu và danh dự này chính là một nhà Toán học người Nga, Grigori 
Perelman. Ông là người đã chứng minh được Dự đoán Poincaré, bài Toán đã làm bối rồi 
rất nhiều nhà Toán học giỏi nhất trong lịch sử phát triển Toán học suốt hơn 100 năm 
qua? Và đây cũng là một trong 7 bài toán Thiên Niên Ky mà viện Toán hoc Clay đã đặt 
phần thưởng 1 triệu dollars Mỹ cho ai giải được bát cứ bài nào trong 7 bài ây. Perelman 
cũng đã từ chối số tiền này. Ông nói: “Tôi có thể kiểm soát vũ trụ. Tai sao tôi phải tranh 
dua để láy số tiền ấy? Nói di?" 





”Xem thêm Bourbaki của cùng người viêt về cuộc đời và sự nghiệp của nhà Toán học này. 
Xem câu chuyện thú vị này qua cuón Từ Poincaré đên Perelman của cùng người viêt. 
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w 
Grigorgi Perelman (1966 - ). 
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Phụ chú 1 
Tại sao không có giải Nobel Toán học? 


Hầu hết sinh viên học Đại học đều nghe ít nhất một lần câu chuyện liên quan đến câu 
hỏi này. Câu chuyện có thể đến từ anh sinh viên lớp trên nói với anh sinh viên lớp dưới, 
bên cạnh ly cà phê trong quán sinh viên vắng người. Câu chuyện cũng có thể được nghe 
từ một ông giáo sư vui tính kể ra, vào một lúc rảnh ፲61 nào đó trong một lớp Toán đông 
sinh viên, mong có được phút thư giản khi không khí quá căng. 


Đại khái câu chuyện sẽ nhu thé này: 


Lý do không có giải Nobel Toán học là vì vợ (hay người tình) của Nobel có quan hệ gì 
đó không trong sáng với một nhà Toán học nổi tiếng Thụy Điển đương thời, đó là Gosta 
Mittag-Leffler. Nobel viết trong di chúc rằng giải ông lập ra dành chỉ dành cho Văn học, 

Vật lý, Hóa học, Kinh tế, Y học, và Hòa bình. Nếu có Toán thì chắc chắn giải sẽ về tay 

Gosta Mittag-Leffler, diéu này Nobel không hé muốn. 


Câu chuyện trên cũng chỉ là để “mua vui cũng được một vài trồng canh” thôi chứ không 
thể và không phải là sự thực. 


Lý do chắc chắn thứ nhất để phản bác là Nobel không hé có vợ. Còn chuyện tình của 
Nobel xin được kể cùng độc giả như sau: 


(Nguồn: http://www.todayifoundout.com/index.php/2010/10/the-reason-there- is-no- 
nobel-prize-for-mathematics-had-nothing-to-do-with-any-wifemistress-of- alfred-nobel/) 


Mói tinh dàu don phuong cüa Nobel là mói tinh vói mót thiéu nit tén là Alexandra, 
nhưng chẳng được bao lâu nàng quay lưng theo người dàn ông của nàng. Mói tinh thứ 
hai của Nobel là với một cô ý tá tên là Bertha Kinsky, nhưng mỗi tình chẳng đi đến đâu, 
để rồi cuói cùng cô này lẫy một Nam tước tên là Arthur Gundaccar von Suttner. Môi tình 
thứ ba của Nobel và cũng là môi tình suốt đời của ông là với một phụ nữ tên là Sophie 
Hess, nhưng đây cũng chi là người tinh (đơn phương?) không bao gió cưới của nhà Khoa 
hoc cô đơn thôi. Trong tát cả các môi tình áy, không hé có bóng dáng của nhà Toán hoc 
Gosta Mittag-Leffler như người đời sau thêu dệt. 


Vậy cho nên cái lý do “vì tình yêu” của những người lãng mạn nêu ra để giải thích cho 
câu hỏi tại sao không có giải Nobel Toán học là không có chỗ để tin cậy. 


Nobel là một nhà Hóa học thực nghiệm. Ông không quan tâm đến Toán học. Trong di 
chúc ông nói ý muốn của minh là tặng thưởng cho những ai đóng góp hữu hiệu vào việc 
cải thiện cuộc sống nhân loại. Có thể ông nghĩ rằng Toán học nặng tính lý thuyết, không 
quan trọng như các bộ môn khác trong việc thực hiên mục đích ông nêu ra. 


Hơn nữa, trong thời gian áy, ảnh hưởng của nhà Toán học Gosta Mittag-Leffler đôi với 
vua Oscar II rát lớn. Chính Gosta Mittag-Leffler đã lập nên giải thưởng Toánhoc mang 
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tên Oscar II” mừng sinh nhật thứ 60 của nhà vua, thì hà có gì càn phải thêm Toán học 
trong danh sách các bộ môn được Nobel đề nghị tặng thưởng? 


Không có bằng chứng nào giải thích tại sao không có giải Nobel Toán học từ phía chính 


người sáng lập ra giải thưởng, nhưng thiết nghĩ hai lý do cuói cùng là có thể tin cậy 
được. 


7Về giải thưởng Oscar II, xem tìm đọc cuón Từ Poincaré đến Perelman của cùng người viết bài báo này. 
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Phụ chú 2 


Danh sách các nhà Toán học được Huy chương Fields 























Năm | Nơi Đại Hội | Tên Trường/Viện Nơi công | Công trình 
ICM xuát thán tác (cuói) 
Olso, Lars Ahlfors | University of Harvard Nghién cüu vé 
1936 ANE ን ን 
Northway Helsinki, Ủniversity, | các mặt 
Finland US Riemann của 
các hàm phüc 
nghich. Mó ra 
huóng di mói 
cho giải tích 
phức. 
Jesse Massachusetts | City Mát có dién 
Douglas Institute of College of | tích cực tiểu 
Technology US | New York | với đường biên 
cho sàn (bài 
toán Phateau 
và mó róng). 
1950 Cambridge, | Laurent University of University | Tác già Ly 
US Schwartz Nancy, France of Paris thuyét phàn 
VII, phói (hàm tóng 
France quát). Áp dung 
vào Vật ly lý 
thuyết. 
Atle Selberg | Institute for Institute Phát triển mở 
Advanced for rông phương 
Study, US Advanced | pháp sàn Viggo 
Study US | Brun; Nghién 


cứu và có 
nhiều thành 
quả mới vé 
hàm Zeta 
Riemann. Dua 
ra được một 
chứng minh sơ 
cập định lý cơ 
bản về số 
nguyên tô. 
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Năm 


Nơi Đại Hội 
ICM 


Tên 


Trường/Viện 
xuât thân 


Nơi công 
tác (cuói) 


Công trình 





1954 


Amsterdam, 
Netherlands 


Kunihiko 
Kodaira 


Ủniversity of 
Tokyo, Japan 
and Institute 
for Advanced 
Study ,US 


Ủniversity 
of Tokyo, 
Japan 


Có nhiều thành 
quả trong 
nghiên cứu lý 
thuyết tích 
phân điều hòa. 
Có nhiều áp 
dụng vào đa 
tạp đại SỐ. 





Jean Pierre 
Serre 


University of 
Nancy, France 


Collége de 
France, 
France 


Có nhiéu thành 
quá trong 
nghién cüu vé 
nhóm dóng 
điều của mặt 
cầu. Phương 
pháp dãy số 
phổ (spectral 
sequences). 
Nghién cüu ly 
thuyét bién só 
phüc qua các 
sheaves. 





1958 





Edinburgh, 
UK 





Klaus Roth 


René Thom 


University 
College 
London, UK 


University of 
Strasbourg, 
France 





Imperial 
College 
London, 
UK 


Institut 
des 
Hautes 
tudes Sci- 
entifiques, 
France 





Năm 1952, 
chüng minh 
được du đoán 
Erdös-Turan. 
Năm 1955 giải 
được bài toán 
Thue-Siegel 
(xấp xỉ sô đại 
só bằng số hữu 
tỷ). 

Năm 1954, đã 
phát minh và 
phát triển lý 
thuyết đồng 
biên 
(cobordism) 
trong Topo-Đại 
sô. Áp dụng lý 
thuyết đồng 
điều để phân 
loại đa tạp. 
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Năm | Nơi Đại Hội | Tên Trường/Viện Nơi công | Công trình 
ICM xuát thán tác (cuói) 
1962 Stockholm, | Lars University of Lund Nghién cüu vé 
Sweden Hórmander | Stock- University, | phuong trinh vi 
holm,Sweden Sweden phân. Đặc biệt 
có đóng góp 
hữu hiệu vào 
toán tử vi phân 
tuyến tính. 
Nghiên cứu 
một số vẫn dé 
do Hilbert dé 
ra nàm 1900. 
John Milnor | John Milnor Stony Chüng minh 
Princeton Brook được mặt cầu 7 
University, US University, | chiéu có nhiéu 
US câu trúc vi 
phân khác 
nhau. Từ đó 
sáng lập ra 
ngành Topo-vi 
phân. 
1966 Michael Ủniversity of University | Nghiên cứu lý 








Atiyah 


Oxford, UK 





of Edin- 
burgh, 
UK 





thuyét K, dóc 
làp vói 
Hirzebruch. 
Cùng với 
Singer chứng 
minh được 
định lý chỉ số 
của toán tử 
ellip trên đa 
tạp phức. Cùng 
với Bott chứng 
minh được 
định lý điểm có 
định liên quan 
đến công thức 
Lefschetz. 
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Năm 


Nơi Đại Hội 
ICM 


Tên 


Trường/Viện 
xuât thân 


Nơi công 
tác (cuói) 


Công trình 











Paul Joseph 
Cohen 


Alexander 


Stanford 
University, US 


Institut des 


Grothendieck| Hautes Études 


Stephen 
Smale 


Scientifiques, 
France 


University of 
California, 
Berkeley, US 





Stanford 
University, 
US 


Centre 
National 
de la 
Recherche 
Scien- 
tifique, 
France. 





City 
University 
of Hong 
Kong, 
Hong 
Kong 


Düng ky thuát 
“cưỡng bức” dé 
chứng minh lý 
thuyết tập hợp 
độc lập với tiên 
để chọn. Mỏ 
rộng giả thuyết 
liên tục. Vẫn dé 
sau là một 
trong những 
vân dé Hilbert 
dàt ra nám 
1900. 

Dua trén cóng 
trình của Weil 
và Zarisky, đẩy 
mạnh nghiên 
cứu về 
Hình-Đại số. 
Giới thiệu lý 
thuyết K 
(Nhóm và vành 
Grothendieck). 
Làm cuộc cách 
mạng trong 
Đại số đồng 
điều bằng bài 
báo "Tohoku 
paper". 

Nghién cüu 
Topo-vi phân. 
Chüng minh 
được du đoán 
Poincaré cho 
trường hợp 

n 2 5.Giói 
thiệu phương 
pháp 
handle-bodies 
để giải bài toán 
này và nhiều 
bài toán khác. 
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Năm | Nơi Đại Hội | Tên Trường/Viện Nơi công | Công trình 
ICM xuát thán tác (cuói) 
: AlanBaker | University of Trinity Tổng quát dinh 
$009 Eg Cambridge, UK | College, ly Gelfond 
Cam- Schneider Dày 
bridge, là bài toán só 7 
UK của Hilbert. Từ 
kết quả này 
ông đã tìm ra 
só siêu việt 
chưa được biết 
tới. 
Heisuke Harvard Kyoto Tổng quát hóa 
Hironaka University, US University, | cóng trinh cüa 
Japan Zariski, người 
dà chüng minh 
duoc dinh ly 
lién quan dén 
các ky di trén 
da tap dai só 
vóin ፎ 3. 
Hironaka 
chüng minh 
được kết quả 
cho trường hợp 
bát kỳ số n 
nào. 
John G. Ủniversity of University | Cùng với W. 
Thompson Cambridge, UK | of Cam- Feit, Thompson 
bridge, dà chüng minh 
UK. được moi 
University | nhóm hüu han 
of Florida, | khóng cyclic 
US. déu có bác 


chán. Tit dó 
óng dà xác 
dinh duoc 
nhóm hữu han 
don gián tói 
thiéu. 
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Canada 





Bombieri Pisa, Italy 





for 


Advanced 
Study, US 





Năm | Nơi Đại Hội | Tên Trường/Viện Nơi công | Công trình 
ICM xuát thán tác (cuói) 
Sergei Moscow State Steklov Duoc nhiéu 
Novikov University, Mathe- người biết tới 
USSR matical vì đã chứng 
Institute, minh được sự 
Russia. bát bién topo 
Moscow của các lóp 
State Pontrjagin 
University, | trong các da 
Russia. tap vi phàn. 
University | Novikov cón có 
of mót só thành 
Maryland- | quá trong 
College nghiên cứu 
Park,US. | không gian 
đồng điều và 
dói-dóng điều 
của Thom. 
1974 Vancouver, Enrico University of Institute Nhiều đóng 


góp trong 
nghiên cứu vé 
só nguyên tó, 
hàm đơn tri, 
dự đoán 
Bierberbach, lý 
thuyết hàm 
phức nhiều 
bién và phương 
trình đạo hàm 
riêng phần. 
Ngoài ra, ông 
là người đầu 
tiên giải được 
bài toán 
Bernstein ở cao 
chiều. 
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Năm 


Nơi Đại Hội 
ICM 


Tên 


Trường/Viện 
xuât thân 


Nơi công 
tác (cuói) 


Công trình 





David 
Mumford 


Harvard 
University, US 


Brown 
University, 
US 


Mumford dà có 
nhiéu dóng 
góp cho ván dé 
hiện hữu (tổn 
tại) và vẫn để 
câu trúc của 
các đa tạp 
moduli. Ngoài 
ra ông có 
nhiều thành 
quả trong 
nghiên cứu lý 
thuyết về các 
mặt đại sô. 





1978 


Helsinki, 
Finland 


Pierre 
Deligne 


Institut des 
Hautes Études 
Scientifiques, 
France 


Institute 
for 
Advanced 
Study, US 


Dà chüng minh 
được 3 dự 
đoán của Weil 
về sự tổng quát 
hóa giả thiết 
Riemann vé 
trường hữu 
hạn. Công 
trình của 
Deligne còn 
giúp thông 
nhất Hình-Đại 
sô và Lý thuyết 
số đại số 
(algebraic 
number 
theory). 











Charles 


Fefferman 


Princeton 
University, US 





Princeton 
University, 
US 


Có nhiéu dóng 
góp trong việc 
làm mới lại giải 
tích phức đa 
chiều bằng 
cách mỏ rộng 
đúng đắn giải 
tích phức cổ 
điển tháp 
chiều. 








CÁC BÀI VIÉT CỦA TIỀN SĨ LÊ QUANG ÁNH 





Năm 


Nơi Đại Hội 
ICM 


Tên 


Trường/Viện 
xuât thân 


Nơi công 
tác (cuói) 


Công trình 











Daniel 
Quillen 


Grigori 


Margulis 


Massachusetts 
Institute of 
Technology, US 


Moscow State 
University, 
USSR 





University 
of Oxford, 
UK 





Yale 
University, 
US 


Người thiết kế 
chính lý thuyết 
K-đại số, một 
công cụ mới 
hữu hiệu có 
nhiều áp dụng 
vào Hình học. 
Người đã dùng 
phương pháp 
và ý tưởng 
topo để giải 
quyết các vẫn 
dé của Đại só, 
nhất là lý 
thuyết vành và 
modun. 
Margulis dà 
làm mới giải 
tích về câu trúc 
nhóm Lie. 
Nghiên cứu 
của ông rất sâu 
và rộng, bao 
gồm Hình vi 
phân, Lý thuyết 
Ergodic, Hệ 
động lực, cho 
đến nhóm Lie. 
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Năm | Nơi Đại Hội | Tên Trường/Viện Nơi công | Công trình 
ICM xuât thân tác (cuói) 
1982 Warsaw, Alain Institut des Institut Nhiều đóng 





Poland 





Connes 


William 
Thurston 


Hautes Études 
Scientifiques, 
France. 


Princeton 
University, US 





des 
Hautes 
Études 
Scien- 
tifiques, 
France. 
Collége de 
France, 
France. 
Ohio State 
University, 
US. 


Cornell 
University, 
US 





góp vào ly 
thuyết toán tử 
đại số, đặc biệt 
là phân loại 
tổng quát và 
định lý nhân tố 
loai III, phân 
loai các phép 
tu dáng cáu 
của các nhân 
tử hyperfinite 
và nhiều áp 
dụng khác vào 
lý thuyết 
C*-dai só và 
Hinh học vi 
phán 

Làm cách 
mang trong 
viéc nghién 
cứu Topology 
tháp chiéu. 
Chüng tó cho 
tháy có mói 
tương tác giữa 
Giải tích, 
Topology, và 
Hình học. 
Đóng góp 
nhiều ý tưởng 
vào việc nghiên 
cứu những lóp 
rộng lón các 
loai da tap 
đóng 3 ርከ16ህ. 
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Năm 


Nơi Đại Hội 
ICM 


Tên Trường/Viện 
xuât thân 


Nơi công 
tác (cuói) 


Công trình 





1986 





Berkeley, 
US 





Shing-Tung | Institute for 
Yau Advanced 
Study, US 


Simon University of 
Donaldson Oxford, UK 





Harvard 
University, 
US 


Imperial 
College 
London, 
UK. 

Stony 
Brook 
University, 
US. 





Nghién cüu có 
nhiéu thành 
quà ngành 
phuong trinh 
vi phán. Có 
nhiéu dóng 
góp vào du 
doán Calibi vé 
Hinh Dai só và 
du doán khói 
lượng dương 
trong Lý thuyết 
tương 461. Góp 
phần giải 
phương trình 
Monge Ampère 
thực và phức. 
Được tặng 
thưởng Huy 
chương chủ 
yêu nhờ 
côngtrình 
nghiên cứu 
Topology của 
đa tạp 4 chiều, 
đặc biệt là 
chứng tỏ có 
một cầu trúc vi 
phân trên 
không gian 
Euclid 4 chiều 
có câu trúc 
khác với cầu 
trúc của không 
gian thông 
thường. 
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Năm | Nơi Đại Hội | Tên Trường/Viện Nơi công | Công trình 
ICM xuát thán tác (cuói) 
Gerd Princeton Max Được tàng 
Faltings University, US Planck thuóng Huy 
Institute chuong chü 
for Mathe- | yéu nhó chüng 
matics, minh duoc du 
Germany | doán Mordell 
(báng cách 
düng phuong 
pháp cüa 
Hình-Đại số- 
Số học). 
Michael Ủniversity of Microsoft | Phát triển 
Freedman California, San | Station Q, | phương pháp 
Diego, US US mới cho giải 
tích topo của 
đa tạp 4 chiều. 
Từ đó chứng 
minh được dự 
đoán Poincaré 
cho trường hợp 
n=4. 
1990 Kyoto, Vladimir B Verkin University | Được tàng 
Japan Drinfeld Institute for of thuóng Huy 
Low Chicago, chương chủ 
Temperature US yêu nhờ công 
Physics and tình trên nhóm 
Engineering, lương tử và 
USSR công trình trên 











Lý thuyết só. 
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Năm 


Nơi Đại Hội 
ICM 


Tên Trường/Viện 
xuât thân 


Nơi công 
tác (cuói) 


Công trình 











Vaughan E University of 
R. Jones California, 
Berkeley, US 


Kyoto 
University, 
Japan 


Edward Institute for 
Witten Advanced 
Study, US 





University 
of 
California, 
Berkeley, 
US. 
Vanderbilt 
University, 
US. 


Kyoto 
University, 
Japan 





Institute 
for 
Advanced 
Study, US 


Được tàng 
thuóng Huy 
chuong chü 
yéu nhó khám 
phá ra mói lién 
hé bát ngờ giữa 
nghién cüu vé 
nút -- lãnh vực 
có từ thê kỷ 19 
- và ngành 
thống kê cơ 
học, một lãnh 
vực Toán học 
nghiên cứu về 
hệ phức tạp với 
sô lượng rất 
lón các thành 
phần. 

Được tặng 
thưởng Huy 
chương chủ 
yêu nhờ chứng 
minh được dự 
đoán 
Hartshorne và 
nhờ công trình 
phân loại các 
đa tạp đại só 3 
chiéu. 

Được tàng 
thuóng Huy 
chương nhờ 
chứng minh 
được (vào năm 
1981) định lý 
về năng lượng 
dương trong 
Thuyết tương 
đối tổng quát. 








CÁC BÀI VIÉT CỦA TIỀN SĨ LÊ QUANG ÁNH 











Switzerland 





Bourgain 


Pierre-Louis 
Lions 


Hautes Études 
Scientifiques, 
France 


University of 
Paris 9, France 





for 
Advanced 
Study, US 





Collége de 
France, 
France. 
École 
polytech- 
nique, 
France. 


Năm | Nơi Dai Hội | Tên Trường/Viện Nơi công | Công trình 
ICM xuât thân tác (cuói) 
1994 Zurich, Jean Institut des Institute Công trình 


nghiên cứu của 
Bourgain chạm 
đến trọng tâm 
của nhiều 
ngành Giải tích 
Toán học: Hình 
học trên các 
không gian 
Banach, tính 
lỗi trong không 
gian cao chiều, 
Giải tích điều 
hòa, Lý thuyết 
Ergodic, và 
phương trình 
đạo hàm riêng 
phần áp dụng 
vào Vật lý lý 
thuyết. 

Lions được 
tặng thưởng 
Huy chương 
nhờ vào công 
trình nghiên 
cứu phương 
trình đạo hàm 
riêng phần 
không tuyến 
tính. Năm 
1994, ông là 
người đầu tiên 
tìm ra được 
nghiệm của 
phương trình 
Boltzmann với 
chứng minh 
dày đủ. 
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Năm 


Nơi Đại Hội 
ICM 


Tên 


Trường/Viện 
xuât thân 


Nơi công 
tác (cuói) 


Công trình 











Jean 
Christophe 
Yoccoz 


Efim 
Zelmanov 


Paris-Sud 11 
University, 
France 


University of 
California, San 
Diego, US 





Collége de 
France, 
France 





Steklov 
Mathe- 
matical 
Institute, 
Russia, . 
University 
of 
California, 
San 


Diego, US. 


Yoccoz nghién 
cứu vé động 
lực học hệ 
thông. Ông đã 
chứng minh 
được tính bán 
vüng động lực 
hệ thông và 
tính bền vững 
câu trúc. Ông 
phối hợp tài 
tình trực giác 
hình học sắc 
bén với phân 
tích tính toán 
để có được 
những kết quả 
động lực học 
hệ thông phức 
tạp. 

Lãnh vực 
nghiên cứu của 
Zelmanov là 
Dai só khóng 
phói hop (non- 
associative 
Algebra) và Ly 
thuyét Nhóm. 
Huy chuong 
Fields táng cho 
óng vi óng dà 
giài duoc bài 
toán Burnside 
thu hep. 
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Germany 





Borcherds 


Timothy 
Gowers 


California, 
Berkeley, US. 
University of 
Cambridge, 
UK. 


University of 
Cambridge, UK 





of 
California, 
Berkeley, 
US 


University 
of Cam- 
bridge, 
UK 





Năm | Nơi Đại Hội | Tên Trường/Viện Nơi công | Công trình 
ICM xuât thân tác (cuói) 
1998 Berlin, Richard University of University | Borcherds 


nghiên cứu vé 
lý thuyết 
trường lượng 
tử và lý thuyết 
nhóm. Ông 
được tặng 
thưởng Huy 
chương vì 
những thành 
quả trong 
nghiên cứu về 
đại số vô hạn 
chiều và đã 
chứng minh 
được dự đoán 
Moonshine. 
Gowers đã có 
nhiều thành 
quả trong 
nghiên cứu 
Giải tích hàm. 
Ông đã dùng 
những phương 
pháp của tổ 
hợp toán học 
(combina- 
torics) vào Giải 
tích hàm, hai 
lãnh vực tưởng 
chừng như 
hoàn toàn cách 
biệt. 
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Năm 


Nơi Đại Hội 
ICM 


Tên 


Trường/Viện 
xuât thân 


Nơi công 
tác (cuói) 


Công trình 











Maxim 
Kontsevich 


Curtis T. 
McMullen 


Institut des 
Hautes Études 
Scientifiques, 
France. 


Rutgers 
University, US. 


Harvard 
University, US 





Institut 
des 
Hautes 
Études 
Scien- 
tifiques, 
France . 
Rutgers 
University, 
US.Rutgers 
University, 
US. 


Harvard 
University, 
US 





Ông là chuyên 
gia vè Toán lý 
thuyết và Toán 
Vật lý. Lãnh vực 
thành công 
nhất của ông là 
Lý thuyết dây 
(String 
Theory) và 
Trường lượng 
tử. Huy chương 
tặng thưởng 
cho ông vì “đã 
giải được 4 bài 
toán hình học”. 
McMullen có 
nhiều đóng 
góp quan trong 
trong nhiều 
chủ đề của Lý 
thuyết Động 
lực học hệ 
thống: khảo sát 
thuật toán cho 
đa thức, sự 
phân phối các 
điểm trong lưới 
của nhóm Lie, 
Hình học 
hyperbolic và 
chuẩn hóa lại 
các ánh xạ 
trong khoảng. 
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ICM 


Năm | Nơi Đại Hội 


Tên 


Trường/Viện 
xuât thân 


Nơi công 
tác (cuói) 


Công trình 





Beijing, 


2002 China 





Laurent 


Lafforgue 


Institut des 
Hautes Études 
Scientifiques, 
France 


Institut 
des 
Hautes 
Études 
Scien- 
tifiques, 
France 


Bång tuyên 
duong đọc 
trước ICM ghi: 
"Laurent 
Lafforgue được 
tặng thưởng 
Huy chương vì 
đã chứng minh 
được sự tương 
ứng Langlands 
cho các nhóm 
tuyên tính dày 
đủGŒGL, với 

r > 1 trên 
trường các 
hàm só”. 








Vladimir 
Voevodsky 


Institute for 
Advanced 
Study, US 





Institute 
for 
Advanced 
Study, US 





Ông là người 
xác định và 
phát triển 
motivic 
cohomology 
(mót loai bát 
bién trong da 
tap dai só) và 
lj thuyét 
A1-dóng luán 
(A1- 
homotopy) cüa 
các da tap dai 
só. Óng cüng 
dà chüng minh 
được du đoán 
Milnor trong lý 
thuyét K cüa 
các trường. 
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Năm | Nơi Đại Hội | Tên Trường/Viện Nơi công | Công trình 
ICM xuát thán tác (cuói) 
2006 Madrid, Andrei Princeton Columbia | Báng tuyén 
Spain Okounkov University, US University, | duong doc 
US truóc ICM ghi: 
“Okounkov có 
những đóng 
góp trong việc 
bắt được nhịp 
cầu nói các 
ngành Xác 
suát, Ly thuyét 
biéu dién (Rep- 
resentation 
Theory) và 
Hình-Đại số lại 
với nhau.” 
Grigori None Steklov Perelman dà 
Perelman Mathe- làm một cuộc 
(Từ chói matical cách mạng 
giải thưởng Institute, | trong Hinh hoc 
Russia và Topo-Hinh 
hoc. Óng dà 
chüng minh 
được du đoán 
Thurston, từ 
đó chứng minh 
được dự đoán 
Poincaré. 
Terence Tao | University of University | Trence Tao 
California, Los | of được tặng 
Angeles, US California, | thưởng Huy 
Los chương “nhờ 
Angeles, vào công trình 
US nghiên cứu 











phương trình 
đạo hàm riêng 
phần, tính toán 
tổ hợp và Lý 
thuyết số.” 
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Năm 


Nơi Đại Hội 
ICM 


Tên 


Trường/Viện 
xuât thân 


Nơi công 
tác (cuói) 


Công trình 





2010 





Hyderabad, 
India 





Wendelin 
Werner 


Elon Lin- 
denstrauss 


Paris-Sud 11 
University, 
France 


Hebrew 
University of 
Jerusalem, 
Israel . 
Princeton 


University, US. 





ETH 
Zurich, 
Switzer- 
land 


Hebrew 
University 
of 
Jerusalem, 
Israe 





Wendelin 
Werner được 
táng thuóng 
Huy chuong do 
đã có nhiều 
đóng góp cho 
sự phát triển 
phép tiên hóa 
ngẫu nhiên của 
Loewner, Hình 
học chuyển 
động Brownian 
2 chiều và lý 
thuyết trường 
bảo giác. 

Ông chuyên 
nghiên cứu về 
Động lực học 
hệ thông và Lý 
thuyết ergodic. 
Lindenstrauss 
được tặng 
thưởng Huy 
chương ví đã 
có những kết 
quả quan trọng 
khi áp dụng Lý 
thuyết ergodic 
vào Lý thuyết 
số (vẫn đề 
measure 
rigidity). 
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Năm 


Nơi Đại Hội 
ICM 


Tên 


Trường/Viện 
xuât thân 


Nơi công 
tác (cuói) 


Công trình 











Ngô Bảo 
Châu 


Stanislav 
Smirnov 


Paris-Sud 11 
Ủniversity, 
France. 
Institute for 
Advanced 
Study, US. 


University of 
Geneva, 
Switzerland 





University 
of 
Chicago, 
US. 
Vietnam 
University 
of 
Chicago, 
Vietnam 





University 
of 
Geneva, 
Switzer- 
land. 

St. Peters- 
burg State 
University, 
Russia. 


Ngô Bảo Châu 
được tặng 
thưởng Huy 
chương vì đã 
chứng minh 
được Bổ để cơ 
bản trong Lý 
thuyết về các 
dạng tự đẳng 
câu nhờ sáng 
tạo ra phương 
pháp mới cho 
Hình-Đại số. 
Stanislav 
Smirnov được 
tặng thưởng 
Huy chương vì 
đã chứng minh 
được bát bién 
bảo giác của sự 
thám thầu và 
máu Ising 
pháng trong 
Thống kê vật 
lý. 
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South Korea 





Paris VII, 
France. 

CNRS, France. 
Instituto 
Nacional de 
Matemática 
Pura e 
Aplicada, 
Brazil. 





Of Paris 
VII, 
France. 
CNRS, 
France. 
Instituto 
Nacional 
de 
Matemática 
Purae 
Aplicada, 
Brazil. 





Năm | Nơi Dai Hội | Tên Trường/Viện Nơi công | Công trình 
ICM xuát thán tác (cuói) 
Cédric École Normale | Institut Cédric Villani 
Villani Supérieure de | Henri nghiên cứu vé 
Lyon, France Poincaré, | phương trình 
Institut Henri France. đạo hàm riêng 
Poincaré, Lyon phần, Hình học 
France. University, | Riemann và Vật 
France . lý Lý thuyết. 
Ông được tặng 
thưởng Huy 
chương do 
chứng minh 
được phương 
trình không 
tuyên tính 
Landau (giảm 
chắn) và sự hội 
đi đến cân 
bằng của 
phương trình 
Boltzmamn. 
2014 Seoul, Artur Avila University of University | Artur Avila là 


nhà Toán hoc 
thién tài, tham 
gia nghién cüu 
nhiéu lánh 
vực,đặc biệt là 
Động lực học 
hệ thông và Lý 
thuyết phổ 
(Spectral 
theory). Những 
thành quả đạt 
được trong hai 
lãnh vực trên - 
nhờ phương 
pháp tái định 
chuẩn - kết 
dính và làm 
thay đổi bộ 
mặt của hai 
ngành ấy. 
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Năm 


Nơi Đại Hội 
ICM 


Tên 


Trường/Viện 
xuât thân 


Nơi công 
tác (cuói) 


Công trình 











Manjul 
Bhargava 


Martin 
Hairer 


Princeton 
University, US 


University of 
Warwick, UK 





Princeton 
University, 
US 





University 
of 
Warwick, 
UK 


Óng chuyén 
nghién cüu vé 
Ly thuyết số. 
Huy chương 
tặng thưởng 
cho ông vì “đã 
phát triển 
phương pháp 
mới rất hữu 
hiệu cho ngành 
Hinh-SÓ hoc 
mà óng có 
nhiéu thành 
quả khi cho áp 
dụng vào các 
vành có bậc 
nhỏ và vẫn dé 
giới hạn những 
đường cong 
elliptic.” 
Martin Hairer 
được tặng 
thưởng Huy 
chương vì đã 
“có những 
đóng góp xuất 
sắc vào lý 
thuyết phương 
trình đạo hàm 
riêng phần 
ngẫu nhiên, 
đặc biệt là đã 
tạo ra một lý 
thuyết mới về 
những cấu trúc 
điều hòa của 
các phương 
trình nói trên.” 
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Năm | Nơi Đại Hội | Tên Trường/Viện Nơi công | Công trình 
ICM xuát thán tác (cuói) 
Maryam Stanford Stanford Nghiên cứu 
Mirzakhani | University, US University, | của Mirzakhani 
US thuóc các lành 


vuc Ly thuyét 
Teichmüller, 
Hình học 
hyperbolic, Lý 
thuyết ergodic, 
và Hình học 
symplectic. Bà 
được tặng 
thưởng Huy 
chương vì 
thành quả xuất 
sắc trong 
nghiên cứu về 
Động lực học 
hê thông, các 
mặt Riemamn, 
và không gian 
moduli. 








Chương VII 


Sophie Germain 


Nhà nữ Toán học đầu tiên đã can đảm vượt qua thành kiến xã hội 





Lê Quang Ánh 





b tr “. LỆ» 1 

Sophie Germain (1776 - 1831), nhà nữ Toán học và Vật lý học. 
Tháng 4 năm 2016, Viện Toán Học Henri Poincaré kỷ niệm 240 năm ngày sinh của nhà 
Toán học và Vật lý học Sophie Germain và Hàn Lâm Viện Khoa Học cũng kỷ niệm 200 
năm Sophie Germain, người phụ nữ đâu tiên được giải Grand Prix de l'Académie des 


125 
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Sciences. Nhân dip này Bưu Chính Pháp cho phát hành làn đầu tiên con tem mang hinh 
bà. 


Vài chục năm sau khi bà mát, tài liệu sách báo nói vé bà và công trình sự nghiệp của 
bà, còn quá ít. Nhờ một người cháu tên là Armand-Jacques Lherbette (1791 - 1864) mà 
một só thư từ của bà mới được công bó. Nhà Toán hoc Andrien Marie Legendre (1753 
- 1833) có nói tới đóng góp của bà trong chứng minh dinh lý (lón) Fermat và cũng nhờ 
Legendre mà có một định lý trong Số học và một loại số nguyên tó mang tên bà. Sau 
hết nhờ một bài viết của nhà Toán học và cũng là nhà viết Lịch sử Toán Guglielmo Libri 
(1803 - 1869)! viết vào năm 1832 (sau khi bà mát vài tháng) mà người ta biết được 
thêm một ít vé đời của bà. Còn giải thưởng của Hàn Lâm Viện Khoa học minh chứng tài 
năng của bà không ai nhắc tới. 





Hình lây trên Internet không ghi rõ Sophie Germain lúc ây máy tuổi. 


Sophie Germain sinh ngày 1 tháng 4 nắm 1776 trong một gia đình doanh gia giàu có. 
Cha là ông Ambroise-Francois Germain, một thương gia có học thức theo chủ nghĩa tự 
do, thường giao du với các nhà trí thức quí tộc thời ấy. Năm 1789, ông được bầu vào 
Quốc Hội Lập Hiến. Mặc dù có tinh thần cách mang nhưng ông không ủng hộ phong 
trào bạo động, cho nên ông xa lánh dần môi trường chính trị. 


Sophie là con gái thứ hai trong số ba chị em gái của gia đình Germain. Khi nhỏ, Sophie 
được mô tả là nhút nhát, không thích chơi với những đứa trẻ cùng trang lứa. Tài liệu 
không cho thấy việc học hành của Sophie thé nào trong gia đoạn này. Chỉ biết rằng mỗi 
khi cha bà có khách lui tới Ổn ào, bà rút vào trong thư viện của gia đình và đọc sách. 





lMuón ከ161 ông này rõ hơn xin xem bài viêt vé Abel và Galois của cùng tác giả trong 


Rosetta.vn/lequanganh. 
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1 Bằng chứng thứ nhất của sự can đảm: Tự học Toán. 


Năm Cách mạng Pháp 1789, Sophie 13 tuổi. Những gì chúng ta biết về bà trong giai 
đoạn này là qua Guglielmo Libri. Nhà của gia dinh Germain ó đường Saint Denis, ngay 
trung tâm bién động của Paris. Ba cô con gái được giữ kỹ trong nhà tránh xa những lộn 
xộn ngoài đường phó, tuy vậy tiếng ôn của đám đông hỗn loạn vẫn vang tới tận bên 
trong nhà. Ông Germain là đại biểu Quốc hội, cho nên những cuộc hội họp tranh cãi ở 
nhà là rất thường xuyên. Libri viết: “Để bớt sợ hãi và làm cho bán trí mình, cô gái trón 
trong thư viện của cha.” Cô doc bát cứ thứ gì có trước mặt. 


HISTOIRE 


DES 


MATHEM ATIQUES, 


Dans laquelle on rend compte de leurs progrés de- 
puis leur origine jufqu'à nos jours; où l'on expofe. 
le tableau & le développement des principales 
découvertes „ les conteflations qu'elles ont fait 
maître, & les principaux traits de la vie des Ma~ 
thématiciens les plus célebres. 


Par M. MONTUCLA , de l'Acadimi, ር rale ር 
HE Y d des Sciences 


Molti pertranfibunt & avgcbirur fcientia. Bicon 
TOME PREMIER. 





A PARIS, 


Che Cu. ለዝና, Jomarar, Imprimeur-Libraire du Ro 
TAnillere & le Génie , roc Dauphine, à limage Notre-Darke, 7 
2 መ ል 


M. DCC LVIII. 
Avec Approbation & Privilege da Roi, 





Histoire des Mathématiques của Montucla, cuón I và cuón II, án bản đầu tiên 1758. 


Một hôm tình cờ Sophie có được cuón Histoire des Mathématiques (Lịch sử Toán học) của 
Jean-Étienne Montucla (1725 — 1799)?. Sophie tìm tháy trong sách chuyện vé cái chết 
cüa Archiméde. Óng ta dang mái mé vói cái hinh vé trén cát cüa minh, khóng biét ráng 
thành Syracuse đã mát, và cũng không nhận thấy cái gươm của một tên lính La Mã đang 
kè vào cổ ông. Chuyện này và nhiều chuyện khác trong sách mà Montucla kể rất hay, đã 
âm thầm khởi động tình yêu Toán trong lòng cô gái thơ ngây. 


?Bộ này gồm 2 tập, xuất bản lần đầu tiên vào năm 1758. Lần xuất bản thứ hai vào năm 1799 với sự bổ 
sung của nhà Thiên văn học Jérôme Lalande. Như vậy bộ sách mà Sophie đọc là bộ sách xuât bản lần đầu 


(hình trên). 
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Cours de Mathématiquescủa Bézout, ân bản 1792 mà Sophie Germain đã dùng. 


Cô quyết định sẽ trỏ thành một nhà Toán học. Không có sự trợ giúp nào từ bên ngoài, cô 
tự thiết lập cho mình một kế hoạch tự học Toán và Khoa học qua thư viện sách vỏ tài liệu 
rất phong phú của cha nàng. Sophie bắt đầu bằng giáo trình Toán của Bézout (Cours đe 
mathématiques par Étienne Bézout)3. Đây không phải là một giáo trình Toán sơ cấp, đây 
là một giáo trình Toán dạy trong các trường Hàng hải. Ban đêm cô làm việc rát khuya, 
gây lo ngại cho ông bà Germain. Ông bà tự hỏi: “Sao nó lại lao vào cái chuyện không 
dành cho con gái và phụ nữ?” Ngăn cán cám đoán không thành công, ông bà Germain 
đành phải giúp đỡ tạo điều kiện cho cô con gái chưa tới tuổi thiếu nữ của mình thuc 
hiện đam mê của nó. 


Rồi một hôm cô “đụng” phải một vẫn dé gai góc: Những cuón sách cô muốn học và sé 
phải học đều viết bằng tiéng La Tinh, thời áy chua có bản dịch. Đó là sách của Euler 
(1707 — 1783), sách của Newton (1643 — 1727). Và ርዕ quyết tâm tự học tiéng La Tinh 
để đọc được các sách Toán áy! 


2 Bằng chứng thứ hai của sự can đảm: Biên thành ông 
Leblanc đề tiêp cận với giới Đại học. 
Năm 1794, Sophie 18 tuổi. Xáo trộn xã hội đã nguội bót, mặc dù mới đây nhà Hóa học 


Lavoisier bị đưa lên máy chém và nhà Toán học Condorcet được cho là đã tự tử trong 
tù. Cộng Hòa Pháp Quôc cân nhiều kỹ su, cân nhiêu nhà Khoa học. Năm sau, tức là 





3Giáo trình dùng cho cả các trường Pháo binh nữa. Cũng lưu ý là trong giáo trình này định lý Bézout 


được phát biểu và chứng minh (LỌA). 
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năm 1795, trường kỹ sư Công chánh (École centrale des travaux publics) được cải tổ 
để trở thành trường Đại học Bách Khoa, với tham vọng là sẽ đào tạo ra các nhà Toán 
học, các nhà bác học, dẫn đầu Châu Âu. Sophie thấy rằng mình phải theo học ở đây 
mới bắt kịp các lý thuyết mới. Tuy Cách mạng làm thay đổi xã hội rất sâu sắc, nhưng 
cánh cửa các trường Đại học vẫn không có gì thay đổi: nó vẫn đóng kín đối với phụ nữ! 
Riêng trường Đại học Bách Khoa cánh cửa chỉ mới được mỏ ra cho nữ giới vào năm 1972. 


Được biết có một sinh viên tên là Auguste Leblanc không biết vì lý do gì nghỉ học và rời 
khỏi trường Đại học Bách Khoa. Sophie Germain “mượn” ngay cái tên này để có được 
những bài giảng Hóa học của giáo sư Fourcroy và Giải tích của giáo sư Lagrange. 


Nhà Toán hoc Lagrange rất nghiêm khắc với sinh viên nhưng lại rất cói mó trong vẫn 
dé học tập và nghiên cứu. Ông mong muốn có sự phản hồi ý kiến từ phía sinh viên 
về những gi ông giảng trong lớp. Thé là thỉnh thoảng ông nhận được những bài viết 
góp ý một cách thông minh khác thường của một sinh viên ký tên là M. Leblanc (Ông 
Leblanc). Giáo sư Lagrange muốn gặp người sinh viên này. Sophie đành phải thú nhận 
“lí lịch” của mình. Lagrange hết sức ngạc nhiên và quyết định tìm các giúp cô gái ham 
học này. Sophie Germain nổi tiếng từ đó (vì Lagrange là nhà Toán học nổi tiếng và có 
thé lực trong giới hoàng gia). 


Ngày ấy các phụ nữ quí tộc ó Paris thường có những “phòng khách” (salon) làm nơi gặp 
gő giới thượng lưu trí thức để bàn luận trao dói nhüng ván dé ván chuong nghé thuật. 
Người ta muôn mời người phụ nữ trẻ tuổi nổi tiếng trong giới Toán học này đến, nhưng 
Sophie Germain từ chối không khí ấy. Cô chỉ muốn là một nhà Toán học thôi. Cô đã làm 
phật lòng ngay cả nhà Thiên văn học Jérôme Lalande khi ông mời cô đến một salon nổi 
tiếng để tặng cô một cuốn sách Thiên văn do ông viết, và cô từ chối. 


3 Bằng chứng thứ ba của sự can đảm: Tìm đên Gauss để 
học hỏi. 


Sophie Germain rất ham thích Ly thuyết số nhồ đọc cuón Essai sur la théorie des nombres 
(Luận bàn vé Ly thuyết số) của nhà Toán hoc Legendre xuất bán năm 1798. Sophie viết 
thu trao dói y kién vói Legendre, và nhà Toán hoc tró thành nguói dán dát bà trong 
lãnh vực này. Đặc biệt bà rất quan tâm đến Định lý (lớn) Fermat, ngày ጳሃ nó chỉ là một 
dự đoán (une conjecture) mà thôi”. Trong bản dịch (từ tiếng La tinh) Arithmétique de 
Diophante do Bachet de Méziriac (1581 - 1638) dich, Fermat viết bên lễ đoạn văn sau 
đây: 


“Người ta không thể phán chia một tam thừa thành tổng hai tam thừa, một 
tú thừa thành tổng hai tứ thừa, một cách tổng quát, một lũy thừa lớn hơn 
hai thành tổng hai lũy thừa lớn hơn hai. Tôi đã khám phá ra một chứng minh 
tuyệt vời nhưng lé sách này hẹp quá để viết chứng minh này.” 


^Xem Định lý cuối cùng của Fermat do NXB Tổng hợp Thành phố của cùng tác giả Lê Quang Ánh. 
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Nói cách khác, theo Fermat thì phương trinh x" + y" = z" là không có nghiệm nguyên 
khi n > 2. Chính Fermat chỉ mới đưa ra được chứng minh cho trường hợp n = 4 và Euler 
thì đưa ra được chứng minh cho trường hợp n = 3. Bà có biết đâu mãi 200 năm sau, 
trong thói gian 1994 — 1995, nhà Toán hoc Andrew Wiles mới đưa ra được chứng minh 
đầy đủ cho trường hợp tổng quát. 
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1805. 


Disquisitiones Arithmeticae của Gauss. Ân bản đầu tiên 1801. 


Năm 1801, Carl Gauss xuất bản cuón Disquisitiones Arithmeticae (Nghiên cứu Số học) 
bằng tiếng La Tinh. Nó mau chóng trở thành cuốn sách nghiên cứu nổi tiếng trong giới 
Toán học. Nó trở thành một kiệt tác về Sô học cho tới vài chục năm sau. Bản dịch ra 
tiếng Pháp dén năm 1807 mới có. Trong sách này lần đầu tiên Carl Gauss giới thiệu và 
định nghĩa phép đông du (congruence). Sophie Germain lao vào nghiên cứu tác phẩm 
của Gauss trên bản tiếng La Tinh ngay từ năm 1802. Bà ghi chép, bình luận, và viết ra 
những thắc mắc của mình. Phải trao đổi với ai đây, nêu không phải là với chính tác giả? 


Ngày 21 tháng 11 năm 1804, Sophie Germain đánh bạo viết thư cho nhà Toán học Carl 
Gauss, nêu những nhận xét và thắc mắc của mình khi đọc cuốn sách của ông. Để cho 
khách quan và không bi thành kiến “trọng nam khinh nữ” thời ấy ó Châu Âu, nhất là ở 
Đức, trong thư bà ký tên M. Leblanc (Ông Leblanc). Và đó là khởi đầu cho một loạt thư 
từ trao đổi chuyên môn trong lãnh vực Số học, lãnh vực ưa thích nhất của ông Hoàng 
Toán học (Prince oƒ Mathematics biệt danh người ta đặt cho Gauss), với một ông Leblanc 
nào đó. 


Năm 1806, Hoàng dé Napoléon của Pháp xâm chiêm Phổ, thành phó Brunswick (Phổ) 
nơi Gauss đang sinh sóng, thất thủ. Chợt nhớ đến câu chuyện vé cái chết của Archimède 
doc từ hôi còn nhỏ, bà nhờ một người bạn của gia đình, Tướng Pernétry, đang chỉ huy 
một đạo quân có mặt trong khu vực ấy, tìm và bảo vệ Gauss. Lí lịch của bà một lần nữa 
bị lộ: Ông Leblanc trao đổi Toán học với Gauss là một người phụ nữ trẻ có tên là Sophie 
Germain. Gauss hết sức ngạc nhiên và cảm phục tài năng của bà. 
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...Nhưng một con người với giới tính ấy, do phong tục tập quán và thành kiến 
của chúng ta, chắc chắn phải gặp muôn vàn trở ngại và khó khăn mà ngay cả 
những người đàn ông dẫu có quen thuộc cũng thấy chóng gai trắc trở, người 
phụ nữ này đã vượt qua được và tiến sáu vào góc khuát của ván dé, thì người 
phu nữ này phải có một sự can dám hết sức cao quí, một tài năng xuắt chúng, 
một thiên tài ở trên mọi người... 


4 Bằng chứng thứ tư của sự can đảm: Lý thuyét vé mặt 
đàn hồi. 


Đối với nhà Khoa học, dư luận quần chúng khen tặng, tâng bốc chưa đủ. Họ muôn được 
các định ché Khoa học công nhận (trường Đại học, Viện nghiên cứu, Hàn Lâm Viện). 
Thời åy, thé kỷ 19, việc này 001 với phụ nữ là không thể nào xảy ra được. Tuy nhiên, đối 
với Sophie Germain, không thể có cái gì là không thể. Bà sẽ làm hết sức mình khi có cơ 
hội. 


Năm 1808, nhà Vật lý người Đức tên là Ernst Chladni (1756 — 1827)”, qua Paris để trình 
bày một sô thí nghiệm của mình về sự rung động của các mặt đàn hồi. Trong dịp này 
ông cũng công bô các “hình vẽ âm thanh” (figures sonores). 


Hình vẽ trích từ tác phẩm Die Akustik của Chladni. 


Hàn Lâm Viện Khoa học Paris, do gợi ý của Hoàng Đề Napoléon, phát động một cuộc thi 
nhằm mục đích đưa ra những phép tính Toán học, dựa trên một lý thuyết nào đó, nhằm 
giải thích hiện tượng mặt đàn hồi rung, phù hợp với thí nghiệm. 


Bài Toán quá khó, ngay cả những nhà Toán hoc sáng giá nhất thời áy như Louis Lagrange 
cũng từ chối tham dự. Chỉ có một minh Sophie Germain tham dự cuộc thi. Do tự học 
nên kiến thức của bà có nhiều thiếu sót (lỗ hổng), đặc biệt trong lý thuyết về Giải tích. 
Bà đã đọc nhiều sách viết về sự rung động của dây (vibration des cordes) nhưng bài 
toán ở đây cao hơn bài toán kia một bậc. 


Bà nộp bài thi lần thứ nhất vào năm 1811, nhưng không được kết quả. Kỳ thi gia hạn 
cho tới hết năm 1813. Bà biết điểm yêu của mình nên nhờ su giúp dó về mặt Toán hoc 
của vài người thân quen, thí dụ như nhà Toán học Legendre, người từng một thời dẫn 
dắt bà. Bây giờ, ó đợt gia hạn, bà đã có một đối thủ dày tài năng và thé lực xuất hiện. Đó 
là nhà Toán học Siméon Denis Poisson (1781- 1840). Điều bát lợi cho bà không những vì 
bà là phái nữ, mà còn vì bà làm việc đơn độc, không có nhiều thông tin và kiến thức mới 
so với đôi thủ của bà. Tuy nhiên bà không chùn bước. Bà nộp bài thi lần thứ hai đúng hạn. 


Hàn Lâm Viện đánh giá bài của bà xuất sắc mặc dù vẫn còn một sô điểm yếu vé tính 
toán, nhưng về phương diện vật lý, lập luận của bà hoàn toàn đúng. Bà được công nhận 





5Ernst Chladni được xem như người sáng lập ra bộ môn Âm hoc khi ông xuất bản cuốn Die Akustik vào 


năm 1802. 
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trúng giải Grand Prix de l'Académie vào năm 1815. 


Giới thượng lưu trí thức Paris rung động vi tin một người phu nữ được giải thưởng lớn 
của Hàn Lâm Viện. Công chúng mong chờ được nhìn mặt người phụ nữ ấy trong buổi 
lễ long trọng trao giải thưởng tổ chức tại Hàn Lâm Viện vào ngày 8 tháng 1 năm 1816. 
Nhưng công chúng đã thất vọng. Người phu nữ áy không được mời đến vì chỉ những ông 
Hàn và người phôi ngẫu (vợ) mới được tham dự những phiên họp chính thức của Hàn 
Lâm Viện, mà Hàn Lâm Viện thì không có thành viên nữ, và phụ nữ không được phép đi 
một mình vào tham dự những đại lễ như thê này. 


Phải đợi đến 7 năm sau, năm 1823, khi nhà Toán học Joseph Fourier (1768 — 1830), một 
người bạn của bà, được bầu làm Thư ký thường trực của Hàn Lâm Viện, bà mới được 
phép bước vào Hàn Lâm Viện để nhận giải thưởng mà đáng lí ra phải trao cho bà từ 7 
năm trước. 


Sau đó bà tiếp tục nghiên cứu vé mặt đàn hỏi, hoàn chỉnh tính toán, lý thuyết, và tự 
làm các thí nghiệm kiểm chứng riêng cho mình. Kết quả là tác phẩm Recherches sur la 
théorie des surfaces élastiques (Nghiên cứu vé lý thuyết các mặt đàn hôi) ra đời vào năm 
1821 như chúng ta thấy hình dưới đây. 
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1881. 


Án bản đầu tiên (1821) và án bản của Cambridge University Press in lại vào năm 2013. 








` ? 


5 Bằng chứng cuôi cùng của sự can đảm: Dinh lý (lớn) 
Fermat 


. Tháng 12 năm 1815, Sophie Germain vừa mới được tuyên bó thắng giải bài toán sự 
rung động của những mặt đàn hồi thì Hàn Lâm Viện Khoa hoc Paris phát động tiêp một 


Q 
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cuộc thi mới: Chứng minh Định tý (lón) Fermat 9. Ta biét rằng bài toán mặt đàn hồi đã 
chiếm của bà rất nhiều thời gian và công sức, nhưng thực ra tâm trí bà “vån luôn luôn 
quan tâm đặc biệt đến lý thuyết số ” như trong thư bà gỏi cho Gauss năm 1819 (mà mãi 
về sau người ta mới tìm thây). 


Bài toán Fermat cho tới thời điểm áy chỉ mới có hai lời giải đúng nhung cho trường hợp 
quá riêng biệt: n = 4 (của Fermat) và n = 3 (của Euler). Có råt nhiễu lời giải gởi vé du 
thi nhưng không có lời giải nào đúng cả, kể cả lời giải cho những trường hợp riêng biệt. 
Hàn Lâm Viện đã lùi thời gian hai lần, rồi cuói cùng vào năm 1821 giải thưởng bị hủy bó. 


Sophie Germain không gởi bài về dự thi. Từ năm 1809, bà không liên lạc được với Gauss 
để hỏi ý kiến về nhiều vẫn dé vé lý thuyết số. Trong một bức thư nổi tiếng ghi ngày 12 
tháng 5 năm 1819 gói cho Gauss (mà người ta mới tìm được sau này), bà đã trình bày 
“một kế hoạch lớn” (un grand plan) để chứng minh dinh lý Fermat. 


Qua thư, bà trình bày với Gauss rằng bà không chứng minh định lý qua những trường 
hợp riêng biệt như những người đi trước đã làm. Bà đưa ra kế hoạch từng bước một để 
chứng minh định lý cho một loạt các số nguyên tô thỏa mãn môt só đièu kiên nào đó. 
Chẳng hạn như định lý Fermat được chứng minh düng vói nhüng só nguyén (6 thỏa điều 
kiện n > 2 sao cho 2n + 1 cũng là só nguyên tô. Những số nguyên tó như thé sau này 
được gọi là số nguyên tó Germain (xem thêm phần phụ lục). 


Tuy chưa đạt được chứng minh định lý cho trường hợp tổng quát, nhưng điều quan trọng 
cần nhân mạnh ዕ đây là bà là người đầu tiên đưa ra được kỹ thuật chứng minh định lý 
Fermat cho vô số giá trị nguyên tô của lũy thừa, không phải đi từng bước một (từng giá 
trị của lũy thừa) như những người đi trước và một số nhà Toán học có tên tuổi đi sau bà. 


Đây là thành công lớn nhất “tân công” vào định lý Fermat cho tới thời kỳ ấy. Tiếc thay 
bức thu gói cho Gauss vào năm 1819 bị thât lạc và cũng tiệc thay bà quá dé dát không 
gói bài nghiên cứu của mình về cho Hàn Lâm Viên trong đợt thi 1816 - 1821 ây. 


Qua nghiên cứu bức thư nổi tiếng bà gởi cho Gauss năm 1819 và một số tài liệu tìm 
được mới đây (cuói thé kỷ 19 và đầu thé ky 20), người ta tháy bà đã di xa hơn những 
điều người ta biết vé bà trong lãnh vực lý thuyết sô. Thí du nhu ý kiến mỏ rộng nghiên 
cứu lý thuyết số bằng cách sử dụng số phức mà sau này một số nhà Toán học “khám phá 


+2 


lại”. 








Định lý (lớn) Fermat hay cón goi là Dinh b cuói cùng của Fermat dé phân biệt với Dinh lý (nhỏ) Fermat 
như sau: a # 0 cho sẵn, với bất kì số nguyên tó p nào, ta luôn có a?! = 1(modp). 
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Một trường Cao đẳng Tiểu học 7 và một con đường ở Paris (thuộc quán 14) mang tên Sophie 
Germain. 


Sophie Germain qua đời ngày 27 tháng 6 năm 1831 sau hơn một năm dài chịu sự hành 
hạ của căn bệnh ung thu bát trị. Trong giấy khai tử phàn nghề nghiệp người ta ghi: 
người được thừa hưởng bổng lộc hàng năm của gia đình (rentière - annuitante) , không 
hé có chữ nhà Toán học 8. Năm 1889, khi khánh thành tháp Eiffel người ta khắc vào đó 
tên của 72 nhà bác hoc Pháp nổi tiếng nhất của thé kỷ 19, trong danh sách không có tên 
Sophie Germain, thậm chí không có tên của một phụ nữ nào cả. 


Nghe tin bà mất, Gauss nói đại ý rằng có hai điều ông tiệc. Điều thứ nhất là chưa được 
gặp mặt người phụ nữ tài năng cùng trao đổi Toán học với ông trong một thời gian 
dài. Điều thứ hai bà ra đi khi chưa kịp nhận bằng Tiến sĩ danh dự của trường Đại học 
Göttingen do ông vận động và đã được nhà trường chấp thuận. 


Hippolyte Stupuy (1832 — 1900), một nhà trí thức, một nhà văn, được bầu vào Hội Đồng 
thành phó Paris thời gian 1871 — 1890. Stupuy được xem nhu là người đầu tiên công 
khai công nhận tài năng và đóng góp to lón của Sophie Germain cho Toán học, cho Khoa 
học khi nhân danh Hội Đồng thành phó Paris ông vinh danh Sophie Germain trước công 
chúng Paris và nước Pháp. Ông viết: 


Tên tuổi sự nghiệp của bà lâu nay không được nhắc tới. MÓ má của bà để gần 
như hoang phế. Nay không ai chối cãi được tài năng và sự đóng góp to lớn của 
bà cho Khoa học, cho Toán học. Hội đông thành phố Paris hết sức quan tám 
tới ván dé này. Một trường Cao đẳng Tiểu học, một con phô ở Paris được mang 
tên bà, một tượng bán thân của bà được đặt trong Bảo Tàng Viện Khoa học, và 
một tắm bảng kỷ niệm được treo trước căn nhà nơi bà qua đời. 


Như vậy cũng đủ đền bù cho bà những năm tháng bị Lịch sử bỏ quên do thành kiến của 
xã hội coi thường vai trò của phụ nữ, nhát là phụ nữ trong lãnh vực Khoa học. 


dex dese 





7Trường Cao đẳng Tiểu hoc (École primaire supérieure) là một loai tường Trung học tổn tại trong thói 
gian 1833 — 1941, sau đó loại trường này được thay thé bằng loại trường Trung hoc đệ nhất cáp (collèges) 
với chương trình hiện đại hơn (Wikipedia). 

$Mozans, H.J. Women in Science. 

?APMEP 56 523. 
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Phụ bản 


Số nguyên tô Germain và “chương trình lớn” Germain 


1 Sô nguyên tô Germain 
Một số nguyên tự nhiên n được gọi là sô nguyên 10 Germain néu nó là một sô nguyên tô 
và 2n + 1 cũng là một sô nguyên tô. 
O Thí dụ: 11 là một só nguyên tó Germain vì chính 11 là số nguyên tó và 
2x11+1=23 


cũng là một số nguyên tô. 
13 là một sô nguyên tô nhưng không phải là sô nguyên tô Germain vì 


2x13+1=27 


không nguyên tô. 


O Nếu có một những số n sao cho n và 2n+1 đều là só những số nguyên tó Germain, 
thì dãy sô ấy được gọi là dây chuyển Cunningham (chaine de Cunningham). Thí 
dụ: 2 (nguyên tó), 2x2+1 =5 (nguyên tó), 2x5+1 = 11 (nguyên tó), 2x11+1 = 
23 (nguyên tó), 2x23+1 = 47 (nguyên tó), nhung 2x47+1 = 95 (KHÔNG nguyên 
tô). Vậy: 


2, 5, 11, 23, 47 là một dây chuyển Cunningham. 
Dưới đây là những sô nguyên tô Germain đầu tiên: 
2,3,5, 11, 23, 29, 41, 53, 83, 89, 113, 131, 179, 191, 233, 239, 251,281, 359,... 


Người ta uóc đoán rằng dãy số này có vô sô phần tử. 


2 
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Chương VIII 


Terence Tao 


Thần đông trở thành nhà Toán học vào hàng đầu thế giới hiện nay 





Lê Quang ÁNh, Ph.D 





Giáo sư Terence Tao (sinh năm 1975) đang giảng bài tại Dai hoc UCLA (University of California, 
Los Angeles). 


Trong Lich sử Toán hoc cho tới nay, Terence Tao là nhà Toán học hãy còn sóng và làm 
việc binh thường, giữ nhiều ky lục nhât: 


O Người có chỉ sô thông minh 230, cao nhất, cao hơn Albert Einstein và Stephen 
Hawking) 1. 


INguói có IQ cao nhát được ghi nhận (nhung đã qua đời) là William James 51015 (1898-1944), với IQ ዕ 


137 
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O Thí sinh tham dự giải Olympic Toán quốc tế (dành cho học sinh trung học) nhỏ 
tuổi nhát và cũng là thí sinh nhỏ tuổi nhất đạt liên tục huy chương đồng, bạc và 
vàng trong ba năm lién khi 10, 11 và 12 tuổi. 


O Nhà Toán học còn sóng, đạt nhiều giải thưởng, danh dự, và huy chương quốc gia 
và quôc tê nhât cho đên nay. 


O Nhà Toán hoc có phạm vi hoạt động rộng khắp nhiều ngành, và ở ngành nào ông 
cũng có đóng góp quan trọng. 





Gia dinh Terence Tao: con trai William, vg Laura (ky su NASA), và con gái Madeleine (Hình chup 
năm 2015. Nguón: The Sydney Morning Herald). 


Terence Tao là mót nhà Toán hoc dé mén, khiém tón, và thích làm viéc cüng vói dóng 
nghiệp. Ông råt quan tâm đến giảng day và phổ bién Toán học cho công chúng”. Một 
nhà Toán học có thể am tường một vài ngành, nhưng Terence Tao quan tâm nghiên 
cứu và giảng day cùng một lúc rất nhiều ngành khác nhau: Giải tích diéu hòa, Phương 
trình đạo hàm riêng, Lý thuyết số, Dai số tổ hợp (Algebraic Combinatorics), Hình học phán 
dang,... Ó lãnh vực nào ông cũng có những phát minh, những đóng góp quan trong hàng 
đầu. Nhiều nhà Toán học đồng ý với nhau rằng đây là nhà Toán học xuất sắc nhất hiện 
đang còn sông và làm việc bình thường, không có biểu hiện gì bất thường như nhiều 
thần đồng hoặc thiên tài khác. 


1 Tuổi niên thiêu 
Cha của Terence Tao là Billy Tao, người gốc Thượng Hải (Trung Hoa), tốt nghiệp bác sĩ 


y khoa (chuyên khoa nhi) tại Đại hoc Hong Kong; Mẹ là Leung Wai-lan, thường được 
gọi là Grace, người gôc Hong Kong, tôt nghiệp Cử nhân Toán-Lý tại Đại học Hong Kong. 





giữa 250 và 300. 
?https:⁄/terrytao.wordpress.com/ 
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Họ gặp nhau và lẫy nhau thời gian còn học Đại học. Năm 1972 họ di dân sang Úc sinh 
sông. Terence Tao sinh ra ở Adelaide, Úc, năm 1975. Terence có hai em trai tên là Nigel 
và Trevor?. 

Một hôm cha mẹ Terence hết sức ngạc nhiên khi thây cậu con trai chưa đủ 2 tuổi của 
mình đang dạy một đứa trẻ khác 5 tuổi đọc chữ và viết các con sô. Ông bà hỏi ai dạy 
con những điều này và khi nào, Terence trả lời là cậu ta học được khi coi chương trình 
Sesame Street? trên TV 

Hành trình của thần đồng này thật dáng kinh ngạc. Với sự quan tâm giúp dó của cha mẹ 
và các nhà giáo dục chung quanh, trí thông minh của cậu bé Terence phát triển nhanh 
chóng. Họ hỗ trợ mà không đóng khung khép kín cậu bé, họ cung cấp phương tiện đáp 
ứng việc học tập làm phát triển nhân cách và tài năng của cậu bé một cách cân bằng. 





Terence Tao và cuốn sách đầu tiên của mình: Solving Mathematical Problems: A Personal 
Perspective. Deakin University Press, Geelong, Vic.: 1992 (Viết năm 15 tuổi) 


Terence duoc cho theo mót hé thóng giáo duc khá phüc tap, tüy theo khá náng và bó 
môn mà cậu ua thích. Có những môn cậu theo cùng với lóp hoc, có những môn cậu được 
sắp xếp trên một cấp lớp, đặc biệt môn Toán cậu được sắp xép trên hai hoặc ba cấp lớp. 
Các nhà giáo đã tạo ra sự thoải mái cho khả năng của cậu bé phát triển, không hé gò 
bó, ép buộc hoặc thúc đẩy. Ho có giữ cho sự phát triển một cách điều hòa, làm cho cậu 
bé phát triển toàn diện, yêu bộ môn và ưa làm việc, cùng là sự hòa hợp cộng tác với mọi 
người chung quanh. 
Năm 8 tuổi, trong ky thi SAT (Scholastic Assessment Test), ky thi để đo trình độ học sinh 
vào Dai học ở Mỹ, Terence đã đạt sô điểm 760 trên 800. Trong lịch sử kỳ thi này, trước 
3Cả hai cũng có tham gia đội tuyển Úc trong các kỳ tranh tài Olympic Toán nhưng không có thành tích 
nổi bật. : 
^Chuong trinh Sesame Street là một chương trình giáo duc mà trẻ con rát ua thích, phát trên TV u-Mỹ 


vào nhüng nám 1970. 
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đó chỉ có 2 thí sinh đạt được số điểm trên 700 (www.davidsongifted.org). 

Năm 9 tuổi, Terence theo học một số lớp Toán ở đại học và theo cả các lớp về lập trình 
cho máy điện toán, trong khi phàn thời gian còn lại cậu vẫn ngồi ở trung học. Năm 10, 
11, và 12 tuổi Terence là thí sinh trẻ nhất tham du kỳ thi Toán quốc té dành cho hoc 
sinh trung học (IMO: International Mathematical Olympiad), và liên tiếp trong ba kỳ áy 
cậu đạt huy chương đồng, bac và vàng. 





Nhà Toán hoc Paul Erdós (1913 - 1996)° đang xem bài của Terence Tao trước khi trao phán 
thưởng$500 cho Terence Tao (10 tuói). (Hinh: Internet). 


Năm 14 tuổi, Terence được nhận vào Research Science Institute (RSI). Đây là các lớp Hè 
dành cho hoc sinh náng khiéu do Vién MIT ó Cambridge, Massachusetts, tó chüc háng 
năm. Năm 15 tuổi Terence viết xong cuón sách đầu tiên của mình, nói vé phương pháp 
và kinh nghiệm giải Toán trong các kỳ thi Toán quốc té IMO. 


Năm 1991 (16 tuổi), Terence nhận bằng Bachelor (Cử nhân) và năm sau - năm 1992 
- nhận bằng Master (Thạc si) từ trường Đại học Flinders, Úc, với dé tài Convolution 
operators generated by right-monogenic and harmonic kernels, dưới sự hướng dẫn của 
Giáo su Garth Gaudry. Năm 1992, Terence giành được một hoc bổng qua làm Tiến sĩ tại 
Dai hoc Princeton, Mỹ, dưới sự hướng dẫn của giáo su Elias Stein . Năm 1996 (21 tuổi), 
Terence nhận bằng Ph.D (Tiến sĩ) và sau đó ông được trường Dai học danh tiếng UCLA 
nhận vé làm phu tá giáo sư, và ba năm sau, năm 1999, trở thành giáo su (full professor). 
Ông là giáo sư trẻ nhất tại trường này kể từ ngày thành lập trường tới nay. 


"Chính Paul Erdós, nhà Toán hoc nổi tiếng người Hungary, đã viết thư giới thiệu Terence Tao cho ban 
tuyển chon sinh viên Tiến sĩ của Dai hoc Princeton. Trong thu có câu: “Tôi tin chắc rằng trong vài năm tới 
chàng sinh viên này sẽ trở thành một trong những nhà Toán học hàng đầu thé giói." Và Erdös đã không sai. 

Elias Stein (1931 -- 2018) là một nhà Toán học Mỹ, giáo sư tại Dai hoc Princeton (khác với Viện Nghiên 
Cứu Cao Cấp Princeton, IAS). Chuyên ngành của ông là Giải tích điều hòa (Harmonic Analysis). Chính tại 
Dai hoc Princeton mà ông đã đào tạo ra nhiều nhà Toán học nổi tiếng trong đó có hai Huy chương Fields: 
Charles Fefferman (1978) và Terence Tao (2006). 5 
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2 Nghiên cứu, giải thưởng, và danh dự 


Trước khi nói về thành công trong lãnh vực nghiên cứu của Terence Tao, ta hãy nghe 
Giáo sư John Gardnett thuộc trường Đại học California, Los Angeles, nói về Terence Tao 
trước Đại hội các nhà Toán học trong buổi lễ trao tặng Huy chương Fields 2006: 


“Người ta thường ví Terry” là Mozart. Điều này không hoàn toàn đúng. Tài 
năng chảy sẵn trong huyết quản của cả hai ngay từ thời tho ấu, ở một người 
là Âm nhạc, ở một người là Toán học. Sự khác biệt là cá tính. Ó Terry, không 
có một ván dé gì vé cá nhân. Nói cách khác Terry là một đứa trẻ bình thường, 
có năng khiếu đặc biệt về Toán học, lớn lên là một nhà Toán học dễ mến, thích 
cộng tác làm việc với mọi người chung quanh. Hiện nay ông là một nhà Toán 
học xếp vào loại xuắt sắc nhất, nghiên cứu nhiêu lãnh vực nhắt, một cách sâu 
và rộng. Cả một thế hệ mới có được một tài năng như vậy.” 


Trong rất nhiều lãnh vực Toán học, Terence Tao không những nổi tiếng vì số lượng và 
chất lượng những khám phá và những đóng góp quan trọng hàng đầu, mà còn nổi tiếng 
vì số người cùng tham gia làm việc với óng? . Những con só sẽ không thích hợp khi đưa 
ra đây vì ngày mai những con số này sẽ bị lỗi thời. Theo Wikipedia thì, tính cho tới tháng 
10 năm 2015, Terry Tao đã có hơn 30 khám phá cùng làm việc với 68 nhà Toán học khác 
nhau. Trong sô những khám phá có tính cách cách mạng có Định lý Green-Tao? vé số 
nguyên tô mà chúng tôi sé trình bày sơ lược trong phần sau. Chúng tôi chỉ kể ra đây 
những giải thưởng và danh dự tầm có quốc gia và quốc té mà Terence đạt được tính cho 
tới năm 2015: 


O Fulbright Scholarship (1992) 
Salem Prize (2000) 

Bócher Memorial Prize (2002) 
Clay Research Award (2003) 
Ostrowski Prize (2005) 

Levi L.Conant Prize (2005) 


ISAAC award (2005) 


O ወ ወ O ዐወ ዐወ O 


Fields Medal (2006) 


O MacArthur Award (2006) 


7Terry là tên gọi thân mát của Terence Tao. 

*Trong khi đó Carl Freidrich Gauss, ông Hoàng của Toán học và cũng là một thần đồng nổi tiếng, thường 
làm việc một mình và ít chịu phổ biến kết quả mình đạt được (Gareth Cook, The Singular Mind of Terry 
Tao. 201 5). 

®Về só nguyên tó, người ta đã biết và nghiên cứu từ hơn hai ngàn năm trước. Chính Gauss cũng đã có 
nghiên cứu vån đề này và có một số đóng góp quan trọng. Nhưng Tao, với sự cộng tác của nhà Toán học 
Ben J. Green của Đại học Oxford, đã phát hiện ra một kết quả mới làm kinh ngạc giới Toán học. 
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O O ሀወ O O O O O O O ሀወ ወ ወ 


Oo 


O 


O 


SASTRA Ramanujan Prize (2006) 
Sloan Fellowship (2006) 

Fellow of the Royal Society (2007)19 
Alan T. Waterman Award (2008) 
Convocation Award (2008) 

Onsager Medal (2008) 

Member of American Academy of Arts and Sciences (2009) 
King Faisal International Prize (2010) 
Nemmers Prize in Mathematics (2010) 
Polya Prize (2010) 

Crafoord Prize (2012) 

Simons Investigator (2012) 


Inaugural recipient of the Center for Excellence in Education's Joseph I. Lieberman 
Award (2013) 


Breakthrough Prize in Mathematics (2015, awarded in 2014) 
Royal Medal (2014) 
Johns Hopkins CTY Distinguished Alumnus (2014) 


PROSE award (2015) 


Về số lượng bài báo đăng trên các tap chí chuyên môn và sách đã xuất bản (giáo khoa và 
nghiên cứu riêng) tính đên nắm 2016 là 300 bài báo và 17 cuón sách. Dưới đây là một 
số sách nổi bật: 


O 


O 


O 


Poincaré’s legacies: pages from year two of a mathematical blog, Vols. I and II, 
American Mathematical Society, 2009. 


An Epsilon of Room, I: Real Analysis: pages from year three of a mathematical 
blog, American Mathematical Society, 2011. 


Additive Combinatorics, with Van H. Vu!1, Cambridge University Press, 2006. 





“Đây là một danh dự cao quí do Hàn Lâm Viện Anh (lập ra từ năm 1663) “tặng cho ai đã có những đóng 
góp cái thién kién thüc Khoa hoc cüa loài người, trong đó có Toán hoc, Kỹ thuật học và Y học.” Những năm 
đầu có Isaac Newton (1672), và mới nhất có Elon Musk (2018). 

11Téc là nhà Toán học Việt Nam Vũ Hà Văn (sinh năm 1970), giáo sư trường Dai hoc Yale. Công tác với 
Terry Tao, hai ông đã khám phá ra Circular Law. 
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O 


Nonlinear dispersive equations: local and global analysis, CBMS regional series in 
mathematics, 2006. 


Structure and Randomness: pages from year one of a mathematical blog, American 
Mathematical Society. 2008. 


Poincaré’s legacies: pages from year two of a mathematical blog, Vols. I and II, 
American Mathematical Society, 2009. 


An Epsilon of Room, I: Real Analysis: pages from year three of a mathematical 
blog, American Mathematical Society, 2011. 


An Epsilon of Room, II: pages from year three of a mathematical blog, American 
Mathematical Society, 2011. 


An Introduction to Measure Theory. American Mathematical Society, 2011. 
Topics in Random Matrix Theory, American Mathematical Society, 2012. 
Higher-order Fourier Analysis, American Mathematical Society, 2012. 
Compactness and Contradiction, American Mathematical Society, 2013. 

Hilbert's Fifth Problem and Related Topics, American Mathematical Society, 2014. 


Expansion in Finite Simple Groups of Lie Type, American Mathematical Society, 
2015. 


Không thể kể hết những dé tài mà Trence Tao nghiên cứu. Chúng tôi lấy ý kiên của nhà 
Toán hoc Timothy Gowers, trong khi điểm cuón sách Poincarés legacies của Terence 
Tao, để kết thúc bài viết này: 


Kiến thức Toán học của Terry Tao có sự phối hợp kỳ lạ giữa rộng và sâu. Tao 
có thể viết một cách tự tin và có thẩm quyền về nhiều ván dé rát khác nhau: 
Phương trình đạo hàm riêng phán, Ly thuyét só, Hinh hoc da tap 3 chiéu, Gidi 
tích, Giải tích diéu hòa, Giải tích hàm, Ly thuyết nhóm, Ly thuyết mẫu, Cơ học 
lượng tử, Ly thuyết xác suát, Ly thuyết ergodic,... và nhiều nữa. Trong nhiễu 
lãnh vực ông có một số khám phá và nhiễu đóng góp quan trọng hàng đâu. 
Trong một số lãnh vực khác, ông có kié thúc sâu và rộng của một chuyên gia 
mặc dù đó không phải là chuyên môn của ông. Làm sao ông có thể viết những 
bài báo và những cuón sách độc đáo theo nhịp thời gian như thé được. Điều 
này hiện nay vẫn còn bí ẩn. Không dễ gì tìm thấy lỗ hổng trong kiến thúc Toán 
của Tao. Nhưng nếu anh tìm ra một lỗ, chắc chắn năm sau chính Tao sẽ lắp 
đây. (http:⁄⁄mathscinet). 


California, tháng 6 năm 2019 
©2019 lequanganh. 
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Phụ bản 


Tìm hiểu vé định lý Green- Tao 





Ben Green (sinh năm1977) và Terence Tao (sinh năm 1975). 


Định lý Green-Tao nói về sô nguyên tố. Độc giả không chuyên có thể xem lại một sô ván 
dé về sô nguyên tô trong bài viêt vé hàm Zeta và giả thuyét Riemann trong phán trước 


của cuôn sách này 


2.1 Hai số nguyên tô song sanh (Twin primes): 


Đó là hai sô nguyên tô cách nhau 2 đơn vị (trừ cặp 2,3). Dưới đây là những cặp nguyên 


tố song sanh nhỏ hơn 1000: 
































lấy 5) (5. 7) (11; 15) (17, 19) (29, 31) 
(4, 43) (59, 61) (71, 73) (101, 103) | (107, 109) 
(137, 139) | (149, 151). | (179, 181) | C191, 1933) | (197, 199) 
(227, 229) | (239, 241) | (269, 271) | (281, 283) | (311, 313) 
(347, 349) | (419, 421) | (431, 433) | (461, 463) | (521, 523) 
(569, 571) | (599, 601) | (617, 619) | (641, 643) | (659, 661) 
(809, 811) | (821, 823) | (827, 829) | (857, 859) | (881, 883) 





Người ta du đoán rằng có vô số cặp song sanh nguyên tó, nhung chưa có ai dua ra được 
một chứng minh nào, mặc dù người ta tin là dự đoán này đúng. Ky lục mới nhất (2007) 
do máy tính của Twin Prime Search đưa ra là cặp song sanh nguyên tô viết trong hệ thập 


phân gồm hơn 58 ngàn con 50. 
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2.2 Câp sô cộng nguyên tô 


Các 56 nguyên (6 3, 7, 11 tạo thành một cáp só cóng cóng sai là 4, chiéu dài là 3. Các só 
nguyên 16 5, 11, 17, 23, 29 tạo thành một cáp sô cộng công sai là 6, chiều dài là 5. 
Người ta gọi tắt đây là những cáp số cộng nguyên tô 

. Người ta nhận tháy rằng càng di xa, số hạng đầu của cáp số cộng nguyên tó càng lớn 
và công sai cũng như chiều dài cũng càng lớn. 
Ky lục cho tới nay là tìm tháy được cấp sô cộng nguyên (6 có chiều dài là 25, do hai nhà 
Toán hoc Jarosław Wróblewski và Raanan Chermoni tim ra vào năm 2008. Và người ta 
chua tìm ra một cấp số cộng nguyên tó nào có chiều dài là 26. 
Lý thuyết và phương pháp cho bài toán này được xem như cực kỳ khó, thậm chí người 
ta đã thử và “đụng” tới nó từ cả ngàn năm trước, cho tới năm 2004 vẫn chưa giải quyết 
xong rốt ráo. Dưới đây là vài nhà Toán hoc và công trình nghiên cứu về bài toán này: 


O Joseph-Louis Lagrange (1736 - 1813) và Edward Waring (1736 - 1798) vào năm 
1770 cùng nghiên cứu vé độ lớn của công sai trong cáp só cóng nguyên tố có 
chiều dài k. Từ đó nẩy ra câu hỏi là trong tập hợp các số nguyên tô, một cắp số cộng 
nguyên tô đài nhắt có bao nhiêu số hạng? 


O Năm 1923 hai nhà Toán học người Anh là G.H.Hardy (1877 - 1947) và John 
Littlewood (1885 — 1977) đưa ra một dự đoán vé cách phân bó số nguyên tô, goi 
là dự đoán bộ k (k-tuple conjecture). Dự đoán này bao gồm hai ý: một là có vô số 
cặp song sanh nguyên tô, hai là tập hợp số nguyên tó chứa ít nhát một cắp số cộng 
nguyên tô có chiêu dài bắt kỳ. Sau này hai nhà Toán học Hungary là Paul Erdös 
(1913 - 1996) và Pal Turán (1910 - 1976) dua ra dự đoán: 


Nếu tập hợp A = a, < aạ,... góm vô số số nguyên tô sao cho ን.2 — = 203. 
i= 14 
thi A chứa một cáp só cộng nguyên tô dài tùy ý. 


O Năm 1939 nhà Toán học người Hà Lan Johannes van der Corput (1890 -- 1975) 
chứng minh được rằng tập hợp số nguyên tô chúa vô số cáp só cộng nguyên tô chiêu 
dài bằng 3 (nghĩa là cắp số cộng nguyên tô có 3 số hạng). 


O Từ khi có máy tính (sau năm 1295), các nhà Toán học ứng dụng Moran, Pritchard 
và Thyssen đã tìm ra một cáp số cộng nguyên | tó dài 22 só hạng. Rồi đến năm 2004, 
Frind, Jobling và Underwood!2 tìm ra cáp số cộng nguyên tô có chiều dài là 23, 
với sô hạng đầu là 56211383760397 và công sai khổng lỗ là 44546738095860. 


Cho tới thời gian ấy, các nhà Toán học vẫn chưa có một phương pháp hay một lý thuyết 
nào để giải bài Toán, đặc biệt là dự đoán tôn tại một cấp 50 cộng nguyên tô có chiều đài tùy 
ý. Họ nghĩ rằng đự đoán này là đúng nhưng làm thế nào để chứng minh thì vẫn chưa có 
ai nghĩ ra. Năm 2004, Terence Tao, với sự cộng tác của nhà Toán học trẻ Ben Green!3, đã 
thành công trong việc chứng minh dự đoán này. Nói một cách cụ thể hơn, hai nhà Toán 





?Neguón: https://sites.math.northwestern.edu/ kra/papers/ gt.pdf 
13Ben Green, sinh năm 1977 (trẻ hơn Tao 2 tuổi), khi â Ấy là giáo sư tại Đại học Oxford, London. 
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hoc đã chứng minh được rằng, cho sẵn một số nguyên N, luôn luôn tôn tại mót cáp số cộng 
nguyên tô có chiều dài bằng N. Kết quả này sau đó được đặc tên là Định lý Green-Tao. 
Với thành công trong việc chứng minh định lý này, hai nhà Toán học trẻ tuổi đã được sự 
ngưỡng mộ của giới Toán hoc nói chung và đặc biệt là các nhà nghiên cứu Lý thuyết só 
nói riêng. Năm 2006, Terence Tao được tặng thưởng Huy chương Fields vì thành quả này. 


Điều mà nhiều người thắc mắc là làm thé Terence Tao đã đi tói được thành công, đặc 
biệt là ó vân dé này, khi mà rât nhiều nhà Toán học có tài khác đã tôn nhiều công sức 
vần chưa đạt được. Ông giải thích: 


Đứng trước một bài toán khó, nhiều người tìm cách giải trực điện. Cho dù họ 
có thành công đi chăng nữa, không phải họ luôn luôn hiểu tại sao, và do đó họ 
không thể đem kinh nghiệm này để giải một bài toán khó khác. Riêng tôi, cách 
tôi thường làm là chia ván dé lớn thành những vån dé nhỏ. Giải quyết từng 
ván dé nhỏ, rôi phối hợp lại, ta có thể đi tới lời giải cho vån dé chính. Ngoài 
ra, đôi khi tôi phải dùng “chiến lược thay thế”, nghĩa là thay đổi một số giả 
thiết của bài toán để xem chuyện gì có thể xảy ra, từ đó hy vọng tìm ra giải 
pháp. Ta không được bỏ qua những gi các nhà Toán hoc di trước đã đạt được. 


Với bài toán cáp sô cộng nguyên 16, Green và Tao đi từ cặp số nguyên tô song sanh, 
tính chát của chúng, và chứng minh sự tổn tại vô só cặp song sanh nguyên tô (dự đoán 
Hardy-Littlewood). Đặc biệt chứng minh của Green và Tao đã dựa trên một định lý vé 
sô nguyên tó (dự đoán Erdós và Turán) của nhà Toán hoc Mỹ góc Hungary tên là Endre 
Szemerédi!^ . 


Tham khảo thêm 


(D Jean-Paul Delahaye. Tao: l'éducation réussie d'un surdoué. Pour la Science. 1999. 


(2 Gareth Cook. The Singular Mind of Terry Tao. The New York Times Magazine. 
2015. 


(3) https:;//www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/Biographies/Tao.html Terence Chi-Shen 
Tao. Terence Chi-Shen Tao. 


(4) https://en.wikipedia.org/wiki/Terence Tao. Terence Tao. 





1“Endre Szemerédi (sinh năm 1940) giáo sư trường Rutgers University, giải Polya Prize (1975), giải Abel 
(2012) và rát nhiều giải thưởng khác. Thành viên Viện Hàn Lâm Khoa hoc Mỹ. 


Chương IX 


Sofia Kovalevskaya 


It is impossible to be a mathematician without being a poet in soul. 
(Khóng thé là mót nhà Toán hoc mà khóng có tám hón thi si). 





Sofia Kovalevskaya. 


Nhà nữ Toán hoc xuất sắc, nữ giáo sư đầu tiên của Châu Au và cũng là 
nhà văn. 





Sofia Kovalevskaya (1850 - 1891) 
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Đây là một phụ nữ Nga, tên của bà khá rắc rồi đối với một só trong chúng ta. Tên dày đủ 
thời còn con gái: Sofia Vasilyevna Korvin-Krukovskaya (họ của cha bà là Krukovsky). 
Tén dày dü khi có gia dinh: Sofia Vasilyevna Kovalevskaya (ho cüa chóng bà là Ko- 
valevsky), thường người ta gọi bà là Sofia Kovalevskaya, còn đôi khi trong bài viết bà 
để tên Sophie Kovalevsky hoặc Sonya Kovalevskaya. Tên gọi ngắn (thân mật) là Sofia 
hoặc Sonya. 


1 Thời niên thiêu 


Sofia sinh ngày 15 tháng 1 năm 1850 tại Moscow, con thứ hai trong gia đình có ba con 
(chị và em trai). Cha là Tướng Vasily Vasilyevich Korvin-Krukovsky trong quân đội Hoàng 
gia Nga, có nguồn gốc Ba Lan, cháu của Mathias Korvin (vua Hungary). Trước khi vé 
hưu năm 1858, ông là chỉ huy trưởng Pháo binh quân khu Moscow. Me là bà Yelizaveta 
Fedorovna Shubert (hoặc Schubert, viết theo Đức), có nguồn góc di dân Đức từ hai đời 
trước. 


Gia đình thuộc tầng lớp thượng lưu giàu có, cho nên thời nhỏ Sofia được nuôi duóng và 
giáo dục đầy đủ ở lãnh địa của dòng họ Krukovsky, một địa phương tên là Palibino gần 
biên giới với Lithuania. Người vú nuôi của Sofia là một bà người Anh có học thức, biết 
nói tiếng Nga, tiếng Pháp và tiếng Đức, cho nên ngoài tiếng Nga, Sofia học được nhiều 
thứ tiêng khác ngay từ thời còn nhỏ qua bà vú. Ngoài ra bà còn day cho Sofia nhiều kiến 
thức phổ thông khác, ngoại trừ Toán Cao cấp. 


Chuyện kể rằng trong một góc phòng nhỏ của cô bé Sofia ở miễn quê, lúc cô bé mới 8,9 
tuổi, người vú nuôi không đủ giây dán tường nên láy tập | bài giảng Calculus cũ uoi cha 
của bà di hoc) đem dán lên tạm!. Rồi bà vú quên thay giây dán tường mới, và "... lúc nào 
rảnh là nó nhìn chằm chặp vào những cái hinh và công thức “quái dán? Ấy," cô ô chị của 
Sofia kể lai. Có phải đó là cái “điềm” báo trước cô bé sau này “mê” Toán không? Tuy 
chưa hiểu gì về những gi in trong các trang sách này, nhưng liệu chúng đã để lại dấu án 
trong trí cô bé chăng? 


Ông chú bà con của Sofia là nhà Vật ly Nikolai Nikanorovich Tyrtov phát hiện ra khả 
năng học và hiểu nhanh môn học một cách khác thường khi thấy cô bé đọc và hiểu sách 
Vật lý của ông. Ông còn rất án tượng khi thây cô “chế bién" một số công thức Lượng giác 
trong sách của ông nữa. Ông đặt tên cho Sofia là Pascal mới (New Pascal), và khuyên 
cha me Sofia tìm giáo viên tu (tutor) day thêm cho Sofia vé môn Toán. 


Mùa Đông năm 1866 — 1867, gia đình vé nghi ở Saint-Petersburg. Dip này cha me Sofia 
mướn được một thầy giáo chuyên day Toán tai nhà tên là Alexander N. Strannolyubsky, 
ông này đang dạy Toán tại Học Viện Hải Quân Saint-Petersburg. Thầy giáo dạy cho Sofia 
món Toán Cao cáp (Calculus), và ông nhận ra ngay khả năng đặc biệt của cô học trò của 
mình, làm như cô đã biết trước môn Toán này từ lâu rồi. Cũng mùa Đông ấy, Sofia làm 





186 là giáo trình in thạch bản của nhà Toán học Mikhail Ostrogradsky (1801 - 1862). Nguồn: Best of 
Russia — Famous Russians. (https://web.archive.org). 
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quen với chủ nghĩa Hư Vô (Nihilism) qua tài liệu sách báo của một người bạn của Anna 
(còn gọi là Anya), chị của Sofia. Tư tưởng này đang thịnh hành trong giới trẻ thành thị 
Nga. 


2 Thời gian học Đại học 


Hết năm 1867, Sofia 17 tuổi, học hết trung học, chuẩn bị cho một giai đoạn mới. Mặc dù 
học giỏi nhung Sofia không thể vào Dai học. Thời ấy, ó nước Nga cũng như hầu hết các 
nước khác ở Châu Âu, phụ nữ không được phép ghi tên vào trường Đại học. Khi muốn 
đi ra nước ngoài (du lịch hoặc học tập), phụ nữ Nga không được phép đi một mình, mà 
phải đi cùng chồng hoặc có giấy cho phép của cha hoặc chóng. Năm 1868 - Sofia 18 tuổi 
- trước ước muôn được ra nước ngoài tìm cơ hội học tập, gia đình phải sắp xếp một cuộc 
hôn nhân “giả” cho Sofia: Sofia kết hôn với Vladimir Kovalevsky?, một sinh viên chuyên 
ngành Sinh Vật học. Kovalevsky nghĩ rằng mới đầu có thể cuộc hôn nhân là “giả”, nhưng 
do yêu Sofia, Kovalevsky hy vọng cuộc hôn nhân sẽ trở thành thật. Sau khi lây nhau, hai 
người rời Saint-Petersburg và qua Đức. 





፦፦ 







Plate 2. 
Sof'ya Vasil'yevna 
Kovalevskaya, 1868, aged 18. 








Plate 3. 
Vladimir Onufriyevich 
Kovalevskil, (1842-1883), 
aged 26. 


Cặp vợ chóng ' “siả” khi mới cưới: Sofia 18 tuổi và Vladimir 26 tuổi. 
http://www.thebookshelf.auckland.ac.nz/docs/Maths/PDF/mathschron005-012.pdf. 





?Anh này vón là bạn của Anna, nhưng yêu cô em. Sau này, chính Kovalevsky là người đầu tiên dịch công 


trình của Charles Darwin sang tiéng Nga. 
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Tháng 4 năm 1869, họ dừng lại tại Heidelberg, một thành phố ở mièn Tây-Nam nước 
Đức dé Sofia xin vào Dai học Heidelberg. Cũng như ó Nga, Sofia bị từ chối, tuy nhiên 
ỏ đây người ta cho Sofia ghi tên với tư cách sinh viên dự thính. Cô ghi tên học Vật lý 
và Toán học với nhiễu giáo sư danh tiếng nhu Hermann von Helmholtz (1821 - 1894), 
Gustav Kirchhoff (1824 - 1887) và Robert Bunsen (1811 - 1899). Trong thời gian Ấy, 
Vladimir lên Dai hoc Jena ở miền Dóng-Bác nước Đức để theo học lây bằng Tiên sĩ Cổ 
Sinh Vật học. 


Tháng 10 năm ấy, năm 1869, sau khi thủ tục ghi tên vào các lớp dự thính xong, Sofia 
theo Vladimir qua London dé anh này tiếp xúc, và học hỏi chuyên môn với các giáo sư 
hàng đầu cùng ngành ó Anh như Thomas Huxley (1825 - 1895) và nhất là Charles Dar- 
win (1809 - 1882). Thời gian ở London, Sofia tham dự một số “phòng khách” (salon)?, 
trong đó có salon của nhà văn, nhà thơ nữ nổi tiếng George Eliot (1819 - 1880). Tại 
đây, Sofia — năm áy 19 tuổi - đăng đàn tranh luận (bằng tiếng Anh, di nhiên) với nhà 
Triết học, nhà văn, nhà Sinh Vật hoc Herbert Spencer (1820 - 1903) vé dé tài "Woman's 
capacity for abstract thought” (Khả năng của phụ nữ trong tư duy trừu tượng). Trở về 
lại Heidelberg, nàng kịp hoàn tất các lớp học (dự thính) tại đây. 


Tháng 10 năm 1870, Sofia đến Berlin với mục đích tim học Toán với giáo su Karl Weier- 
strass (1815 - 1897), nhà Toán học Đức, được xem như “cha đẻ” của Giải tích hiện đại. 
Nhưng Đại học Berlin còn khắt khe hơn ở Đại học Heidelberg nữa: thậm chí người ta 
không cho cả Sofia ghi tên dự thính. Sofia xin được hoc tu (học riêng) với giáo sư Weier- 
strass. Có thể do sự quyết tâm và khả năng khác thường của nàng mà giáo sư Weierstrass 
nhận lời và dạy riêng cho nàng suốt trong gần 4 năm lién. (Xin được nói thêm một chút 
ô đây. Weierstrass lớn hơn Sofia 35 tuổi và có ba cô con gái có tuổi với Sofa. Ông coi 
Sofia nhu con gái mình, thỉnh thoảng Sofia ở lại nhà Weierstrass, học với thầy và chơi 
với các cô con gái. Do đó có một sô dư luận không hay vé thành quả của Sofia, nhất là 
có người cho rằng có “bàn tay” của Weierstrass trong ba bài nghiên cứu tạo nên Luận án 
Tiên sĩ của Sofia. Ngay cả nhà viết sử nổi tiếng của thé kỷ 20 là E.T. Bell cũng có một 
vài nhận xét không chính xác về chuyện này“. Nhờ tài năng thật sự của Sofia mà những 
tiếng đồn không hay dần dàn không còn nữa). 


Năm 1874, Sofia Kovalevskaya trình luận án của mình đến trường Đại học Göttingen, 
dưới sự dó đầu của Giáo sư Weierstrass, để xin cấp bằng Tiến sĩ Toán. Luận án gồm 3 dé 
tài liên quan đên: 


O Lý thuyết phương trình dao hàm riêng. 
O Kỹ thuật giản lược một loại tích phán Abel vé tích phân elliptic. 
O Bổ sung những nghiên cứu của Laplace về vành đai của sao Thổ (Saturn”s ring). 


Trường Đại học Göttingen đã chấp thuận và cấp cho Sofia Kovalevskaya văn bằng Tiên 
sĩ với hạng tôi danh du (summa cum laude) vì luận án xuât sắc, mặc dù không chính 





3Salon là nơi những nhà trí thức quí tộc tụ họp để bàn luận về các vẫn để văn chương, nghệ thuật. 


*E.T. Bell. Men of Mathematics, chap 10. 
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thức ghi danh học ó đó (In absentia). Sofia Kovalevskaya trỏ thành người phu nữ đầu 
tiên được chính thức cáp bằng Tién sĩ ở Châu Âu. 





Karl Weierstrass (1815 - 1897) 


3 Cuộc đời và sự nghiệp sau 1874 


Sau khi tót nghiệp xong, Sofia và Vladimir trở về Nga. Cả hai đều không tìm được viéc 
làm thích hợp. Về phàn Sofia lí do là do xã hội Nga (thật ra là khắp Châu Âu) thời ấy 
không cho phép phụ nữ chính thức có mặt trong các dinh ché Hàn lâm, còn Vladimir là 
do bị nghi ngờ có tư tưởng cấp tién? chống lại xã hội phong kiến Nga Hoàng. 


Trong thời gian này, hai người chính thức sống chung với nhau. Họ làm cả những việc 
không thuộc chuyên môn của minh để kiếm sông. Sofia thì viết tin tức cho tờ New Time 
ò Saint Petersburg, còn Vladimir thi làm việc tạm thời cho một công ty bát động sản. 


Năm 1878, Sofia sinh được một đứa con gái cũng đặt tên là Sofia (nhưng thường được 
gọi là Fufa), cuộc sống của hai vợ chồng càng khó khăn hơn. Sau hai năm ở nhà nuôi 
con, Sofia gói Fufa cho bà con và ban gái để trỏ lại công việc khoa học. Vladimir rất bát 
mãn về quyết định này của Sofia. 


Năm 1880, với sự giới thiệu của nhà Toán học PL. Chebyshev (1821 -1894), Sofia Ko- 
valevskaya trỏ thành hội viên Hội Toán học Moscow. 





°Vladimir Kovalevsky từng tham gia Cóng xà Paris cüng với vợ chóng cô chi Anna của Sofia. Hai vợ 
chóng cô chị sau đó bi bắt tại Pháp, rồi ho vượt ngục, trón thoát được qua Anh. 
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Trong những năm 1881 — 1883, bà qua lại giữa Berlin và Paris để nghiên cứu vé mặt 
Toán học của hiện tượng khúc xa ánh sáng qua môi trường tinh thể. Trong khi đó công 
việc làm ăn của Vladimir không có gì suôn sẻ, ông suy sụp tỉnh thần, bắt đầu có dấu 
hiệu của bệnh tâm thần, cuối cùng đi đến tự kết liễu đời mình vào tháng 4 năm 1883. 
Cảm tháy có trách nhiệm trong cái chết của chóng, bà chán nản rời bỏ những hoạt động 
khoa học và xã hội. 


Đến thời điểm bi đát nhất của cuộc sống, một phép lạ đã đến với bà. Gösta Mittag- 
Leffler® (1846 - 1927), nhà Toán học nổi tiếng Thụy Điển được vua Thụy Điển tin cậy, 
người rất ngưỡng mộ Weierstrass, đã đưa bà vé Thụy Điển và tim cho bà một công 
việc phù hợp, đó là giảng viên không lương (Privatdozentin)7 tại trường Dai học Stock- 
holm. Năm sau, năm 1884, do khả năng được thể hiện một cách rõ ràng, bà được ký 
hợp đồng 5 năm vào ngạch phụ tá giáo sư, và năm 1889 bà được phong giáo sư thực thụ. 


Như vậy Sofia Kovalevskaya là người phụ nữ đầu tiên trỏ thành giáo sư chính thức trong 
Lịch sử Châu Âu. Kể từ đó bà có một địa vị được tôn kính trong giới thượng lưu trí thức 
Thụy Điển. Cũng cần nói thêm rằng, vào năm 1882, chính Mittag-Leffler là người sáng 
lập ra tờ báo Toán hoc Acta Mathematica, tà báo nổi tiếng cho tới ngày hôm nay. Hai năm 
sau, năm 1884, Sofia Kovalevskaya trỏ thành thành viên Hội Đồng Biên Tập (Editorial 
Board) của tờ báo này. 


Những hoạt động Khoa học, Toán học, và Văn học của bà hầu hết được diễn ra trong 
những năm 1884 - 1890 khi vị trí của bà trong xã hội, trong thê giới Khoa học được công 
nhận. Xin được liệt kê đưới đây một số sự kiện và công trình nghiên cứu của bà trong thời 
gian này (theo tài liệu của Dr. Elena N. Polyakhova, khoa Toán Đại học Saint-Petersburg, 
N23): 


O Tháng 2 năm 1884 được bổ nhiệm vào Hội Đồng Biên Tập của tờ báo Toán hoc 
Acta Mathematica. Công bó dé tài thứ hai vé Tích phán trong luận án Tién sĩ trên 
tờ báo Acta Mathematica sô tháng 4 năm 1884 bằng tiêng Đức Ueber đie Reduktion 
einer bestimmten Klasse Abelschen Integrale 3-en Ranges auf elliptische Integrale. 
Cũng trong năm 1884, bà gói đăng trong báo cáo hằng tuần của Viện Hàn Lâm 
Khoa học Paris bài nghiên cứu vé Toán-Vật ly: Sur la propagation de la lumière dans 
un milieu cristallisé (Su truyền của ánh sáng trong môi trường tinh thé)8. 


O Năm 1885 công bó dé tài thứ ba vé vành dai của sao Thổ (Thiên văn hoc) của luận 
án Tiên sĩ băng tiêng Đức Zusaetze und Bemerkungen zu Laplaces Untersuchung 
ueber die Gestalt der Saturnringe trên tò báo Thiên văn Astonomische Nachrichten, 
Kiel. 


Xem thêm chuyện của nhà Toán học Mittag-Leffler trong bài Poincaré và giải Oscar II của cùng tác giả 
trong trang Rosetta.vn. 

7Ö Đức cũng như một số nước khác ở Châu âu thời ấy, khi một tân Tiến sĩ được tuyển dụng vào Đại học, 
người này sẽ bắt đầu bằng chức vụ Privatdozent (nam) hay Privatdozentin (nữ), giảng viên không lương 
nhưng có thể thu của sinh viên một ít học phí để đủ sống. 

8Ngay sau khi bài nghiên cứu được công bó, Vito Volterra (1860 - 1940), nhà Vật lý người Y, khi ấy mới 
24 tuổi, đã tìm thây một vài sai sót. Sau này Kovalevskaya không còn muốn đề cập (61 nghiên cứu này nữa. 
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O Năm 1886 công bó bài báo Remembrances of George Eliot (Hài ức vé thi sĩ G. 
Eliot) trên tời báo Russia Though sô tháng 6, 1886. 


O Năm 1887, cùng với nhà văn, nhà biên kịch Anna Charlotte Leffler-Edgren (em 
gái của nhà Toán học Mittag-Leffler) hoàn thành vở kịch Fight for Happiness (Dáu 
tranh cho Hạnh phúc). 


O Năm 1888 nghiên cứu vé sự quay của một vật thể rắn (Cơ hoc cổ điển). Đề tài 
này được giải thưởng Bordin của Hàn Lâm Viện Khoa học Paris (Prix Bordin de 
l'Académie des Sciences de Paris) với tựa đề Sur le probléme de la rotation d'un corps 
solide autour d'un point fixe. 


O Năm 1889, cho công bó bài nghiên cứu nói trên trong số báo Acta Mathematica só 
tháng 12, báng tiéng Anh duói tua dé Problem of rigid body rotation around a fixed 
point. Công bó một bài tiểu luận văn hoc vé nhà văn M.E. Saltykov-Shchedrin (1826 
- 1889) trên một tờ báo Pháp. Với sự giới thiệu của nhà Toán học Chebyshev, Sofia 
Kovalevskaya được bầu làm thành viên thông tán (Correspondent member) của Hàn 
Lâm Viện Khoa học Saint-Petersburg. 


O Năm 1890 khai triển tiếp vé dé tài về sự quay của một vật thể rắn (Cơ học cổ điển), 
bà cho công bó bài nghiên cứu Sur la propriété du système d'équations différentielles 
qui définit la rotation d'un corps solide autour d'un point fixe (Về một tính chát của 
hé phương trinh vi phán xác dinh phép quay của một vật thể rắn chung quanh một 
điểm có định) trên tò Acta Mathematica 1890. Do nghiên cứu này bà được giải 
thưởng của Hàn Lâm Viện Khoa học Thụy Điển. 


Cũng trong năm 1890 bà cho xuất bản tập hồi ky A Russian Childhood (Thời áu 
thơ của một đứa trẻ Nga) và vỏ kịch Nihilist Girl (Một phụ nữ theo thuyét hư vô). 
Bản dich tiếng Nga Nihiliska bị nhà nước Sô Viết cám xuất bản ő Nga cho đến năm 
1928. 


Sophia Kovalevskaya bị bệnh sưng phổi và mất vào ngày 10 tháng 2 năm 1891 tại 
Stockholm, Thụy Điển, sau một chuyên đi nghỉ ở Nice (Pháp) trở về”. Khi ấy bà mới có 
41 tuổi. Con gái duy nhất của bà, lúc áy 12 tuổi, được nhà Thiên văn Gylden!’ dem vé 
nuôi. Sau này bà này trỏ thành một Bác si Y khoa, mát năm 1953, không gia đình. 


Chữ viết tay (tiếng Pháp) của Kovalevskaya: Sur une propriété du systéme d'équations 
différentielles qui définit la rotation d'un corps solide autour d'un point fixe (Vé mót tính 
chát cüa hé phuong trinh vi phán xác dinh phép quay cüa mót vát thé rán quanh mót 
diém có dinh) gói dáng trén só báo Acta Mathematica 14. 





?Bà cüng di vói Maxim Kovalevsky, nguói bà con vói nguói chóng quá có cüa bà. Hai nguói gáp nhau 
và yéu nhau hai nám truóc (nám 1889) nhung khóng sóng chung vói nhau. (Kovalevskaya Days. https: 
//sites.google.com/site/awmmath/programs/kovalevskaya-days) 

10Xem thêm vé nhà Thiên văn này trong bài viết Poincare và giải Oscar II của cùng tác giả trong trang 


Rosetta.vn/lequanganh. 
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Chữ viết tay (tiếng Pháp) của Kovalevskaya: Sur une propriété du système d'équations 
différentielles qui définit la rotation d'un corps solide autour d'un point fixe (VỀ một 
tính chát của hệ phuong trinh vi phán xác định phép quay của một vật thể rắn quanh 
một điểm có dinh) gói đăng trên số báo Acta Mathematica 14. 





Luận án Tiến sĩ của Kovalevskaya, phán thứ nhát: Lý thuyết vé phương trình đạo hàm 
riêng viêt băng tiếng Đức, in ngay năm 1874, năm bà trình Luận án này cho trường 
Đại học Góttingen. 


4 Các công trình Toán học của Sofia Kovalevskaya. 


Như đã nói ô một đoạn trước, làm việc dưới sự hướng dẫn của giáo su Karl Weierstrass 
trong gân 4 năm, Kovalevskaya đã hoàn thành ba bài báo trình lên Đại học Göttingen 
để được cấp bằng Tiên sĩ. Chủ để của ba bài báo là: VÈ phương trình dao hàm riêng, vé 
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tích phán Abel, và về vành đai của sao Thổ (Saturn's ring). Dưới đây chúng tôi xin được 
nói thêm chút ít chỉ tiêt về ba bài báo nói trên. 


4.1 — Lý thuyết vé đạo hàm riêng: Dinh lý Cauchy-Kovalevskaya. 


Đây có thể coi như là đóng góp quan trọng nhất của Kovalevskaya cho Toán học. Nó 
thường được biết dưới tên gọi Định lý Cauchy-Kovalevskaya. Weierstrass đã có nhiều 
nghiên cứu: về phuong trình vi phân thường (O.D.E), nay ông muốn Kovalevskaya mỏ 
rộng một số vẫn dé ra cho phương trình đạo hàm riêng (PD.E). Năm 1872, Cauchy là 
người đầu tiên khám phá ra định lý tón tại tổng quát cho phương trình đạo hàm riêng. 
Định lý cho tháy phương trình vi phân thường và một sô phương trình dao hàm riêng có 
nghiệm giải tích hoàn toàn (analytic solutions). Dựa trên kết quả đó Kovalevskaya đưa 
ra những trường hợp mà trước đó chưa có ai xem xét tới. Trên kết quả của Cauchy, bà 
mỏ rộng cho hé dao hàm riêng bác r dang 


o'u 
Qtr 





Một trong những áp dung hữu hiệu của dinh lý Cauchy-Kovalevskaya cho thây rằng 
phương trình 

Qu L) 

VAT E t, „ty; 2”. 

2r ( D ax 


trong đó f phân tích hoàn toàn trong lân cận (to Xo, Up, ) có một nghiêm duy nhất 


ሪሀ 
3x 


u(x,t) phân tích hoàn toàn trong lân cận (x, tạ). 


4.2 . Nghiên cứu về tích phán Abel. 


Weierstrass gợi y cho Kovalevskaya dé tài này: nghiên cứu những trường hợp suy thoái 
trong đó tích phân Abel thu lại thành tích phân sơ cắp hoặc tích phân elliptic. Vẫn đề này 
đã được một sô nhà Toán học từ đầu thế kỷ 19 cho đến ngay trước thời của Kovalevskaya 
xem xét rồi, nhưng chưa hoàn toàn đây đủ. Chẳng han nhu Karl Jacobi (1804 - 1851) và 
một học trò của ông là Friedrich Richelot (1808 -- 1875) đã chứng minh được rằng (vào 
năm 1846) tích phân hyperelliptic loại một có thể đưa vẻ tích phân elliptic; hoặc như 
Leo Koenigsberger (1837 - 1921), một người thầy của Kovalevskaya, trong thập niên 
1860 đã có vài bài báo vé tích phân Abel. Chính một trong những bài báo đó — bài báo 
công bó năm 1867 — đã được Weierstrass đọc kỹ và từ đó gợi ý dé tài nghiên cứu cho 
Kovalevskaya!! 


Bài nghiên cứu của Kovalevskaya trong luận án đã bà được bổ sung và cho đăng lên tờ 
Acta Mathematic năm 1884, gây được sự chú ý của giới Toán học thời ấy. Chính Henri 
Poincaré, người cũng đã từng nghiên cứu về tích phân Abel, đã công nhận công trình 
của bà sâu sắc và đầy đủ. Trong suốt 10 năm sau đó không có một bài nghiên cứu nào 
vé dé tài này nữa, điều đó chứng tỏ rằng, cùng với những người đi trước, công trình của 
bà đã trả lời đầy đủ cho vẫn dé tích phán Abel. 


HR. Cooke. The Mathematics of Sonya Kovalevskaya. Springer-Verlag. New York. 1984. 
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4.3 Bổ sung nghiên cứu của Laplace về vành đai sao Thổ. 


Về vành đai sao Thổ, ó thé kỷ 16, 17 đã có nhiều nhà Thiên văn quan tâm nghiên cứu. 
Những nghiên cứu này chủ yêu là dựa trên những quan sát thiên văn (kính thiên văn). 
Có thể kể tên một só tên tuổi lớn trong thời kỳ này nhu Galileo Galilei (1564 — 1642), 
Christian Huygens (1629 - 1695), Gean Domenico Cassini (1625 — 1715). 


Đầu thé ky 19, nhà Toán hoc và Thiên văn học vi dai Pierre Simon Laplace (1749 -- 
1827) lập ra bó món Cơ hoc Thiên thể, nhờ đó vành dai sao Thổ mới được ông chính 
thức nghiên cứu một cách toán học. 


Theo Laplace, vành đai sao Thổ gồm nhiều vành có hình ellip dóng tám, tạo nên bởi lưu 
chất dạng đông đá (iced fluid). Kovalevskaya chứng minh được rằng những vành ấy có 
hình oval (quả trứng), có một trục đối xứng, không có tâm đối xứng (khác với Laplace). 
Nghiên cứu sự bền vững của các vành đai ấy, bà dựa trên giả thiết là chúng được tạo nên 
bởi lưu chất. Giả thiết này ngày nay được chứng minh không còn đúng, các vành đai áy 
được tạo nên bởi những hạt rời rạc, không phải là chất lỏng liên tục. 


Mặc dù về phương diện Toán học, các tính toán của bà rât chính xác, sắc sảo, nhưng giá 
trị thực té của bài nghiên cứu của bà ngày nay không còn được sử dụng nữa. Công trình 
này là của riêng bà, không hé có gợi ý từ Weierstrass vì ông này không có hứng thú với 
những để tài loại này. 





ላ . F ኒ ል n 
Vành dai sao Thổ và câu tạo của nó 
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4.4 Bài toán chuyển động của một vật thể rắn quanh một điểm cô 
định. 


Đây là chủ để có thể nói là nổi tiếng nhất của Sofia Kovalevskaya. Bài nghiên cứu có 
tựa dé Sur le probléme de la rotation d'un corps solide autour d'un point fixe (Vé ván dé 
sự quay của một vật thé rắn quanh một điểm) đã được giải thưởng Bordin của Hàn 
Lâm Viện Khoa hoc Paris năm 1888. Năm sau, bà bổ sung và hoàn chỉnh vân dé này và 
công bó trên tờ Acta Mathematica năm 1889 dưới tựa dé Sur une propriété du systéme 
d'équations différentielles qui définit la rotation d'un corps solide autour d'un point fixe 
(Về một tính chát của hé phương trinh vi phán xác dinh phép quay của một vật thể rắn 
quanh một điểm có dinh). Bài báo được giới Toán học thời ấy đánh giá cao, và năm 1890 
bà đã được giải thưởng của Hàn Lâm Viện Thụy Điển. 


Bài toán sự quay của một vật thể rắn quanh một điểm gòm có ba trường hợp. Hai trường 
hợp đầu, ứng với vật thể rắn có trục đối xứng, đã được nghiên cứu từ thế kỷ trước. 
Trường hợp thứ nhất do Euler giải quyết (năm 1765) ứng với vật thể không chịu lực 
bên ngoài và tâm khối lượng là điểm cô định nằm bên trong vật thể. Trường hợp thứ 
hai do Lagrange giải quyét (nám 1788) ứng với điểm có dinh — tâm quay - và tâm khói 
lượng cùng nằm trên trục đối xứng. Đó chính là trường hợp bài toán con vụ (con quay). 

Kovalevskaya nghiên cứu trường hợp thứ ba, tức là trường hợp tổng quát: vật thể rắn 
không có tính đối xứng. Bà đã tính ra được một cách tường minh (explicitly) các tọa độ 
thông qua các hàm ultra-elliptic theo thời gian. Mô hình của trường hợp này được gọi là 
con vụ (con quay) Kovalevskaya (Kovalevskaya top). 





Credit: Peter H. Richter, Holger Dullin, and Andreas Wittek (CC BY-ND 3.0 DE) 


5 Nhüng su kién mang tén Kovalevskaya 


Nhìn chung, Sofia Kovalevskaya không phải là nhà Toán hoc hàng đầu thé giới, nhưng 
bà là một trong ba nhà nữ Toán hoc tài năng nhât gân thói dai chúng ta nhât (cuôi thê 
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kỷ 19 - đầu thé kỷ 20)12. Tên của bà gắn liền với một định lý quan trọng của Giải tích 
học: Định lý Cauchy-Kovalevskaya. Ngoài ra tên của bà cũng được nhắc đến như là một 
trong những phụ nữ đi tiên phong trong phong trào đòi quyền phụ nữ ở Châu Âu. Tài 
năng và cuộc đời của bà là nguồn cảm hứng cho một số cuốn tiểu thuyết tiểu sử và phim 
ảnh. Xin được liệt kê một số sự kiện và sách vỏ nói về đến bà hoặc có mang tên bà: 

© Sonya Kovalevskaya High School Mathematical Day (Nsày Sonya Kovalevskaya 
trong trường Trung học cấp ba): Đây là một quỹ do Hội các phụ nữ trong Toán học 
(AWM = Association for Women in Mathematics) thành lập trên khắp nước Mỹ, 
nhằm tài trợ cho các chương trình có mục đích khuyên khích tài năng Toán học 
trong các trường Trung và Đại học. 

O The Sonya Kovalevskaya Lecture (Bài giảng Sonya Kovalevskaya): Bài giảng xuất 
sác háng nám do hói AWM báo tro, nhám muc dích dé cao su dóng góp cüa phu 
nü trong lành vuc Toán và Toán üng dung. 

O Kovalevskaya Fund (Quỹ Kovalevskaya): Thành lập vào năm 1985, nhằm hỗ trợ 
phụ nữ ở các nước đang phát triển trong nghiên cứu sáng tạo Khoa học. 


O Quỹ Alexander Von Humboldt ó Đức mỗi năm hai làn trao tặng giải thưởng Sofia 
Kovalevskaya cho những nữ khoa học gia trẻ. 


O Một miệng núi lửa trên mặt tráng mang tên Kovalevskaya. 
O Ở Saint-Pertersburg và Moscow déu có con đường mang tên Sofia Kovalevskaya. 


O Sách Little Sparrow: A Portrait of Sophia Kovalevskaya (Chim sé bé nhỏ: Chân dung 
của S.K) của Don.H. Kennedy, Ohio University Press. 1983. 


O Sách Beyond the Limit: The Dream of Sofia Kovalevskaya (Bén kia giói han: Giác 
mở của S.K) của Joan Spicci, Tom Doherty Associates. 2002. 


O Sách Too Much Happiness (Quá nhiều hạnh phúc). Alice Munro!3. McClelland and 
Stewart. Toronto. 2009. 


O Phim Sofia Kovalevskaya, dao dién Losef Shapiro. Sán xuát nám 1956. 


O Phim TV Sofia Kovalevskaya, dao diễn người Azerbaijan Ayan Shakhmaliyeva. Sản 
xuát nám 1985. 


!2Hai người kia là Sphie Germain và Emmy Nother. Xem chuyện vé hai bà trong trang 
Rosetta.vn/lequanganh. 
33 Alice Munro, nhà văn nữ người Canada, chuyên viết chuyện ngắn, giải Nobel Văn chương 2013. 


Chương X 


Nghi ván lịch sử: Descartes bị đầu 
độc chét? 





René Descartes (1596 - 1650). 1. 


1 Cuôi đời lưu vong và cái chêt ở xứ người 


Descartes là nhà Toán học danh tiếng của Pháp, cha đẻ của Hình học giải tích. Ông cũng 
được xem như là người đi tiên phong đặt nén tảng cho Triệt học hiện đại phương Tây. 
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Cuốn Discours de la méthode (Bàn luận về phương pháp) là kiệt tác triết học để đời của 
ông, trong đó có phát biểu nổi tiếng: Cogito, ergo sum (Tôi tư duy, nên tôi tổn tại). Suốt 
hơn nửa cuộc đời, ông lang bạc khắp Châu Âu, trong đó có gần hai mươi năm dừng lại 
ở Hòa Lan, chiêm nghiệm, và viết. 


Đoạn đưới đây trích trong cuón Miễn Hoang Dã Xa Lạ! giúp độc giả thấy được giai đoạn 
cuôi của cuộc sông của Descartes: 


Trường hop trón chay của Descartes ra khói Hòa Lan có nguồn gốc khá bát 
ngờ: Nữ hoàng Christine, Thụy Điển có nghe nói đến trường hợp nhà Triết học 
nổi tiếng người Pháp đang tự đặt mình trong cuộc sóng lưu vong ở Hòa Lan. 
Bà muốn đưa ông vé làm gia sư cho riêng bà. Bà viết thư ca tụng ông, và trình 
bày ý định của minh, nhung Descartes chưa sẵn sàng rời bỏ cuộc sóng tiện nghi 
ở Hòa Lan. Nữ hoàng là người rắt quyết đoán mặc dù khi áy mới hai mươi 
tuói, và bà không bỏ cuộc. Bà cho Đô đốc Fleming của Hải quán Hoàng gia 
Thụy điển đến đón nhà Triết học cho dù lúc ấy ông còn do dự. Sắp xếp cuộc 
sóng xong, Descartes về dạy cho Nữ hoàng môn Triết học, mỗi ngày một lán từ 
5 giờ sáng trong thư viện không sưởi ắm trong lâu đài của bà. 


Nhưng ở Thụy Điển Descartes cũng có kẻ thù. Một vài kẻ xu nịnh quanh Nữ 
hoàng không ưa người mới đến này vì ảnh hưởng của ông trên Nữ hoàng, vì 
thế họ quyết định ngăn ông lại. Một trong những kẻ ấy là ông bác sĩ riêng của 
Nữ hoàng. 


Đầu năm 1650 Descartes bị bệnh. Ông bị nhiễm bệnh cúm từ ông Dai sứ Pháp, 
và tình trạng xáu dán. Bác sĩ riêng của Nữ hoàng nhất định thử máu ông, đó 
là cách thường làm trong việc chữa trị thời đó. Descartes cũng biết khá nhiễu 
về thuốc nên ông từ chối cách chữa trị ấy, cho đến khi tình trạng của ông trở 
nên tôi tệ, ông bằng lòng. Vào ngày 11 tháng 2 năm 1650, nhà Triết học và 
Toán học vĩ đại của nước Pháp qua đời, người ta không biết rõ là tại vì bệnh 
cảm cúm hay bị đầu độc. Thân xác ông và tắt cả những gì còn lại của ông, 
kể cả tài liệu về Triết và Toán, đều được mang về Pháp. Tro cốt của ông được 
chôn trong nhà thờ Saint-Germain-des-Prés ở Paris, trong khu mà trước đây 
ông thích đi lang thang. Tuy nhiên, hộp xương sọ của Descartes đã được khữ 
mùi, đang được trưng bày cho việc nghiên cứu tại bảo tàng viện về Nhân chủng 
học gân khu Trocadéro, Paris. 


2 Descartes bị đầu độc? 





1 Miễn Hoang Dã Xa Lạ là một cuón sử Toán được dịch và chú thích bởi cùng người viết bài này (L.Q.A). 
Nguyên tác là cuôn A Strange Wilderness của Amir Aczel. 


Chương XI 
Tỉ lệ vàng 


Hình chữ nhật vàng, tỷ số vàng, và dáy số Fibonacci là những vắn dé Toán học 
được biết tới từ lâu trong giới học sinh Trung Học và sinh viên Đại học. Nay tôi 
viết lại một cách có hệ thông theo lời yêu cầu của một số số các bạn đọc. Với 
trình độ Toán năm cuói Trung học độc giả có thé đọc được nội dung bài viết. 
Ước mong bài viết có ích cho các độc giá ham thích Toán và cung cáp thêm một 
số tài liệu cho các giáo viên Toán phục vụ công tác giảng dạy. 


1 Tỉ sô vàng. 


Rõ ràng là có rất nhiều con só thú vị. Chẳng hạn như số 2, đó là sô nguyên tó chẵn duy 
nhất; sô 3 là số nguyên tô lẻ đầu tiên; só 6 là một số hoàn hảo (bằng tổng của tát cả các 
ước só thật sự của nó); số 42 là số vô ty được tìm thấy đầu tiên (Pythago)...vân vân. 
Trong sô những con số thú vị áy có một con só có thể là thú vị nhất, đó là số 


1+5 
2 


Con số này được biết từ thời Hy Lạp cổ đại, nhưng người ta chưa biết hết tính chát của 
nó. Trong quá trình phát triển lịch sử Toán học, tính chất của con số này được phát hiện 
nhiều dàn lên, đôi khi người ta tháy nó xuất hiện trong thiên nhiên nữa. Paccioli (1447 - 
1517), nhà Toán học Y, đặt tên nó là ty số thiêng liêng (proportion divina), Kepler (1571 
- 1630), nhà Toán học và Thiên văn hoc Đức, người đầu tiên tháy nó trong thiên nhiên, 
goi nó là con số thiêng liêng (sectio divina), Leonard de Vinci (1452 - 1519), một nghệ sĩ 
thiên tài và đa tài Ý, đặt tên cho nó là con số vàng (sectio aurea). 


Trước hết bắt đầu bằng một câu khá lạ của Euclid mà ta sẽ dùng để dinh con số đó: 
“Hãy chia một đoạn thẳng theo tỷ số cực và tỷ số trung bình.” Y ông muón nói rằng hãy 
chia một đoạn thẳng thành hai phần sao cho tỷ số độ dài đoạn thẳng với độ dài đoạn 
lón bằng tỷ số độ dài đoạn lớn với độ dài đoạn nhỏ. 
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Nói rõ hơn: chia một đoạn thẳng thành hai đoạn thẳng độ dài a và b với a > b sao cho 
các độ dài ây thỏa điều kiện sau đây: 
atb a 


b b 





" a 
Đặt x = —, ta có 
b 
1 2 
x+—==l<—x“ˆ-x—-l]l=Q0 
x 


Nghiệm dương của phương trình này là 








l+v5 
o -— 5 = 1.61803989... 
được gọi là con số vàng. Nghiệm âm của phương trình là 
1—«5 
p= 5 = ፦0.61803989... 


Ta chú ý thây ngay rằng có vài hệ thức thú vị mà chúng ta sẽ xử dụng rải rác trong các 
phân sau: 


(D $*-4$-1. 
© @ =p-1 và y '=—1. 
© @+=1. 
@ $-=-I. 


2 Tỷ sô vàng trong Hình hoc 


2.1 Hình chữ nhật vàng. 


Làm thé nào dé xác định được tỷ số vàng ቀ bằng cách dùng phép dựng hình thông 
thường (thước kẻ và compa)? 
A B G 


a 
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Ta bắt đầu bằng một hình vuông ABCD, chiều dài các cạnh bằng 1. Gọi Elà trung điểm 
của cạnh CD. Vẻ đường tròn tâm E bán kính EB, đường tròn này cắt phàn nói dài của 








1-4 
DC (vé phía C) tại điểm F. Khi ấy DF = $ — = . Chứng minh: 
1 
DE=ED = =, 
2 
5 
EB = EF = v EC? eCBi- 22. 
1 5 1 5 
DF =ĐE+EF =~+ +ም “5 Lg. 


Hãy vẽ dày đủ hình chữ nhật ADFG. Chú ý tháy 


cạnh lón DF _ 1445 
canhnhó AD 2 





© 


Người ta gọi hình chữ nhật mà tỷ só cạnh lớn trên cạnh nhỏ bằng ở là hình chữ nhật 
vàng. Trong hình vẽ trên, hình chữ nhật CFGB cũng là hình chữ nhật vàng. Thật vậy: 
canh lón CB 


CF—-DF—DC—$6-—124 ! (hé thức 2) và — = = 
j d Mie #50 VỀ nhé CF ý 





Nếu ta tiếp tục vẽ bên trong hình chữ nhật vàng CFGB hình vuông BGHI, ta sẽ được 
hình chữ nhật vàng ICFH. Và nêu cứ thê tiép tuc, ta sẽ được một dãy các hình chữ nhật 
vàng lông vào nhau. 
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Bây gió ta vẽ cung tròn phần tư tâm ở C di qua B và D, rồi tiếp tuc vé cung tròn phần 
tư tâm ở I đi qua B và H,..., và cứ thé tiếp tuc. Ta sẽ được một đường cong có dạng một 
hình xoắn óc. Đường cong này thường được gọi là đường xoắn ốc vàng hay đường xoắn 
óc Fibonacci (tại sao có tên Fibonacci ta sẽ giải thích sau). 


Một số hình ảnh trong thiên nhiên có hình giỗng như đường cong trên: 





Người cổ Hy Lạp và La Mã đã biết xử dụng hình chữ nhật vàng trong xây dựng và kiên 
trúc như vài hình ảnh sau: 





Điện Parthenon ở Hy Lạp được xây vào khoảng 500 năm trước tây lịch. 
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Khái Hoàn Món Constantine (The Arch of Constantine) ở La Mã được xây vào năm 315 sau tây 
lịch. 


2.2 Tam giác vàng. 





Hãy xem một tam giác cân ABC, có góc ở đỉnh A bằng 36° (và như vậy hai góc ở đáy B 
và C bằng 72°). Phân giác CX tạo ra trong tam giác ABC một tam giác mới là CXB đồng 
dang với tam giác ABC. Giả sử BC = x và XB = 1. Khi đó 
XA=XC=CB=x 
Sự đồng dạng của hai tam giác như đã nêu ra ở trên cho 
BC _ AB 


—=_— ከ371, >= 
XB CX 1 


x+1 
x 
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Như vậy ta có 
x?—-x—1-20 


1+5 ps 7 n 2 ^ 
. Nói cách khác x = ở, ty sô canh 





Nghiệm dương của phuong trinh này là $ = 
bén chia cho canh dáy cüa tam giác cán ABC (cán tai A) chính là ty só vàng, và tam giác 
ày được gọi là tam giác vàng. Ta cũng nhận xét thây tam giác CXB cũng là tam giác 
vàng. Trong tam giác cán XAC ta có 











đáy AC x+1 14 V5 
=:———== ='Y= = 
canh CX x 2 
Tam giác loai này cũng được goi là tam giác vàng. Dé phân biệt ta goi loai thứ nhất (nhu 


tam giác ABC) là loai tam giác vàng ôm (gây), và loai thứ hai ( nhu tam giác XCA) là 
tam giác vàng máp. 





Tam giác vàng óm và tam giác vàng máp. 


2.3 Ngũ giác đều và thập giác đầu. 


A 














C D 


Xem một ngũ giác đều ABCDE. Các đường chéo chia ngũ giác đều thành những tam giác 
vàng ôm và mập. Thí dụ nhu tam giác ABC là tam giác vàng mập, tam giác ACD là tam 
giác vàng ôm. Các đường chéo tạo bên trong ngũ giác một hình ngôi sao năm cánh. Nêu 


1+5 


các cạnh của ngũ giác đều dài bằng 1 thì độ dài các đường chéo sẽ là sô ቀ = : 
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Còn thập giác đều được tạo thành bởi 10 tam giác vàng óm. Nếu các cạnh của thập giác 


3 ር... la E iym Uf. à e T MT 179 ችን ክን AR 
déu dài băng 1 thì bán kính vòng tròn ngoại tiép của nó là ቆ = prs (Độc già có thé 


kiém chüng qua giá tri các góc). 


2.4 Các đường xoắn óc khác 


Trong phán trên ta đã giới thiệu đường xoắn ዕር vàng. Bây gió ta muốn gió thiệu thêm 
vài đường xoăn óc thú vi khác. Trước hết là đường xoắn óc Theodorus! hay còn gọi là 
đường xoän ዕር căn sô. 














Ta bắt đầu bằng một tam giác vuông cân cạnh bằng 1. Vẽ một tam giác vuông khác với 
một canh góc góc vuông là cạnh huyền của tam giác vuông thứ nhất và canh góc vuông 
kia dài bằng 1. Cứ thé tiếp tục. Đường xoắn óc này không phải là một đường cong “trơn” 
(smooth curve) và cũng không liên quan gì đến con số vàng của chúng ta, nhưng nó gợi 
ý cho Matthew Oster — hiện là giáo sư Toán Dai hoc Stockton, New Jersey — phát triển 
một đường xoắn óc tương tự như đường xoắn óc căn sô nhung lai có liên hệ tới con só 
vàng ở. 


1Theodorus of Cyrene là một nhà toán học cổ Hy Lạp sông vào khoảng thế kỷ thứ 5 trước tây lịch. 
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Chương XII 


Một thiên tài Toán học kỳ lạ của thê 
ky 20: Alexandre Grothendieck 


1 Mở đầu 


Ngày 12 tháng 11 năm 2014, người ta đưa một cụ già yêu đến kiệt sức vào bệnh viện 
của thị trân Saint-Girons, một thị trân nhỏ nằm sâu trong khu vực núi Pyrénées thuộc 
tỉnh Ariége, Pháp. Ngày hôm sau tức là ngày 13 tháng 11 năm 2014, ông cu qua đời. 
Sau đó người ta mới được biết đó là nhà Toán học vĩ đại Alexandre Grothendieck. Ông 
thọ được 86 tuổi. 


Báo Le Monde 14-11-2014 chạy tít: 

Alexandre Grothendieck, nhà Toán học lớn nhất thé kỷ 20 đã qua đời. 
Báo Washington Post 15-11-2014 chạy tít: 

Alexandre Grothendieck, nhà Toán học thiên tài tự lưu đày, đã qua đời. 
Mỏ đầu bài báo, ký giả Matt Schudel của tờ Washington Post viết: 


Đầu thập niên 50 xuát hiện một con người làm cho thé giới Toán học như bị 
điện giật, thiên tài ây có tên Alexandre Grothendieck. 


Báo Libération 14-11-2014 chạy tít: 


Alexandre Grothendieck, hay là cái chết của một nhà Toán học thiên tài 
muôn được lãng quên. 


Kèm theo là bài của ký giả-nhà văn Philippe Doutroux, trong đó có đoạn: 


Alexandre Grothendieck qua đời hôm thứ năm tại bệnh viện Saint-Girons (Ar- 
iege), thọ 86 tuổi. Một cái tên quá phúc tap để nhó, một con người nhiêu lần 
quyết định tự xóa tên mình và bảo mọi người hãy xóa tên mình cùng tắt cả 
những gi mình đã làm để khi chết không còn dấu vết trên thé gian. Nhung con 
người này quá lớn, nhà Toán học này quá quan trọng làm sao có thể tự xóa 
tên hay người khác xóa tên được. 
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Còn Huy chương Fields 2010 Cedric Villani, một nhà Toán học trẻ xuất sắc, đã có nhận 
xét: 


Óng áy (A. Grothendieck) là mót trong nhüng nhà Toán hoc vi dai. Óng áy 
sinh ra không phải dé chứng minh những dinh lý Toán học, ông ấy sinh ra để 
tạo những cái mới cho Toán học. 


Trong cuón Alexandre Grothendieck, Itinéraire đun mathématicicien hors normes (Alexan- 
dre Grothendieck, hành trình của một nhà Toán học ngoai hạng), tác già Georges Bringuier, 
cüng là thanh tra hoc chánh quóc gia Pháp vé lành vuc Khoa hoc Pháp, có viét: 


Vào ngày này của tháng 11 ndm 2014, ánh sáng yếu ót trong căn nhà nhỏ ở 
một ngôi làng héo lánh thuộc vùng Ariège đã tắt. Alexandre Grothendieck, một 
trong những thiên tài Toán học của thé kỷ 20 đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 
86. Tên của ông công chúng ít được biết tới, nhung đẳng cáp của ông được xếp 
ngang với Albert Einstein và được xem như là một trong những nhà Toán hoc 
lớn nhát kể từ sau Euclide. 


Có rất nhiều người lần đầu tiên được nghe nói hoặc đọc thấy cái tên này ở đâu đó, kể cả 
một số người trong giới làm Toán. Cũng có một số người được nghe truyền miệng rằng 
Grothendieck là một thiên tài kỳ lạ của Toán học, nhưng không biết nhiều chỉ tiết vé 
cuộc đời và sự nghiêp của nhà Toán học này. 


Câu chuyện chúng tôi muốn trình bày dưới đây là tìm hiểu xem thiên tài Toán học này 
là ai, có những công trinh gì mà được cả thê giới Toán hoc ca tụng hêt lời, và tại sao ông 
được cho là một con người kỳ lạ nêu không muôn nói là kỳ dị. 


2 Góc gác 
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Alexander Shapiro (1890 - 1942) (Wikipedia). 


Alexandre Grothendieck sinh tai Berlin vào ngày 28 tháng ba nám 1928. Cha là Alexan- 
der (Sacha) Shapiro và me là Johanna (Hanka) Grothendieck. Cá hai nguói déu hoat 
dóng tích cuc cho phong trào vó chính phü thói dó. Sacha Shapiro sanh ngày 11 tháng 
10 nám 1889! trong mót gia dinh Do Thái thuóc phong trào Hassidic? tai thành phó 
Novozybkov, một thành phó nhỏ ở khu vực ba biên giới Ukraine, Belarus và Nga. Đôi 
lúc thành phó này thuộc Nga, đôi lúc thuộc Ukraine (Winfried Scharlau. Materialien zu 
einer Biographie von Alexander Grothendieck). 


Shapiro từ bó cách sông theo lỗi Hassidic của cha me và tham du vào các cuộc nổi loạn 
địa phương chống lại Nga Hoàng non trẻ của thời kỳ Cách Mạng 1905. Vì là thành viên 
của phong trào vô chính phủ, ông có tên riêng (bí danh) là Sacha Piotr. Khi bị bắt lần 
đầu tiên trong lúc tham gia chống Nga Hoàng, ông mới có 16 tuổi nên thoát khỏi án tử 
hình. Sau đó ông bị đày đi Siberia trong 10 năm. Được thả ra vào năm 1917, ông tham 
gia ngay vào cuộc Cách mạng Nga xảy ra cũng vào năm ấy. Rồi ông lại bị bắt, rồi bị kết 
án tử hình. Ông vượt ngục, bị bắt lại, rồi lại vượt ngục. Lần vượt thoát sau cùng này đã 
cướp đi của ông một cánh tay. Bây giờ thì ông phải bỏ trón khỏi nước Nga, qua Ba Lan, 
Đức, ròi Pháp, ở đâu ông cũng là người vô chính phủ, vô tổ quốc dưới một cái tên giả là 
Alexander Toranoff và ở trong tình trạng này suốt đời. 


ca: 
‹በምሞ 
B ከ 
M 
MS 





Alexander Shapiro làm thợ chup hình đường phó (hình chụp năm 1924). 


Thời gian ó Berlin ông gặp một phu nữ tên là Johanna (Hanka) Grothendieck. Hanka 
Grothendieck sinh tại Hamburg (Đức) ngày 23 tháng 2 nắm 1900. Cha là Albert và mẹ 


Năm sinh của Shapiro không thống nhất: năm 1889 theo Georges Bringuier và một số nhà viết sử khác, 
năm 1890 theo Wikipedia. 
?Hassidic (hay là Hasidic) Judaism là một nhánh của đạo Chính thống giáo của người Do Thái ở mièn 


Đông Châu Âu (Wikipedia). 
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là Anna Grothendieck, họ có cửa hàng buôn bán giày đép trong thành phô này. Ngoài 
giờ buôn bán bận rộn, cha của Hanka còn là viên chức của thành phó. Hanka rất gần gủi 
cha, và ông khuyến khích cô con gái tập viết văn và diễn kịch vì thấy có có năng khiếu 
về các lãnh vực này. 


Lón lén, Hanka phản ứng lại với tàng lớp trung lưu của cha mẹ, cô giao du với các nghệ 
sĩ và các trí thức, và cũng có mộng ước trở thành nhà văn. Tạm thời cô ta phụ giúp cho 
tòa soạn một tờ báo địa phương, viết một số bài, trong khi vẫn đi học để trỏ thành một 
diễn viên kịch. Cô gặp và làm việc với các họa sĩ thuộc trường phái ân tượng Đức trước 
khi rời Hamburg lên Berlin nhập vào giới trí thức Berlin (Winfried Scharlau, sách đã 
dẫn). Cô vẫn tiếp tục theo học điễn xuất và quen thuộc với các thành viên Cách mạng 
xã hội hoạt động tại Đức thời gian ây (Allyn Jackson. As if summoned from the Void: The 
life of Alexander Grothendieck). 


Hanka nhận làm một chân viết tin cho tờ báo Der Pranger nhu là một sinh hoạt xã 
hội. Cô chuyên viết về những vẫn dé xã hội của phụ nữ như nan di diém và xâm pham 
tinh dục. Trong môi quan hệ nghề nghiệp, ርዕ gặp và lẫy một người đàn ông tên là Alf 
Raddatz. Cả hai cưới nhau, rồi có với nhau một đứa con gái đặt tên là Maidi. Raddatz 
không có việc làm ổn định, thường vắng nhà, không sống chung với Hanka và con gái. 





- | 


Hanka Grothendieck (1900 - 1957), mẹ của Alexander Grothendieck. 


Trong khoáng thời gian chóng bỏ đi biển biệt, Hanka gặp Sacha Shapiro. Khi ấy Sacha 
làm nghề chụp hinh dao ngoài đường phó. Cuộc sóng không dé dàng chút nào vì Sacha 
chỉ có một tay, nhưng ông vẫn làm tốt công việc của mình. Cả hai chung sống với nhau, 
rồi có một con trai sinh ngày 28 tháng 3 năm 1928. Vì không có hôn thú, nên đứa 
con đặt tên theo họ mẹ là Raddatz (họ của người chóngtruóc): Alexander Raddatz. 
Năm sau, năm 1929, Hanka chính thức li dị chóng, đứa trẻ lẫy họ mẹ với tên dày đủ 
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là Alexander Grothendieck, và sau này khi sóng ở Pháp, bà đổi tên của đứa trẻ thành 
Alexandre Grothendieck (Winfried Scharlau. Materialien zu einer Biographie von Alexan- 
der Grothendieck). 


Alexandre Grothendieck sóng cüng cha me và Maidi, nguói chi cüng me khác cha, ó 
Berlin trong 5 nám. Cha me của Alexandre dành hết tình yêu của họ cho Cách mạng. 
Họ tức giận chính quyền mà họ cho là nguồn gốc của sự quy quái và nghéo dói trén thé 
giói, và ho tìm cách giải thoát xã hội khói những việc làm xáu xa của nhà nước. Ho thực 
sự tin rằng những phong trào vô chính phủ có thể giúp giải thoát xã hội khỏi sự tàn ác 
và đem lại tự do cho nhân dân. Vì là người nghèo, ho sinh sóng tại Brunnenstrasse, một 
khu trong thành phố Berlin dành cho người nghèo khổ, người Do Thái, và người ngoại 
quốc (Winfried Scharlau. Sách đã dẫn). Sacha làm thợ chụp hình dao ngoài đường phó, 
thu nhập råt ít, còn Hanka thỉnh thoảng viết bài cho các tờ báo để kiếm thêm chút đỉnh. 
Sacha thường ra khỏi nước để sang Pháp và các nước khác với nhiệm vụ của phong trào 
vô chính phủ. 


Năm 1933, Hitler lên nắm chính quyền, chủ nghĩa Quốc xã phát triển mạnh, gia cảnh 
của nhà Sacha trỏ nên tói té hơn. Sacha ván cón trong dién bi truy nà bói chính quyén 
Đức, hiện ông đang sống dưới tên giả và giấy tờ giả. Rồi một đêm nọ, ông ám thàm trón 
qua Pháp. Vài tháng sau, vì Hanka muốn đi theo Sacha, bà gởi đứa con gái riêng Maidi 
vào một viện dành cho trẻ con tàn tật, mặc dù Maidi không hé bi tàn tật. Còn đứa con 
trai 5 tuổi — Alexandre - Hanka muốn gởi vào nhà nuôi trẻ từ thiện nào đó. 


Vài năm trước, bà có gặp một mục sư Lutheran (một nhánh của đạo Tin Lành) tên là 
Wilhelm Heydorn, và biết được rằng vợ chóng vị mục su này có nhận nuôi trẻ con với chi 
phí hằng tháng tương đôi nhỏ. Hanka viết một lá thư cho vợ vị mục sư kể rõ hoàn cảnh, 
nhờ vợ chóng bà ấy giúp dó. Bà Dagma Heydorn trả lời khích lệ, cho nên đầu tháng 5 
năm 1939, Hanka đem con trai đến gởi nhà Heydorn, rồi qua Pháp tìm Sacha. 


Đứa bé được đặt tên riêng là “cậu bé Nga". Alexandre ó đây với gia dinh Heydorn trong 
5 năm. Gia đình này có 4 con riêng và họ phải chăm sóc thêm máy duá trẻ khác có 
hoàn cánh gia đình tương tu nhu Alexandre, cha mẹ chúng đã trốn chay từ khi Hitler 
lên cầm quyén. Qua ghi chép tự thuật của Alexandre, chúng ta được biết ở đây cậu sóng 
không hạnh phúc và nhớ cha mẹ rất nhiều. Cậu có rất ít tin tức vé mẹ mình, và không 
hé có tin tức gì về người cha. Không có bà con nào bên mẹ cậu ở Hamburg đến thăm cậu. 


Trong khi đó, vào năm 1936, là những người hoạt động chính trị vô chính phủ, cha mẹ 
Grothendieck qua Tây Ban Nha, tham gia vào cuộc nội chiến nước này. Cuộc chiến tranh 
này là hy vọng lớn cuả tất cả những người cách mạng và vô chính phủ sinh sông trên 
toàn Châu Âu. Hàng ngàn quân chí nguyện vô chính phủ kéo nhau về Tây Ban Nha, họ 
đến từ các nước rất xa như Ý hoặc xa hơn nữa. Họ chiến đấu bên cạnh lực lượng Cộng 
hòa chống lại phe Phát xít. Nhưng quân Phát xít của Tướng Franco được tổ chức tốt hơn, 
được huán luyện dày đủ hon, và được trang bị hiện đại hơn nên đã chiến thắng. 


Chẳng bao lâu, hàng ngàn lính nước ngoài, lính thuộc phe Cộng hoà, và phe vô chính 


(r3 


CÁC BÀI VIẾT CỦA TIỀN SĨ LÊ QUANG ÁNH 





phủ ó Tây Ban Nha, kéo nhau vượt qua dãy núi Pyrénées trỏ lại Pháp. Họ bị đánh bai và 
nãn lòng thói chí. Sacha và Hanka cũng vậy, họ trở vé Pháp, mát phương hướng và chán 
nãn. Ở Pháp, cũng như hàng ngàn ty nạn từ cuộc nội chiên Tây Ban Nha, họ bị coi như 
là những người ngoại quốc nguy hiểm và bị hạn chế trong sinh hoạt dưới sự giám sát 
của chính quyền. Rồi Sacha trở lại nghề chup hinh ngoài đường phó ở Paris, còn Hanka 
tìm được một chân kèm trẻ ó Nimes. 


Năm 1939, ngay trước khi Thé Chiến thứ hai bùng nổ, gia đình mục sư Heydorn biết 
là không thể nuôi đứa trẻ có bể ngoài Do thái này nữa, nó có thể bị bắt và gây nguy 
hiểm cho cả gia đình họ. Vì thê họ tìm cách liên lạc với Sacha và Hanka ở Pháp. Sau đó 
đứa trẻ 11 tuổi được gói trả về Pháp để gặp lại cha mẹ, một mình trên chuyên xe lửa 
Hamburg-Paris. Đó là một ngày vào tháng 5 năm 1939. Hanka từ Nimes đã kịp trỏ lại 
Paris để đoàn tụ cùng chóng và con. 





Alexandre Grothendieck lúc 5-6 tuói (ở nhà mục su Heydorn) và lúc 11 tuổi (ở trại tâp trung 
Rieucros). 


Tuy nhiên, thời gian đoàn tụ gia dinh khá ngắn ngủi. Ít lâu sau, Sacha Shapiro bi bắt và 
bi đưa đến một trại tập trung té hại nhất nước Pháp, trại tập trung Le Vernet, trong dãy 
núi Pyrénées. Trại chứa vào khoảng 4000 người trong những diéu kiện thật ghê sợ. Họ 
gồm những người trốn chạy từ cuộc nội chiên Tây Ban Nha, những người cách mạng, 
những người Do Thái, và những người ngoại quốc “không được ưa thích”. Đời sống của 
tù nhân ở đây vô cùng khó khăn, vệ sinh thật kinh khủng, và tù nhân luôn luôn bị đói. 
Năm 1942, chính phủ “hợp tác” (gọi là chính phủ Vichy, chính phủ Pháp cộng tác với 
Đức) bắt đầu chuyển các tù nhân Do Thái sang trại Auschwitz. Sacha là một trong những 
người đầu tiên bị chuyển đi, và thời gian ngắn sau, ông chết tại trại này. 
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LIENS, RUSSES. 
UTRES NATIONALITÉS 


VESET 10 ል 
ሠ" S piorra Ton ENTRE 1942 ET 8Á 


SEN 
+ VERS AUSCHWICHT, ILE D'AURIGNY ET DACHAU. 
1939_50UVENEZ V0US.1944 - 
153 TOMBES RESTENT ENCORE DANS CE CIMETIERE ET Y REPOSENT 
À JAMAIS, DES ESPAGNOLS RUSSES, POLONAIS, ITALIENS YOUGOSLAVES, 
ARMENIENS, TCHÉQUES, CHINOIS, PORTUGUAIS, HONGROIS, ROUMAINS ET 
AUTRES NATIONALITÉS; POUR AVOIR LUTTÉ CONTRE LE GÉNOCIDE ET 
DÉFENDU LA LIBERTÉ ET LA PAIX DES PEUP 
Bảng lưu niệm nơi từng là trai Le Vernet. (nguôn:http://www. interrogating- 
ellie.com/scum-of-the-earth-by-arthur-koestler-a-review/). 


4,SIX CONVOIS 





Nám 1940, Hanka và con trai Alexandre bi dua vào trai táp trung Rieucros trén dát 
Pháp. Trại nằm trên một binh nguyên nóng nghiệp phía Nam nước Pháp, mùa Hè nóng 
như thiêu còn mùa Đông thì thật giá lạnh. Điều kiện sinh sóng trong trại tập trung nhỏ 
này khá hơn các trai khác của Pháp, trẻ con được đi học ở những trường gàn thị trân 
Mende. Theo như Grothendieck kể lại thì Grothendieck là đứa trẻ lớn nhất và là đứa trẻ 
duy nhất ở trong trại theo học trung học ở Mende (Grothendieck. Promenade à travers 
une oeuvre ou l'enfant et la mére — manuscript, 1986). 


Nước Pháp của chính phủ Vichy (chính phủ hợp tác với Đức) là một nơi khó sóng cho 
một đứa con trai có nguồn góc Do Thái. Việc trỏ nén tệ hơn khi trại Rieucros đóng cửa 
vào đầu năm 1942. Toàn bộ sô 320 tù nhân của trại được chuyển về trại Brens. 


Hanka có nghe nói ở thị trần Le Chambon-sur-Lignon sát biên giới Thụy Sĩ, có một ngôi 
trường do một tổ chức từ thiện Thụy Sĩ điều hành. Ở đó trẻ con Do Thái được cho đi 
hoc và được che dấu nguồn góc Do Thái của chúng. Hanka tìm cách gói Grothendieck 
đến học ó đó (Scharlau. Materialien zu einer Biographie). Sau đó bà lại bị chuyển vé trại 
Gurs, và bà đã ở đây cho tới hết chiên tranh. 


Cuộc sóng ở đây tiếp tục bị nguy hiểm. Thường xuyên bọn Quốc xã bó ráp người Do 
Thái. Grothendieck sau này có kể lại nhiều lần mình đã trón chạy vào trong rừng rậm 
như thế nào mỗi khi có bố ráp, và làm sao sống sót nhiều ngày trong điều kiện không 
thực phẩm, không nước uóng mang theo (Grothendieck. Promenade). 
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Theo học tiếp tại trường trung học Cévéole ở địa phương, rồi Grothendieck cũng lấy 
được bằng Tú Tài, nhờ đó mà sau này chàng mới được phép ghi tên vào trường Đại Học 
Pháp. 


3 Cât cánh 


Tháng 5 năm 1945, chiến tranh kết thúc ở Châu Âu, chàng thiếu niên 17 tuổi Alexandre 
Grothendieck đoàn tụ với mẹ. 


Hai mẹ con dọn vé sông ở làng Meyrargues, giữa vùng trồng nho ó miền Nam nước 
Pháp, không xa thành phó Montpellier là máy. Alexandre ghi tên vào trường Đại hoc 
Montpellier để học Toán. Thời ây trường Đại học này là một trong những trường nghèo 
nhất nước Pháp. Chàng trẻ tuổi phải mát khá nhiễu thời gian cho việc học bổ sung những 
kiến thức thiêu sót vì máy năm chiến tranh không được học liên tục và đầy đủ. Tuy nhiên 
chàng vẫn tiếp tục theo đuổi Lý Thuyết về Độ Do (Théorie de mesure) mà chàng đã nghĩ 
ra từ những năm cuối Trung học theo cách riêng của chàng. Chàng có biết đâu rằng vào 
đầu thê kỷ này (thê kỷ 20), Henri Lebesgue một nhà Toán học Pháp, đã giới thiệu và 
triển khai lý thuyết mới mẻ này rồi. 


Alexandre Grothendieck tốt nghiệp Đại học Montpellier vào năm 1948. Chàng lên Paris 
nộp đơn xin học bổng để tiếp tục học Cao học. Ngoài phần xét duyệt hó sơ, để được 
nhận, sinh viên phải qua một cuộc phỏng vấn (thi vẫn đáp) ngắn. Cuộc phỏng vẫn dành 
cho Alexandre Grothendieck kéo dài hơn 2 giờ. Vị giám khảo là người hiểu biết nhiều vé 
Toán học, đã quá thích thú với những hiểu biết sâu rộng về Toán học và óc sáng tạo của 
thí sinh. Vị giám khảo dé nghi ngay nhà nước cáp học bổng cho thí sinh này. Một trong 
những giáo sư của Grothendieck tại Montpellier — giáo sư Jacques Soula - cũng rất án 
tượng với khả năng của Grothendieck, đã gởi chàng cho một trong những nhà Toán học 
lớn nhất của nước Pháp thời ấy, giáo sư Élie Cartan (1869 — 1951). Thời gian ấy giáo sư 
Élie Cartan đã già yêu, con trai của ông ấy là nhà Toán học xuất sắc mới nổi tiếng tên là 
Henri Cartan thay thé cha, giúp đỡ Grothendieck. 
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Giáo su Henri Cartan (1904 — 2008 thọ 104 tuổi), hình chup năm 1968. 
Sinh viên Alexandre Grothendieck ở Montpellier, khoảng năm 1948-1949 (20 tuổi). 


Giáo sư Henri Cartan đón Grothendieck rất lịch sự và niém nở. Ông dua chàng trai đến 
làm quen với những séminaire? do ông chủ trì tại trường Cao Đẳng Su Pham Paris danh 
tiếng (École Normale Supérieure = ENS). Tại đây Grothendieck bị “sốc” khi lần đầu 
tiên nghe những thuật ngữ Toán học mới la (barbare = quái gó, hoang sơ, theo cách 
nói của chàng) như: Nhóm, Vành, Trường, Modun, Đông đẳng,...và qua đó chàng thấy 
được sự “dót nát” của mình. Ở các séminaire này Grothendieck cũng được chào đón 
nóng nhiệt. Chàng được làm quen với Jean-Pierre Serre^ , Claude Chevalley? , An- 
dré Weil? và đôi khi cả một “đám” Bourbaki “đổ bộ” tới, ồn ào tranh luận và tranh cãi: 
Jean Dieudonné’, Laurent Schwartz? , Roger Godement? , Jean Delsarte!9,...Không 
có khói thuốc, không có bia bọt, chỉ có tám bảng đen và phán trắng nhảy múa. Mới 
đầu Grothendieck vô cùng xa lạ, xa lạ với những con người mới, xa lạ với thứ ngôn ngữ 


3Có thể dịch là hội thảo chuyên để, nhưng không hoàn toàn đúng như thê cho nên chúng tôi không dịch 
chữ này. 

^Jean-Pierre Serre, sinh năm 1926 (chỉ lớn hơn Grothendieck 2 tuổi), là nhà Toán học được Huy chương 
Fields năm 1954 (chưa đủ 28 tuổi) trẻ nhất trong số những người được danh hiệu cao quý này cho tới ngày 
nay. Ông là Viện sĩ Hàn Lâm Viện Khoa học Pháp và Hàn Lâm Viện một số nước khác nữa. Thành viên của 
nhóm Bourbaki. Hiện nay ông còn sông (2016). 

*Claude Chevalley (1909 — 1984), nhà Toán học Pháp, một trong những sáng lập viên nhóm Bourbaki, 
chuyên gia về Đại số. 

$André Weil (1906 — 1998) nhà Toán hoc Pháp, một trong những sáng lập viên nhóm Bourbaki, nhà 
Toán hoc có ánh hưởng lớn trong sự phát triển Toán hoc thé ky 20. 

7Jean Dieudonné (1906 — 1992) nhà Toán hoc Pháp, một trong những sáng lập viên nhóm Bourbaki (và 
là thành viên nòng cốt), một trong hai giáo sư dó đầu của Grothendieck tai DH Nancy, chuyên gia về Giải 
tích và Giải tích hàm. 

$Laurent Schwartz (1915 — 2002), nhà Toán học Pháp dàu tién được Huy chương Fields (1950), người 
sáng lập ra Lý thuyết phân phối (Théorie des distributions), giáo sư dó đầu của Grothendieck tại DH Nancy. 

?Roger Godement (1921 - 2016), nhà Toán học Pháp, thành viên nhóm Bourbaki, chuyên gia về Giải 
tích hàm, Topo-Dai số, và Lý thuyết Nhóm. 

19Jean Delsarte (1903 - 1968) nhà Toán hoc Pháp, một trong những sáng lập viên nhóm Bourbaki. 
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Toán học ngay trên nên tiếng Pháp mà chàng đã từng xử dụng gần 20 năm nay (ta nhắc 
lại rằng tiếng Đức là tiếng me đẻ của Grothendieck, tuy nhiên khi áy ông đã xử dụng 
thành thạo tiếng Pháp, sau này ông cũng xử dụng thành thạo tiếng Anh. Ông nói được 
cả tiếng Nga nữa). Dần dàn Grothendieck quen dàn với những sinh hoạt tại đây, chia 
xẻ những đam mê của họ, và nhất là họ đã đánh thức và nhân lên nhiều lần tính ham 
học hỏi và nghiên cứu của Grothendieck. Theo gợi ý của André Weil, Grothendieck vé 
Đại hoc Nancy và hoàn tất văn bằng Tiên sĩ với các giáo sư Jean Dieudonné và Laurent 
Schwartz, hai chuyên gia hàng đầu về Giải tích và Giải tích hàm thời áy ở Pháp. 


Ó Nancy, vợ chóng Laurent Schwartz coi Grothendieck như người thân trong gia đình. 
Thỉnh thoảng có Jean Dieudonné và Roger Godement dén. Grothendieck được sóng 
trong bầu không khí thân mát triu mén chua bao gió có trong quảng thời gian trước của 
ông. 


Tuy nhiên Schwartz và Dieudonné không quên nhiệm vụ giáo sư hướng dẫn của mình. 
Hai ông đã giao cho chàng sinh viên 14 bài Toán (14 vẫn để) mà chính họ còn vướng 
mắc. Nhận được bài, Grothendieck bién mát trong 3 tháng. Khi trở lại, chàng tuyên bó 
đã giải xong 7 bài trong 14 bài ấy, rồi cũng trong năm ấy chàng tuyên bó đã giải xong tất 
cá. Schwartz và Dieudonné rất mừng và ከ61 rồi: chỉ càn một bài trong số những bài Toán 
ây đủ làm một luận án Tiên sĩ (và một người bình thường phải mát 3 năm mới hoàn 
tát), nay chàng sinh viên này đã giải xong 14 bài trong hơn 1 năm! Grothendieck đã 
chọn Tích Tenso Topo và Không gian Hạch (Produits tensoriels topologiques et Espaces 
nucléaires) làm dé tài cho luận án Tiên sĩ của minh!! . Ông báo vệ luận án năm 1953 và 
luận án được công bó với thé giới năm 1955. 





Giáo su Laurent Schwartz và Giáo su Jean Dieudonné. 





1111 Về sau Grothendieck không còn quan tám tới vấn dé Không gian hạch nữa. Một trường phái Toán 
học Nga đã dựa vào đây để phát triển được nhiều kết quả cho ngành Vật lý Toán. 
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Giáo sư Schwartz sau này có nói rằng luận án này là luận án xuất sắc nhất trong sự 
nghiệp làm giáo sư hướng dẫn của ông và rằng “được cộng tác làm việc với nhà Toán học 
trẻ tuổi dày tài năng này là một kinh nghiệm bó ích và đây thú vi." (Georges Bringuinier. 
Alexandre Grothendieck, itinéraire d'un mathématicien hors normes). Một chuyện bên lễ 
tuóng cüng nén nhác ra dáy. Nám 1953, sau khi báo vé thành cóng luán án cüa minh, 
óng gói luán án dén tó báo cüa The American Mathematical Society (Hói Toán hoc My) 
xin được công bó. Tò báo từ chối ngay (vi tác giá chưa có tên tuổi và vì vẫn dé còn quá 
mới), sau phải nhờ sự can thiệp tích cực của Dieudonné tờ báo mới xem xét lại quyết 
định của mình. Trong ba thập niên sau đó, bài báo này nằm trong số 100 bài báo được 
trích dẫn nhiều nhất (Georges Bringuinier. Sách đã dẫn). 


Chính Laurent Schwartz đã giới thiệu Grothendieck vào nhóm Bourbaki. Ông sinh hoạt 
trong nhóm này liên tục gần 20 năm. 


ር) Nancy, Grothendieck được chú ý nhiều vì cuộc sóng thường nhật không được binh 
thường. Ông chọn 161 sông của những trí thức nghèo (nhu cha mẹ ông). Ông ăn uóng 
thát thường, đôi khi chỉ là bánh mì, sữa và chuối, ngày này qua ngày khác. Còn quán áo, 
ăn mặc thé nào cũng xong, không một chút kiểu cách. Hoàn toàn không phải là vẫn dé 
tiền bạc, mà là vì ông không có thời gian dành cho những việc ấy. Có thể ông không có 
khái niệm về thời gian. Thời ấy, ngoài thời gian nghiên cứu Toán, lúc rảnh ông còn thích 
chơi đàn piano. Thời còn đi học ở Montpellier, ông hay bị chọc ghẹo vì giọng nói nặng 
âm hưởng tiếng Đức. Khi ấy ông tỏ ra rất “hiểu chiến”, sẵn sàng chóng trả ngay những 
người châm chọc ông. Về sau, tính khí này vẫn còn khi ô ông tỏ thái độ với cảnh sát dán 
áp trong những lần biểu tình chống chính phủ ta sẽ thây ở gia đoạn sau. 





Grothendieck ở Chicago 1955 (Hình do R. Halmos chụp). 


Do không có quốc tịch Pháp (thật ra ông chẳng có quốc tịch nào cả, đi đây đó bằng pass- 
port LHQ)!2 cho nên ông khó có được một công việc chính thức ô Pháp. Năm 1954 ông 





3206 thể ông không chịu vào quốc tịch, vì nêu vào ông sé phải thi hành quân dịch (sau chiến tranh), đó 


là diéu ông vô cùng không thích. 
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nhận chân giáo sư thỉnh giảng tại Brazil, năm sau ông về Đại học Lawrence ở Kansas, 
rồi năm 1956 ông trở về Pháp và xin được một công việc ở Trung Tâm Nghiên Cứu Khoa 
học Pháp (CNRS). Tại đây ông được hưởng lương (gọi là trợ cáp thì đúng hơn) đủ bảo 
đảm cuộc sống tôi thiểu. 


Trong thời gian này ông từ bó Khóng gian Vecto topo, Giái tích hàm, dói lành vuc nghién 
cứu. Ông quay sang Hinh-Dai sô cùng làm việc với nhà Toán học trẻ tuổi tài năng là 
Jean-Pierre Serre. 


Năm 1958, Grothendieck được mời phát biểu tại Dai hội các nhà Toán học thé giới (The 
International Congress of Mathematicians, ICM) họp tai Edinburgh, Scotland? . Tại đây 
ông nêu một loạt chương trinh, báo trước những ván để ông sé làm trong những năm 
sắp tới, và những vẫn dé này sẽ làm rung chuyển thé giới Toán học. 


Cùng năm ấy, có một thương gia giàu có người Pháp, rất yêu Khoa học, đặc biệt là Toán 
học, tên là Léon Motchane có kế hoạch xây một viện nghiên cứu dành cho Toán học ở 
Bures-sur-Yvette, Paris. Đó chính là Viện Nghiên cứu Cao cấp Khoa học ngày nay (Institut 
des Hautes Études Scientifiques, IHES). Hai nhà Toán học đầu tiên được mời vé làm việc 
tại viên nghiên cứu này là Grothendieck và Dieudonné!“Chính tại đây Grothendieck bắt 
đầu bay vút lên trời xanh. 





Institut des Hautes Études Scientifiques (IHES). 





13Ta nên biết rằng được mời lên diễn dàn tai ICM — dù chỉ một làn trong đời - là mong ước của bát kỳ 
nhà Toán học chân chính nào. 

1“Thật ra là Motchane mời Jean Dieudonné phu trách bó môn Toán, nhung Dieudonné đòi phải có 
Grothendieck cùng về. Cũng có người cho rằng Motchane mỏ Viện cho Grothendieck, sợ Grothendieck 


“bay” khỏi nước Pháp. 
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Ỏ đây xin nói một chút vé đời tư của ông. Thời gian ở Nancy, ông ở tro nhà một người 
phụ nữ lón tuổi hơn ông, quen biết với mẹ ông. Sự liên hệ giữa người chủ nhà và anh 
sinh viên trọ học để lại kết quả là một đứa bé trai ra đời. Vài năm sau cuộc tình chấm 
dứt, đường ai náy đi. Đã có lúc Grothendieck đòi quyển nuôi con, nhưng cũng nhu cha 
ông trước kia, ông là người cha thường xuyên vắng nhà, không ông Tòa nào cho ông 
cái quyển ấy. Năm 1957, mẹ ông qua đời. Ông bị khủng hoảng tinh thần đến nổi không 
làm việc được trong nhiều tháng liền. Trong thời gian ấy, ông gặp người phụ nữ tên là 
Mireille Dufour thường xuyên chia xẻ nói đau của ông. Và người phụ nữ ấy trỏ thành 
vợ ông và mẹ của ba đứa con sau này. Thời gian 1970-1971 ông có dịp qua Mỹ thuyết 
giảng, một cô sinh viên Cao học tên là Justine Skalba theo ông về Paris. Hai người có với 
nhau một người con trai sinh năm 1973. Một năm sau, Justine đưa con về Mỹ, sau này 
đứa trẻ cũng trở thành giáo sư Toán. . 


4 Bay lên cao 





Grothendieck trong một séminaire ở IHES (hình chụp vào khoảng năm 1960). 


Xin được nhắc lại là năm 1956, Grothendieck trở vé Paris nhận công việc nghiên cứu 
viên (maître de recherche) tại Trung Tâm Nghiên Cứu Khoa hoc Pháp (CNRS). Thời 
gian này ông từ bỏ hán ngành Giải tích hàm, quay sang nghiên cứu một cách say mé 
Topo và Hình-Đại sô. Có thể nói những thành tựu lớn nhất của đời ông thuộc lãnh vực 
Hình-Đại số, diễn ra trong 13 năm, từ 1955 đến 1968. 
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O Từ năm 1955, Grothendieck bắt đầu nghiên cứu vé Dai số đông điều (Homological 
Algebra) sau khi giả từ Giải tích hàm. Thật ra phương pháp đồng điều và lý thuyết 
sheaf (sheaf theory) đã được Jean-Pierre Serre giới thiệu trong Hinh-Dai só từ 
trước. Grothendieck đã đưa nó lên một tâm cao mới qua bài báo giới chuyên môn 
gọi là Tohoku paper. Tiêu đề đầy đủ của bài báo là “Sur quelques points đalgèbre ho- 
mologique” đăng trên tạp chí Tohoku Mathematical Journal năm 1957. Đây là một 
tờ báo chuyên ngành có uy tín, được thành lập từ năm 1911 do trường Đại học To- 
hoku!” (Nhật Bản) chịu trách nhiệm. Trong bài báo này lần đầu tiên Grothendieck 
giới thiệu khái niệm Abelian category (category giao hoán), tổng quát hóa những gì 
Serre đã làm. Bài báo đã gây một tiếng vang lón trong giới nghiên cứu Toán hoc. 


O Năm 1954, Friedrich Hirzebruch, một nhà Toán học hàng đầu của Đức trong hậu 
bán thé ky 20, đã tổng quát hóa định lý Riemann-Roch cho đường và mặt cong. 
Hirzebruch đưa ra cách tính chỉ số đặc trung Euler cho bát kỳ vector bundle nào 
trong các đa tạp khả vi. Đền lược Grothendieck, năm 1956, ông đã tổng quát hóa 
những gi Hirzebruch đã làm được. Kết quả này được Armand Borel!Ó và Jean- 
Pierre Serre gọi tên là Định lý Grothendieck-Riemann-Roch trong đại hội Toán học 
quốc tê tổ chức ő Bonn (Đức) vào năm 1957. 


O Những nghiên cứu của Grothendieck vé Hình-Đại số ở một tầm vóc cao và sâu hơn 
về mặt trừu tượng hóa so với bát cứ một nghiên cứu nào trước đó. Lý thuyết vé 
scheme (lược đô) và motive của ông là sáng tạo độc đáo của ông. Những đóng góp 
có tính chất lý thuyét của ông đã làm thay đổi toàn diện bộ mặt của Hình-Đại số 
và làm đà phát triển cho Toán học ở cuói thé ky 20. 


O Grothendieck sinh ra không phải để chứng minh dinh lý này hay dinh lý khác, hoặc 

dé gidi quyét bài toán này hay bài toán khác, óng sinh ra dé tao cái mói cho Toán hoc 
(Cedric Villani). Trên nền những lý thuyết tổng quát đó, người ta sẽ tìm ra cách 
giải quyết các vân dé khó khác, hay nói khác đi, những bài toán hay những dinh 
lý chỉ là những trường hợp riêng của sự khái quát hóa mà thôi. 
Thành công của Gerd Faltings!” trong việc chứng minh được Dự đoán Tate và Dự 
đoán Mordell, và của Andrew Wiles trong việc chứng minh được Định lý cuói cùng 
của Fermat cũng là dựa trên lý thuyết mà Grothendieck đã xây dựng (áp dụng 
khái niệm scheme và motive của Grothendieck). 


O Năm 1958, Grothendieck được mời tới Đại Hội Quốc Té các nhà Toán học (Inter- 
national Congress of Mathematicians) tổ chức tại Edinburgh để đọc báo cáo. Ông 
trinh bày sự tổng quát hóa định lý Riemann-Roch và chương trình đỗ sô làm mới 
bộ môn Hình-Đại số của mình. Năm ấy ông vừa đúng 30 tuổi. Phải biết rằng được 
mời nói chuyện tại Đại Hội này là mơ ước của bát cứ nhà Toán hoc nào. 





!5Trường Dai học Tôhoku là trường Dai học Quốc gia Nhật bản nằm ở Sendai, Miyagi trong vùng Töhoku. 

!6Armand Borel (1923 - 2003), nhà Toán học Thuy Sĩ, thành viên nhóm Bourbaki, chuyên nghiên cứu vé 
Hình-Đại số, giáo sư tại Đại học Princeton. 

Gerd Faltings (sinh năm 1954), nhà Toán hoc Đức, Huy chương Fields 1986 do đã chứng minh được 


dự đoán Tate và dự đoán Mordell. 
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O Năm 1966, Grothendieck được tặng Huy chương Fields vì những kết quả có tính 
nén tảng và cách mạng mà ông đã đóng góp cho ngành Hình-Đại số (Dinh lý 
Grothendieck-Riemann-Roch, Lý thuyết vé scheme). Óng cháp nhàn danh du nhung 
không đến Moscow dé nhận giải thưởng ví lý do chính trị (Liên Xô đã bát giam 
nhiều trí thức chóng đối). Ngoài ra còn một lý do thầm kín khác (ông không nói 
ra) ít người biết tói: Làm sao có thể nhận danh dự tại một đất nước đã hai lần kết 
án tử hình cha minh? (G. Bringuier. A. Grothendieck, Itinéraire d'un mathématician 
hors normes). Ngoài Huy chương Fields, ông còn trao tặng hai giải thưởng lớn 
khác: Huy chương Émile Picard vào năm 1977 của Viện Hàn Lâm Khoa học Pháp 
và giải Crafoord vào năm 1988 của Thụy Điển (nhưng Grothendieck từ chối). 
Cùng được trao giải Crafoord năm ấy là một học trò xuất sắc của ông, nhà Toán 
hoc Pierre Deligne (sinh năm 1944)!8, giải có giá trị tiền mặt là $136, 000. 


O Những thành tựu đỉnh cao của Grothendieck hầu hết diễn ra trong thời gian 
ông làm việc tại Viện Nghiên cứu Cao cáp Khoa hoc (IHES). Các séminaire của 
Grothendieck tại IHES thu hút rát nhiều nhà Toán học tầm có trên thê giới, nhất 
là những nhà Toán học trẻ. Chung quanh ông, ngoài cộng sự viên hết sức đắc lực 
và tài năng là Jean Dieudonné!’ , có Jean-Pierre Serre, một nhà Toán học sắc bén, 

một người đàn anh (hơn Grothendieck 2 tuổi), một người đồng chí hướng (ham 

mê Hình-Đại số), và cũng là người kích thích (ngòi nổ) cho Grothendieck. Ngoài 
ra phải kể đến những học trò xuất sắc góp phần không nhỏ vào các thành quả 
của ông, trong đó Pierre Deligne là một ngôi sao sáng dày hứa hen. Có những 
séminaire kéo đài 10-12 giờ liền, ông là một cỗ máy làm việc không kể thời gian. 


O Những gi chuẩn bi cho một séminaire được ông viết chẳn chit trên vài trang giáy 
người ngoài không thể đọc được, không thể hiểu được, ngoại trừ một người, đó là 
Dieudonné. Người ta nói rằng trung bình cứ 5 trang nhận được từ Grothendieck, 
Dieudonné viết lai - một cách rành mach trong sáng - thành 20 trang sách. Đã xuất 
bản được 8 tập (fascicules) mang tên Éléments de Géométrie Algébrique, người ta 
gọi tắt là sách EGA phần tác giả ghi là của Grothendieck và do Dieudonné biên 
tập. Còn vé phía học trò của Grothendieck, ho tham dự và ghi chép riêng, những 
gi thu lượm được họ cho xuất bản thành 12 cuón (volumes) mang tên Séminaire 
de Géométrie Algébrique du Bois-Marie?? , gọi tắt là sách SGA. 





18Pjerre Deligne dà được trao tặng các giải thưởng lón sau đây: Huy chương Fields 1978, giải Crafoord 
1988, giải Balzan 2004, giải Wolf 2008, và giải Abel 2013. 

Nên nhớ là Jean Dieudonné 5 năm trước là một trong hai giáo sư dó đầu luận án Tiến sĩ của 
Grothendieck, người kia là giáo sư Laurent Schwartz. 

2080: Marie là tên cách rừng nhỏ ở Bures-sur-Yvettes chung quanh viện IHES (trụ sở mới 1962). 
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Một phán trang giấy viết tay của Grothendieck. 
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Bởi A. Grothendieck, biên soạn với sự cộng tác của J. Dieudonné. 


O Nhà Toán học Valentin Poénaru (sinh năm 1932), gốc Roumanie, giáo sư danh 
dự Đại học Orsay Paris, thời gian 1962-1969 lui tới học hỏi nhiều ở IHES, có làm 
quen gần gũi với Grothendieck. Ông kể chuyện về Grothendieck trong một bài viết 
đăng trên tờ báo của American Mathematical Society (Hội Toán học Mỹ), có đoạn 
như sau: 


Grothendieck mà tôi quen biết thời ấy là một nhân vật hết sức án tượng. 
Khi tôi nói như thé không phải tôi chỉ nghĩ đến Toán học. Shourik - chúng 
tôi vẫn gọi ông ấy như vậy — có cá tính rắt manh mé và nông nhiệt tôi 
chưa từng thấy ở ai bao giờ. Ông ta làm cho tôi nghĩ tới một nhân vật 
đến từ sách chuyện của Dostoievski. Ông ta tốt bụng, vui sống trong một 
trạng thái hoàn toàn cân bằng trí tuệ. 

Thời ấy, khi cần ngủ là ông ngủ, ngủ trong bao lâu tùy ông định, thức dậy 
ông làm việc hiệu quả hơn trước. Cách làm việc của ông đối với tôi thật 
là kỳ ảo. Ngày làm việc của ông được phán chia và sắp xếp rõ ràng. Duy 
chỉ có những gi ông soạn cho séminaire là không rõ ràng, không ai đọc 
hiểu được, ngoại trừ Dieudonné. Dieudonné phải viết lại, sắp xếp lại trong 
sáng chặt ché những gì Grothendieck viết, và cho xuát bán thành sách. 
Ông có thể cùng một lúc làm việc trên nhiêu ván dé. Nếu gặp bé tắt ở ván 
dé này, ông chuyển sang vån dé khác, sau đó trå lại giải quyết ván dé kia 
với một cặp mắt khác. Khi ấy trong giới Toán học ở Paris, tôi nghĩ rằng chỉ 
có ông là người hiểu rõ những gi xảy ra bên kia bức màn sát và tâm trang 
một người ti nan như tôi?!. Tôi thường được ông và vợ ông -- bà Mireille- 
tiếp đón thân tình tại nhà. Bắt đầu năm 1967, tôi thấy ở ông có cái gì đó 
thay đổi. Có một bién có gì lớn lắm xảy ra bên trong ông...(G. Bringuier. 
Alexandre Grothendieck. Itinéraire d'un mathématicien hors normes). 


5 Thay đổi 


Năm 1965, chiến tranh Việt Nam bát đầu lên cao, My đổ quân vào mièn Nam và thả 
bom miễn Bắc để làm suy yêu quân miễn Bắc, thời gian này họ xâm nhập vào mièn Nam 
càng ngày càng nhiều. Phong trào chóng chiến tranh trong giới sinh viên và trí thức lan 
tràn ở nhiều đô thị Mỹ. Giới trí thức khuynh tả ở Pháp cũng tham dự phong trào này 
không kém phán tích cực. Trong số những người cầm đầu có Laurent Schwartz, giáo su 
dó đầu của Grothendieck ở Nancy, một người Trotskiste cũ. Grothendieck theo hướng đi 
của Schwartz nhưng tích cực hơn, ông ủng hộ Bắc Việt bằng nhiều hành động cụ thể. 
Tháng 11 năm 1967 ông qua Bắc Việt, rồi ông mỏ lớp giảng bài cho Đại học Hà Nội 
dang sơ tán trong rừng. Tró vé Paris, ông lén án My xử dung bom bi và bom napal trong 


2121 Poénaru, năm 1962 (mới 20 tuổi) là thành viên phái đoàn Roumanie di du một hội nghị Toán hoc 
ở Thụy Điển, đã đào thoát xin ti nan tại Pháp. Ông được nhà Toán học nổi tiéng Charles Ehresmann thuộc 


nhóm Bourbaki dó đầu, cho làm Tiến sĩ tại Paris. 
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những trận oanh tac Bắc Việt khóc liệt22. Ông lên án giới Khoa học đã tiếp tay tạo nên 


những phương tiện tàn ác này. Ông bán chiếc huy chương Fields của ông để góp phần 
gây quỹ “Một tỷ cho Việt Nam”. Ông tuyên bó từ đây vé sau ông chỉ tham dự những cuộc 
hội thảo, hội nghị, tổ chức Toán học nào không có sự trợ giúp của giới quân sự hoặc có 
dính dáng đến tài chánh của bộ Quốc phòng. 


Năm 1968 phong trào sinh viên ó Pháp nó ra, lúc đầu ở Paris, sau lan dàn đến các trung 
tâm đô thị khác, càng ngày càng đông. Lúc đầu ho chóng lai sự cải tổ Dai học, sau họ 
chóng chiến tranh, tạo thành một phong trào xã hội sâu rộng. Grothendieck tham dự 
tích cực, sôi nổi. 


Năm 1969, giữa thời kỳ đang hoạt động Toán học sung mãn, Grothendieck bỗng nhiên 
tuyên bố ngưng nghiên cứu Toán học lý thuyết để chuyển sang nghiên cứu sinh vật học 
phán tử, dưới ảnh hưởng của Mircea Dumitrescu, một nhà sinh vật học và cũng là ban 
thân của ông. Dự định của Grothendieck là phát triển những mô hình Toán học ứng 
dụng cho ngành sinh vật học (G. Bringuier. Sách đã dẫn). 


Sau đó khi biết được rằng Viện IHES có nhận tài trợ của bộ Quốc phòng và tổ chức 
Minh Uóc Bắc Đại Tây Dương (OTAN) - không là bao nhiêu, chỉ khoảng 5% ngân sách 
của Viện — Grothendieck tỏ ra tức giận. Ông buộc Giám đốc sáng lập Viện là Motchane 
ngưng nhận khoảng trợ cấp ây tức thì hoặc phải từ chức. Thái độ của ông được cho là 
không khoan nhượng. Một sô đồng nghiệp của ông cũng phản đối nhưng với thái độ 
chừng mực. Người ta không hiểu được tại sao tính khí Grothendieck có nhiều thay đổi 
đến như vậy. Ông có thể có lập trường thân cộng sau lần đi Việt nam trỏ vé? Hay là cảm 
tháy đỉnh cao đã đạt được và thời kỳ vàng son của mình đã hết? Ông chỉ mới 42 tuổi 
thời điểm áy mà thôi. 


Ông từ bỏ Viện IHES ra di vào tháng 9 năm 1970 cùng với một dóng viện, đó là nhà 
Toán học Claude Chevalley, một trong những sáng lập viên của nhóm Bourbaki. Và cũng 
chính năm vào 1970, ông từ bỏ việc nghiên cứu Toán học, ông từ bỏ sinh hoạt với nhóm 
Bourbaki và để lại đó một sô phê bình với thái độ bát hóa? . 


Quay lưng lại với thé giới Toán học, một bầu trời mới mỏ ra trước mặt ông. Ông ví ông 
như một người di xe đạp lên đèo. “Lên đến đỉnh, một khung cảnh mênh mông chợt hiện 
ra trước mắt. Bây giờ tôi có cả một không gian rộng và có cả tự do nữa.” (Récoltes et 
Semailles). 


Jean-Pierre Serre vẫn luôn là người ban và người dàn anh tốt bung của ông. Thấy 
Grothendieck rời khỏi Viện IHES, ông vận động đưa Grothendieck về Collége de France. 


??Tit Hà Nội 50 về, Grothendieck mang theo một đôi “dép râu” (làm bằng bánh xe hơi cũ) đa số người 
Bắc Việt thời ấy vẫn thường mang. Thỉnh thoảng người ta thấy ông mang nó vào séminaire. 

?3Thật ra André Weil (trưởng nhóm, một trong những người sáng lập ra nhóm Bourbaki) và Grothendieck 
không thuận nhau từ lâu. Nếu cần trao đổi, tranh luận về một vẫn để Toán học nào đó cả hai cùng quan 
tâm thi chính Jean-Pierre Serre là người trung gian (Pierre Cartier. A country of which nothing is known but 


the name Grothendieck and *motives"). 
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Đây không hán là một viện nghiên cứu, cũng không phải là một trường Dai hoc, Collège 
de France được thành lập từ năm 1530, đây là nơi các giáo sư uy tín nhất được mời đến 
để trình bày những kiến thức chuyên môn của mình cho một cử tọa có trình độ cao tự 
do tham dự. Collège de France là niềm tự hào của môi trường trí thức của nước Pháp. 
Nhưng thay vì thuyết trình về những chủ để Toán học mới nhất và ưng ý nhất của mình, 
ông lại nói chuyện về chiến tranh và hòa bình. Ông lên án chính quyển và giới quân sự. 
Ông nêu vẫn dé “có nên nghiên cứu Khoa học không?” Lập trường của ông là không vi 
Khoa hoc là phương tiện nguy hiểm cho những phe phái hiéu chiên, xâm lược. Hết hợp 
đồng hai năm, ông buộc phải rời nơi này vì ó đây không phái là nơi ông thuyết giảng 
chính trị. 
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E: 


Giáo su Grothendieck cùng với học trò của minh trong rừng Bắc Việt vào năm 1967. 
Cô Hoàng Xuân Sính do trăng, tóc ngàn trong hai hình sau (Wikipedia). 


Vào năm 1970, phong trào Hippy ở Mỹ lan rộng trong giới trẻ, nhất là ở các trường Dai 
hoc. Họ chóng chiến tranh, báo vệ môi trường, cổ vũ cho một cuộc sóng tự do gần với 
thiên nhiên. Theo ảnh hưởng này, Grothendieck khỏi xướng tại một hội nghị Toán học 
ፅ Motréal, Canada, một nhóm hoạt động theo xu hướng sinh thái (ecology) mang tên 
là Survivre et vivre (Sóng còn và sóng), có sự tham dự của hai nhà Toán học tên tuổi là 
Claude Chevalley và Pierre Samuel. 
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Từ tháng 1 đến tháng 4 năm 1971, ông được một số trường Đại học lớn ở Canada và 
Mỹ mời sang. Đầu tiên là Queen University ở Ontario, Canada. Ở đây ông giảng dạy 
Hình-Đại só, nhung mục đích thầm kín là kiếm tiền nuôi nhóm Survivre et vivre. Mặc dù 
tên tuổi của ông rất lớn nhưng số sinh viên theo học ông không có là máy. Ngoài ra do 
hoạt động chính trị của ông không phù hợp với mục đích của trường, ban Giám đốc nhà 
trường cho ông châm dứt công việc (vẫn để ông cu ngụ trong trường). Người ta nói rằng 
ông bỏ ra đi ngay trong giá lạnh. 


Rồi ông sang Mỹ. Ông đến Đại học Stanford, Berkeley, UCLA, New Jersey, New York. 
Ó Đại hoc Rutgers (vùng Tây-Nam New York) ông gặp cô sinh viên Toán tên là Jus- 
tine Skalba. Hai người nhu bóng nhiên nhu tìm được một nửa của minh. Justine theo 
Gothendieck về Pháp. Ông viết trong hồi ký rằng “Đó là kết quả quan trọng nhắt trong 
chuyến đi Mỹ vừa qua.” 





Jean-Pierre Serre (1926 - ), Huy chương Fields 1954 (trẻ nhắt tính cho đến nay), hình chụp năm 
2011 (85 tuổi). 


6 Trở về lại Monpellier 


Thời gian 1070 - 1971 ông theo đuổi nhóm Survivre et vivre gia đình ông tan rã. Nay 
về lại Paris ông sông cùng với Justine, rồi đến đầu năm 1973 ông rời bỏ Paris về sống 
trong một làng nhỏ tên là Olmet-et-Villecun chừng 50 km phía Tây-Bắc Montpellier. Ông 
xa lánh dán mọi người cũ, tự chăn nuôi trồng trọt sinh sông. Justine sinh một đưa con 
trai, cuộc sông của cả hai thêm khó khăn. Hơn một năm sau, Justine ôm con trỏ về Mỹ. 
Cho đến năm 1977 ông mới gặp lại con mình. 


Ông tìm về Đại học Monpellier xin một chân giáo sư để duy trì cuộc sống. Đây là trường 
cũ của ông, nơi lần đầu tiên ông tiép xúc với việc học một cách có hệ thông sau chiên 
tranh, và cũng là nơi ông tôt nghiệp Đại học nắm 1948. Ở đây ông có rát ít sinh viên, có 
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thể sinh viên ở đây ít biết đến ông hay ông đã hết “lửa” trong việc giảng dạy. Ông day ít 
gió, ông chỉ đến trường vài lần trong tuần. Ông làm việc ô đây cho đến năm 1988Z† . 





Ông đến trường bằng một chiếc xe mobylette cũ, một cái giỏ xách cột sau porte- bagage, 
chân đi sandale, lúc nào cũng sandale, kể cả mùa Đông. Phòng làm việc 

của ông trong Khoa Toán cũng vừa là nhà bếp. Thỉnh thoảng ông đến nhà của Pierre 
Juventin, một giáo sư sinh vật học trong trường, lưu lại một vài ngày. Năm sau, năm 
1974, người ta tháy ông di làm bằng một chiếc 2CV xem còn tót?” . 


Ó trường Đại hoc Monpellier, giáo sư Grothendieck có những biểu hiện rất bát thường, 
néu không muốn nói là “kỳ di". Ông muốn day gì thì dạy, ông muốn cho sinh viên nào 
bao nhiêu điểm thì cho. Có khi bóc thăm dé cho điểm, có khi ông cho cả lớp điểm 20/20. 
Những việc như thế làm cho ban Giám đốc nhà trường rất bối rồi. Khi còn ở Viện IHES, 
ông đã đào tạo rất nhiều học trò giỏi, họ dén từ khắp moi noi, có nhiều người về sau 
trỏ thành những nhà Toán hoc nổi danh trên thé giới. Ó Monpellier thì trái lại, số sinh 
viên đến với ông rất ít, người học trò tin cậy duy nhất của ông - và cũng là người cuối 
cùng - là Jean Malgoire, sau này thành phó giáo sư tại trường. Cũng chính ông này mà 
Grothendieck giao phó mọi tài liệu còn lại sau khi ông đi ở ẩn. Từ năm 1984, người ta 
không để ông dạy học nữa mà cho ông chỉ làm nghiên cứu thôi. Ông về hưu năm 1988, 
khi vừa đúng 60 tuổi. 


Thời gian 6 Monpellier, ông thay đổi tâm tánh và cả đức tin nữa. Việc này có gây rắc 
rôi không ít cho cuộc sông của ông. Như chúng ta đã thấy trong phần đầu của bài viết, 


“Người ta kể rằng khi nào nghe mùi cừu trong hành lang của Khoa Toán thì biết có giáo su Grothendieck 


đến. 


?5Do bị tai nạn gãy chân (sé nói ở đoạn sau). 


CÁC BÀI VIÉT CỦA TIỀN SĨ LÊ QUANG ÁNH 





Grothendieck có gốc Do Thái, theo đạo Tin lành (về phía mẹ), nhưng từ khi về Monpel- 
lier ông quan tâm nhiều dén tư tưởng ከ161 lý Phát giáo. 


Năm 1974, ông bị tai nạn gãy chân khi di chuyển bằng chiếc mobylette cũ. Người ta đưa 
ông vào bệnh viện làm giải phẩu. Ông từ chối đánh thuốc mê và từ chối cả việc gây tê 
tại chỗ theo yêu cầu của bác sĩ bệnh viện. Ông thiển trong khi nhân viên y tế làm việc. 
Lần đầu tiên họ chứng kiến sức mạnh tinh thần đáng nể của một con người. 


Tháng 11 năm 1976, ông tiếp đón tại nhà ông một nhóm tu sĩ thuộc giáo phái Nihonzan 
Myohoji Nhật Bản. Đây là một giáo phái hoạt động cho hòa bình, chống chiến tranh, 
người tu sĩ dẫn đầu tên là Fujii Guruji mà Grothendieck có quen biết khi còn ở Paris. Họ 
ở nhà ông trong 1 tuần, sinh hoạt của họ làm khó chịu cho dân cư của một địa phương 
nhỏ bé vón vô cùng yên tinh. Chính quyên can thiệp và phát hiện ra một thành viên của 
đoàn có giây tờ không hợp lệ (quá hạn cư trú). Mẫy tháng sau Grothendieck phải hầu 
Tòa vì chứa chấp người bát hợp pháp (khi ây đoàn Nhật Bản đã rời đi rồi). Ông phán 
đối và yêu cầu giới trí thức Pháp lên tiéng hổ trợ. Nhưng ông nhận được những tiếng 
nói không được nóng nhiệt từ phía những đồng nghiệp cũ, trừ Dieudonné khi áy dang 
là Khoa trưởng ở Dai hoc Lille. Grothendieck bị kết án 6 tháng tù treo và một só tiền phạt. 


Cũng năm ấy, năm 1977, ông được trao tặng giải thưởng Picard?Ó của Hàn Lâm Viện 
Khoa học Pháp. Giải gồm một bằng khen và một huy chương. Huy chương gởi về, ông 
dùng để đập hạt giẻ và sau này đem cho Jean Malgoire, người học trò của ông nay là 
giáo sư ở Montpellier. Năm 1979, ông rời làng Olmet-et-Villecun để đến sống trong một 
làng xa hơn nữa chìm hán trong một cánh rừng. Ở đây ông sông gần nhu xa cách moi 
người, gàn với thiên nhiên, nước lây ở suói, không xử dụng điện, náu ăn, sưởi âm bằng 
củi tự hái lượm trong rừng, ban đêm đốt đèn nên hoặc dàu. Trong thời gian ở đây ô ông 
bắt đầu viết. Ông việt rất nhiều, hàng ngàn trang (nhưng những tài liệu này thời ây 
không ai chịu xuất bán): Réflexions mathématiques (Suy nghi vé Toán hoc), Récoltes et 
Semailles (Gặt và gieo), Réflexions et témoignage sur un passé de mathématicien (Suy nghi 
và chứng kiến quá khú của một nhà Toán học). 


Từ năm 1984, người ta khó biết được chỗ ở của ông. Một ngày vào tháng 10 năm 1984, 
nhà Toán học Pierre Deligne - người học trò cũ của ông thời ở IHES - và có con gái của 
ông có tim đến thám ông, khi à ày ông sóng trong một ngôi nhà nhỏ trong vùng Orange, 
dưới chân núi Mormoiron, vẫn cuộc sông thầm lặng gân với thiên nhiên. Ông đã viết bộ 
Récoltes et Semailles dén hàng ngàn trang rồi, như là một cuốn nhật ký đời ông, trong 
đó ông ghi chép những suy nghĩ về cuộc đời làm Toán của ông, suy nghĩ về Khoa học và 
những đóng góp tại hại của nó cho nhân loại, phê phán một số đồng nghiệp và học trò 
cũ. Ông tỏ ra có khiếu viết văn, ý tưởng được sắp xếp trình bày mach lạc. 


Người ta cứ tưởng ông hoàn toàn quay lưng lại với Toán học sau năm 1970. Nhưng 
không, cũng trong khoảng thời gian này ông bắt đâu viêt bộ La Longue Marche à travers 
?6Émile Picard (1856 — 1941) một nhà Toán học Pháp, thành viên của Hàn Lâm Viện Khoa hoc Pháp. Giải 


thưởng Picard trao tặng cứ sáu năm một lần cho nhà Toán học nào có thành tựu quan trọng hữu ích cho sự 
phát triển Toán học. Henri Cartan, Jean-Pierre Serre đã nhận giải trước Grothendieck. 
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la théorie de Galois (Cuộc Trường Chinh qua lý thuyết Galois). Tuy không sôi nói dit đội 
như thời 1960 6 IHES, nhung dám thắm sâu lắng, cuốn sách viết về tát cả những suy 
nghĩ của ông về nhóm Galois (số học) và nhóm cơ bản (hình học). Một đoạn trích trong 
Récoltes et Semailles nói lên cảm nghĩ của ông về Galois: 


“Theo tôi nhớ lại, trường hợp Galois đã làm cho tôi xúc động. Khi còn học 
trung hoc hay dai học gì đó, tôi có nghe nói vé Galois và tim đọc ông. Lán đầu 
tiên tôi thấy một thú tinh cám nhu là anh em ruột thịt xuất hiện trong tôi. 
Cũng giỗng ông åy, tôi say mê Toán học, và cũng giống ông åy, tôi là một người 
xa la trong một thé giới mà người ta cho là đẹp dé và bị người ta ném ra ngoài. 
Cho nén có ngày tôi sẽ từ bỏ cái thé giới ấy không luyén tiếc.” 


Trong khoảng thời gian 1990 -1991 ông viết một bộ khác khoảng chừng hai ngàn trang 
có tua dé Les Dérivateurs, ông giao cho Jean Malgoire hiệu đính với sự giúp በ0 của 
Malthias Kũnzer và Georges Maltsiniotis (G. Bringuier. Sách đã dân). 





Grothendieck vào những năm 1980 (Wikipedia). 


7 Ấn sĩ trong rừng sâu 


Một hôm khoảng giữa tháng 8 năm 1991, Grothendieck rời nhà đi đến vùng Carcas- 
sonne, một thị trán cách Toulouse chừng 80 km về phía Đông Nam, tá túc nhà một người 
bạn gái cũ. Khi người bạn này trở về sau một vài ngày đi vắng, không thây Grothendieck 
ở đó nữa, trong sân nhà có thấy một đồng tro. Grothendieck đã đốt đi rất nhiều tài liệu 
cũ cũng như những tài liệu đã viết trong hơn mười năm qua. Tuy nhiên Malgoire cũng 
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đã được ông thông báo đến nhận một sô thùng giây chứa vài chục ngàn trang tài liệu 
còn lại. Tắt cả đều được viết tay trên loại giây dùng cho máy tính thời thập niên 1980. 
Hai mươi năm sau, Malgoire tặng số tài liệu này lại cho Đại Học Montpellier. Người 
ta nói rằng muôn khai thác hết só tài liệu này phải cần vài chục năm, trừ khi có một 
Grothendieck khác xuất hiện. 


Grothendieck lái chiéc Renault 4L về hướng làng Lasserre cách trại tù Le Vernet nổi tiếng 
chừng 10 km, trại này là nơi cha ông đã bị giam trong chiến tranh. Muốn tới làng ấy còn 
phải qua một con đường đất ngoằn ngoèo trong rừng rậm của dãy núi Pyrénée thuộc 
vùng Saint-Girons. Ở đây có chừng hai trăm cu dân sinh sông, xa hán thê giới bên ngoài. 
Cán nhà Grothendick nằm giữa làng, chung quanh phủ cây xanh như bát cứ căn nhà 
nào khác trong làng áy. Hình như ông đã có chuẩn bị trước cho cuộc định cư lâu dài này. 


Cha xứ làng Lasserre gởi đến Grothendieck một bức thư ngõ ý muôn được gặp ông như 
một cư dân mới về làng, ông từ chối. Thái độ lạnh lùng xa cách này làm cho cha xứ nghĩ 
ngay đến một con người không bình thường, có vẫn dé gì đó về tâm trí. Ông trưởng làng 
và một vài cư dân cũng ngạc nhiên khi thấy người mới đến tuy lịch sự hiển lành nhưng 
có một cái gì đó khó gần gũi. Grothendieck không để tên mình trước hộp thư gắn trước 
nhà, thay vào đó một hàng chữ “không tiếp người lạ và quảng cáo.” 


Dân làng lo lắng khi thấy ông cho chó tới nhà vài chục lít alcool (cồn) và vài mét khối 
củi. Ông giải thích là củi để náu ăn và sưởi ám, cồn dùng cho các thí nghiệm thực vật 
(cây cỏ). Một hôm tháy khói lên quá nhiều từ căn nhà của Grothendieck, người ta gọi xe 
cứu hỏa tới. Chủ nhà miễn cưỡng cho lính cứu hỏa vào. Không có đám cháy nào, chỉ có 
củi được đốt quá nhiều trong lò sưởi. Chủ nhà được yêu cầu tuân thủ một số biện pháp 
an toàn. 


Tuy ở tận trong rừng nhưng ở đây vẫn có điện nước và điện thoại. Điện thoại nhà 
Grothendieck dùng để gọi đi, ít khi ông nhận điện thoại gọi đến. Ông sông thui thủi như 
một ẩn sĩ. Ngày cũng như đêm, người ta tháy ánh đèn dầu lúc nào cũng leo lét tỏa ánh 
sáng vàng qua khung cửa sổ. Ông Jean-Claude, người ở căn nhà bên cạnh, được ông nhờ 
cắt cỏ và chăm bón cây trồng trước nhà với tiền công hậu hỉ, nhưng không được dùng 
máy cát có mà phải cắt bằng liém. Ông nói ông không chịu được tiếng Ôn. 


Tuần lễ hoặc hai tuần một làn, ông lái xe xuóng tận thị trần mua thức án và vật dung 
cần thiết. Năm 1996, ông bị tai nạn, tuy không thuong tích gi nặng nhưng xe không xử 
dụng được nữa, ông chỉ di bó quanh quán trong làng. Rồi thua dàn, người ta không tháy 
ông xuóng chợ nữa. Một người đàn bà tên là Lambert có cửa hàng ở chợ, mang những gi 
ông đặt trước đến để trước của nhà cho ông. Hai người chỉ giao thiệp qua thư từ. Thực 
phẩm gån nhu toàn rau củ và trái cây, rau củ được yêu cầu phái có dày đủ lá và rể. Tiền 
ông thanh toán råt hậu ከ1. Ông để nghị: 30% cộng thêm với giá tại chợ néu hàng lấy 
từ địa phương, 50% cộng thêm nếu hàng lây từ thị trân Saint-Girons hoặc Toulouse. Bà 
Lambert là một người trung thực, bà chỉ lây bằng giá tại chợ và tiền chuyên chở mà thôi. 


Ông đi bộ ra bưu điện tuần hai lần. Cô Pascale, nhân viên bưu điện, là một trong số ít 
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người ở đây tiếp. xúc với ông. Cô nói rằng đó là một người tử té, lịch sự nhưng khó tính. 

Hai tháng một lần, ông gỏi một lá thư cho Tổng Thống Pháp, thư được cô Pascale copy 
để cho ô ông giữ lại một bản, néu bán copy ông không hài lòng, ông yêu cầu cô phải làm 
lại. Dàn dàn người ta ít thây ông đi bộ qua làng nữa, thư gởi đi ông chỉ kẹp lại bên ngoài 
hộp thư thôi. Thỉnh thoảng có người đến làng tìm ông. Người ta tháy ông nói chuyện với 
người khách, cổng rào vẫn không mở. Một đôi lần con trai ông tìm đến thăm, ông chỉ 
yên lặng mỏ cổng. Sau này ông có giải thích trong hồi ký rằng qui Satan không cho ông 
tiếp xúc với ai cả. Từ năm 2006 trở đi, người ta gần như không thấy ông xuất hiên nữa. 





Hình của Grothendieck hình chụp khoảng năm 2010 (Wikipedia). 


Năm 2010, ông ra một bản tuyên bó, nhờ một người học trò cũ tên là Luc Illusie gói đi 
các nơi. Dưới đây là hinh chup bản viét tay của ông: 
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Dich: 


Tuyén bó y dinh khóng cho xuát bán 
viét bói Alexandre Grothendieck 


Tôi không có ý định cho xuát bán hoặc tái bán bát cú công trinh hay bài viết 
mà tôi là tác giả, từ những bài Khoa học đến thư từ cá nhân tôi gởi cho bắt cứ 
ai, và bản dich của tắt cả các bài viết ấy, dưới bát kỳ dạng nào, in hoặc điện 
tử, toàn phán hay là một phán. 


Tắt cả những phát hành hoặc phân phối những bài viết của tôi trong quá khú, 
trong hiện tại hoặc trong tuong lai khi tói khóng cón sống, trái với ý định tôi 
đã nói rõ ở trên, đều bị cám chỉ. Trong khi tôi còn sáng suốt, tôi yêu cầu moi 
xuát bản bài vở của tôi có tính cách ăn cướp (ngoai trừ vài hàng trích dán) 
phải có trách nhiệm ngưng và rút ra khỏi dịch vụ thương mại, và yêu cầu các 
người phu trách ở thư viện cũng phải có trách nhiệm láy tắt cá tác phẩm của 
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tôi ra khỏi thư viện. 


Nếu ý định của tác giả được diễn tả rõ ràng ở đây bị xem thường thì sự xáu 
hổ và khinh bỉ sẽ đến với những người vẫn cho công bó những gi bị cắm, và cả 
những người chịu trách nhiệm ở các thư viện (khi mà mọi người được thông 
báo ý định của tôi). 


Làm tại tư gia ngày 3 tháng 1 năm 2010 
Alexandre Grothendieck. 


Hình như ô ông biết những ngày tháng của ông cạn dàn. Ông sắp xếp lại nhà cửa gọn 
gàng ngăn nắp hơn. Những tháng cuôi cùng, bên nhà thờ có cử một người qua giúp ông 
việc nhà. Họ ngạc nhiên tháy sách vở tài liệu của ông được xếp đặt khá ngăn nắp. Các 
con ông cũng ước tính được tình trạng sức khỏe của ông, chúng đến thăm ông thường 
hơn. (Quỉ Satan chắc là không ngăn cản nữa!). 


Chúng tôi mượn lời của hai nhà Toán học David Mumford và John Tate trong bài viết 
khi Grothendieck qua đời, dáng trong Notices of the AMS (Vol 63) thay cho lời két: 


Mặc dù thé ky 20 đã chứng kiến su trừu tượng hóa và tổng quát hóa của Toán 
học, nhung chính Alexandre Grothendieck mới là bậc tháy trong khuynh hướng 
này. Tài năng độc đáo của ông là loại bỏ tắt cả những giả thuyết nào không 
cán thiết, đào bói vào bên trong ván dé ở mức độ trừu tượng nhất, khi ấy, nhu 
một trò do thuật, lời giải những bài toán khó trước đây được làm lộ ra một 
cách tự nhiên?” 





?7ý của Mumford và Tate muốn nhắc tời hai bài Toán nổi tiếng mà lời giải dua trên lý thuyết của 
Grothendieck: Dự đoán Mordell (do Gerd Faltings giải) và Dinh lý cuôi cùng của Fermat (do Andrew Wiles 


giải). 
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Phụ bản 1: Thư xin ra khỏi nhóm Bourbaki 


ል Mr Nicolas Bourbaki Paris le 9.10.1960 


Monsiour et cher Maitre, 


Je Vous remeroie pour votre lettre, empreinte À la 2538 de 
sagesse et de ransuétude, Il sesble vain en effet qu'un différend 
personuel puisse être l'occasion du départ d'unt 4348652518. Je 
reconnais qu'il était vain que j'attende du Maitre qu'il arbitre 
une quérelle qui ne le concerne pas, et qu'un tel arbitrage ne pouvait 
résouáre rien. 

Je me suip interrogé plusieurs fois pendant les années de =a 
collaboration aveo 1ø Maitre si mes habitudes pet sociables, son 
caractère passi;nnó et ma répugnance à vainore len répugnancos 
đ*autruis, ne me rendaient inapte à une oollaboration fertile 
pendant les congròs. Sans plus vouloir chercher la cause ailleurs 
qu'en moi-zÉme, je pense maintenant qu'il en est bien ainsi, et 
que j'ai atteint avant l'fgo traditionnel 33 moment où je servirai 
mieux lo Maitre par non dépa*t, qu'en restant e rufibede Ses 
amicales 3365530658. 


Je n*øfforoerai đo rester digne des enseignements que Vous 
m'aven prodWigués pendant si longtempa ot de ne pas trahir l'esprit 
đu Maitro, qui, je l'espère, restera visible dans mon travail comme 
par 1e passé. 


Votre tròs dévoué élève et servitour 


ለ» Grothendisek 


Dich: 


Kính gói Óng Nicolas Bourbaki 
Paris ngày 9.10.1960 


Thưa Tháy?$, 


Tôi xin cám ơn Thầy vé lá thu thắm dám cá hai điêu: su khôn ngoan và lòng 
nhân ái. Thật ra đối với người khác sẽ là vô nghĩa khi một người học trò bỏ ra 
đi. Tôi cũng nhận biết sự vô nghĩa khi chờ đợi ở Tháy làm người phân xử sự 
cãi nhau không liên quan đến Thây và sự phân xử này không giải quyết được 
gi. 


Tôi tự vån lòng nhiều lân trong nhiều năm vé thói quen thiếu tinh thần hợp tác 
với người xung quanh, vé tính đam mé và sự máu thuán xung khắc với những 
người khác?” làm cho các hội nghị không thể tién triển tốt đẹp. Tôi không đi 
tìm lí do ở người khác mà ở chính mình, và tôi nghĩ rằng tôi nên ra đi lúc này, 
và như vậy sẽ tốt hơn cho Tháy còn hon là ở lại trong sự ưu ái của Tháy. 





?8Chữ Monsieur và Maître ở đây là một người. Grothendieck gọi tập thể Bourbaki là Thày thì không có 
gi lạ. Những người sáng lập ra Bourbaki đã từng là Thầy thực sự của ông: Henri Cartan, Jean Dieudonné, 
Laurent Schwartz,... 

??Su xung khắc ở đây, theo nhà viết sử Toán A. Aczel, là giữa André Weil (người sáng lập Bourbaki) và 


Grothendieck. 
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Tồi sẽ có gắng xúng đáng với sự dạy dỗ của Tháy qua thời gian dài và tôi hy 
vong sẽ không phản bội Tháy như Thấy tháy qua công việc của tôi trong quá 
khứ cũng như trong tương lai. 


Một người học trò hết lòng của Thây, 


A. Grothendieck 
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Bản báo cáo khi đi Việt Nam 


LA VIE MATHEMATIQUE EN REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU VIETNAM 


par A. Grothendieck, 


(Exposé fait le 20 décembre 1967, sur invitation 
du Département de Mathématiques de la Faculté 
des Sciences de Paris). 


1. Au début de cette année, j'ai reçu par personnes interposées, de la 
part de quelques mathématiciens de la R.D.V., la demande de tous les tiragess pact 
dont je pourrais disposer dans les sujets de la Géométrie Algébrique et de 
1'Algèbre. Comme sans doute beaucoup de mes collégues "occidentaux", j'igno- 
rais jusqu'à ce moment-là l'existence d'une vie mathématique en R.D.V., et 

à fortiori de collégues vietnamiens de là-bas dósireux de se mettre au 
courant d'une partie de la Mathématique moderne quí n'est pas réputée facile, 
comme la Géométrie Algébrique. Il va sans dire que j'étais enchanté de pou- 
voir Être utile à nos collègues vietnamiens, et 16 me 8ህ18 empressé de leur 
faire envoyer, on méme temps que tous les tírages à part personnels que 
j'avais, tous les textes mathématiques disponibles diffusés par les soins de 
1'1.H.E.§. Comme j'ai pu d'ailleurs le constater lors de mon récent séjour 
en R.D.V., tous ces textes sont effectivement arrivés à destination, et ce 


qui mieux est, un certain nombre sont utilisés par des mathématiciens de 
là-bas, 


Ce premier contact በከ m'avait donné l'idée, au mois de Mai de 
cette année, de propose? WR Sẽ Jour de deux à trois mois en R.D.V., pour y 
faire des cours ou séminaires ቋር mathématiques, dont le sujet et le níveau 
seraient fixés en fonction des besoins sur place. J'avais soumis cette 
proposition à Monsieur Maí Van Bo, Délégué Général de la R.D.V. en France, 
qui l'a accueillie trés favorablement et l'a transmise aux autorités compé- 
tentes à Hanoi, Contre toute attente et malgré les difficultés d'organisa- 
tion d'un cycle de conférences par un étranger en R.D.V. dans les conditions 
présentes, j'ai reçu, début Octobre, une invitation en forme de la Société 
Mathématique du Vietnam pour la durée du mois de Novembre 1967, L'Z.H.E.S. 
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Trang đầu bán tháo báo cáo của A. Grothendieck trình bày ó khoa Toán DH Khoa hoc 
Paris vé chuyên đi Việt Nam năm vào 1967 do chính Grothendieck đánh máy và sửa 


chữa. 


Toàn văn dài 27 trang. Xem đây đủ ở đây: 


https://sniadecki.wordpress.com/2012/05/20/2rothendieck-vietnam/ 


Phu bán 3: Niên biểu của Alexandre Grothendieck 


O 


O 


1928 (28 tháng 3): Ngày sinh của Alexandre Grothendieck 


1933: Hiller lên nắm quyển ô Đức. Sacha Shapiro, cha của Alexandre Grothendieck, 
trón khói Berlin di Paris. 


1934: Hanka, me cüa Alexandre Grothendieck, theo chóng, gởi con trai lai cho 
mót muc su Tin lành. 


1936: Sacha và Hanka tham gia cuộc nội chiến Tây ban Nha. 


1939: Alexandre vé Paris gáp cha me. Sacha bi bát dua vào trai táp trung Ver- 
net (Ariége), Hanka và Alexandre bi dua vào trai táp trung Rieucros (Lozére). 
Alexandre di hoc ó truóng Mende. 


O 1942 (14 tháng 8): Sacha bi dua vé trai Auschwitz và chét ó dó. 


1942 - 1944: Alexandre đi hoc ở Chambon-sur-Lignon (Haute-Loire). 


O 1945: Alexandre đậu Tú tài, tìm lai được me, cả hai về ዕ gần Montpellier. Ghi tên 


học Toán ỏ ĐH Montpellier. 


1948: Đậu Cử nhân Toán. 


© 1948: Lên Paris, được Henri Cartan, giáo sư Cao Đẳng Sư Phạm Paris (ENS), tiếp 


O O O CO O 


nhân. 


1949: Được hai giáo su Laurent Schwartz và Jean Dieudonné nhận đỡ đầu làm 
nghiên cứu ở Nancy. 


1953: Trình luận án Tiến sĩ Toán, được nhận làm nghiên cứu ô CNRS, gia nhập 
nhóm Bourbaki, sinh con đầu lòng với bà chủ nhà trọ. 


1953-1954: Giáo sư thỉnh giảng ዕ São Poalo, Brazil. 

1955: Viéng các Dai hoc Kansas, Chicago. 

1956: Được phong Maítre de recherché ở CNRS. 

1957: Me của Alexandre qua đời. Gặp người vợ thứ nhất (Mireille). 


1958: Viện IHES được thành lập, Alexandre được bổ nhiệm làm giáo sư (người 


đầu tiên). 
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O ወ ወ O ወ O 


Tài 


1960: Rời khói nhóm Bourbaki’? . 

1960 - 1967: Cùng với Dieudonné biên soạn bộ sách EGA. 
1966: Huy chương Fields. 

1967: Đi Hà Nội. 

1968: Tham gia phong trào sinh viên-trí thức. 


1970: Từ chức ở IEHS, lập nhóm Survivre et vivre, nhận ghê giáo sư tại Collège de 
France. 


1972: Hết hợp đồng tai Collège de France, không được ky lại. Qua Mỹ, Canada, 
sặp người vợ thứ hai (Justine). 


1973: Rời nhóm Survivre et vivre. Xin được ghé giáo sư ó DH Montpellier. Don vé 
ó Villecun. Có con trai với Justine. 


1974: Justine đem con về Mỹ. 
1976: Bát dàu hoc và thuc hành Thién. 


1977: Được tặng thưởng huy chương Émile Picard. Bị án treo 6 tháng vì chứa một 
tu sĩ Nhật bất hợp pháp. 


1979: Dọn về chỗ ở mới, làng La Borde sâu hơn trong rừng. 


1980: Vẫn còn ở DH Montpellier, có làm đơn xin một vi trí tại CNRS nhung bi từ 
chối. 


1985: Bắt đầu viết Récoltes et Semailles. 
1988: VÈ hưu ở Montpellier, được tặng thưởng giải Crafoord nhưng từ chối. 


1991: Don về ở hån trong làng Lasserre vùng Ariège, sâu trong núi Pyrénée. Sông 
đời ẩn sĩ. 


2014 (13 tháng 11): Qua đời tại bệnh viện thị trần Saint-Girons. 
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